
Chương V

CHÉVH THỂ VÀ Sự THỂ HIỆN NGUYÊN TẤC 
TAM QUYỀN PHÂN LẬP TRONG Tổ CHỨC 

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CÁC QUỐC GIA ASEAN

I. PHÂN LOẠI CHÍNH THỂ VÀ sự ĐỀ CẬP 
NGUYÊN TẮC TAM QUYỀN PHÂN LẬP TRONG HIÊN 
PHÁP CÁC QUỐC GIA ASEAN

1. Phân loại chính thể các quôTc gia ASEAN
Trong khoa học Luật Hiến pháp, “chính thể” là thuật 

ngữ dùng để chỉ mô hình tổ chức bộ máy nhà nước để 
thực hiện quyền lực nhà nước ở cấp cao nhất của một 
quốc gia. Đối với quốc gia đơn nhất, chính thể là mô hình 
tổ chức bộ máy nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước 
ở cấp Trung ương; đối với quốc gia Liên bang dó là mô 
hình tổ chức bộ máy nhà nước thực hiện quyềa lực nhà 
nước ở cấp Liên bang. Theo nghĩa đó, nói tới chính thể là 
nói tới mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước cao nhất 
ở mỗi quốc gia, bao gồm nguyên thủ quốc gia, cơ quan lập 
pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp đtfợ? thể 
hiện trong Hiến pháp.

Có hai tiêu chí thường được sử dụng để phâi loại các 
chính thể trên thế giới. Tiêu chí thứ nhất là tách thức 
hình thành các cơ quan nhà nước để nắm giữ và bhực hiện
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quyền lực nhà nước, đặc biệt là cách thức hình thành nên 
nguyên thủ quốc gia. Nếu nguyên thủ quốc gia được hình 
thành bằng con đường kê truyền; người dân hoàn toàn 
nằm ngoài quá trình đó thì tưcíng ứng với nó, quốc gia có 
chính thể quân chủ. Nếu nguyên thủ quốc gia được hình 
thành bằng con đường do nhân dân bầu trực tiếp hoặc 
gián tiếp thì đó là chính thể cộng hòa. Tiêu chí thứ hai 
là mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước để thực hiện 
quyền lực nhà nước ở cấp cao nhất trong bộ máy nhà 
nước. Tiêu chí này được sử dụng để phân loại các nước 
thuộc hai chính thể lớn là quân chủ và cộng hòa theo các 
chính thể nhỏ hơn. Nếu nguyên thủ quốc gia do người 
dân bầu trực tiếp và nắm quyền hành pháp thì quốc gia 
tương ứng có chính thể cộng hòa tổng thống. Nếu Nghị 
viện được bầu trực tiếp và nắm quyền lập pháp, đồng thời 
nguyên thủ quốc gia không được bầu trực tiếp và không 
nắm quyền hành pháp thì quốc gia tương ứng có chính 
thể cộng hòa đại nghị,...

Hai tiêu chí trên đây có thể được sử dụng để phân 
loại chính thể của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy 
nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ, một quốc 
gia tuy có nguyên thủ quốc gia dược chọn trong một phạm 
vi đôl tượng nào đó và tại vị theo nhiệm kỳ nhưng vẫn 
có thể bị xếp vào chính thể quân chủ. Ngoài ra, mỗi quôc 
gia sau khi đã được phân loại vào một chính thể nhất 
định còn có thể được gắn thêm những cụm từ nhất định 
vào phía sau tên gọi chính thể. Sở dĩ có điều đó là vì, các 
quốc gia tuy có thể dược xếp vào cùng một loại chính thể 
nhưng trong tổ chức bộ máy nhà nước của chúng vẫn có
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những đặc thù nhất định và cụm từ thêm vào p)hía sau 
tên gọi chính thể của chúng để phản ánh những nét đặc 
thù đó.

Nếu xem xét nội dung của Hiến pháp các quốc gia 
ASEAN dựa trên các tiêu chí và cách thức phân líDẸÌ trên 
dây, chính thể của các quốc gia ASEAN có thể đưcơc phân 
loại như sau:

- Các nước theo chính thể quân chủ: bao gồm Negara 
Brunây Darussalam (Brunây), Vưcfng quốc Campuchia, 
Vương quốc Thái Lan và Liên bang Malaixia. Tất cả các 
quốc gia này đều có một điểm chung là nguyên thủ quốc 
gia đều là Quốc vương. Quốc vương nắm chức vụ thông 
qua con đường kế truyền hoặc lựa chọn trong một phạm 
vi hẹp theo một cách thức mà không có sự tham gia của 
công chúng. Tuy thuộc về một nhóm lớn là chính thể 
quán chủ song các quốc gia này lại có cách thức tổ chức 
quyền lực nhà nước giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp 
và tư pháp ở cấp cao nhất hết sức khác nhau. Chính vì 
vậy, các quốc gia này lại được xếp vào những nhóm chính 
thể nhỏ rất khác nhau. Brunây có chính thể quân chủ 
chuyên chế Hồi giáo; Campuchia và Thái Lan là những 
quốc gia theo chính thể quân chủ lập hiến, hay nói cách 
khác là quân chủ đại nghị; và Malaixia có chính thể quân 
chủ lập hiến Hồi giáo có phần nào dặc điểm của quân chủ 
đai nghi. Chi tiết về chính thể của các quốc gia lỊày sẽ 
được phân tích kỹ hơn ở các mục dưới đây.

- Các quốc gia theo chính thể cộng hòa: bao gồm Cộng 
hòa Xingapo, Cộng hòa Inđônêxia, Cộng hòa Philíppin, 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Liên bang Mỉanma.
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Nguyên thủ quốc gia ở các quốc gia này đều được người 
dân bầu bằng cách thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Các quốc 
gia này lại có thể được phân loại thành các nhóm chính 
thể nhỏ hcfn. Xingapo về hình thức là chính thể cộng 
hòa lưỡng tính, song trên thực tế  lại vận hành như một 
chính thể cộng hòa đại nghị. Inđônêxia và Philíppin là 
những chính thể cộng hòa tổng thống đúng nghĩa. Các 
quốc gia Lào và Mianma đều có chính thể cộng hòa dại 
nghị, song Mianma lại có sự tham gia sâu rộng của quân 
đội vào chính quyền. Chính thể của các quốc gia này sẽ 
được phân tích kỹ hơn ở các mục dưới đây.

2. Sự đề cập nguyên tắc tam quyền phân ỉập 
trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN

Nguyên tắc tam quyền phân lập, hiểu theo nghĩa 
chung nhất là nguyên tắc áp dụng trong tổ chức thực 
hiện quyền lực nhà nước ở cấp cao nhất của một quốc gia 
mà theo đó ba quyền: quyền lập pháp, quyền hành pháp 
và quyền tư pháp được thực hiện bởi những chủ thể khác 
nhau, ở  nghĩa chung nhất, tam quyền phân lập cũng có 
thể được hiểu là sự phân chia giữa quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp để thực hiện bởi những chủ thể khác 
nhau; không có chủ thể nào đồng thời thực hiện nhiều 
hơn một trong ba quyền đó. Nguyên tắc tam quyền phân 
lập được nhà triết học và chính trị học thời Khai sáng 
là Bá tước Môngtexkiơ kế thừa và phát triển từ những 
tư tưởng chính trị cổ dại vào dầu thế kỷ XVĨIL Cho đến 
nay, cùng với nguyên tắc chủ quyền nhân dân của Rútxô, 
nguyên tắc tam quyền phân lập đă trở thành một trong
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hai nguyên tắc được áp dụng phổ biến nhất trong tổ chức 
và hoạt dộng của các bộ máy nhà nước tư bản'.

Trong số chín bản Hiến pháp các quốc gia ASEAN 
được nghiên cứu ở dây, nguyên tắc tam quyền piân lập 
được nhắc tới một cách cụ thể và trực tiếp ở hai bin Hiến 
pháp, đó là Hiến pháp Campuchia và Mianma. ỡiều 51 
Hiến pháp Campuchia ghi nhận nguyên tắc này ihư sau: 
jquyền lập pháp, hành pháp và tư pháo phải riêng biệt 
nhau. Hiến pháp Mianma quy định về nguyên 'Ẩc này 
một cách cụ thể và rõ ràng hơn: “ba nhánh củi quyền 
chủ quyền là quyền lập pháp, quyền hành pháp vi quyền 
tư pháp tách biệt với nhau ở mức độ có thể và thực hiện 
sự kiểm soát, kiềm chế và đôi trọng lẫn nhau. Ba nhánh 
quyền này tách biệt và được phân chia giữa cấp chính 
quyền Liên bang, vùng, bang và khu tự quản”̂ . Như vậy 
là, Hiến pháp Mianma không những ghi nhận nội dung 
nguyên tắc tam quyền phân lập mà còn phần mào quy 
định nguyên tắc vận hành của nó trong tổ chús bộ máy 
Nhà nước từ cấp Liên bang tới cấp bang. Cách thức vận 
hành đó làm người ta liên tưởng tới cơ chế kiền chế đối 
trọng trong bộ máy nhà nước Liên bang áp dụi^ nguyên 
tắc tam quyền phân lập cứng của bộ máy nhà nước cấp 
Liên bang của Hoa Kỳ. Quy định trong Điều 11 Hiến 
pháp Mianma là như vậy, song, như phân tích ỉưới đây,

1. ở  nước Cộng hòa xă hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng lịnh quyền 
lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp jiữa các cơ 
quan nhà nước trong việc thực hiện cấc quyền lập pháp, hàrh pháp, tư 
pháp (Điều 2 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2101) (BT).

2. Điều 11 Hiến pháp Mianma hiện hành.
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điều đố không đương nhiên dẫn tới việc nguyên tắc tam 
quyền phân lập cũng được tuân thủ triệt để trong tổ chức 
bộ máy nhà nước Mianma.

Trong sô các bản Hiến pháp còn lại, Hiến pháp của 
Inđônêxia, Lào, Malaixia, Philippin, Xingapo và Thái 
Lan không ghi nhận cụ thể nguyên tắc tam quyền phân 
lập. Soing, các bản Hiến pháp này đều chịu ảnh hưởng của 
nguyên tắc này khi quy định về tổ chức bộ máy nhà nước. 
Trong bộ máy nhà nước ở cấp cao nhất ở các quốc gia này 
dều có cơ quan thực hiện quyền lập pháp riêng biệt so 
với cơ quan thực hiện quyền hành pháp và cơ quan thực 
hiện quyền tư pháp. Tất nhiên, ở mỗi quốc gia như vậy, 
các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp đều có những 
nét đặc thù về tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn. Như vậy, 
có thể nói, các bản Hiến pháp nói trên cũng gián tiếp ít 
nhiều chịu ảnh hưởng và thể hiện hoặc tiếp thụ yếu tố 
nhất định của nguyên tắc tam quyền phân lập trong tổ 
chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Hiến pháp Brunây được coi là một hiện tượng đặc biệt. 
Đặc biệt ở chỗ, Brunây theo chính thể quân chủ chuyên 
chế với Quốc vương ở vị trí tối cao. Trong tổ chức bộ máy, 
có lứiững cơ quan có chức năng lập pháp, hành pháp hay 
tư pháp và những cơ quan này cũng riêng biệt với nhau. 
Tuy vậy, Quốc vương lại là người chi phối toàn bộ quyền 
lực nhà nước, bao gồm cả quyền lập pháp, hành pháp và tư 
pháp, mặc dù không trực tiếp thực hiện các quyền đó. Như 
vậy, có thể nói, nguyên tắc tam quyền phân lập đã được 
vận dụng một cách hình thức như một công cụ để Quốc 
vương Brunây thực hiện sự cai trị tuyệt đối của mình.
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II. CHÍNH THỂ QUÂN CHỦ TRONG HlẾN PHÁP 
CÁC QUỐC GIA ASEAN

1. Hiến pháp Negara Brunây Darussalam và 
chính thể quân chủ chuyên chế Hồi giáo

Như thể hiện trong Hiến pháp Brunây, chính thể 
hiện tại của Brunây có sự kết hợp giữa mô Hnh quân 
chủ chuyên chế Á Đông và quân chủ thần quyềr. Hồi giáo 
Mã Lai. Sự kết hợp giữa hai mô hình này den đến cho 
Brunây một chính thể quân chủ chuyên chê Hồi giáo với 
vai trò tôi cao tuyệt đôl của Quô"c vương với tí cách là 
người nắm trọn vẹn cả thế quyền và thần quyềi. Vai trò 
độc tôn của Quốc vương trong tổ chức quyền lực nhà nước 
Brunây được thể hiện rất rõ trong các quy định của Hiến 
pháp. Như trên đã đề cập, Hiến pháp của Brưiây hoàn 
toàn không phải là đạo luật tối cao của quốc gÌỄ mà thực 
chất chỉ là một công cụ để Quốc vương thực hiện sự cai trị 
của mình đối với toàn bộ Vương quốc. Trong Hến pháp 
đó có quy định về các cơ quan có chức năng ầp pháp, 
hành pháp, tư pháp, thậm chí cả cơ quan có qayền giải 
thích Hiến pháp. Song, tất cả các cơ quan đó đều xoay 
quanh Quốc vương, phục vụ sự cai trị của Quốc víơng. Một 
trong những cụm từ phổ biến nhất trong các quyđịnh của 
Hiến pháp Brunây về tổ chức bộ máy nhà nước là “phục 
vụ theo sự hài lòng của Quốc vương”.

Trong Hiến pháp của Brunây không có chrcttig nào 
quy định riêng về Quốc vương bởi vì, đơn giản Qiôc vương 
là người đứng trên tất cả, nắm toàn bộ quyền [ực trong 
Vương quô"c Brunây. Quốc vương chính là chủ qyrền quốc
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gia và là người ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Hiến 
pháp. Quốc vương cũng chính là người đứng đầu tôn giáo 
chính thống của Brunáy - Hồi giáo. Với tư cách này, Quốc 
vưcỉng có quyền tự mình ban hành và áp dụng Luật Hồi 
giáo cho toàn Vương quốc. Có hai hội đồng tương ứng 
tư vấn giúp Quốc vương ban hành và áp dụng Luật Hồi 
giáo là Hội đồng tôn giáo và Hội đồng Adat Istiadat. Tuy 
nhiên, tất cả các thành viên của hai hội đồng này đều 
do Quốc vxíơng bổ nhiệm và bãi nhiệm theo ý muốn và 
Quốc vương không bắt buộc phải theo ý kiến tư vấn của 
hai hội đồng'.

Ngôi báu của Vương quô"c Brunây được chuyển giao 
qua con đường kế truyền trong gia đình của hoàng gia và 
hoàn toàn tùy thuộc vào sự lựa chọn của Quốc vương hiện 
tại. Trong Tuyên bố về chấp chính và thừa kế ngôi vua 
do Quốc vương Brunây ban hành có tuyên bố rõ tên của 
thái tử sẽ kế vị ngôi vua và quyền của Quốc vương được 
phế truất ngôi vỊ thái tử để lập người khác làm người 
kế vị vào bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp bị vua cha 
phế truất, thái tử lập tức bị tước tư cách kế vị ngôi vua. 
Trường hợp Quốc vương đương nhiệm vì lý do gì đó qua 
đời mà không thể hiện được ý chí của mình là chọn ai 
làm thái tử thì ngôi vua sẽ tự động được truyền cho người 
con trai cả của Quốc vương hoặc cho người cháu trưởng 
trưc hệ của Quốc vương^. Trong cách thức chuyển giao 
ngôi vua của Brunây không hề có sự tham gia cho dù là

1. Điều 3, 3A Hiến pháp Brunây hiện hành.
2. Điều 3 Tuyên bố về chấp chính và thừa kế ngôi vua.
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với vai trò tích cực hay thụ động của nhân dân. Cách thức 
kế truyền ngôi báu của Brunây thể hiện đầy đủ đặc điểm 
của chính thể quân chủ chuyên chế.

Đóng vai trò cố vấn trực tiếp cho Quốc vương Brunây 
trong việc thực hiện vai trò của nguyên thủ quốc gia 
có Hội đồng Cơ mật (Privi Council) và Hội đồng Ân xá 
(Pardon Board). Hội đồng Cơ mật bao gồm Phó vương, 
các quan chấp chính do Nhà vua phong, một số thành 
viên quý tộc đương nhiên và những người khác do Quốc 
vương bổ nhiệm. Tất cả các thành viên của Hội đồng Cơ 
mật đều phục vụ theo sự hài lòng của Quốc vUơng. Chức 
năng của Hội đồng này là cố vấn cho Quốc vương về các 
vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, phong hàm, tước quý 
tộc và bất kỳ vấn đề nào khác mà Quốc vương giao. Hội 
đồng Ân xá bao gồm Luật sư trưởng (Artorney General), 
và bốn thành viên khác do Quốc vương chỉ địĩíh và cách 
chức. Tất cả những thành viên này đều phục rụ theo sự 
hài lòng của Quốc vương. Hội đồng Ân xá đóag vai trò 
cố vấn cho Quốc vương trong những trường hợp phạm tội 
xin ân xá. Các ý kiến cố vấn của Hội dồng Ân xá cũng 
như Hội dồng Cơ mật đều không có giá trị bắt buộc đối 
với Quốc vương*.

Hiến pháp Brunây quy định quyền lập pháp ò vương 
quốc này hoàn toàn thuộc về Quốc vương. Kh. đất nước 
nằm trong tình trạng khẩn cấp bao gồm cả Ềnh trạng  
chiến tranh thì Quốc vương có toàn quyền ban hành luật 
cho Vưctog quốc dưới hình thức lệxứi hoặc sắc lệrh. Đi kèm

1. Phần IV và IVA Hiến pháp Brunây hiện hành.
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với quyền đó, Quốc vưcmg cũng có thể ban hành các chế 
tài pháp lý dối với bất kỳ hành vi vi phạm nào, đồng 
thời, chỉ định bất kỳ Tòa án nào để xét xử những vi phạm 
đó. Theo quy định của Hiến pháp, Quốc vưctog cũng chính 
là người có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào bất 
cứ khi nào và gần như là với bất cứ lý do nào‘. Trên thực 
tế, từ năm 1962 tới nay, Quốc vương Brunây luôn tuyên 
bố tình trạng khẩn cấp trên toàn Vương quốc và Lệnh 
tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Quốc vương liên tục 
được gia hạn hai năm một lần.

Trong thời bình, quyền lập pháp của Vương quốc 
Brunây cũng thuộc về Quốc vương. Hiến pháp Brunây quy 
định thành lập Hội đồng Lập pháp {Legislative Council) 
có chức năng trong lĩnh vực lập pháp tương tự như các cơ 
quan lập pháp ở các chính thể cộng hòa. Tuy nhiên, chức 
năng đó chỉ là hình thức; về bản chất thì Hội đồng Lập 
pháp của Brunây chỉ là một cơ quan tư vấn, giúp việc cho 
Quốc vương trong việc thực hiện quyền lập pháp của Quốc 
vương. Hội đồng này gồm các thành viên do Quốc vương 
bổ nhiệm, phục vụ không theo nhiệm kỳ và hoàn toàn 
tùy thuộc vào sự hài lòng của Quốc vương. Mỗi thành 
viên củá Hội đồng đều có quyền trình hoặc đề nghị dự 
án luật. Dự án luật sau đó phải được trao đổi trong Hội 
đồng và được bỏ phiếu. Cho dù Hội đồng có đồng ý hay 
bác bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung dự luật thì dự luật đó cùng 
với ý kiến đa số của Hội đồng cũng sẽ được chuyển lên 
cho Quốc vương, người sẽ quyết định cuối cùng về việc có

1. Điều 83 Hiến pháp Brunây hiện hành,
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ban hành dự luật đó hay không và nội dung dự lưật đó lâ 
như thế nào. Nếu có ban hành dự luật với nội dưng khác 
với nội dung do Hội đồng Lập pháp trình lên thì Quốc 
vương cũng không có nghĩa vụ phải thông báo lại với Hội 
đồng Lập pháp^ Như vậy, rõ ràng quyền lập pháp thuộc 
về Quốc vương một cách tuyệt đôi còn Hội đồng Lạp pháp 
chỉ là một cơ quan giúp việc mà ý kiến của nó không có 
giá trị ràng buộc đối với Quốc vương.

Kũiông những nắm quyền lập pháp, Quốc vương 
Brunây còn nắm toàn bộ quyền hành pháp, bao gồm cả 
quyền chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang hoàng gia 
của Brunây. Hiến pháp quy định Quốc vương cũng đồng 
thời là Thủ tướng Chính phủ. Giúp việc cho Quốc vương 
thực hiện quyền hành pháp là một Chính phủ bao gồm 
các bộ trưởng do Quốc vương bổ nhiệm và bãi nhiệm theo 
ý muốn của mình. Không những thế, Quốc vương còn tùy 
nghi bổ nhiệm và bãi nhiệm tất cả các thứ trưởng giúp 
việc cho các bộ trưởng trong Chính phủ. Tất cả các bộ 
trưởng và thứ trưởng trong bộ máy hành pháp đều phải 
tuyên thệ trung thành và phục vụ trong sự hài lòng của 
Quốc vương. Vì quyền hành pháp thuộc về cá nhân Quốc 
vương nên Quốc vương có thể tự mình quyết định bất kỳ 
vấn đề gì thuộc lĩnh vực hành pháp mà không cần tham  
vấn ý kiến của Chính phủ. Ngay cả trong trường hợp có 
tham vấn ý kiến Chính phủ thì Quốc vương cũng không 
có nghĩa vụ phải theo các ý kiến dó .̂ Như vậy, rõ ràng là

1, 2. Các điều 39, 40, 43-46; các diều 4, 10, 11, 12, 18, 1 9  Hiến
pháp Brunây hiện hành.
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quyền hành pháp ở Vương quốc Brunầy cũng hoàn toàn 
thuộc về Quốc vương.

Hiến pháp Brunây không có quy định một cách rõ 
ràng về cách thức tổ chức thực hiện quyền tư pháp. Hiến 
pháp chỉ đề cập một cách gián tiếp sự hiện diện của một 
Tòa án tối cao {supreme court), tuy nhiên, tổ chức và hoạt 
động của Tòa án này cũng như các Tòa án cấp dưới được 
điều chỉnh hoàn toàn bởi luật do Quốc vương ban hành. 
Như đề cập ở trên, Hiến pháp Brunầy quy định rằng, khi 
có tình trạng khẩn cấp thì Quốc vương có quyền tùy nghi 
ban hành lệnh và sắc lệnh thay cho luật; và khi đó Quốc 
vương cũng có quyền tùy nghi chỉ định bất kỳ Tòa án 
nào để xét xử những vi phạm đối với những lệnh và sắc 
lệnh đó.* Tất cả những quy định đó cho thấy, Quốc vương 
Brunây kiểm soát toàn bộ quyền tư pháp của quốc gia.

Không những nắm trong tay quyền lực tuyệt dối, bao 
gồm toàn bộ thế quyền và thần quyền, Quốc vương Brunây 
còn được miễn trừ mọi trách nhiệm. Điều 84B Hiến pháp 
Brunây hiện hành quy định rằng, hành vi của Quốc vương 
không bao giờ có thể bị coi là sai cho dù làm với tư cách cá 
nhân hay tư cách Quốc vương. Vì vậy, Quốc vương không 
bao giờ phải can dự vào các thủ tục tố tụng ở bất cứ Tòa án 
nào vì những việc mình làm hoặc không làm trong hoặc 
sau khi tại nhiệm. Ngay cả những người được sự ủy quyền 
của Quốc vương để làm hoặc không làm một điều gì đó thì 
cũng không bao giờ phải chịu bất kể trách nhiệm gì đối 
với việc mình làm trong phạm vi được ủy quyền. Hơn nữa,

1. Các điều 2, 83 Hiến pháp Brunáy hiện hành.
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Tòa án Brunây cũng không được phép xem xet tính hợp 
Hiến và hợp pháp của bất kỳ hành vi nào của ỉác cơ quan 
nhà nước. Những quy định trên đây rõ ràng tạo ra một 
bức tường vững chắc bảo vệ cho sự bất khả xân phạm của 
quyền lực tuyệt đối của Quốc vương Brunây.

2. H iến pháp Cam puchia, Thái L an  và chính th ể  
quân chủ  lập hiến

Campuchia và Thái Lan đều theo chính ths quân chủ 
lập hiến. Nguyên thủ quốc gia là Quốc vương, lỀn cạnh có 
một bản Hiến pháp được ban hành một cách dm chủ, quy 
định về việc thực hiện các quyền lập pháp, hàih pháp và 
tư pháp để hạn chế quyền lực của Quốc vương ĐỊều này 
được thể hiện rõ nét trong các quy định của Hốn pháp về 
tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong lí máy nhà 
nước cao nhất của hai quốc gia này.

aj Quốc vương Campuchia và Quốc vương ^hái Lan:

Hiến pháp Vương quốc Campuchia quy ạnh rõ tại 
Điều 153 rằng chính thể của nước này là chính thể 
quân chủ lập hiến lưỡng viện (bi-cameral coMitutional 
monarchy) và quy định về mô hình chính thf đó không 
được phép thay đổi kể cả khi Hiến pháp bị sửa đi, bổ sung.

Khác với Hiến pháp Brunây, Hiến pháp ỉampuchỉa 
dành một chương - Chương II, để quy định về (ĩiốc vương. 
Đây là một trong những chương lớn của Ịìln pháp 
Campuchia với 24 điều quy định chi tiết về ắc vấn đề 
như cách thức hình thành, chức năng, quyền lạn và cáe 
vấn đề khác liên quan tới chế định nguyên quốc gia 
củá Campuchia.
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Theo quy định của Hiến pháp này, Quốc vương 
Gampuchia là nguyên thủ quốc gia suốt đời của Vưcíng 
quốc Campuchia. Ngôi vị của Quốc vương là tôn kính và 
bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, khác hẳn với Brunây, 
Hiến pháp Campuchia quy định rất rõ rằng, Quốc vương 
Campuchia chỉ trị vì chứ không cai trị’. Đây cũng là một 
nguyên tắc hiến định không thể bị thay đổi dù là trong 
tníờmg hợp sửa đổi Hiến pháp. Nguyên tắc này có nghĩa 
là, vỊ trí của Quốc vương là cao nhất và tôn kính. Song, 
Quốc vương chủ yếu thực hiện các quyền mang tính lễ 
nghi mà thôi. Quốc vương là biểu tượng của đoàn kết và 
sự trường tồn của dán tộc, là biểu tượng bảo vệ cho độc 
lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương 
quốc Campuchia, người bảo vệ các quyền và quyền tự do 
của công dân và người bảo đảm thực thi các điều ước quốc 
tế  mà Campuchia dã tham gia^. Quốc vương cũng có vai 
trò như người “trọng tài tôn kính” bảo đảm cho việc thực 
hiện quyền lực nhà nước một cách trung thực nhất.

Việc kế truyền ngôi vua của Campuchia được thực hiện 
theo tư tưởng trọng nam. Quốc vương của Campuchia luôn 
là nam giđi và phải là thành viên của gia đình hoàng gia 
thuộc dong dõi trực hệ của các vua Ang Duong, Norodom 
hoặc Sisowath. Khác với Brunây, Quốc vương kế vỊ của 
Campuchia không phải do Quốc vương hiện tại mà là do 
Hội đ ồ E i g  hoàng gia về kế vị ngôi báu lựa chọn theo đề 
nghị của Quốc vương hiện tại. Hội đồng này bao gồm Chủ

1, 2, Điều 7; Điều 8 Hiến pháp Campuchia hiện hành.
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tịch Thượng nghị viện, Chủ tịch Hạ nghị viện, Thủ tướng 
Chính phủ, các vị quý tộc tước Mohanikey và Thammayut, 
Phó Chủ tịch thứ nhất và thứ hai của Thượng nghị viện 
và Hạ nghị viện. Trong trường hợp Quốc vương băng hà 
hoặc bị lâm vào tình trạng không thể thực hiện chức 
năng nguyên thủ quốc gia dược thì sẽ có một quan chức 
nhà nước thực hiện chức năng của quan chấp chính. Quan 
chức nhà nước đó là một trong những người theo thứ tự 
sau: Chủ tịch Thượng nghị viện, Chủ tịch Hạ nghị viện, 
Phó Chủ tịch thứ nhất của Thượng nghị viện, Phó Chủ 
tịch thứ nhất của Hạ nghị viện, Phó Chủ tịch thứ hai 
của Thượng nghị viện, Phó Chủ tịch thứ hai của Hạ nghị 
viện. Tuy nhiên, trong bảy ngày kể từ ngày Quốc vương 
băng hà, Hội đồng hoàng gia về kế vị ngôi báu phải tiến 
hành lựa chọn xong người kế vi'.

Vợ của Quốc vương được mang tước hiệu cao quý là 
Hoàng hậu của Campuchia. Hiến pháp Campuchia quy 
định Hoàng hậu phải tham gia các hoạt động phục vụ lợi 
ích xã hội, nhân dạo, tôn giáo và tháp tùng Quổc vương 
trong các nghi lễ và thủ tục. Hoàng hậu bị cấm ũiyệt đối 
không dược tham gia vào chính trị, tiếp quản chức vụ 
nguyên thủ quốc gia hay đứng dầu chính quyền, khóng được 
nắm giữ bất kỳ chức vụ hành chính hay chính tn nào*.

Quốc vương của Campuchia có những nhiệm vụ quyền 
hạn, chủ yếu mang tính chất lễ nghi, như sau :̂

1, 2, 3. Các diều 10-14; các điều 15, 16; các điếu 19, 51  ̂ 23-26 ,
28, 29 Hiến pháp Campuchia hiện hành.
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- Bổ nhiệm Thủ tướng và các Bộ trưởng theo đa số 
trong Hạ nghị viện.

- Tiếp và nghe báo cáo của Thủ tướng Chính phủ và 
các Bộ trưởng về tình hình quốc gia hai lần một tháng.

- Ký sắc lệnh bổ nhiệm, thuyên chuyển, kết thúc 
nhiệm vụ của các quan chức dân sự và quân sự cao cấp, 
đại sứ, đặc phái viên đặc mệnh toàn quyền theo đề cử của 
Hội đồng Bộ trưởng (tức là Chính phủ của Campuchia).

- Ký sắc lệnh bổ nhiệm, thuyên chuyển, cách chức các 
thẩm phán theo đề cử của Hội đồng thẩm phán tối cao.

- Giữ chức vụ Chỉ huy tôl cao của các lực lượng vũ trang 
Khmer. Tuy nhiên, bên cạnh Quốc vương là chức vụ Tổng 
tư lệnh các lực lượng vũ trang do chính Quốc vương chỉ 
định để trực tiếp chỉ huy các lực lượng vũ trang Khmer.

- Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng tối cao.
- Tuyên bô" chiến tranh sau khi đã có sự phê chuẩn 

của Hạ nghị viện và Thượng nghị viện.
- Tiếp nhận quốc thư của đại sứ và đặc phái viên đặc 

mệnh toàn quyền của nước ngoài.
- Ký và phê chuẩn các hiệp định và điều ước quốc tế  

sau khi Hạ nghị viện và Thượng nghị viện đã phê chuẩn.
' Ký công bố Hiến pháp, luật do Hạ nghị viện ban 

hành và Thượng nghị viện đã thông qua, ký sắc lệnh 
hoàng gia theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng. Quô'c 
vưỢíỊg không có quyền phủ quyết đối với các đạo luật đã 
được eơ quan lập pháp thông qua.

- Đặt và phong các huân chương nhà nước theo đề 
nghị của Hội dồng Bộ trưởng, phong các tước hiệu dân sự 
và quân sự theo quy định của luật liên quan.
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- Tuyên bô' tình trạng khẩn cấp sau khi đã cố sự đồng 
thuận của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hạ nghị viện 
và Chủ tịch Thượng nghị viện.

- Giải tán Hạ nghị viện theo đề nghị của Thủ tướng 
Chính phủ có sự chấp thuận của Chủ tịch Hạ nghị viện 
trong trường hợp Chính phủ hoàng gia Campuchỉa bị buộc 
phải từ chức ít nhất hai lần trong cùng một năm.

Ngoài những nhiệm vụ quyền hạn mang tínli lễ nghi 
như trên, Quốc vương Campuchia còn có quyền ra lệnh 
đặc x á ’. Đây là quyền hạn duy nhất tương đối thực chất 
của Quốc vương Campuchia mà Quốc vương có thể tự 
mình thực hiện mà không phụ thuộc vào ý kiến trước của 
bất kỳ ai.

Cũng giống như Hiến pháp Campuchia, Hiến pháp 
Vương quốc Thái Lan đặt Quốc vương vào vị trí nguyên 
thủ quốc gia tôn kính và bất khả xâm phạm. Hiến pháp 
Thái Lan thậm chí còn quy định Quốc vương được miễn 
trừ khỏi mọi việc kiện tụng hoặc buộc tội. Quốc vương 
Thái Lan cũng giữ vỊ trí người đứng đầu các lực lượng vũ 
trang Thái Lan. Việc kế vị ngôi báu hoàn toàn do Quốc 
vương tại nhiệm quyết định theo Đạo luật về kế truyền 
ngôi báu được ban hành từ năm 1924. Theo Đạo luật này, 
việc chỉ định người dược kê thừa ngôi báu sẽ được thực 
hiện tuần tự từ người con trai cả tđi các người con trai 
theo thứ tự tiếp theo của Quốc vương đang trị vì. Hiến 
pháp Thái Lan chỉ quy định một diều kiện duy nhất, đó

1. Điều 27 Hiến pháp Campuchia hiện hành.
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là Quốc vương phải là Phật tử. Đạo luật về kế truyền ngôi 
báu này có thể được Quốc vương tại nhiệm sửa bất kỳ lúc 
nào và bất kỳ nội dung nào. Vì vậy có thể nói rằng, việc 
kế vị ngôi báu ở Vương quốc Thái Lan hoàn toàn do Quốc 
vương tại nhiệm quyết định. Khi Quốc vương đi vắng hoặc 
không thực hiện được chức năng của mình thì Quốc vưctog 
có thể chỉ định một Nhiếp chính làm người thay thế  
mình. Trong trường hợp không có Nhiếp chính mà Quốc 
vưcíng bị lâm vào tình trạng không có khả năng thực hiện 
chức năng của mình thì Hội đồng Cơ m ật sẽ tiến cử một 
người để Nghị viện phê chuẩn làm Nhiếp chính'.

So với Quốc vương Campuchia, Quốc vương Thái Lan 
có những nhiệm vụ, quyền hạn khá lớn và mang tính 
thực chất cao như sau^:

- Quyền ký công bố các đạo luật do Nghị viện Thái 
Lan ban hành. Nói chung, các nguyên thủ quốc gia trên  
thế giới đều có quyền này và quyền này được xem là chỉ 
mang tính thủ tục, bởi lẽ, một khi Nghị viện đã thông 
qua một dạo luật với một tỷ lệ nào dó thì thông thường 
nguyên thủ quốc gia có nhiệm vụ phải công bô" dạo luật 
đó. Đối với Quốc vương Thái Lan thì không phải như vậy, 
bởi vì, Quốc vưcmg Thái Lan còn có thêm quyền phủ quyết 
và quyền giải tán Nghị viện. Như phân tích sau đây, hai 
quyền này hỗ trợ và làm cho quyền ký công bố đạo luật 
của Quốc vương Thái Lan mang tính thực chất cao.

1, 2. Các diều 8, 9, 18, 19; các điều 90, 150, 151, 153 Hiến pháp
Thái Lan hiện hành.
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- Quyền phủ quyết đạo luật do Nghị viện đã ứiòng qua. 
Sau khi một đạo luật do Nghị viện thông qua, Thủ tướng 
Thái Lan sẽ trình đạo luật đó lên Quốc vương để ký công 
bố. Tuy nhiên, Quốc vương có quyền không ký câng bố và 
gửi trả lại hoặc không gửi trả lại đạo luật đó cho Nghị 
viện trong vòng 90 ngày. Khi đó, mặc nhiên đtỢc hiểu là 
dạo luật dã bị Quốc vương phủ quyết. Nghị viện có quyền 
xem xét lại đạo luật đó và nếu tiếp tục thông qm dạo luật 
đó với tỷ lệ tối thiểu 2/3 tổng số đại biểu Nghị viện thì 
Quốc vương buộc phải ký công bố hoặc nếu khôig thì đạo 
luật cũng coi như đã được công bố.

- Quyền giải tán Hạ nghị viện - Điều 108 Eiến pháp 
không quy định Quốc vương phải tuyên bố lý dí giải tán 
Hạ nghị viện mà chỉ quy định đây là đặc quyền của Quốc 
vương. Trong trường hợp Quốc vương giải tán Hạ nghị 
viện thì mọi đạo luật đã bị Quốc vương phủ qu^ết đều bị 
bãi bỏ.

Có thể nói là ba quyền trên đây đem lại cho Quốc 
vương Thái Lan uy thế rất lớn trong mối quan hệ với cơ 
quan lập pháp của Thái Lan. Với ba quyền này, (ó thể nói, 
Quốc vương Thái Lan có thể kiểm soát được cơquan lập 
pháp. Nếu không đồng ý với một đạo luật nào đó của cơ 
quan lập pháp, trước tiên, Quốc vương có thể Ịhủ quyết 
dạo luật đó. Việc phủ quyết sẽ buộc cơ quan lập }háp phải 

xem xét lại đạo luật mà mình vừa thông qua. Nôỉ cơ quan 
lập pháp, với số phiếu tập trung hơn, vẫn nlất quyết 
thông qua đạo luật, qua đó, đẩy thêm một bước nâu thuẫn 
với Quốc vương thì Quốc vưcfng có thể giải tán Hạighị viện,
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và do dó, làm cho đạo luật bị vô hiệu hóa, cho dù đạo luật 
đó đã được thông qua. Quyền giải tán Hạ nghị viện có thể 
được coi là vũ khí tối thượng của Quốc vương trong quan 
hệ với cơ quan lập pháp của Thái Lan. Đây có thể nói là 
một đặc điểm độc đáo của chính thể quần chủ lập hiến 
Thái Lan. Cũng có thể coi đây là một biện pháp hiến định 
mà các nhà lập hiến của Thái Lan dã đặt ra nhằm đối 
phó với trường hợp bất đồng giữa các đảng chính trị dẫn 
tới bế tắc chính trị ở vương quốc này. Khi đó, Quốc vương 
Thái Lan với những quyền năng của mình có thể đứng lên 
để tập hợp sự đoàn kết dân tộc, giải quyết bế tắc chính 
trị có thể xảy ra.

- Quyền ký kết hiệp ước hòa bình, hiệp ước đình chiến 
và các hiệp ước khác với các nước khác hoặc với các tổ 
chức quốc tế. Các hiệp ước làm thay đổi lãnh thổ Thái 
Lan hoặc có tác động lớn tới an ninh, xã hội, kinh tế  quốc 
gia, các cam kết nội dung về thương mại, đầu tư hay ngân 
sách của đất nước đều phải được Nghị viện phê chuẩn^

- Quyền ban lệnh ân xá^.
- Quyền rút lại tước vị và huân chương^.
Bên cạnh đó, Quốc vương Thái Lan, với tư cách 

nguyên thủ quốc gia cũng có những nhiệm vụ, quyền hạn 
mang tính lễ nghi cao, như*:

- Quyền ấn định ngày bầu cử Hạ nghị viện, Thượng 
nghị viện;

1, 2, 3, 4. Điều 190; Điều 191; Điều 192; các điều 107, 118, 124, 
128, 127, 129,158,183, 184, 189, 193, 195, 200, 205, 220, 224,229, 242, 
246, 252, 254, 255, 273 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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- Bổ nhiệm Chủ tịch Hạ nghị viện, Thượng ngịiỊ viện 
theo nghị quyết của hai viện.

- Triệu tập, khai mạc, bế mạc kỳ họp Quôc hộ;.
- Quyền ký sắc lệnh kéo dài kỳ họp Nghị viện hoặc 

triệu tập họp bất thường theo đề nghị của nhóm Ighị sĩ 
không ít hơn 1/3 tổng số thành viên đương nhiệm của cả 
hai viện.

- Quyền chỉ định lãnh đạo phe đôl lập trong Hạ nghị 
viện. Lãnh đạo phe đối lập là người đứng đầu của đảng 
chính trị có nhiều ghế nhất trong số các đảng cKnh trị 
không có ghế Bộ trưởng, với điều kiện là đảng đố có ít 
nhất 1/5 tổng số ghế trong Hạ nghị viện.

- Quyền bổ nhiệm Thủ tướng Chính phủ.
- Quốc vương có đặc quyền cách chức một Bộ trưởng 

theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyền ban bố sắc lệnh khẩn cấp có hiệu lỊc như 

một dạo luật nhằm mục đích duy trì an ninh qiôc gia, 
an toàn công cộng, an ninh kinh tế  quô"c gia, ngăi chặn 
bạo động phá phách. Tuy nhiên, việc ban bố sắc lệih này 
cũng chỉ có thể được thực hiện theo đề nghị của ơ  quan 
hành pháp.

- Quyền tuyên bố chiến tranh với sự phê chiẩra của
Nghị viện hoặc của Thượng nghị viện nếu Nghị việi ổang 
hết nhiệm kỳ hoặc giải thể. /

- Quyền phong và giáng cấp hàm trong quân đíi 'Cũng 
như chức Quốc vụ khanh thường trực, tổng cục triirrag và 
chức vụ tương đương trong khối dân sự. Các lệnhpMong, 
giáng cấp như vậy phải có sự tiếp ký của một Bộtnưởng 
của Chính phủ.
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- Quyền bổ nhiệm và cách chức Chánh án và các 
Thẩm phán của các Tòa án. Việc bổ nhiệm được tiến 
hành trên cơ sở đề cử của một cơ quan hoặc một hội đồng 
nhất định, ví dụ việc bổ nhiệm Chánh án và Thẩm phán 
Tòa án Hiến pháp dược thực hiện theo dề cử của Thượng 
nghị viện, việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án tư pháp và 
Tòa án hành chính được thực hiện theo đề cử của ủ y  ban 
tư pháp của các Tòa án này.

- Quyền bổ nhiệm thành viên của các thiết chế hiến 
pháp độc lập như ủy ban bầu cử, Thanh tra Nghị viện, 
ủ y  ban Chông tham nhũng quôc gia, ủ y  ban Kiểm toán 
nhà nước, Tổng Công tố, ủ y  ban Nhân quyền quốc gia 
theo sự cố vấn của Thượng nghị viện.

- Triệu tập họp bất thường của Nghị viện theo đề 
nghị của Chủ tịch Nghị viện.

Sở dĩ, Hiến pháp Thái Lan trao cho Quốc vương những 
nhiệm vụ quyền hạn khá lớn và thực chất như đề cập 
trên đây là vì điều kiện hoàn cảnh lịch sử của Thái Lan 
trong thời gian vừa qua đầy biến động. Những cuộc đảo 
chính quân sự xảy ra khá thường xuyên làm cho đời sống 
chính trị rối loạn. Phong trào ly khai cũng đang nổi lên ở 
một địa phương ở phía Nam Thái Lan. Vấn đề đoàn kết, 
quy tụ dân tộc, vì vậy, trở thành một vấn dề có tầm quan 
trọng đặc biệt đối với người Thái. Quốc vương chính là 
người luôn được người dân Thái Lan tôn kính, tin tưởng 
và vì vậy dã được Hiến pháp trao cho nhiều quyền khá 
mạnh mẽ để Quô"c vương có đủ năng lực về mặt pháp lý 
để bảo vệ cho nền độc lập của đất nước, tập hợp được sự 
đoàn kết của nhân dân Thái Lan.
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Bộ máy giúp việc cho Quốc vương Thái Lan tlực hiện 
những nhiệm vụ quyền hạn hiến định của mình cũng 
được tổ chức khác biệt so với Campuchia và có phần nào 
đó giống với Hiến pháp Brunây. Giúp việc và đóngvai trò 
cố vấn cho Quốc vương Thái Lan là Hội đồng Cơ irật, bao 
gồm 1 Chủ tịch và tối đa 18 thành viên do Quốc vương 
chỉ định và cách chức. Thành viên của Hội đồnj Cơ mật 
không được đồng thời là nghị sĩ hay nắm giữ bất kỳ vị 
trí nào trong bộ máy nhà nước hoặc thậm chí khôig được 
là viên chức doanh nghiệp quốc doanh cũng niư không 
dược là thành viên của bất k ỳ đảng phái chínt ừị nào. 
Nói tóm lại, Hội đồng Cơ m ật là một cơ quan hoàn toàn 
độc lập, có nhiệm vụ tư vấn cho Quốc vương trorgviệc ra 
mọi quyết định của Quô"c vương trên tinh thần haàn toàn 
khách quan’.

h) Cơ quan lập pháp của Campuchia và Thá han:

Cơ quan lập pháp của Vương quốc Campuchii được tổ 
chức theo mô hình nghị viện lưỡng viện, bao Quốc 
hội {National Assembly), tức Hạ nghị viện và Thượng 
nghị viên (Senate). Hai cơ quan này được thành lập một 
cách riêng rẽ và thường là hoạt động độc lập với nhau để 
thực hiện chức năng lập pháp. Cũng có trường hỢp hai 
viện này họp và ra quyết định chung về nhữnj vấn đề 
quan trọng của đất nước Campuchia. Khi hai ĩghị viện  

họp chung như vậy được gọi là Nghị việnl R ất tíÌQ các  

trường hợp cụ thể mà Nghị viện họp và ra quyết ỉịnh như

1. Các điều 13, 14 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
2. Điều 116 Hiến pháp Campuchia hiện hành.
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vậy lại được quy định trong luật chứ không phải trong 
Hiến pháp.

Theo quy định của Hiến pháp Campuchia, Hạ nghị 
viện của Campuchia gồm có ít nhất 120 thành viên được 
bầu thông qua cuộc bầu cử tự do, phổ thông, bình đẳng, 
trực tiếp và kín. Các Hạ nghị sĩ được bầu theo các đơn 
vỊ bầu cử, song sau khi được bầu thì họ phải đại diện cho 
tất cả người dân Khmer chứ không chỉ cử tri của của đơn 
vị bầu cử. Hạ nghị sĩ có thể được tái bầu. Tiêu chuẩn để 
được bầu làm hạ nghị sĩ bao gồm: (1) Có quyền đi bầu, ít 
nhất 25 tuổi và có quốc tịch Khmer khi sinh ra. Nhiệm 
kỳ của hạ nghị viện là 5 năm và có thể được kéo dài 1 năm 
một lần mỗi khi có tình hình đặc biệt. Các Hạ nghị sĩ 
có thể được tái bầu. Hạ nghị sĩ không được phép kiêm 
nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong các cơ quan công quyền 
trừ trường hợp kiêm nhiệm chức vụ trong Chính phủ. 
Ngay cả khi đó, Hạ nghị sĩ đó cũng không được đồng thời 
là thành viên của bất kỳ cơ quan nào của Hạ nghị viện. 
Hạ nghị sĩ Campuchia được một số quyền miễn trừ, bao 
gồm đặc quyền không bị truy tố, bắt giam hoặc tạm giữ ' 
vì những ý kiến của họ trong quá trình thực thi nhiệm vụ 
đại biểu, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Mọi trường 
hợp khởi tố, bắt giam hoặc tạm giữ Hạ nghị sĩ đều phải 
được sự cho phép của Hạ nghị viện hoặc ủ y  ban thường 
vụ Hạ nghị viện. Nếu là bắt quả tang thì vụ việc phải 
được báo lên Hạ nghị viện hoặc ủ y  ban thường vụ Hạ 
nghị viện để quyết định. Quyết định của ủ y  ban thường 
vụ Hạ nghị viện cũng phải trình lên kỳ họp gần nhất của 
Hạ nghị viện để thông qua. Bất luận trong bất cứ trường
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hợp nào, nếu 3/4 tổng số Hạ nghị sĩ thông qua '.hì việc 
bắt giam hoặc truy tô Hạ nghị sĩ đều phải chấm ỉứt. Hạ 
nghị sĩ được hưởng lương từ ngân sách nhà nước để làm 
công việc của người đại diện'.

Hạ nghị viện Campuchia là cỗ máy chính tlực hiện 
hoạt động lập pháp. Điều 90 Hiến pháp Campuữiia quy 
định: “Hạ nghị viện là cơ quan duy nhất có qurền lập 
pháp và thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy íỊnh của 
Hiến pháp và luật”. Hạ nghị viện không được phép ủy 
thác quyền lập pháp cho bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào 
khác. Ngoài quyền lập pháp, Hạ nghị viện Caupuchia 
còn có một số quyền khác như phê chuẩn ngân sách quốc 
gia, các kế hoạch nhà nước, các khoản nợ, hợp đồng tài 
chính và việc thiết lập, sửa đổi và bãi bỏ các loai thuế; 
thông qua báo cáo của cơ quan hành chính; ban bố luật 
đặc xá; phê chuẩn hoặc bãi bỏ các hiệp ước quốc tế  và 
điều ước quốc tế ; ban hành luật về tuyên bố chiếx3 tranh; 
bỏ phiếu thông qua bất tín nhiệm đối vứi Chính phủ với 
tỷ lệ đồng thuật ít nhất là 2/3 tổng số đại Hạ nghị sĩ; và 
bãi nhiệm một hoặc một số thành viên nào đó của Chính 
phủ cũng với tỷ lệ đồng thuận ít nhất là 2/3 tổag số Hạ 
nghị sĩ.

Trong số các quyền của Hạ nghị viện, quyền lập pháp 
là quyền quan trọng nhất bởi đó là quyền cốt lôi để thực 

hiện chức năng lập pháp. Hiến pháp quy định Hạ nghị 
viện là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp sorg điều đó

1. Các điều 76, 79, 80, 81 Hiến pháp Campuchia hiệnhàhh.
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không có nghĩa rằng Hạ nghị viện có toàn quyền trong 
lĩnh vực lập pháp. Hiến pháp Campuchia quy định về một 
cơ chế do Thượng nghị viện Campuchia thực hiện nhằm 
kìm chế một cách tương đối quyền lập pháp của Hạ nghị 
viện. Hiến pháp Campuchia quy định chỉ có thành viên 
của Thượng viện, Hạ viện hoặc Thủ tướng Chính phủ 
mới có quyền trình dự án luật ra Hạ nghị viện. Các nghị 
viên cũng có quyền đề nghị sửa dổi luật nhưng với điều 
kiện dự thảo luật sửa đổi không được làm giảm nguồn 
thu công hoặc tăng gánh nặng cho nhân dân. Khi dự thảo 
luật đã được trình ra qua các công đoạn của thủ tục lập 
pháp và đã được Hạ nghị viện thông qua với đa số tuyệt 
đối, dự thảo đó sẽ được gửi tới Thượng nghị viện. Trong 
vòng một tháng sau đó, Thượng nghị viện phải xem xét 
dự luật. Nếu Thượng nghị viện thông qua hoặc sau khi 
quá thời hạn một tháng mới không thông qua thì coi như 
dự luật đã được thông qua và được gửi tới Quốc vương để 
công bố. Nếu Thượng nghị viện bác bỏ dự luật thì phải 
một tháng sau đó, Hạ nghị viện mới được xem xét lại dự 
luật. Trong lần xem xét này, nếu Hạ nghị viện vẫn được 
thông qua với đa số tuyệt đối thì dự luật được gửi tới Quốc 
vương để công bố. Như vậy, Thượng viện có quyền tương 
tự như quyền phủ quyết của Tổng thống Mỷ đối với cầc 
dự luật do Nghị viện Mỹ ban hành; tuy nhiên, “quyền 
phủ quyết” của Thượng nghị viện Campuchia có ít uy lực 
hơn nhiều.

Quyền bỏ phiếu thông qua bất tín nhiệm và bãi 
nhiệm thành viên Chính phủ cũng là một quyền quan
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trọng của Hạ nghị viện Campuchia. Quyền này được hỗ 
trợ bởi một loạt các quyền khác của các ủy ban của Hạ 
nghị viện và của các Hạ nghị sĩ. Trước tiên, các Hạ nghị 
sĩ có quyền chất vấn Chính phủ. Đơn đề nghị chất vấn 
phải dược gửi tới Chủ tịch Hạ nghị viện để được gửi cho 
Chính phủ. Trong thời hạn 7 ngày sau đó, Chính phủ sẽ 
phải trả  lời chất vấn bằng văn bản hoặc lời nói. Tùy vào 
bản chất cửa nội dung chất vấn, Thủ tướng Chính phủ có 
thể phân công một hoặc một số Bộ trưởng trả lời ầoặc tự 
mình trả lời nếu vấn đề liên quan tới chính sách chung 
của Chính phủ. Trong trường hợp trả lời chất vầín bằng 
lời nói, Chủ tịch Hạ nghị viện phải quyết định Kem có 
tổ chức tranh luận hay không. Nếu không có tranh luận 
thì trả  lời của thành viên Chính phủ được coi như trả  
lời cuối cùng, còn nếu có tranh luận thì lần lượt các bên 
liên quan và các nghị sĩ khác đều được tham gia. Hiến 
pháp quy định Hạ nghị viện phải chọn mỗi tuần 1 ngày 
để các Hạ nghị sĩ thực hiện quyền chất vấn của mình. 
Không chỉ cá nhân các Hạ nghị sĩ có quyền chất vấn 
Chính phủ; nhóm các Hạ nghị sĩ chiếm ít nhất 1/10 tổng 
sô Hạ nghị sĩ cũng có quyền triệu tập bất kỳ quan chức 
cao cấp nào tới để trả lời các vấn đề chính sách. Các 
ủy ban của Hạ nghị viện cũng có quyền tương tự đối với 
bất kỳ Bộ trưởng nào. Mặc dù Hạ nghị viện không thể 

ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn cũng như thuyết 
trình chính sách này song bất cứ khi nào có 30 Hạ nghị 
sĩ đề nghị thì Hạ nghị viện phải tiến hành bỏ phiếu bất 
tín nhiệm. Tuy nhiên, Hiến pháp Campuchia không quy
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định cụ thể sô" ỉượng Hạ nghị sĩ cần thiết để đưa ra đề 
xuất bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ^

Hạ nghị viên Campuchia họp thường lệ hai kỳ một 
năm. Mỗi kỳ họp kéo dài ít nhất 3 tháng. Nếu có dề nghị 
của Quốc vương, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 
tổng số Hạ nghị sĩ thì ú y  ban thường vụ Hạ nghị viện sẽ 
phải triệu tập kỳ họp bất thường của Hạ nghị viện. Tất 
cả các kỳ họp của Hạ nghị viện đều được tiến hành công 
khai; để họp kín cần có sự đề nghị của Chủ tịch hạ nghị 
viện, Quôc vương, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/10 
tổng số Hạ nghị sĩ. Một cuộc họp toàn thể để ra quyết 
định của Hạ nghị viện cần phải có ít nhất 7/10 tổng số 
Hạ nghị sĩ .̂

Về m ặt tổ chức, Hạ nghị viện Campuchia bao gồm 
ủ y  ban thường vụ Hạ nghị viện và một số ủy ban giúp 
việc, ủ y  ban thường vụ Hạ nghị viện bao gồm Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch và các Chủ nhiệm ủy ban của Hạ nghị 
viện. Đây là cơ quan giải quyết các công việc của Hạ nghị 
viện giữa các kỳ họp. Sự xuất hiện của cơ quan này trong 
cơ cấu tổ chức của Hạ nghị viện là một nét đặc thù trong 
tổ chức bộ máy nhà nước của Campuchia. Trong khu vực 
ASEAN, ngoài Việt Nam chỉ còn một quốc gia nữa có 
thành lập cơ quan tương tự, đó là Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào. Sự giông nhau giữa hai cơ quan đó được 
phân tích tại phần nghiên cứu về chính thể của Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào.

1, 2. Các điều 89, 96; các điều 83, 88 Hiến pháp Campuchia
hiện hành.
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Thượng nghị viện của Campuchia bao gồmi .uột số 
lượng Thượng nghị sĩ không vượt quá một nửa tổng số 
Hạ nghị sĩ. Hiến pháp Campuchia quy định Thượig nghị 
viện cũng là một cơ quan có quyền mang tính 'Ciất lập 
pháp. Tuy nhiên, như phân tích trên đây, vai ừò của 
Thượng nghị viện Campuchia là khá khiêm tốín so với 
Hạ nghị viện. Trong khi Hạ nghị viện hoàn toiàa kiểm 
soát chức năng lập pháp của Nhà nước thì ThưỢEg nghị 
viện chỉ “phối hợp” với Hạ nghị viện trong việc tlhưc hiện 
quyền này. Tiếng nói quyết định trong lĩnh vực lập pháp 
thuộc về Hạ nghị viện. Quyền phủ quyết của Thượng nghị 
viện như được đề cập trên đây làm cho Thượng n.gbị viện 
có vai trò chỉ như cơ quan “kiểm tra” theo nghĩa rộng 
hoạt động lập pháp của Hạ nghị viện để bảo dảin chất 
lượng của hoạt động lập pháp.

Khác với Hạ nghị sĩ, không phải tất cả Thượng nghị 
sĩ đều được hình thành thông qua con đường bầu cử. Trong 
tổng số các Thượng nghị sĩ, có hai người do Quốc vưcíng 
chỉ định và hai người khác do Hạ nghị viện chỉ định; 
những thành viên còn lại được bầu phổ thông. Nhiệm kỳ 
của Thượng nghị viện là 6 năm và kết thúc khi Thượng 
nghị sĩ mới được bầu xong. Thượng nghị sĩ không được 
kiêm nhiệm bất kỳ chức vụ nào khác trong bộ máy nhà 
nước, kể cả là thành viên của Chính phủ^

Ngoài những điểm khác với H ạ nghị viện nbư được
nêu trên đây, các đặc điểm cơ bản khác về tổ chức và hoạt 
động của Thượng nghị viện đều giống với Hạ nghị viện.

1. Các diều 102, 103 Hiến pháp Campuchia hiện hành.
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Thượng nghị viện cũng có ngân sách riêng và cũng có hai 
phiên họp thường kỳ mỗi năm, mỗi phiên họp kéo dài ít 
nhất 3 tháng và có thể có các phiên họp bất thường theo 
cách thức triệu tập tương tự như đối với Hạ nghị viện. Tất 
cả các kỳ họp của Thượng nghị viện đều được tiến hành 
một cách công khai và chỉ có thể họp kín theo thủ tục và 
điều kiện giống như đối với Hạ nghị viện. Trong tổ chức 
của Thượng nghị viện cũng có ủy ban thường vụ và các 
ủy ban chuyên trách của Thượng nghị viện. Trong đó, ủy  
ban thường vụ Thượng nghị viện bao gồm Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm các ủy ban chuyên trách của 
Thượng nghị viện, dây là cơ quan thường trực, quản lý các 
công việc của Thượng nghị viện giữa các kỳ họp. Giống 
như Hạ nghị sĩ, Thượng nghị sĩ cũng dược trả lương và 
được hưởng các đặc quyền miễn trừ về mặt tư pháp.

Trong Hiến pháp Campuchia quy định về Đại hội 
toàn quốc (National Congress). Đây là một cơ quan mang 
tính lâm thời, được triệu tập mỗi năm một lần, do Quốc 
vương đích thân chủ trì. Tất cả người dân Khmer không 
kể giới tính đều có quyền tham dự Đại hội toàn quốc. Mặc 
dù tính dân chủ thể hiện rõ nét như vậy song Đại hội 
toàn quốc không có chức năng lập pháp. Nhiệm vụ của 
cơ quan này là tạo diễn đàn để thông báo cho người dân 
về các vấn đề quan trọng của quốc gia đồng thời đưa ra 
các kiến nghi về những vấn đề đó để Thượng nghị viện, 
Hạ nghị viện và Cơ quan hành pháp phản ánh trong quá 
trình hoạt động của mình*.

1. Các điều 147-149 Hiến pháp Campuchia hiện hành.
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Giống với Campuchia, cơ quan lập pháp của Thái Lan 
cũng là một nghị viện lưỡng viện, bao gồm Hạ nghị viện 
và Thượng nghị viện. Theo Hiến pháp Thái Lan, Nghị 
viện này được gọi là Quốc hội {National Assembly), trùng 
với tên gọi Hạ nghị viện của Campuchia. Hạ nghị viện 
của Thái Lan có 480 thành viên, trong đó, 400 đại biểu 
được bầu trực tiếp từ đơn vị bầu cử, số còn lại được bầu 
theo nguyên tắc dại diện tỷ lệ của các đảng phái chính 
trị. Nhiệm kỳ của Hạ nghị viện là 4 năm. về cơ bản, các 
Hạ nghị sĩ của Thái Lan đều đại diện cho các đảng phái 
chính trị. Một trong các điều kiện quan trọng để được 
bầu làm hạ nghị sĩ là tư cách thành viên của một đảng 
phái chính trị nào đó trong thời gian không ít hơn 90 ngày 
trước ngày bầu cử. Nếu đã dược bầu làm Hạ nfhị sĩ mà 
bị m ất tư cách thành viên đảng chính trị của mnh trong 
thời gian nhiệm kỳ thì vị Hạ nghị sĩ đó sẽ đương nhiên 
mất tư cách Hạ nghị sĩ. Trong thành phần của Hạ nghị 
viện, đảng phái chính trị chiếm đa số sẽ đưíc thành 
lập Chính phủ, còn các đảng chính trị chiếm thiểu sô' 
cũng được thành lập phe đối lập trong Hạ njhi viện, 
với một người lãnh đạo là thủ lĩnh của đảng nhiều ghế 
nhất trong sô" các đảng chính trị không có “chến” trong 
Chính phủ’.

Thượng nghị viện của Thái Lan bao gồm 15Í Thượng 
nghị sĩ. Mỗi tỉnh của Thái Lan được bầu một Thượng 
nghị sĩ và sô' Thượng nghị sĩ còn dư sẽ được <họn trực 
tiếp bởi một ủ y  ban tuyển chọn Thượng nghị sĩbao gồm

1. Các diều 93, 101, 102, 110 Hiến pháp Thái Lan hiệi hành.
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Chiủ tịch Toà án Hiến pháp, Chủ tịch ủ y  ban Chông 
tham  nhũng quốc gia, Chủ tịch ú y  ban Kiểm toán nhà 
nưởc, một Thẩm phán từ Toà án tư pháp tối cao được 
ủy thác của Hội đồng toàn thể của Toà án tư pháp tối 
caoi và một Thẩm phán Toà án hành chính tối cao được 
ủy thác của Hội đồng toàn thể Toà án hành chính tối 
caoi. Thượng nghị sĩ là những thành viên có học thức với 
trình độ từ cử nhân trở lên, có độ tuổi ít nhất là 40 và có 
uy tín  trong xã hội. Thượng nghị sĩ không được đại diện 
cho đảng phái. Thậm chí, Hiến pháp còn quy định rằng 
nếu một người đã từng là thành viên một dảng chính trị 
nhưng thời gian chấm dứt tư cách đó chưa đủ 5 năm kể 
từ ngày bầu cử thì cũng không đủ tư cách ứng cử vào ghế 
Thượng nghị sĩ. Như vậy, khác với Hạ nghị viện là cơ 
quan đại diện mang tính chất đảng phái, Thượng nghị 
viện hoàn toàn mang tính chât phi đảng phái^

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nghị viện Thái 
Lan cũng như của từng viện được quy định khá tản mát 
trong Hiến pháp Thái Lan. về cơ bản, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Nghị viện Thái Lan xoay quanh việc thực hiện 
hai chức năng quan trọng là lập pháp và giám sát hoạt 
động hành chính. Trong tổ chức của Nghị viện, Hạ nghị 
viện thể hiện một vai trò quan trọng hơn trong việc thực 
hiện chức năng lập pháp, song vai trò đó không cao tới 
mức có thể được coi như “cỗ máy lập pháp chính” giống 
như Hạ nghị viện Campuchia. Hiến pháp Thái Lan quy 
định tấ t cả các luật đều chỉ có thể được thông qua nếu

1. Các điều 111-116 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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được Nghị viện, bao gồm cả hai viện, đồng íthuận. Tất 
nhiên, ở đây còn đòi hỏi phải có thủ tục phêì chuẩn và 
công bố của Quốc vương, người có quyền phủ quỊyết rất lớn 
như phân tích trên đây. Hiến pháp Thái Lan phân chia 
các đạo luật thành ba loại khác nhau: các luiật cơ bản, 
các luật liên quan tới tiền tệ và các luật thômg thường. 
Có sự khác nhau khá lớn trong thủ tục lập phấp áp dụng 
đôi với từng loại luật. Luật cơ bản của Thái Laơi là những 
luật có vai trò quan trọng nhất cho sự vận hành của bộ 
máy nhà nước, bao gồm các luật điều chỉnh về bầu cử Hạ 
nghị sĩ, Thượng nghị sĩ, Luật về ủ y  ban bầu eử, Luật về 
các đảng phái chính trị, Luật về trưng cầu dân ý, Luật về 
thủ tục tố tụng của Tòa án Hiến pháp, Luật về thủ tục tố 
tụng hình sự đối với quan chức nhà nước, Luật về Thanh 
tra Quốc hội, Luật về chống tham nhũng và Luật về Kiểm 
toán nhà nước. Chỉ có những chủ thể sau mới được trình 
dự luật cơ bản; Chính phủ, tôi thiểu 1/10 tổng số thành 
viên của Hạ nghị viện hoặc của toàn bộ Nghị viện, Tòa 
án Hiến pháp, Tòa án tôi cao hoặc một thiết chế hiến 
định dộc lập chịu trách nhiệm thi hành luật cơ bản có 
liên quan. Các dự luật cơ bản sau khi được Nghị viện 
thông qua bắt buộc phải được gửi tới Tòa án Hiếrị pháp 
để kiểm tra tính hợp hiến trước khi được Quốc vương 
công bố. Các luật về tiền tệ là các luật liên quan tới việc
xác định các khoản thuế nội địa, thuê' hải qụãĩì ( t o ế  
xuất khẩu, nhập khẩu), phân bổ thu chi ngân sáẹh, các 
khoản vay, bảo đảm vay và hoàn trả vay của Nhà nước, 
vấn đề lưu thông tiền tệ. Một dự luật thông thường có thể 
được Chính phủ, nhóm Hạ nghị sĩ có tối thiểu 20 người,
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Tòa án  hoặc thiết chế hiến định độc lập (nếu luật liên 
quan tới tổ chức, hoạt động của các cơ quan này) hoặc 
nhóĩĩầ cử tri có không dưới 10.000 người. Đôl với dự luật 
liên quan tới tiền tệ thì việc trình dự luật bắt buộc phải 
có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ'.

Tlieo thủ tục thông thường, một dự luật bắt buộc phải 
được trình tới Hạ nghị viện trước. Sau khi được Hạ nghị 
viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển cho Thượng nghị 
viện. Thượng nghị viện phải hoàn thành việc xem xét dự 
luật trên trong vòng sáu mươi ngày nhưng nếu đó là một 
dự luật về tiền tệ, việc xem xét nói trên phải được hoàn 
thành trong vòng ba mươi ngày với điều kiện Thượng 
nghị viện trong trường hợp đặc biệt có thể thông qua một 
nghị quyết kéo dài thời hạn nhưng không được nhiều hơn 
ba mươi ngày. Vượt quá những thời hạn này mà Thượng 
nghị viện chưa có ý kiến thì xem như Thượng nghị viện 
dã đồng ý với dự luật và trong trường hợp đó, dự luật 
dược gửi tới Quốc vương để công bố. Nếu Thượng nghị 
viện bác bỏ dự luật thì dự luật được trả về cho Hạ nghị 
viện. Hạ nghị viện chỉ có thể xem xét lại dự luật này sau 
180 ngày, khi đó, nếu Hạ nghị viện vẫn quyết định thông 
qua dự luật với đa số tuyệt đối Hạ nghị sĩ đồng ý thì dự 
luật đó s« được coi như đã được toàn thể Nghị viện thông 
qua và có thể được gửi tới Quốc vương để xem xét, công 
bố. T rong trường hợp dự luật bị Thượng nghị viện bác bỏ 
là dự luật về tiền tệ thì Hạ nghị viện có thể xem xét lại 
ngay saư khi dự luật bị gửi trả về từ Thượng nghị viện

1. C ác điều 138, 139, 141-143 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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mà không phải lệ thuộc vào thời hạn 180 ngày'. Như vậy, 
trong việc thực hiện chức năng lập pháp, Hạ nghị viện là 
cơ quan chịu trách nhiệm chính trong lập pháp, trong khi 
đó, Thượng nghị viện có chức năng phê chuẩn, sửa dổi 
hoặc từ chối dự luật.

Ngoài chức năng lập pháp, Nghị viện Thái Lan còn 
có một chức năng hết sức quan trọng nữa là giám sát 
việc thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước. 
Chức năng này được thực hiện thông qua một loạt quyền 
mà Hiến pháp quy định cho Nghị viện và các nghị sĩ 
được thực hiện. Trước tiên, mỗi nghị sĩ đều có quyền chất 
vấn một Bộ trưởng về bất kỳ vấn đề nào thuộc phạm vi 
phụ trách của Bộ trưởng. Tuy nhiên, mức độ triệt để của 
quyền chất vấn của Hạ nghị sĩ và Thượng nghị 5Ĩ là khác 
nhau. Các Thượng nghị sĩ chỉ có thể thực hiện quyền 
chất vấn theo nhóm. Cụ thể là, nhóm Thượrg nghị sĩ 
với số lượng không dưới 1/3 tổng số Thượng Ighị sĩ có 
quyền dề xuất Thượng nghị viện tổ chức phiêi họp để 
chất vấn thành viên của Chính phủ về một vối đề nào 
đó và khi đó thành viên Chính phủ liên quai phải có 
m ặt để giải trình. Quyền chất vấn của các Hạ ỉghị sĩ có 
mức độ triệt dể hơn. Mỗi Hạ nghị sĩ đều có qujền thông 
báo cho Chủ tịch Hạ nghị viện bằng văn bản irước thời 
điểm bắt đầu phiên họp rằng mình muốn chất vấn Thủ 
tướng hoặc thành viên Chính phủ về một vấn íẳ nầo đó 
có ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia hoặc xã hội. Eạ nghị sĩ 
đó không cần phải nêu rõ câu hỏi và Chủ tịch H ạ nghị

1. Các diều 146-148, 150, 151 Hiến pháp Thái Lan hặm hành.
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viện bắt buộc phải đưa vấn đề chất vấn vào chương trình 
của phiên họp hôm đó. Theo quy định của Hiến pháp, 
việc chất vấn có thể diễn ra hàng tuần và mỗi Hạ nghị 
sĩ không được chất vấn quá 3 lần về cùng một vấn đề. 
Các Hạ nghị sĩ cũng có thể chất vấn theo nhóm. Khi một 
nhóm Hạ nghị sĩ với số lượng không dưới 1/10 tổng số 
Hạ nghị sĩ yêu cầu thì, Hạ nghị viện phải tổ chức phiên 
tranh luận chung nhằm thông qua việc bỏ phiếu bất tín 
nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Khi đưa ra đề xuất, thậm  
chí nhóm Hạ nghị sĩ còn có quyền đề nghị tên người 
thay thế. Nếu Hạ nghị viện thông qua nghị quyết bất tín 
nhiệm với số phiếu đồng thuận từ 2/3 tổng số Hạ nghị sĩ 
trở lên thì Chủ tịch Hạ nghị viện có thể đề xuất tên Thủ 
tướng mới lên Quốc vương. Hiến pháp Thái Lan cũng dự 
liệu trường hợp phe thiểu sô trong Hạ nghị viện có ít hơn 
tỷ lệ 1/10 tổng số Hạ nghị sĩ và không thể đưa ra kiến 
nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trong trường hợp đó, nhóm 
Hạ nghị sĩ với số lượng tối thiểu 1/2 số Hạ nghị sĩ đó có 
thể trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng 
Chính phủ cũng như Bộ trưởng nào đó’.

Ngoài việc phối hợp với Hạ nghị viện để thực hiện 
chức năng lập pháp và chức năng giám sát của Nghị viện 
nói chung, bản thân Thượng nghị viện của Thái Lan cũng 
đóng vai trò hết sức quan trọng trong cơ chế kiểm soát 
quyền lực của Thái Lan. Tất cả những quan chức cao cấp 
nhất trong tổ chức quyền lực nhà nước Thái Lan từ Thủ 
tướng, Bộ trưởng, Hạ nghị sĩ, Thượng nghị sĩ, Chánh án

1. Các điều 157-162 Hiến pháp Thái Lan hiện hành,

221



Tòa án tư pháp tối, Chánh án Tòa án Hiến pháp, Chánh 
án Tòa án hành chính tối cao, Tổng Công tố, Thẩm phán 
Tòa án Hiến pháp, ủy viên ủy ban bầu cử, Thanh tra 
Quốc hội, ủy viên ủ y  ban Kiểm toán nhà nước, Thẩm 
phán, Công tố viên nếu có dấu hiệu tham nhũng, lạm 
dụng chức vụ, quyền hạn hoặc vi phạm quy tắc đạo đức 
nghề nghiệp đều có thể bị cách chức. Cơ quan có thẩm 
quyền cách chức chính là Thượng nghị viện'.

Hạ nghị viện và Thượng nghị viện của Thái Lan là 
những cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, phối hợp 
với nhau để cùng thực hiện chức năng lập pháp và giám 
sát hành chính. Chính vì vậy, về cơ bản, tổ chức và hoạt 
động của hai viện này có khá nhiều diểm chung với nhau;

Thứ nhất, giống với Campuchia, các nghị viên của 
Thái Lan được Hiến pháp quy định tính độc lập rất cao. 
Ngoài việc không được đồng thời làm thành viên của cả 
hai viện, Hiến pháp Thái Lan quy định một loạt các chức 
vụ mà Hạ nghị sĩ không dược phép kiêm nhiệm mà về cơ 
bản thì Hạ nghị sĩ không được kiêm nhiệm bất kỳ chức 
vụ nào trong các cơ quan nhà nước khác từ Trung ương tới 
địa phương trừ việc là thành viên của Chính phủ. Thậm 
chí, Hạ nghị sĩ cũng không được đồng thời là cán bộ hoặc 
nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù Hạ 
nghị sĩ luôn gắn với đảng phái chính trị, song Chủ tịch 
và các Phó Chủ tịch Hạ nghị viện, những người lãnh đạo 
Nghị viện, lại không được kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo 
các đảng phái chính trị trong suốt nhiệm kỳ của mình

1. Điều 270 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.

222



cũng như không dược đồng thời là Thủ tướng Chính phủ 
hoặc Bộ trưởng. So với Hạ nghị sĩ, Thượng nghị sĩ còn 
có tính độc lập cao hơn rất nhiều. Thượng nghị sĩ không 
những không được nắm tất cả những chức vụ và công việc 
cấm đôi với Hạ nghị sĩ mà còn không được làm rất nhiều 
điều khác nữa, bao gồm không phải là người đỡ đầu, vợ/ 
chồng hoặc con trai hay con gái của Hạ nghị sĩ hay bất 
kỳ người nắm giữ chức vụ chính trị nào, không được phép 
tham gia đảng chính trị hoặc là Hạ nghị sĩ kể cả là 
trong vòng 5 năm trước ngày bầu cử, không được tham 
gia Chính phủ hoặc tham gia hội đồng địa phương hoặc cơ 
quan hành chính địa phương kể cả trong thời gian 5 năm 
trước ngày bầu cử, không được nắm giữ chức Bộ trưởng 
hay chức vụ chính trị khác trong vòng 2 nám sau khi thôi 
làm Thượng nghị sĩ'. Có thể thấy rằng, bởi vì công việc 
của Thượng nghị sĩ liên quan rất nhiều tới công tác kiểm 
soát quyền lực nhà nước nên những điều cấm trên nhằm 
làm cho mỗi Thượng nghị sĩ có được sự độc lập tối da cho 
công việc của mình. Hầu như mọi sự liên hệ trong vòng 
5 năm trước khi được bầu và 2 năm sau khi được bầu mà 
có thể dẫn tới xung đột lợi ích với công việc của Thượng 
nghị sĩ đều bị ngăn chặn một cách tối đa.

Thứ hai, mỗi nghị sĩ, cho dù là Hạ nghị sĩ được bầu 
mang tính đảng phái hay Thượng nghị sĩ có tính độc íập 
cao đều phải đại diện cho toàn thể nhân dân Thái Lan 
mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ sự ủy thác hoặc áp đặt 
nào. Trước khi nhậm chức, mỗi nghị sĩ đều phải tuyên

1. Các điều 102, 115, 116, 124 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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thệ rằng: “Tôi, (tên của người đưa ta tuyên bố) long trọng 
tuyên bô" rằng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình theo 
tiếng gọi trung thực của lương tâm vì lợi ích của đất nưức 
và nhân dân. Tôi cũng sẽ phụng sự và tuân theo Hiến 
pháp của Vương quốc Thái Lan trên mọi phương diện”'.

Thứ ba, về mặt tổ chức, giống như Campuchia, mỗi 
viện của Nghị viện Thái Lan đều có một Chủ tịch và các 
Phó Chủ tịch. Tuy nhiên, vì các phiên họp chung của hai 
viện là hình thức hoạt động khá phổ biến của Nghị viện 
và được quy định trong Hiến pháp nên Chủ tịch Hạ nghị 
viện đồng thời giữ chức Chủ tịch Nghị viện và Chủ tịch 
Thượng nghị viện giữ chức Phó Chủ tịch Nghị viện^.

Thứ tư, Hạ nghị viện và Thượng nghị viện hoạt động 
theo chế độ hội nghị, biểu quyết theo đa số. Mỗi phiên 
họp của mỗi viện thông thường phải có sự tham gia của ít 
nhất một nửa tổng số thành viên mỗi viện. Cả hai viện 
cùng tiến hành các kỳ họp vào thời gian giông nhau, gọi 
là các kỳ họp nghị viện. Mỗi năm, thường có hai kỳ họp 
nghị viện, một kỳ họp chung thường lệ để bàn về các vấn 
dề chung của quốc gia và một kỳ họp lập pháp :hường 
lệ. Mỗi kỳ họp kéo dài 120 ngày. Giống như Quốcvxíơng 
Campuchia, Quốc vương Thái Lan cũng có quyền trệu  tập 
họp Nghị viện bất thường theo dề nghị của nhón nghị 
sĩ với số lượng ít nhất 1/3 tổng số nghị sĩ hoặc nhấm Hạ 

nghị sĩ với số lượng ít nhất 1/3 tổng số Hạ nghị sĩ.

1, 2, 3. Các điều 122, 123; Điều 89; các điều 124, 126, ;27, 128
Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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Thứ năm, tương tự như đôl với nghị sĩ Campuchia, 
các nghị sĩ của Thái Lan cũng được hưởng các quyền 
đặc miễn gắn liền với công việc của họ, bao gồm quyền 
miễn trừ trách nhiệm đối với mọi phát ngôn mà nghị sĩ 
đưa ra tại Nghị viện, quyền không bị bắt, tạm giam hay 
triệu tập theo lệnh để xét hỏi với tư cách nghi phạm 
trong một vụ việc hình sự trừ khi có sự chấp thuận của 
viện mà người dó là thành viên hay người đó bị bắt 
quả tang. Trong trường hợp một Hạ nghị sĩ hay Thượng 
nghị sĩ bị bắt quả tang, sự việc phải được báo cho Chủ 
tịch của viện nơi người dó là thành viên và vị Chủ tịch 
đó có thể ra lệnh thả người đã bị bắt. Trường hợp khởi 
tô" trách nhiệm hình sự đối với Hạ nghị sĩ hoặc Thượng 
nghị sĩ, cho dù là viện tương ứng có đang trong kỳ họp 
hay không, Toà án vẫn không được quyền xét xử trong 
thời gian kỳ họp, trừ khi có sự chấp thuận của viện 
tương ứng hay vụ việc liên quan tới Luật cơ bản về bầu 
cử thành viên Viện dân biểu (Hạ nghị viện) hay Thượng 
nghị viện, Luật cơ bản về ủ y  ban bầu cử hay Luật cơ 
bản về các đảng chính trị; với điều kiện việc xét xử của 
Toà án không được ngăn cản thành viên đó tham gia các 
phiên họp của viện tương ứng’.

Thứ sáu, Hạ nghị viện và Thượng nghị viện đều có 
quyền thành lập các ủy ban thường trực để giúp việc cho 
mỗi viện về những lĩnh vực nhất định. Mỗi viện cũng có 
quyền thành lập bất kỳ ủy ban lâm thời để thực hiện bất 
kỳ công việc nào, điều tra hay nghiên cứu bất kỳ vấn đề

l. Các điều 130, 131 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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nào trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của viện đó 
và báo cáo kết quả cho viện đó. ủ y  ban lâm thời của mỗi 
viện có thể bao gồm thành phần là nghị sĩ của viện tương 
ứng hoặc có thể là người bên ngoài. Thành phần của mỗi 
ủy ban dù là thường trực hay lâm thời đều phải phản ánh 
tỷ lệ các thành phần đại diện trong mỗi viện. Mỗi ủy ban 
cũng đều có quyền ra lệnh yêu cầu cung cấp tài liệu từ 
bất kỳ người nào hoặc triệu tập bất kỳ người nào để thẩm 
vấn hoặc hỏi ý kiến về nhiệm vụ đang thực hiện hoặc về 
vấn dề đang được điều tra hay nghiên cứu. Lệnh yêu cầu 
này có giá trị bắt buộc đối với bất kỳ cơ quan nhà nước 
nào, trừ các Thẩm phán Tòa án, Thanh tra Quốc hội hoặc 
thành viên các thiết chế hiến định độc lập^

cj Cơ quan hành pháp của Campuchia và Thái Lan:

Hiến pháp Campuchia quy định khá ngắn gọn về cơ 
quan hành pháp. Cơ quan hành pháp của Campuchia, 
được gọi là Chính phủ Hoàng gia, là Hội đồng Bộ trưởng 
do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, các Phó Thủ tướng, 
các Bộ trưởng, Bộ trưởng Nhà nước (state ministers) và 
các quốc vụ khanh {state secretaries) làm thành tiên. Thủ 
tướng Chính phủ phải là đại diện của đảng chiếm đa số 
trong Hạ nghị viện, được sự tín nhiệm của Hạ I t^ ị  viện 
và sau đó phải được Chủ tịch và các Phó Chủ lịcli cùng 
nhau đề cử lên Quốc vương bổ nhiệm. Các Bộ miởng do 
Thủ tướng đề cử theo m ột danh sách với sự tfii nhiệm  

của Hạ nghị viện và cũng được Quốc vương phê chuẩn. 
Chính vì vậy, Chính phủ chịu trách nhiệm tập ‘-hî  trước

1. Điều 135 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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Hạ nghị viện về các chính áách chung của Chính phủ. Các 
thành viên Chính phủ chịu trẩch nhiệm trước Thủ tướng 
và Hạ nghị viện về hoạt động của mình. Thành viên 
Chính phủ hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân, không 
được viện cớ chịu chỉ đạo của bất kỳ người nào khác để 
chối, bỏ trách nhiệm. Quy định này về mặt pháp lý dường 
như loại trừ cá nhân Thủ tướng Chính phủ ra khỏi chế độ 
trách nhiệm trước Hạ nghị viện bởi vì, chỉ có Chính phủ 
chịu trách nhiệm tập thể hoặc từng Bộ trưởng chịu trách 
nhiệm cá nhân. Các thành viên Chính phủ nếu phạm 
tội hoặc có vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực 
thi công vụ thì phải bị trừng phạt. Hạ nghị viện với đa 
số phiếu tán thành có thể đưa thành viên Chính phủ dó 
ra Tòa án có thẩm quyền để xét xử. Hiến pháp quy định 
Chính phủ họp một lần mỗi tuần, biên bản họp phải gửi 
tới Quốc vương để báo cáo .̂

Trong Hiến pháp Thái Lan, các quy định về cơ quan 
hành pháp cũng ít hơn so với các quy dịnh về cơ quan 
lập pháp. Tuy nhiên, so với Hiến pháp Campuchia, các 
quy định của Hiến pháp Thái Lan cụ thể và chi tiết hcfn 
khá nhiều. Cơ quan hành pháp của Thái Lan cũng là Hội 
đồng Bộ trưởng, có nhiệm vụ thực hiện hoạt động quản 
lý công việc của Nhà nước. Hiến pháp quy định Hội đồng 
Bộ trưởng là một tập thể gồm Thủ tướng và không quá 
35 Bộ trưởng hoạt động theo nguyên tắc trách nhiệm 
tập thể. Thủ tướng Chính phủ phải là thành viên của 
Hạ nghị viện, do ít nhất 1/5 tổng số Hạ nghị sĩ đề cử

1. Các điều 118-122, 126 Hiến pháp Campuchia hiện hành.
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và được hcín một nửa tổng số Hạ nghị sĩ tán tliành. Như 
vậy, Thủ tướng Thái Lan cũng phải đến từ phe chiếm đa 
số phiếu trong Hạ nghị viện. Trong trường hợp không có 
phe chiếm đa số tuyệt đối trong Hạ nghị viện và do dó 
trong 30 ngày kể từ phiên họp đầu tiên của Quốc hội được 
triệu tập mà không bầu được Thủ tướng thì Chủ tịch Hạ 
nghị viện sẽ đưa danh sách những người có số phiếu bầu 
cao nhất để Quốc vương bổ nhiệm Thủ tướng. Thủ tướng 
Thái Lan không được tại nhiệm liên tục quá tám năm^ 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhậm chức, Thủ 
tướng, đại diện cho Hội đồng Bộ trưởng, phải tuyên bố 
các chính sách với Nghị viện và thuyết trình các chính 
sách đó trên cơ sở các nguyên tắc định hướng các chính 
sách cơ bản của Nhà nước dã được tuyên bố trong Hiến 
pháp Thái Lan. Các kế hoạch hoạt động hàng nám sau 
đó của Hội đồng Bộ trưởng phải đưa ra kế hoạch quản 
lý các công việc của Nhà nước sao cho hoàn thành được 
nhiệm vụ của từng năm. Trên cơ sở đó, có hai loại chế dộ 
trách nhiệm gắn với Hội đồng Bộ trưởng: trách nhiệm 
tập thể trước Nghị viện và trách nhiệm cá nhân của 
từng Bộ trưởng trước Hạ nghị viện. Giống như Hiến pháp 
Campuchia, Hiến pháp Thái Lan không quy định rõ chế 
độ trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng mà gắn trách  
nhiệm đó với tập thể Hội đồng Bộ trưởng. Tuy phải chịu 
trách nhiệm trước Nghị viện song trong trường hỢp cần 
thiết, Hội đồng Bộ trưởng vẫn có thể đề nghị Chủ tịch 
Nghị viện triệu tập họp toàn thể Nghị viện để lấy ý kiến

1. Các điều 171-174 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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liên quan tới vấn đề quan trọng đôi với việc quản lý các 
hoạt động của Nhà nước’.

Bên cạnh các quy định trên đầy, Hiến pháp Thái 
Lan cũng có những quy định khá độc đáo nhằm mục đích 
trực tiếp ngăn chặn các hành vi trục lợi của các thành 
viên Hội đồng Bộ trưởng trong thời kỳ sắp mãn nhiệm. 
Điều 181 Hiến pháp Thái Lan quy định trong trường hợp 
chờ Hội đồng Bộ trưởng mới nhậm chức, Hội đồng Bộ 
trưởng và các Bộ trưởng sắp mãn nhiệm vẫn thực hiện 
nhiệm vụ quyền hạn của mình song không được làm 
những việc sau;

- Thực hiện bất kỳ hoạt động nào mà về bản chất là 
bổ nhiệm hoặc điều động các quan chức Chính phủ giữ 
chức vụ ổn định hoặc hưởng lương ổn định hay các quan 
chức của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước 
hay các doanh nghiệp trong đó đa số cổ phần thuộc về 
Nhà nước hay cách chức những người như vậy khỏi trách 
nhiệm mà họ thực thi hoặc chức vụ của họ hoặc chỉ thị 
những người khác thực hiện nhiệm vụ đó, trừ khi có sự 
chấp thuận trước bởi ủ y  ban bầu cử;

- Phê chuẩn bất cứ khoản giải ngân nào của các quỹ 
dự trữ dành để dùng cho các trường hợp khẩn cấp hoặc 
cần thiết, trừ khi có chấp thuận trước của ủ y  ban bầu cử;

- Phê chuẩn b ất kỳ công trình hay dự án nào hay các 
caiĩl k ết ràn g  buộc đối với Hội đồng Bộ trưởng k ế nhiệm ;

- Khai thác nguồn lực nhà nước hoặc nhân lực của 
Nhà nước cho bất kỳ hoạt động nào có tác động tới một

1. Các điều 176-179 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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cuộc bầu cử và không được thực hiện bất cứ hanh vi nào 
mà về bản chất là sự vi phạm các điều cấm thieo eác quy 
định của ủ y  ban bầu cử.

d) Cơ quan tư pháp của Campuchia và Thái Imu:

Hiến pháp Caimpuchia quy định khá ngẵn gọn về 
nhánh quyền tư pháp trong bộ máy nhà nước C ampuchia. 
Các quy định chủ yếu đề cập những khía cạnh quan trọng 
nhất về tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa á a  Trưđc 
tiên, Hiến pháp Campuchia khẳng định quyền tư pháp 
là một nhánh quyền lực độc lập, có thẩm quyền xét xử 
tấ t cả các vụ kiện bao gồm cả các vụ kiện hành chính. 
Nhánh lập pháp và nhánh hành pháp không được thực 
hiện quyền tư pháp. Nhiệm vụ của Tòa án là phải xét 
xử khách quan và bảo vệ các quyền trong đó có quyền 
tự do của công dân. Nguyên tắc độc lập được quy định là 
nguyên tắc căn bản trong tổ chức và hoạt động của hệ 
thống Tòa án. Không những ghi nhận nguyên tắc độe lập, 
Hiến pháp Campuchia còn quy định một số biện pháp bảo 
đảm cụ thể cho nguyên tắc này: Thứ nhất, Quô"c vương là 
người bảo vệ cho nguyên tắc độc lập của Tòa án. Hỗ trợ 
cho Quốc vương trong công việc này có Hội đồng Thẩm 
phán tối cao (Supreme Council of Magistracy) do Quốc 
vương làm Chủ tịch. Hội đồng Thẩm phán tối cao là cơ 
quan giới thiệu để Quốc vương bổ nhiệm Thẩm phán và 
công tố viên của tấ t cả các Tòa án. Thứ hai, Thẩm phán 
Campuchia không-thể bị cách chức và chỉ có Hội đồng 
Thẩm phán với Chủ tọa lúc này là Chánh án Tòa án tối 
cao là người có thẩm quyền kỷ luật Thẩm phán. Thẩm phán
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là người duy nhất có quyền xét xử và phải xét xử trên cơ 
sở tuyệt đối tuân thủ pháp luật, công tâm và cẩn trọng. 
Hiến pháp Campuchia không quy định cụ thể về tổ chức 
hệ thống Tòa án mà chỉ quy định trong hệ thống đó có 
một Tòa án tối cao và các Tòa án cấp dưới được bố trí 
thèo đơn vị lãnh thổ và theo các lĩnh vực chuyên trách^  

So với Hiến pháp Campuchia, Hiến pháp Thái Lan 
quy định về Tòa án một cách chi tiết hơn nhiều. Toàn bộ 
các quy định về hệ thống Tòa án Thái Lan được đưa vào 
một chương riêng với một số phần riêng biệt chứa đựng 
các quy định chung áp dụng cho tấ t cả các Tòa án và các 
quy định áp dụng riêng cho từng tiểu hệ thống Tòa án 
chuyên trách^. Toàn bộ hệ thông Tòa án Thái Lan gồm có 
ba tiểu hệ thống Tòa án và một Tòa án Hiến pháp. Tòa 
án Hiến pháp dược phân loại vào nhóm các thiết chế bảo 
vệ Hiến pháp và sẽ được nghiên cứu ở những chương tiếp 
theo. Ba tiểu hệ thống Tòa án là tiểu hệ thống Tòa án tư 
pháp, tiểu hệ thống Tòa án hành chính và tiểu hệ thống 
Tòa án quân sự. Hiến pháp cũng quy định các tranh chấp 
về thẩm quyền giữa các tiểu hệ thống Tòa án này sẽ được 
giải quyết bởi một ủy ban gồm Chánh án Tòa án tôl cao, 
Chánh án Tòa án hàĩứi chính tối cao, chánh án các Tòa 

’ án khác và bốn người đủ tiêu chuẩn theo quy định của 
luật. Mỗi tiểu hệ thống Tòa án Thái Lan đều được điều 
chỉnh bởi những quy định riêng. Tuy nhiên, xét từ góc độ 
tổng th ể  toàn hệ thông, tấ t  cả các Tòa ấn Thái Lan,

1. C ác điều 128-134 Hiến pháp Campuchia hiện hành.
2. C ác điều 197-228 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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bao gồm cả Tòa án Hiến pháp đều được Hiến pháp quy 
định chung về một số vấn đề cơ bản nhất định:

Thứ nhất, Tòa án tổ chức phiên tòa và thực hiện việc 
xét xử theo một cách thức công bằng, nhanh chóng, trên  
cơ sở phụng sự công lý và tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp 
và pháp luật. Các phiên tòa và công việc xét xử đuợc Tòa 
án thực hiện dưới danh nghĩa Quốc vương Thái Lan. Điều 
này khác với Tòa án Campuchia, vốn tiến hành xét xử 
dưới danh nghĩa nhân dân Khmer như đã đề cập.

Thứ hai, giống với Hiến pháp Campuchia, Hiến pháp 
Thái Lan cũng quy định nguyên tắc độc lập là nguyên tắc  
cărr bản trong quá trình xét xử. Một số biện pháp cụ thể 
cũng được quy định với tư cách là những biện pháp bảo 
đảm tính độc lập của các Thẩm phán Thái Lan nói chung, 
ví dụ như: các Thẩm phán không được nắm giữ các chức 
vụ chính trị; không được phép thuyên chuyển Thẩm phán 
mà không có đồng thuận trước của Thẩm phán đó trừ các 
trường hợp thuyên chuyển có thời hạn, bị kỷ luật hay 
dang là bị cáo trong vụ việc hình sự hay các trường hợp 
quy định rõ trong luật; không được thành lập các Tòa án  
đặc biệt chỉ để xét xử những vụ việc cụ thể đã xảy ra; các 
Thẩm phán do Quốc vương bổ nhiệm và cách chức; tiền  
lương, tiền công của Thẩm phán áp dụng theo hệ thống 
thang, bảng lương riêng độc lập với khối hành chính.

Bên cạnh những quy địiỊh chung như trên, mỗi tiểu 
hệ thống Tòa án của Thái Lan lại có những quy định 
riêng trong Hiến pháp.

Tiểu hệ thống Tòa án tư pháp có thẩm qujềa chung 
đối với tất cả các vụ việc trừ các vụ việc thuộc thẩm quyền
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của các Tòa án khác. Tiểu hệ thống Tòa án này được tổ 
chức theo cấp xét xử, gồm ba cấp: các Tòa án sơ thẩm, các 
Tòa án phúc thẩm và Tòa án tối cao. Tòa án tối cao có 
thẩm quyền xét xử các vụ việc kháng cáo đối với các phán 
quyết hay lệnh của các Tòa án cấp dưới và các vụ việc 
liên quan tới bầu cử Thượng nghị viện hoặc Hạ nghị viện. 
Tương tự Tòa án phúc thẩm có thẩm quyền xét xử các vụ 
việc liên quan tới bầu cử và tước quyền bầu cử thành viên 
hội đồng địa phương và cơ quan hành chính địa phương. 
Đặc biệt, trong tổ chức của Tòa án tối cao có Tòa án hình 
sự đối với những người nắm giữ các chức vụ chính trị, bao 
gồm 9 Thẩm phán cao cấp được thành lập tùy theo từng 
vụ việc. Tòa này dược thành lập để xét xử các quan chức 
chính trị cao cấp nhất của đất nước.

Như trên đã đề cập, việc bổ nhiệm, cách chức đối với 
Thẩm phán các Tòa án tư pháp do Quốc vương thực hiện, 
song phải dựa trên đề xuất của ủ y  ban Tư pháp của các 
Tòa án tư pháp, ủ y  ban này cũng phê chuẩn việc thăng 
chức, nâng lương, hoặc kỷ luật đối với các Thẩm phán 
Tòa án tư pháp, ủ y  ban Tư pháp bao gồm 15 thành viên 
do Chánh án Tòa án tối cao làm Chủ tịch. Các Thẩm 
phán kỳ cựu, mà chủ yếu là lãnh đạo các Tòa án các cấp, 
chiếm tuyệt dại đa số thành viên của ủ y  ban Tư pháp 
(13/15). Hai thành viên còn lại do Thượng nghị viện bầu.

Tiểu hệ thống Tòa án hành chính bao gồm: Tòa án 
hành chính tối cao và các Tòa án hành chính sơ thẩm. 
Tòa án hành chính phúc thẩm cũng có thể được thành 
lập, song diều này là không bắt buộc. Các Tồa án hành 
chính của Thái Lan có thẩm quyền xét xử các vụ việc
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tranh chấp giữa một bên là cơ quan chính phủ, cơ quan 
nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức đimh quyền 
dịa phương, thiết chế Hiến pháp, hay quan chúTc nhà nước 
với bên kia là cá nhân, hoặc giữa một bên là cơ quan 
chính phủ, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp riià nước, tổ 
chức chính quyền địa phương, thiết chế Hiếa pháp hay 
quan chức nhà nước với bên kia là cơ quan, doinh nghiệp, 
tổ chức, thiết chế hay quan chức tương tự nhí vậy, phát 
sinh từ việc thực hiện quyền hành chính nhi nước theo 
quy định của pháp luật hoặc phát sinh từ việc thực hiện 
hành vi hành chính bởi cơ quan chính phủ, cơ quan nhà 
nước, doanh nghiệp nhà nưđc, tổ chức chính quyền địa 
phương, thiết chế Hiến pháp hay quan chứỉ nhà nước 
theo quy định của pháp luật và đồng thời cũig có thẩm  
quyền xét xử về các vấn đề thuộc thẩm quyầi được quy 
dịnh trong Hiến pháp hoặc luật.

Tiểu hệ thống Tòa án hành chính cũng có một ủ y  
ban Tư pháp, bao gồm 13 thành viên do Chánl án Tòa án 
hành chính tối cao làm Chủ tịch. Trong số cácthành viên 
còn lại có 9 người là các Thẩm phán hành chẾih có trình 
độ được chọn bởi các đồng nghiệp, 2 người có trình độ do 
Thượng nghị viện bầu và một người có trình độ do Hội 
đồng Bộ trưởng cử. về cơ bản, ủ y  ban Tư ptóp của các 
Tòa án hành chính có vai trò giống như ủ y  bm Tư pháp 
của các Tòa án tư pháp đối với việc bổ nbiệiir đề bat, 
kỷ luật, cách chức và nâng lương của Thẩn ahán hành 
chính. Tuy nhiên, ở đây có một khác biệt đánf klu ý. Đối 
với việc bổ nhiệm Thẩm phán hành chính, ỉai có dề 
cử của ủ y  bsưi Tư pháp của các Tòa án hành ciính tìiì dề
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cử đó phải được sự phê chuẩn của Thượng nghị viện và 
sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ trước khi trình 
lên Quốc M/ơng ký bổ nhiệm. Điều này phần nào phản 
ánh nguyên tắc tam quyền phần lập trong tổ chức và hoạt 
động của bộ máy nhà nước Thái Lan. về cơ bản, quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp riêng biệt với nhau. Điều 
này cũng có nghĩa là, quyền hành pháp chịu trách nhiệm 
đối với hoạt động của hệ thống hành chính. Chính vì vậy, 
việc Thượng nghị viện và đặc biệt là Thủ tướng Chính 
phủ đồng ý với việc bổ nhiệm Thẩm phán hành chính 
cũng đồng nghĩa Thẩm phán hành chính được sự chấp 
thuận của nhánh hành pháp và lập pháp để tiến hành 
xét xử các vi phạm hành chính của các cơ quan thuộc khối 
hành pháp.

Giống như đối với tiểu hệ thống Tòa án tư pháp, tiểu 
hệ thống Tòa án hành chính của Thái Lan cũng có cơ cấu 
tổ chức bộ máy hành chính, văn phòng giúp việc riêng để 
quản lý nhân sự, cơ sở vật chất và ngân sách.

Tiểu hệ thống Tòa án quân sự được nhắc đến trong 
Hiến pháp Thái Lan như một bộ phận cấu thành của hệ 
thống Tòa án Thái Lan. Tuy nhiên, có rất ít các quy định 
cụ thể về tiểu hệ thống này trong Hiến pháp. Hiến pháp 
chỉ quy định một cách chung chung rằng, các Tòa án quân 
sự có thẩm quyền xét xử các vụ phạm tội của những người 
thuộc thẩm quyền xét xử của các Tòa án quân sự và các 
vụ việc khác theo quy định của luật. Việc bổ nhiệm và 
cách chức Thẩm phán quân sự cũng như tổ chức Tòa án 
quân sự được quy định trong các luật.
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3. Hiến pháp Maỉaỉxỉa và chính thể quân chủ 
Hồi giáo lập hiến

Chính thể của Liên bang Malaixia dược thể hiện ở 
sự hiện diện của Quốc vương Malaixia, một bản Hiến 
pháp và đạo Hồi với tư cách là quốc giáo của Maỉaixia. 
Quốc vương Malaixia là nguyên thủ quốc gia và tiếp quản 
quyền lực theo một hình thức đặc trưng không liên quan 
tới ý chí của người dân. Bản Hiến pháp Malaixia là một 
Hiến pháp thành văn và là đạo luật có giá trị tối cao quy 
định về cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và có giá 
trị bắt buộc đối với tất cả các cơ quan nhà nước ở cấp cao 
nhất trong đó có cả Quốc vương. Đạo Hồi dược công nhận 
là quốc giáo và các thủ tục, lễ nghi và tôn chỉ của tôn giáo 
này được bảo vệ bởi Hiến pháp và những thiết chế đặc 
biệt do Hiến pháp lập ra.

Quốc vương Malaixia là một thiết chế quân chủ đặc 
biệt, không giống với các thiết chế quân chủ khác trong 
khu vực như Brunây, Campuchia hay Thái Lan. Trước 
tiên, trong bộ máy nhà nước của Malaixia có sự hiận diện 
của một thiết chế dặc biệt - Hội đồng các Tiểu vương 
{Majlis Raja-Raja). Hội đồng này được quy định ngay 
trong những diều khoản đầu tiên của Hiến pháp. Hội 
đồng gồm các Tiểu vương và các Thống dốc từ cẩc bang 
và các vùng lãnh thổ trực thuộc Malaixia. Tiểu vưcmg 
là người đứng đầu về m ặt tôn giáo (Hồi giáo) V í chính 
quyền tại các bang và tiếp quản chức vụ theo COE đường 
kế truyền. Thống đốc là người đứng dầu chính q u T e n  của 
các bang và vùng lãnh thổ không có Tiểu vươnf. Chức 
năng chính của Hội đồng Tiểu vương là lãnh đạo tàn giáo
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và ban hành các chính sách tôn giáo trong toàn Liên 
bang. Ngoài ra, Hội đồng Tiểu vương cũng thực hiện một 
số công việc quan trọng liên quan tới tổ chức nhà nước'.

Quốc vương Malaixia được gọi theo danh tự Hồi giáo 
là “Yan di-Pertuan Agong”, tương tự như Quốc vương 
Brunây. Song về vị trí và phạm vi quyền lực thì khiêm 
tốn hơn nhiều so với người đồng nhiệm láng giềng. Quô"c 
vương Malaixia tiếp quản vị trí nguyên thủ quốc gia không 
phải trên cơ sở kế truyền mà là được bầu bởi Hội đồng 
Tiểu vương. Khi bầu Quô'c vương thì Hội đồng Tiểu vương 
chỉ bao gồm thành viên là các Tiểu vương, tức là các 
lãnh tụ tôn giáo mà thôi và ứng cử viên cho vị trí Quốc 
vương cũng chỉ được chọn trong số các Tiểu vương. Việc 
mất tư cách Tiểu vương cũng đồng nghĩa với việc mất tư 
cách Quốc vương. Khác với vị trí quân chủ truyền thống 
ở Brunầy, Campuchia hay Thái Lan nắm ngôi vua trong 
suốt cuộc đời, Quốc vương Malaixia nắm giữ ngôi vua theo 
nhiệm kỳ 5 năm và có thể được tái bầu. Sau khi được bầu 
thì Quô"c vương vẫn giữ vị trí là Tiểu vương của tiểu bang 
gốc của mình, về mặt thần quyền, các Tiểu vương vẫn là 
lãnh tụ Hồi giáo của bang mình; song khi tiến hành các 
thủ tục hoặc nghi lễ trong toàn Liên bang thì các Tiểu 
vương ủy quyền cho Quốc vương làm đại diện, ở  các bang 
Malacca, Penang và Sarawak không có Tiểu vương, do đó 
Quốc vương cũng là lãnh tụ Hồi giáo ở những nơi này. 
Như vậy về thần quyền thì Quô"c'vương Malaixia không 
hoàn toàn là đấng tối cao của đạo Hồi toàn Liên bang bởi

1. Điều 38 Hiến pháp Malaixia hiện hành.
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có sự hiện diện của các lãnh tụ Hồi giáo dịa phưcng nắm 
giữ thần quyền gốc.

Về thế quyền, Hiến pháp Malaixia quy địrh Quốc 
vương là nguyên thủ tối cao trong toàn Liên barg, có vị 
trí tôn kính hơn bất kỳ ai trong Liên bang. Gúp việc 
cho Quốc vương là một Phó Quốc vưcmg, gọi là “Tmbalan 
Yangdi-Pertuan Agong”, cũng được Hội đồng Tiểi vương 
bầu ra trong số các Tiểu vương và có nhiệm kỳ 5 nảm 
giống như Quốc vương. Hiến pháp quy định Quôc vương 
vừa là n ^y ê n  thủ quốc gia, tổng chỉ huy tối cao líc lượng 
vũ trang, vừa đứng đầu quyền lập pháp, hành phập và chi 
phối quyền tư pháp. Tuy nhiên, phạm vi nhiệm V I,  quyền 
hạn của Quốc vương Malaixia có phần nào đó gống với 
người đồng nhiệm Campuchia, có nghĩa là, chủ y/u mang 
tíĩứi chất lễ nghi chứ không mang nhiều thực qujền. Mọi 
quyết định của Quốc vương đưa ra đều dựa trên cơ sở ý 
kiến tư vấn hoặc đề nghị của một cá nhân hoặc uột tập 
thể nào đó. Quốc vương Malaixia thậm chí còn ó thể bị 
kiện hình sự hoặc dân sự bởi bất kỳ cá nhân lào. Khi 
đó, vụ kiện sẽ được xét xử bởi một Tòa án đặc hệt gồm 
thành phần là Chánh án Tòa án Liên bang, Clánh án 
Tòa án thượng thẩm và hai thành viên là Thẩn phán 
khác do Hội đồng Tiểu vưctog chọn. Tất cả các vụkiện đó 
đều phải được thực hiện thông qua hoặc có sự pỉí chuẩn 
của Tổng Công tố’.

Điều 39 Hiến pháp Malaixia quy định “quyéi hành 
pháp của Liên bang được trao cho Quốc vương”. Tư nhiên,

1. Các điều 32, 33 và Phần XVT H iến^háp Malaixia hiĩi hành.
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điều khoản ngay sau đó lại quy 'định “khi thực hiện các 
quyền lực theo Hiến pháp hay Luật Liên bang, Quốc vương 
phải quyết định theo đề nghị của Chính phủ hay của một 
Bộ trưởng do Chính phủ chỉ định”. Như vậy, quyền lực 
của Quốc vương trong lĩnh vực hành pháp chỉ mang tính 
biểu tượng, hợp thức hóa mọi đề nghị liên quan đến việc 
thực hiện quyền hành pháp do các thành viên Chính phủ 
đưa ra. Hiến pháp Malaixia quy định rõ rằng, Quốc vương 
phải quyết định phù hợp với đề nghị, theo đề nghị hoặc 
sau khi xem xét đề nghị thì Quốc vương phải chấp nhận 
và làm theo đề nghị đó. Trên thực tế, Quốc vương chỉ có 
thể tùy ý thực hiện hai quyền, dó là quyền từ chối đồng ý 
với yêu cầu giải tán Nghị viện và quyền yêu cầu tổ chức 
cuộc họp của Hội đồng Tiểu vương để bàn về các vấn đề 
liên quan tới quyền, vỊ trí, danh dự hay nhân phẩm của 
Hoàng gia'.

Theo quy định của Hiến pháp, quyền hành pháp thực 
tế do Chính phủ, được gọi là Nội các của Quốc vương, nắm 
giữ. Đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng do Quốc vương 
bổ nhiệm và là thành viên dạt được sự tín nhiệm của đa 
số Hạ nghị sĩ. Các Bộ trưởng thành viên của Chính phủ 
được Thủ tướng đề cử trong số thành viên của Thượng 
nghị viện hoặc Hạ nghị viện, dược Quốc vưcíng bổ nhiệin 
và phục vụ theo sự hài lòng của Quốc vương. Chính phủ 
phải chịu trách nhiệm tập thể trước Nghị viện và nếu 
Thủ tướng khôỉig còn được sự tín nhiệm của Hạ nghị viện

1. Điều 40 Hiến pháp Malaixia hiện hành.
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thì hoặc Thủ tướng đệ đơn giải tán Chính phủ aoặc đề 
nghị Quốc vương giải tán Hạ nghị viện’.

Theo Hiến pháp, quyền lập pháp của Liên bang 
Malaixia được trao cho Nghị viện, gọi là “Majlis”, bao 
gồm Quốc vương và hai viện. Hạ nghị viện của Malaixia, 
gọi là “Dewan Rakyat”, có nhiệm kỳ 5 năm và Thượng 
nghị viện, gọi là “Dewan Negara” có nhiệm kỳ ỉ năm^. 
Quốc vương là người đứng đầu Nghị viện về mít hình 
thức còn trên thực tế quyền lập pháp được thíc hiện 
bởi Hạ nghị viện và Thượng nghị viện. Hạ n ^ ị  viện 
Malaixia bao gồm 222 Hạ nghị sĩ được hình thàdi bằng 
con đường bầu cử trực tiếp, trong đó, 209 người đíợc bầu 
ở 13 bang và 13 người được bầu từ 3 vùng lãnh tiổ Liên 
bang, Kuala Lumpur, Labuan và Putrajaya. Khác vái Hạ 
nghị sĩ, Thượng nghị sĩ dược hình thành khôig phải 
bằng con đường bầu cử trực tiếp. Thượng nghị vện của 
Malaixia bao gồm 70 Thượng nghị sĩ. Mỗi bang trong số 
13 bang của Malaixia được đại diện bởi 2 Thượngnghị sĩ 
do Hội đồng Lập pháp bang bầu. Sô còn lại do Quố vương 
bổ nhiệm, về độ tuổi, các Hạ nghị sĩ phải từ 21 uểi trở 
lên còn các Thượng nghị sĩ từ 30 tuổi trở lên. Các Thượng 
nghị sĩ do Quốc vương bổ nhiệm còn phải là nhữn? người 
có uy tín trong khối các cơ quan công quyền hoặc Cf những 
thành tựu nhất định trong lĩnh vực chuyên môn,thương 
mại, công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa - xã hộiioặc là 
đại diện của dân tộc thiểu số hay có khả năng 4 i  diện 
cho lợi ích của dân tộc thiểu số bản xứ. Tóm lại thành

1, 2. Điều 43; các điều 44, 45, 55 Hiến pháp Malaixia hin hành.
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viên của Thượng nghị viện là đại diện cho lợi ích của các 
bang và dội ngũ tinh hoa trong xã hội Malaixia; trong khi 
đó, thành viên của Hạ nghị viện đại diện cho các tầng lớp 
dân cư của Malaixia. Hiến pháp Malaixia cũng quy định 
Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ được quyền miễn trừ trách 
nhiệm đối với những lời nói hay phát biểu trước Nghị 
viện hoặc trước các ủy ban của Nghị viện'.

Thông thường, một dự luật của Liên bang Malaixia có 
thể bắt nguồn từ Hạ nghị viện hoặc Thượng nghị viện. 
Sau khi một viện đã thông qua thì dự luật đó sẽ được gửi 
cho viện còn lại. Chỉ khi nào viện thứ hai cũng thông qua 
thì dự luật mới được gửi tới Quốc vương để công bố. Khác 
với Quốc vương Thái Lan, Quốc vương Malaixia không 
có quyền phủ quyết đối với dự luật đã được hai viện của 
Nghị viện thông qua. Hiến pháp quy định trong vòng 
30 ngày kể từ khi nhận được dự luật đã được thông qua, 
Quốc vương phải công bố đạo luật bằng cách đóng con dấu 
Liên bang lên đó. Nếu Quốc vương không thông qua thì 
dự luật vẫn trở thành một đạo luật có hiệu lực khi thời 
hạn 30 ngày đó kết thúc^.

Hiến pháp Malaixia cũng quy định một số trường hợp 
chỉ cần Hạ nghị viện thộng qua là dự luật đã có thể được 
công bố và có hiệu lực; Trường hợp thứ nhất là, đối với 
các dự luật về tài chính, ngân sách {money hill). Những 
dự luật này chỉ có thể được trình bởi một Bộ trưởng phụ 
trách vấn đề đó lên Hạ nghị viện và chỉ cần viện này

1, 2. Các điều 46, 47, 55, 56, 57; Điều 66 Hiến pháp Malaixia
hiện hành.
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thông qua là đã có thể được gửi tới Quốc vương công bố. 
Trong trường hợp đó, việc Thượng nghị viện có đồng ý 
với dự luật tài chính, ngân sách hay không không đóng 
vai trò quyết định. Trường hợp thứ hai là khi dự luật dã 

được Hạ nghị viện thông qua nhưng không được Thượng 
nghị viện thông qua trong cùng kỳ họp thì tới kỳ họp 
sau, cách đó hơn một năm, Hạ nghị viện có quyền xem 
xét và thông qua lại dự luật đó. Lúc này, cho dù Thượng 
nghị viện có thông qua lần thứ hai hay không thì dự luật 
vẫn có thể được Quốc vương công bố như một dạo luật có 
hiệu lực’.

Quyền tư pháp của Liên bang Malaixia được trao cho 
một hệ thống Tòa án được tổ chức theo ba cấp và không 
có thẩm quyền xét xử các vụ việc liên quan tới tôn giáo, 
ở  cấp sơ thẩm là các Tòa án sơ thẩm, bao gồm hai Tòa 
án thượng thẩm ở Sabah và Sarawak; ngoài ra, còn có 
một số Tòa án sơ thẩm cấp thấp được thành lắp theo 
các đạo luật của Nghị viện, ở  cấp phúc thẩm là một 
Tòa án phúc thẩm, được gọi là Mahkamah Rayuan, có 
thẩm quyền xét xử các bản án của Tòa án cấp Sií thẩm  
bị kháng cáo, kháng nghị, ở  cấp cao nhất của hệ thống 
Tòa án Liên bang Malaixia là một Tòa án Liên liang có 
thẩm quyền xem xét lại bất kỳ bản án nào của các Tòa 
án cấp dưới. Ngoài ra, Tòa án Liên bang còn ci thẩm  
quyền xét xử các tranh chấp giữa các bang và g.ữia các 
bang với Liên bang, đồng thời đóng vai trò cố vẩn pháp 
lý theo yêu cầu của Quốc vương về các vấn đề liôi quan

1. Các điều 67, 68 Hiến pháp Malaixia hiện hành.
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tới tính hợp hiến của các dự luật do Nghị viện gửi tới 
Quốc vương. Thành phần của Tòa án Liên bang bao gồm 
một Chánh án Tòa án Liên bang, các chánh án của Tòa 
áii phúc thẩm, Tòa án thượng thẩm và một số Thẩm  
phán Tòa án Liên bang khác’.

Tất cả các Thẩm phán của Malaixia, từ Chánh án Tòa 
án Liên bang cho tới Thẩm phán của các Tòa án thượng 
thẩm đều do Quốc vương bổ nhiệm trên cơ sở đề cử của 
Thủ tướng Chính phủ và sau khi đã tham vấn ý kiến của 
Hội đồng Tiểu vương. Trước khi đưa đề cử tới Quốc vương, 
Thủ tướng Chính phủ sẽ phải tham vấn ý kiến của các 
chánh án Tòa án có liên quan. Nếu là bổ nhiệm Thẩm  
phán Tòa án thượng thẩm vùng Sabah và Sarawak thì 
Thủ tướng Chính phủ còn phải hỏi ý kiến thủ hiến của 
hai bang này. Thẩm phán của Malaixia đều phải là công 
dân Malaixia và có ít nhất là 10 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực pháp luật^

Hiến pháp Malaixia không quy định một cách rõ ràng 
về nguyên tắc độc lập của Thẩm phán. Tuy nhiên, rải 
rác trong một sô" điều khoản của Hiến pháp có quy định 
về những biện pháp nhất định có thể được coi là để bảo 
đảm sự độc lập của Thẩm phán: Thứ nhất, sau khi được 
bổ nhiệm thì Thẩm phán Malaixia có nhiệm kỳ suốt đời 
cho đến độ tuổi về hưu là 65 tuổi. Trong suốt quá trình 
đó, Thẩm phán không thể bị cách chức theo con đường 
hành chính. Thứ hai, để cách chức một Thẩm phán, bát

1. 2. Các điều 120, 121, 128, 130; các điều 122B, 123 Hiến pháp
Malaixia hiện hành.
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buộc phải theo thủ tục tư pháp tại một Tòa án riêng. 
Thủ tướng Chính phủ hoặc chánh án Tòa án liên CQuan có 
thể đề xuất việc xem xét cách chức Thẩm phán lêm Quốc 
vương. Theo đó, Quốc vương sẽ thành lập một Tòa án 
riêng bao gồm 5 người đang hoặc đã từng giữ chức Thẩm 
phán Tòa án Liên bang hoặc Tòa án thượng thẩm. INhững 
người này sẽ xem xét theo thủ tục tư pháp và r a  quyết 
định cuối cùng về việc cách chức Thẩm phán. Tuy nhiên, 
Hiến pháp Malaixia Idiông quy định cụ thể các trường 
hợp Thủ tướng được đề nghị cách chức Thẩm pháni. Theo 
những quy định hiện tại thì Thủ tướng có thể đưa ra đề 
nghị bất cứ khi nào và với bất cứ lý do gì. Thứ ba, không 
ai ngoài Quốc vương có thể thuyên chuyển công tác  một 
Thẩm phán từ Tòa án này sang Tòa án khác. Thứ tư, 
chính sách đãi ngộ bao gồm cả lương hưu của Thẩm phán 
không thể bị giảm theo hướng bất lợi hơn kể từ sau khi 
Thẩm phán được bổ nhiệm. Thứ năm, Tòa án Liên bang 
hoặc Tòa thượng thẩm có quyền trừng phạt bất kỳ hành 
vi nào xủc phạm tới Tòa án và Thẩm phán. Thứ sáu, ngay 
cả nghị viện cũng không có quyền bàn luận hay nhận xét 
về tư cách của Thẩm phán, trừ khi có đề nghị trực tiếp 
của ít nhất 1/4 thành viên của viện tương ứng’. Trong bối 
cảnh Hiến pháp Malaixia cho phép sự can thiệp khá sâu 
của nhánh hành pháp vào tổ chức của hệ thống Tòa án 
thì những biện pháp này, tuy không quá mạnh, song cũng 
có thể được coi là cần thiết để bảo đảm cho sự độc lập của 
Thẩm phán Malaixia ở một mức độ nhất định.

1. Các điều 122B, 122C, 125, 126 Hiến pháp Malaixia hiện Ihành.
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Có thể thấy rằng, về m ặt lý thuyết, chính thể Malaixia 
là chính thể quân chủ lập hiến Hồi giáo. Song trên thực 
tế, Hiến pháp Malaixia đã thiết lập nên một nền dân chủ 
đại nghị theo mô hình dân chủ đại nghị của Vương quốc 
Anh. Vai trò của Quốc vương là tối cao chỉ về danh nghĩa 
còn thực chất cơ quan hành pháp, về hình thức là Nội các 
của Quốc vương, lại là nhánh quyền lực mạnh nhất, nắm  
giữ mọi quyết định tới chính sách và lập pháp trong Liên 
bang. Ngành Tư pháp được tổ chức theo cách thức tập 
trung quyền lực vào Chánh án các Tòa án và cũng nằm 
dưới sự chi phối lớn của Thủ tướng, người nắm cả quyền 
bổ nhiệm và phần nào đó có thẩm quyền nhất định trong 
vấn đề kỷ luật các Thẩm phán. Vấn đề độc lập xét xử 
của Thẩm phán không được nhấn mạnh ở Malaixia như ở 
Campuchia và Thái Lan, và các biện pháp bảo đảm tính 
độc lập của Thẩm phán tuy cũng được Hiến pháp quy 
định song còn khá hạn chế.

III. CHÍNH THỂ CỘNG HÒA TRONG HlẾN PHÁP 
CÁC QUỐC GIA ASEAN

Trong số các quốc gia ASEAN nghiên cứu ở đây thì có
5 quốc gia theo chính thể cộng hòa. Tuy nhiên, các chính 
thể cộng hòa này cũng không hoàn toàn giông nhau cho 
dù là có thể đươc xếp vào một nhóm chính thể cộng hòa 
nhất định. Xingapo theo chính thể cộng hòa tổng thống 
hình thức trong khi trên thực tế  lại là một chính thể 
cộng hòa đại nghị. Inđônêxia và Philíppin theo chính thể 
cộng hòa tổng thống. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
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theo chính thể cộng hòa đại nghị. Mianma theo chính thế 
cộng hòa đại nghị quân đội.

1. Hiến pháp Xingapo và chính thể cộng hòa 
lưỡng tính hình thức

Điều 3 Hiến pháp Xingapo hiện hành quy định: 
“Xingapo là một nước cộng hòa có chủ quyền được gọi 
là Cộng hòa Xingapo”. Thoạt nhìn qua các quy định của 
Hiến pháp thì, chính thể của Xingapo là chính thể cộng 
hòa lưỡng tính. Tổng thống Xingapo là nguyên thủ quốc 
gia, được trao quyền hành pháp và là người đứng đầu 
Chính phủ với một Nội các. Tổng thống do người dân bầu 
thông qua một cuộc bầu cử trực tiếp toàn quốc. Nội các 
của Xingapo được thành lập từ Nghị viện với Thủ tướng 
Chính phủ là người đứng đầu Nội các, được Tổng thống 
bổ nhiệm và phải chiếm được đa số phiếu ủng hộ trong 
Nghị viện'. Đây là cách thức bố trí thực hiện quyền lực 
nhà nước đặc trưng của một chính thể cộng hòa lưỡng 
tính. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng về hình thức. Trên  
thực tế, bộ máy nhà nước của Xingapo vận hành theo mô 
hình của chính thể cộng hòa đại nghị với vai trò nổi trội 
của một Chính phủ mạnh được thành lập từ Nghị viện. 
Tổng thống Xingapo tuy được bầu trực tiếp song lại có vị 
trí mang đậm tính hình thức tương tự như Quốc vưcmg 
Malaixia ở một mức độ nào đó.

Tổng thông Xingapo được bầu trực tiếp với nhiệm  
kỳ 6 năm và có thể dược tái bầu cử.'Nếu trong thèri gỈ£in

1. Các điều 17, 23, 24 Hiến pháp Xingapo hiện hành.
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nhiệm kỳ và chức vụ Tổng thống bị khuyết thì Chủ tịch 
Hội đồng Cố vấn Tổng thống, Chủ tịch Nghị viện hoặc 
một người do Nghị viện bầu sẽ thực hiện các chức năng 
của Tổng thống cho dến khi Tổng thống mới được bầu'.

Đé đủ tiêu chuẩn làm ứng cử viên Tổng thông của 
Xingapo, một người phải đáp ứng được một loạt các tiêu 
chuẩn như; phải là công dân Xingapo; không dưới 45 tuổi; 
có đủ tiêu chuẩn làm cử tri; có thời gian cư trú ở Xingapo 
ít nhất 10 năm và phải ở Xingapo vào ngày được đề cử; 
không rơi vào trường hợp không được ứng cử làm nghị 
sĩ như bị tâm thần, đang bị phá sản, dang giữ chức vụ 
ở nơi khác, chưa nộp bản sao kê chi phí bầu cử trong 
những lần được đề cử vào chức vụ Tổng thống hoặc nghị 
sĩ hoặc đại diện bầu cử trước đây, đã bị kết án phạt tù 
từ 1 năm trở lên hoặc phạt tiền từ 2.000 đôla^ trở lên 
bởi Tòa án Xingapo mà chưa được xóa án, đã nhập quô"c 
tịch nước ngoài hoặc thực hiện các quyền theo quốc tịch 
nước ngoài hoặc tuyên bố trung thành với nước ngoài, 
đã có các hành vi vi phạm pháp luật trong các cuộc bầu 
cử Nghị viện hoặc Tổng thống trước đó và đã bị tước tư 
cách ứng cử viên; là người liêm chính, có nhân thân tốt 
và có uy tín. Đặc biệt, ứng cử viên tranh cử Tổng thống 
phải dáp ứng những tiêu chuẩn nhằm bảo dảm tính khách 
quan và trình độ của chức vụ Tổng thống như: (1) Không 
phải là thành viên của bất kỳ dảng phái chính trị nào 
vào ngày người đó được đề cử và (2) Có thời gian ít nhất

1. Các điều 20, 22N Hiến pháp Xingapo hiện hành.
2. Đơn vị tiền tệ của Xingapo là đôla Xingapo (S$).
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3 năm đã từng là: (i) Bộ trưởng, Chánh án Toà án tối cao, 
Chủ tịch Nghị viện, Tổng công tố, Chủ tịch ủy ban Công 
vụ, Tổng kiểm toán, Tổng kế toán, hoặc Thư ký Thường 
trực, (ii) Chủ tịch hoặc Giám đốc điều hành của cơ quan 
được Nghị viện thành lập để thực hiện công việc quản lý 
hành chính, (iii) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám 
đô"c điều hành của công ty được thành lập hoặc được đăng 
ký theo Luật công ty (Luật số 50) có số vốn ít nhất là 
100 triệu đôla Xingapo hoặc tương dương nếu là ngoại 
tệ; hoặc (iv) Giữ bất kỳ chức vụ nào khác tương tự hoặc 
tương đương về thâm niên và trách nhiệm trong các tổ 
chức hoặc các cơ quan khác có quy mô và tính phức tạp 
tương đương thuộc khu vực nhà nước hoặc tư nhân mà ủy  
ban bầu cử Tổng thống cho rằng, chức vụ đó đã mang lại 
cho người đó kinh nghiệm và năng lực trong việc quản 
lý và điều hành các vấn đề tài chính dể người đó có thể 
thực hiện có hiệu quả các chức năng và nhiệm vụ của 
chức vụ Tổng thống. Sau khi được bầu,' Tổng thống cũng 
không được là thành viên của bất kỳ đảng chính trị nào, 
tham gia bất kỳ tổ chức thương mại nào, hoặc nắm giữ 
bất kỳ chức vụ nào khác trong bộ máy nhà nước, kể cả 
là nghị sĩ’. Như vậy, vị trí Tổng thông của Xingapo được 
xây dựng để bảo đảm hình tượng của người lãnh đạo hội 
tụ dược các phẩm chất tốt đẹp cũng như tính khách qpjan, 
trung thực và trình độ.

Cuộc bầu cử Tổng thống Xingapo do một cơ quan độc 
lập được thành lập theo Hiến pháp - ủ y  ban bấu cử

1. Điều 19 Hiến pháp Xingapo hiện hành.
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Tổng thống - chủ trì. Những người có nguyện vọng tranh 
cử Tống thông sệ phải đăng ký và ủ y  ban này sẽ bảo đảm 
các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ngặt nghèo 
trên đây. ủy ban bầu cử Tổng thống gồm có Chủ tịch ủy  
ban Công vụ, một cơ quan chuyên phụ trách vấn đề nhân 
sự do Nghị viện thành lập, Chủ tịch Cơ quan Quản lý 
hoạt động kế toán và doanh nghiệp và một thành viên 
của Hội đồng Tổng thống về các quyền của người thiểu số 
do Chủ tịch Hội đồng này chỉ định. Các quyết định của 
ủy ban bầu cử Tổng thống về việc một người nào đó dã 
đáp ứng đủ điều kiện để làm ứng cử viên là quyết định 
cuối cùng và không thể bị kiện lên bất kỳ Tòa án nào. 
Tuy nhiên, các vấn dề liên quan tới vi phạm trong quá 
trình bầu cử Tổng thống có thể được kiện lên Tòa án tối 
cao để giải quyết'.

Tổng thống Xingapo sau khi được bầu sẽ được hưởng 
quyền miễn trừ không bị kiện về bất kỳ vấn đề gì tại 
bất kỳ Tòa án nào. Tuy nhiên, Tổng thống cũng có thể 
bị miễn nhiệm theo kiến nghị của Thủ tướng Chính phủ 
hoặc nhóm nghị sĩ không ít hơn 1/4 tổng số nghị sĩ được 
bầu trực tiếp. Lý do để các chủ thể này kiến nghị miễn 
nhiệm Tổng thống có thể là: (1) Tổng thống vĩnh viễn 
không thể đảm nhiệm được chức năng của mình vì lý 
do không đủ năng lực về tinh thần hoặc thể chất, hoặc 
(2) Tổng thông đã cố ý vi phạm Hiến pháp, phản bội Tổ 
quốc, có hành vi sai trái hoặc tham nhũng do lạm dụng 
quyền lực, phạm tội lừa đảo, không trung thực, sa đọa về

]. Các điều 18, 22M, 93A Hiến pháp Xingapo hiện hành.
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đạo đức. Kiến nghị miễn nhiệm Tổng thống phải dược 
đưa ra trước Nghị viện dể biểu quyết. Nếu được từ một 
nửa tổng số nghị sĩ được bầu dồng thuận, kiến nghị đó 
sẽ được gửi tới Tòa án tối cao. Tòa án này sẽ thành lập 
một hội dồng xét xử bao gồm tối thiểu năm Thẩm phán 
của Tòa án tối cao trong đó có cả Chánh án để xem xét. 
Nếu hội đồng xét xử kết luận theo hướng đồng ý với kiến 
nghị miễn nhiệm thì kết luận sẽ được gửi lên Nghị viện 
để thảo luận và xem xét bãi nhiệm Tổng thống với số 
phiếu đồng thuận tối thiểu là 3/4 tổng số nghị sĩ được 
hình thành bằng con dường bầu cử trực tiếp’.

Theo quy định của Hiến pháp Xingapo, quyền hành 
pháp được trao cho Tổng thống, Nội các hoặc bất kỳ Bộ 
trưởng nào được Nội các ủy quyền thực hiện^. Hiến pháp 
cũng quy định Tổng thống có hai nhóm nhiệm vụ quyền 
hạn trong lĩnh vực hành pháp. Nhóm thứ nhất bao gồm 
những nhiệm vụ quyền hạn mà khi thực hiện thì Tổng 
thống sẽ quyết định theo ý kiến tư vấn của Nội các hoặc 
Bộ trưởng được Nội các ủy quyền. Nhóm thứ hai bao 
gồm những nhiệm vụ, quyền hạn mà khi thực hiện thì 
Tổng thống sẽ phải tham khảo ý kiến của Hội đồng Cố 
vấn Tổng thống. Nhóm nhiệm vụ quyền hạn thứ nhất là 
nhóm chung và nhóm thứ hai là nhóm cụ thể, có nghĩa 
rằng Hiến pháp liệt kê những nhiệm vụ, quyền hạn cụ 
thể thuộc nhóm thứ hai và tấ t cả những nhiệĩa vụ, 
quyền hạn còn lại mà Tổng thống có thể được Hiến pháp 
quy định sẽ thuộc nhóm thứ nhất.

1, 2. Các điều 22K, 22L; Điều 23 Hiến pháp Xingapo hiện hành.
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Các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc nhóm thứ hai bao gồm*:
- Quyền bổ nhiệm Thủ tướng và các Bộ trưởng. Thủ 

tướng phải đến từ đảng chiếm đa số trong Nghị viện và 
các Bộ trưởng do Thủ tướng đề cử.

- Quyền từ chối đồng ý với đề nghị giải tán Nghị viện.
- Quyền từ chối chấp thuận các dự luật về tài chính, 

các dự luật liên quan tới các khoản bảo đảm vay hoặc cho 
vay của Nhà nước, các dự luật có thể làm thu hẹp phạm 
vi quyền hạn của Tổng thống và các dự luật về ngân 
sách. Riêng đối với dự luật ngân sách, nếu Nghị viện vẫn 
tiếp tục thông qua với tỷ lệ phiếu đồng thuận tối thiểu 
là 2/3 thì việc từ chối chấp thuận của Tổng thống không 
có giá trị.

- Quyền từ chối bất kỳ khoản vay hay bảo lãnh vay 
nào của Chính phủ. Mọi khoản vay hoặc bảo lãnh vay 
phải được Chính phủ trình lên Nghị viện phê chuẩn và 
sau đó Tổng thống phải đồng ý thì mới có thể được thực 
hiện. Nếu Tổng thống từ chối đồng ý thì khoản vay hoặc 
bảo lãnh vay không được thực hiện.

- Quyền từ chối đồng ý việc thành lập các cơ quan 
quản lý hành chính hoặc công ty nhà nước bởi Nghị viện 
hoặc từ chối phê chuẩn bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo 
các cơ quan và công ty đó. Tuy nhiên, Nghị viện cũng có 
thể vô hiệu hóa quyền từ chối của Tổng thống bằng tỷ lệ 
là 2/3 phiếu đồng thuận.

1. Các điều 21, 22E, 22H, 25, 144, 148A, 148D, 148G Hiến pháp
Xingapo hiện hành.
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- Quyền từ chôi chấp nhận các giao dịch rút tiền 
từ các khoản dự trữ không do Chính phủ hiện tại tích 
lũy được.

- Từ chối đề nghị bổ nhiệm các chức vụ như Chánh 
án, các Thẩm phán, Cao ủy tư pháp của Tòa án tối cao, 
Tổng Công tố, Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng 
Tổng thống về các quyền của người thiểu số, Chủ tịch và 
các thành viên của Hội dồng Tổng thống về sự hoà hỢp 

tôn giáo, Chủ tịch và các thành viên của Ban tư vấn được 
thành lập theo yêu cầu của Chính phủ, Chủ tịch và ủy 
viên của ủ y  ban Công vụ, ủy viên không đương nhiên của 
ủ y ban Công vụ Pháp luật, Giám đốc cơ quan thẩm định 
giá trị đất đai và công trình xây dựng Xingapo, Tổng kiểm 
toán, Tổng kế toán, Tổng Tư lệnh lực lượng quốc phòng, 
các Tổng Tư lệnh lực lượng không quân, lục quân và hải 
quân, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Giám 
dốc Cục Điều tra tham nhũng. Tuy nhiên, nếu Tổng thống 
từ chối bổ nhiệm theo dề cử của Hội đồng Cố vân Tổng 
thống, Nghị viện có thể bãi bỏ quyết định của Tổng thống 
bằng nghị quyết được không ít hơn 2/3 tổng số Nghị sĩ 
dược hình thành bàng con đường bầu cử thông qua.

Như trên đã đề cập, khi thực hiện các nhiệm vụ quyền 

hạn thuộc nhóm thứ hai này, Tổng thống Xingapo luôn 
phải tham khảo và ở mức độ nào đó hành xử thec ý  kiến 
tư vấn của Hội đồng Cố vấn Tổng thống. Việc đi n|iiỢc lại 
ý kiến của Hội đồng cố vấn có thể dẫn tới chỗ quyết định 
của Tổng thống bị Nghị viện vô hiệu hóa bằng sấ phiếu 
đa số tăng cường. Hội đồng Cố vấn Tổng thống ha«a gồm
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sáu ủy viên, hai trong số đó do Tổng thống tự bổ nhiệm, 
hai ủy viên do Thủ tướng đề cử, một ủy viên do Chánh án 
Tòa án tối cao và một ủy viên còn lại do Chủ tịch ủ y  ban 
Công vụ đề cử. Các ủy viên này hoạt động theo nhiệm kỳ 
6 năm và có thể được gia hạn thêm 4 năm'.

Nhóm nhiệm vụ, quyền hạn thứ nhất bao gồm tấ t cả 
các nhiệm vụ, quyền hạn còn lại của Tổng thống do Hiến 
pháp quy định. Có thể kể đến một số nhiệm vụ quyền 
hạn chính của nhóm này như; quyền tuyên bô" tình trạng  
khẩn cấp, quyền đồng ý tiến hành điều tra các vụ việc 
chống tham nhũng do Cục Điều tra  chống tham nhũng 
tiến hành trong bối cảnh Thủ tướng không ủng hộ cuộc 
điều tra đó, quyền đặc xá một phần hoặc đặc xá hoàn 
toàn, quyền tuyên bô" giải tán nghị viện, v.v.^.

Như trên đã đề cập, mỗi khi thực hiện các nhiệm vụ 
quyền hạn thuộc nhóm này, Tổng thống dều phải căn cứ 
vào ý kiến đề xuất của Nội các mà đứng đầu là Thủ tướng. 
Tổng thống không thể thực hiện những nhiệm vụ, quyền 
hạn này mà không có những đề xuất đó.

Trong lĩnh vực lập pháp, Hiến pháp Xingapo cũng 
quy định quyền lập pháp được trao cho Cơ quan lập pháp 
bao gồm Tổng thống và Nghị viện. Tuy nhiên, các quyền 
của Tổng thống trong lĩnh vực này cũng mang tính hình 
thức. Công việc lập pháp hoàn toàn do Nghị viện thực 
hiện và thông thường khi một dự luật đã được Nghị viện 
thông qua, Tổng thống có trách nhiệm phải công bố.

1, 2. Điều 37B; các điều 22G, 22P, 65, 150 Hiến pháp Xingapo
hiện hành.
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Quyền phủ quyết của Tổng thống dối với các dự luật của 
Nghị viện là rất hận chế, chỉ có một trường hợp duy nhất 
đối với dự án ngân sách của Nghị viện như đã đề cập 
trên đây.

Trong lĩnh vực tư pháp, như phân tích dưới đây, Tổng 
thống là người bổ nhiệm hầu hết các Thẩm phán trong 
hệ thống Tòa án. Tuy nhiên, quyền dó của Tổng thống 
cũng một lần nữa mang tính hình thức vì việc bổ nhiệm 
luôn dựa trên cơ sở đề nghị của các chủ thể có thẩm 
quyền mà trong phần lớn trường hợp là Chính phủ.

Có thể thấy rằng, địa vỊ pháp lý của Tổng thống 
Xingapo được Hiến pháp quy định khá nhiều vai trò, bao 
gồm cả đứng đầu nhánh hành pháp và lập pháp bên cạnh 
vai trò nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, những vai trò 
này chỉ là hình thức, bởi về thực chất, nội dung của các 
nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng đều do các chủ thể khác 
trong bộ máy nhà nước quyết định và đề xuất. Điều đó 
làm cho vai trò của Tổng thống Xingapo cũng taíơng tự 
như Quô"c vương Malaixia. Mặc dù vậy, so với ngLỪi đồng 
nhiệm Malaixia, Tổng thống Xingapo vẫn có một số thực 
quyền nhất định trong một số lĩnh vực như kiểm soát các 
dự luật liên quan tới tài chính và vấn đề bảo đảm chất 
lượng của công tác nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà 
nước Xingapo.

Nghị viện Xingapo hoạt động theo mô hình đín viện 
Hiến pháp Xingapo quy định trong thành phần cia Ngh: 
viện có 3 loại nghị sĩ: nghị sĩ được bầu cử trực ngh: 
sĩ không theo đơn vị bầu cử và các nghị sĩ được bổ nhiệm 
Nghị sĩ dược bầu cử trực tiếp là những nghị sĩ da cử tri
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trực tiếp bầu từ các đơn vị bầu cử. Các nghị sĩ này có thể 
được bầu trực tiếp với tư cách cá nhân độc lập hoặc cũng 
có thể được bầu theo đảng phái chính trị hoặc theo nhóm 
sắc tộc tùy theo từng đơn vị bầu cử khác nhau. Hiến pháp 
không quy định cụ thế số lượng các nghị sĩ này, song theo 
luật bầu cử hiện hành của Xingapo thì hiện có 75 nghị 
sĩ được hình thành bằng con đường bầu cử trực tiếp. Các 
nghị sĩ dược bầu cử trực tiếp luôn chiếm tuyệt dại đa số 
trong Nghị viện và đóng vai trò chính trong hoạt động 
lập pháp của Xingapo. Nghị sĩ không theo đơn vị bầu cử 
là những nghị sĩ đến từ những đảng chính trị không nằm 
trong liên minh trúng cử, tức là không tham gia thành 
lập Chính phủ. Trên thực tế, những nghị sĩ này không 
trúng cử qua cuộc bầu cử trực tiếp song để bảo đảm các 
đảng chính trị thất cử có tiếng nói tại Nghị viện thì 
pháp luật vẫn cho phép họ có tư cách nghị sĩ một cách 
hạn chế. Sô' lượng của các nghị sĩ này không vượt quá 6 
người. Các nghị sĩ được bổ nhiệm là những nghị sĩ được 
Tổng thống bổ nhiệm chứ không phải được cử tri trực tiếp 
bầu ra. Vai trò của họ là bảo đảm cho các tiếng nói khác 
trong xã hội, đặc biệt là của giới chuyên môn, cũng được 
phản ánh tại nghị trường. Điều này góp phần làm cho các 
vấn đề xem xét tại Nghị viện được tiếp cận từ nhiều góc 
nhìn hơn là chỉ những lợi ích của các đảng phái tại Nghị 
viện. Chính vì vậy, các nghị sĩ được bổ nhiệm thường là 
những nhân sĩ, trí thức không màng tới chính trường. 
Hiến pháp Xingapo quy định số lượng của họ không quá 
9 người. Do không được bầu cử một cách trực tiếp, nên 
các nghị sĩ không theo khu vực bầu cử và các nghị sĩ được

255



bô nhiệm không có đầy đủ tư cách nghị sĩ như đôi với 
các nghị sĩ được bầu cử trực tiếp. Cụ thể, họ đươc tham 
gia vào thảo luận song không được tham gia bỏ phiếu để 
quyết định tới một số vấn đề như; dự luật sửa đổi Hiến 
pháp, dự luật chi tiêu ngân sách, dự luật tài chính, bỏ 
phiếu bất tín nhiệm Chính phủ và bỏ phiếu bã: nhiệm 
Tổng thống. Đối với các vấn đề khác, các nghị s‘: này có 
tư cách giống như nghị sĩ được bầu cử trực tiếp’.

Về mặt tổ chức, Nghị viện Xingapo có một Chủ tịch 
và hai Phó Chủ tịch Nghị viện. Chủ tịch và Phó Chủ tịch 
Nghị viện không dược đồng thời là thành viêr Chính 
phủ hoặc kiêm các chức vụ khác trong Nghị vién. Đặc 
biệt, Hiến pháp Xingapo cũng không yêu cầu Qiủ tịch 
hoặc Phó Chủ tịch Nghị viện phải là nghị sĩ mề có thể 
là bất cứ người nào có đủ tiêu chuẩn để được lầu làm 
nghị sĩ^ Tất nhiên, nếu Chủ tịch hay Phó Chủ tị(h Nghị 
viện không phải là nghị sĩ thì cũng không có qiyền bỏ 
phiếu quyết dịnh một vấn đề nào đó thuộc thẩn quyền 
của Nghị viện.

Số đại biểu phải có để tổ chức phiên họp cia Nghị 
viện Xingapo không phải là một đòi hỏi quá cao. Chỉ cần 
có từ 1/4 tổng số đại biểu của Nghị viện có mặt ầ đã có 
thể tổ chức phiên họp Nghị viện. Khi biểu quyết ề  quyết 
định một vấn đề nào dó thuộc thẩm quyền của N^iị viện 
cần có sự dồng thuận của da số tuyệt đối các ngiị sĩ có 
mặt dự họp. Nếu số phiếu biểu quyết ngang nhau::hì vấn

1, 2. Các điều 39, 39A; các điều 40, 42 Hiến pháp Xingapo hện hành.
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đề đó coi như chưa được thông qua. Điều này có nghĩa 
rằng, về mặt lý thuyết, một quyết định của Nghị viện 
Xingapo hoàn toàn có thể được thông qua một cách hỢp 
pháp nếu nhóm nghị sĩ chiếm nhiều hơn 1/8 tổng số nghị 
sĩ hiện có của Nghị viện'.

Bất kỳ nghị sĩ nào của Nghị viện cũng có thể trình dự 
án luật ra trước Nghị viện để xem xét thông qua. Riêng 
quyền trình dự án các luật về tài chính, thuế, các khoản 
thanh toán, nợ, V . V . ,  chỉ thuộc về Tổng thống hoặc các Bộ 
trưởng có liên quan. Một khi dự luật đã được Nghị viện 
thông qua một cách hợp pháp thì Tổng thống có nghĩa 
vụ phải ban hành mà không có quyền phủ quyết. Tuy 
nhiên, Tổng thống lại có quyền tạm ngừng hoạt động 
của Nghị viện vào bất kỳ lúc nào. Tất nhiên, quyền này 
thuộc phạm vi nhóm quyền chung của Tổng thống và vì 
vậy, Tổng thông phải thực hiện nó theo ý kiến tư vấn của 
Chính phủ. Ngoài ra, Tổng thống cũng có quyền tuyên bố 
giải tán Nghị viện theo đề nghị của Thủ tướng^.

Nội các của Tổng thống Xingapo bao gồm Thủ tướng 
và các Bộ trưởng. Thủ tướng do Tổng thống bổ nhiệm 
và phải được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ được bầu cử 
trực tiếp trong Nghị viện. Các nghị sĩ do Tổng thống bổ 
nhiệm hoặc được bầu không dựa trên các đơn vị bầu cử 
thì không có quyền tham gia vào quá trình lựa chọn Thủ 
tướng Chính phủ. Điều này có nghĩa rằng, trên thực tế, 
Thủ tướng Chính phủ là nghị sĩ của đảng hoặc liên minh các

1, 2. Các điều 56, 57; Điều 65 Hiến pháp Xingapo hiện hành.
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đảng thắng cử trong cuộc bầu cử phổ thông và t-ực tiếp 
của Nghị viện. Các Bộ trưởng do Thủ tướng Chnh phủ 
đề cử để Tổng thống bổ nhiệm. Như vậy, tuy Tổnr thống 
là người đứng đầu Chính phủ song không được tiy nghi 
trong việc bổ nhiệm các thành viên Chính phi. Hiến 
pháp Xingapo cũng quy dịnh rằng, Nội các chú không 
phải Tổng thống là người chỉ dạo và điều hànl chung 
hoạt dộng của Chính phủ; Tổng thống khi đưa ra các 
phán quyết của mình trong việc thực hiện quyền hành 
pháp, đều phải dựa trên ý kiến đề xuất của Nội cic’. Với 
những quy định như vậy thì trên thực tế, Nội ìắe chứ 
không phải Tổng thống là người chi phối hoạt độig hành 
pháp, còn Tổng thống đóng vai trò là người hợp tiức hóa 
việc thực hiện các quyền hành pháp, đồng thời kitm soát 
hoạt động của Nội các trong một sô lĩnh vực liên cuaxi tới 
nhân sự và tài chính như đã phân tích trên đâv.

Về mặt cá nhân, người chi phôi toàn bộ hoạt đàng của 
Nội các, mà qua đó là hoạt động của Chính phả chính là 
Thủ tướng. Như vậy, Thủ tướng chứ không phải ]à Tổng 
thống có quyền triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Nội 
các. Khi Thủ tướng không dự họp được thì một Bộ trưởng 
được ủy quyền của Thủ tướng sẽ nắm quyền chủ tọa. Tổng 
thống là người bổ nhiệm, cách chức các Bộ trưỏng, nhân 
viên cao cấp của các Bộ và Tổng công tố. Tuy niièn, mỗi 

trường hợp bổ nhiệm hoặc cách chức đó đều phai, được 
thực hiện theo ý kiến đề xuất của Thủ tướng. Thủ tướng

1. Các diều 24, 25 Hiến pháp Xingapo hiện hành.
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cũng là người phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho 
mình và các Bộ trưởng trong Nội các'.

Quyền tư pháp d Xingapo được thực hiện bởi một hệ 
thống Tòa án bao gồm Tòa án tôl cao và các Tòa án cấp 
dưới dược thành lập theo luật. Trong Hiến pháp chỉ quy 
định khá cụ thể về tổ chức và hoạt động của Tòa án 
tối cao. Cách thức hình thành và phạm vi thẩm quyền 
xét xử của các Thẩm phán và Tòa án Xingapo có nhiều 
nét tương đồng với các đồng nghiệp Malaixia. về thẩm 
quyền, ngoài thẩm quyền tư pháp thông thường, Tòa án 
tối cao Xingapo còn có thẩm quyền xét xử các khiếu kiện 
liên quan tới giá trị pháp lý của cuộc bầu cử Tổng thông. 
Các vụ việc như vậy sẽ được xét xử bởi Chánh án Tòa án 
tối cao hoặc một Thẩm phán của Tòa án tôl cao do Chánh 
án chỉ định. Quyết định của của vị Thẩm phán đó dược 
coi là quyết định cuôl cùng^. Giông với Tòa án Liên bang 
Malaixia, Tòa án tối cao Xingapo cũng có thể thực hiện 
vai trò cố vấn theo yêu cầu của Tổng thống về tính hợp 
hiến của bất kỳ hành vi nào. Như vậy là, phạm vi của 
đối tượng bị xem xét tính hợp Hiến bởi Tòa án tôi cao 
Xingapo rộng hơn Tòa án Liên bang Malaixia. Yêu cầu 
của Tổng thống về tính hợp hiến sẽ được xem xét bởi một 
hội đồng gồm ba Thẩm phán Tòa án tối cao và phải được 
gửi tới Tổng thống trong khoảng thời gian 60 ngày kể từ 
ngày Tổng thống có yêu cầu^

1, 2, 3. Các điều 28, 30, 34, 35; các diều 93, 93A; Điều 100 Hiến
pháp Xingapo hiện hành.

259



Để trở thành Thẩm phán Tòa án tối cao, ứng cử 
viên cần phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực pháp luật hoặc công quyền. Giống với Hiên pháp 
Malaixia, Hiến pháp Xingapo quy định cho Chính phủ 
một vai trò khá quan trọng trong việc bổ nhiệm và cách 
chức Thẩm phán Tòa án tối cao. Thẩm phán Tòa án tối 
cao do Tổng thống bố nhiệm theo đề cử của Thu tướng, 
người cũng phải tham vấn ý kiến của Chánh án Tòa án 
tối cao trước khi đưa đề cử lên Tổng thống. Chánh án Tòa 
án tối cao cũng do Tổng thống bổ nhiệm và ngưíi đề cử 
cũng là Thủ tướng'.

Mặc dù, Hiến pháp Xingapo không quy địnb cụ thể 
nguyên tắc Thẩm phán xét xử độc lập, song có cpy định 
một số biện pháp bảo đảm nguyên tắc này tương tự như 
Hiến pháp Malaixia. Thứ nhất, sau khi dược bổ nhiệm, 
Thẩm phán cũng có nhiệm kỳ suốt đời cho dến độ tuổi về 
hưu là 65 tuổi. Trong suốt quá trình đó, Thẩm phin cũng 
không thể bị cách chức theo con đường hành chíih. Thứ  
hai, để cách chức một Thẩm phán, bắt buộc phải iheo thủ 
tục tư pháp tại một Tòa án riêng. Thủ tướng Chnh phủ 
hoặc Chánh án Tòa án tối cao có thể đề xuất vệc xem 
xét cách chức Thẩm phán lên Tổng thống. Theo đ>, Tổng 
thống sẽ thành lập một Tòa án riêng bao gồm 5 người 
đang hoặc đã từng giữ chức Thẩm phán Tòa án tối cao. 
Những người này sẽ xem xét theo thủ tục tư phậ) vè ra 
quyết định cuôl cùng về việc cách chức Thẩm phái. Hiến 
pháp Xingapo cũng không quy định cụ thể các trưíng hợp

1. Các điều 94-96 Hiến pháp Xingapo hiện hành.
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Thủ tướng được dề nghị cách chức Thẩm phán mà theo 
những quy định hiện tại thì Thủ tướng Xingapo cũng có 
thể đưa ra đề nghị cách chức Thẩm phán Tòa án tối cao 
vào bất cứ khi nào và với bất cứ lý do gì. Thứ ba, chính 
sách đãi ngộ bao gồm cả lương hưu của Thẩm phán không 
thể bị giảm theo hướng bất lợi hơn kể từ sau khi Thẩm 
phán được bổ nhiệm. Thứ tư, Nghị viện Xingapo cũng 
không có quyền bàn luận gì về tư cách đạo đức của Thẩm 
phán Tòa án tối cao trừ khi có một bản kiến nghị riêng 
biệt của không ít hơn 1/4 tổng số nghị sĩ’.

Những trình bày, phân tích trên đây cho thấy trên  
thực tế, Nội các Xingapo mà người đứng đầu là Thủ tướng 
mới thực sự là người chi phối Iđn nhất đối với hoạt dộng 
tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước ở Xingapo. Nội 
các không những nắm đa sô" trong Nghị viện, chỉ đạo và 
thực hiện quyền hành pháp mà còn chi phôi về tổ chức 
đối với hệ thống tư pháp. Có thể thấy rằng, chính thể 
của Xingapo chỉ là chính thể cộng hòa lưỡng tính về m ặt 
hình thức. Còn về thực chất, đó là một chính thể cộng 
hòa dại nghị với một Nội các có vai trò mạnh trong bộ 
máy nhà nước.

2. Hiến pháp Cộng hòa Inđônêxỉa, Philippin và 
chính thể cộng hòa tổng thống

Inđônêxia và Philippin là hai quốc gia duy nhất theo 
hình thức chính thể cộng hòa tổng thống trong khu vực 
ASEAN. Do đó, trong cách thức tổ chức thực hiện quyền

1. Các đ̂ ều 98, 99 Hiến pháp Xingapo hiện hành.
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lực nhà nước ở hai quốc gia về cơ bản là giống nhau, tuy 
nhiên, bên cạnh đó vẫn có những diểm khác biệt đầng kể 
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi quốc gia.

Hiến pháp của các nước Inđônêxia và Philíppỉn đều 
quy định, quyền hành pháp được trao cho Tổng thống 
và Tổng thống đều do cử tri trực tiếp bầu ra trong cuộc 
bầu cử Tổng thống toàn quốc. Do vậy, Tổng thống vừa là 
nguyên thủ quốc gia vừa trực tiếp thực thi quyền hành 
pháp. Trong bộ máy nhà nước không có Chính phủ và 
cũng không có Nội các, Tổng thống chính là quyền hành 
pháp và quyền hành pháp được trao cho cá nhân Tổng 
thống. Giúp việc cho Tổng thống của cả hai quốc gia là 
một Phó Tổng thống cũng do người dân trực tiếp bầu ra. 
ở  cả hai quốc gia, Tổng thống và Phó Tổng thống hợp 
thành một cặp để cùng tham gia tranh cử Tổng thống. 
Cặp ứng cử viên' nào nhận được hơn 50% phiếu bầu của 
cử tri sẽ trúng cử. ở  Inđônêxia, để trúng cử Tổng thống 
thì ứng cử viên phải giành được ít nhất 20% phiếu bầu 
ở bất kỳ tỉnh nào. ững cử viên Tổng thống và Phó Tổng 
thống Indônêxia phải là công dân Indônêxia do sinh ra, 
chưa bao giờ nhận quốc tịch nước khác theo mong muốn 
của mình, chưa bao giờ phản bội Tổ quốc và có đủ nàng 
lực thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống và Phó Tổng 
thống. Hiến pháp Inđônêxia cũng quy định ứng cử viên 
Tổng thống và Phó Tổng thống phải tranh cử theo đảng 
phái; các ứng cử viên độc lập do đó sẽ không được chấp 
nhận. Điều kiện để trở thành ứng cử viên Tổng thống 
ở Philíppin có phức tạp hơn một chút. Ngoài điều kiện 
quốc tịch như quy định của Hiến pháp Inđônêxia, ứng cử

262



viên Tổng thông Philippin còn phải là cử tri đã đăng ký, 
không dưới 40 tuổi và phải cư trú ở Philippin ít nhất 10 năm 
trước khi diễn ra cuộc bầu cử. Tuy nhiên, không có quy 
định bắt buộc các ứng cử viên Tổng thống phải tranh cử 
theo đảng phái’.

Tổng thống Indônêxia có nhiệm kỳ 5 năm và chỉ có 
thể nắm giữ chức vụ này tối đa hai nhiệm kỳ. Tổng thống 
Philippin có nhiệm kỳ dài hơn một chút, 6 năm; song 
đổi lại, Tổng thông Philippin không được tái bầu. Những 
người kế nhiệm của Tổng thống Philippin nếu nắm giữ 
chức vụ từ 4 năm trở lên cũng sẽ không được tái bầu. 
Trước khi nhậm chức, Tổng thống của cả hai quốc gia 
này đều phải tuyên thệ với những nội dung giống nhau 
như giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp, thi hành các luật, bảo 
vệ công lý, hết lòng phục vụ Tổ quốc, V .V . .  Trong trường 
hỢp Tổng thống Inđônêxia qua dời hoặc không còn dảm 
nhiệm chức vụ trong khi vẫn còn nhiệm kỳ, Phó Tổng 
thống sẽ thay thế Tổng thống; nếu Phó Tổng thống cũng 
lâm vào tình trạng tương tự thì chức vụ Tổng thống sẽ 
được thực hiện bởi một tập thể gồm Bộ trưởng Ngoại giao, 
Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng trong khi chờ 
Hội đồng tư vấn nhân dân họp để bầu Tổng thông và Phó 
Tổng thống mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Đối 
với Philippin, người tiếp quản chức vụ Tổng thống nếu 
cả Tổng thống và Phó Tổng thông đều không thể đảm 
nhiệim được chức vụ Tổng thống trong khi vẫn còn nhiệm

1.. Các điều 4, 6, 6A Hiến pháp Inđônêxia, khoản 1, 2, 3 Điều 2
Hiến H)báp Phillíppin hiện hành.
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kỳ sẽ lần lượt là Chủ tịch Thượng nghị 'ttiện \à Chủ tịch 
Hạ nghị viện’.

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn để thực ìién quyền 
hành pháp, Tổng thống Inđônêxia và Philíppir còn có các 
nhiệm vụ, quyền hạn gắn liền với vị trí nguyên thủ quốc 
gia như thống lĩnh các lực lượng vũ trang, banhành lệnh 
ân xá, đặc xá, thay mặt quốc gia ký kết các đi(U ước quốc 
tế, tuyên bố tình trạng khẩn cấp, bổ nhiệm (^i sứ tại 
nước ngoài và tiếp nhận đại sứ nước ngoài. Đốivới một số 
nhiệm vụ, quyền hạn, khi thực hiện, Tổng thôig phải dựa 
trên ý kiến hoặc sự phê chuẩn của một cơ quai khác. Ví 
dụ, quyền ban lệnh ân xá của Tổng thống Inổnêxia khi 
thực hiện phải tham khảo ý kiến của Hội đồig đại diện 
nhân dân. Khi tuyên bố chiến tranh hay hòa )ình, Tổng 
thống Inđônêxia cũng phải được sự phê chuái của Hội 
đồng đại diện nhân dân. Đối với Tổng thốngPhilíppin, 
khi ký kết các điều ước hoặc thỏa thuận quốc ế đều phải 
có sự đồng thuận của ít nhất 2/3 tổng số Thượig nghị sĩ .̂ 
So với Tổng thống Xingapo và các Quốc vươngcủa chính 
thể quân chủ lập hiến trong khu vực ASEAN, 'Ểng thống 
của Inđônêxia và Philippin, với tư cách nguyêi thủ quô"c 
gia, ít phải lệ thuộc vào một cơ quan khác hữ khi thực 
hiện các quyền nguyên thủ của mình. Bởi vì, siiíêt hỢp vỊ 
trí nguyên thủ quốc gia với người đứng dầu nlánh hành

1. Các điều 8, 9 Hiến pháp Indônêxia, khoản 5, 65ilu  2 Hiến 
pháp Philippin hiện hành.

2, Các điều 10-14 Hiến pháp Inđônêxia, khoản 17-2(Biều 2 Hiến 
pháp Philippin hiện hành.
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pháp trong mô hình chính thể cộng hòa tổng thông của 
hai quốc gia này.

Mang đặc trưng của mô hình cộng hòa tổng thống, 
Tổng thống của Inđônêxia và Philíppin đều có quyền 
phủ quyết đôi với các dự luật dã được cơ quan lập pháp 
thông qua song nội dung của quyền này ở mỗi quô"c gia 
lại có đặc thù riêng. Hiến pháp Inđônêxia quy định Hội 
đồng đại diện nhân dân có thẩm quyền ban hành luật. 
Tuy nhiên, mỗi dự luật đều phải được thảo luận giữa Hội 
đồng đại diện nhân dân và Tổng thống để đi đến thống 
nhất chung. Chỉ khi có ý kiến thống nhất chung thì Tổng 
thống mới ký xác thực dự luật; trong trường hợp ngược 
lại, dự luật đó có thể sẽ không được bàn tới nữa. Quyền 
của Tổng thống Inđônêxia về thực chất lớn hơn rất nhiều 
so với quyền phủ quyết thông thường. Vai trò của Tổng 
thông Inđônêxia về thực chất là ngang bằng với toàn bộ 
Hội đồng đại diện nhân dân trong công tác lập pháp chứ 
không chỉ là vai trò kiểm tra, kiềm chế công tác lập pháp 
thông thường. Hơn nữa, Hiến pháp Inđônêxia cũng quy 
định Tổng thống có quyền trình dự án luật ra Hội đồng 
đại diện nhân dân và quyền ban hành các quy định dưới 
luật để thực hiện các luật khi cần thiết. Như vậy, Tổng 
thống Inđônêxia không những nắm quyền hành pháp và 
vị trí nguyên thủ quô"c gia mà còn nắm thực quyền trong 
lĩnh vực lập pháp, cho phép Tổng thống tham gia một 
cách tích cực, chủ động và đầy chi phối trong các hoạt 
động lập pháp. Đây là một nét đặc thù của chính thể 
cộng hòa tổng thông ở Inđônêxia, khác với các chính thể 
cộng hòa tổng thống truyền thống như Philíppin, nơi mà
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ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp tách biệt, với 
nhau và do đó, Tổng thống thường là không có qtnyền 
trình dự án luật và ít tham gia chủ động vào hoạt động 
lập pháp^

Trong chính thể cộng hòa tổng thống của Philípg)in, 
quyền phủ quyết của Tổng thống mang tính chất tmyền 
thống hơn. Tổng thống có thể phủ quyết các dự luật đã 
được Nghị viện thông qua bằng cách từ chối công bố dự 
luật đó và gửi trả lặi Nghị viện. Hai viện của Nghị viện 
sẽ tiến hành xem xét lại dự luật và nếu có từ 2/3 tổng số 
thành viên của mỗi viện dều cùng thông qua dự luật trong 
lần xem xét lại thì dự luật đó sẽ trở thành luật cho dù 
Tổng thống có đồng ý hay không. Như vậy, Tổng thống 
Philippin chỉ có vai trò kiểm tra chứ không thực sự quyết 
định công tác lập pháp^.

Cho dù có quyền lớn thế nào trong lĩnh vực lập pháp 
thì cả Tổng thống Inđônêxia và Philippin đều không có 
quyền giải tán cơ quan lập pháp. Song cả vị trí Tổng 
thống ở hai quốc gia này đều có thể bị cách chức qua thủ 
tục đàn hạch^ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành. 
Tổng thống và Phó Tổng thống Inđônêxia có thể bị luận 
tội và bãi nhiệm nếu bị chứng minh là phản bội Tổ quốc, 
tham nhũng, hối lộ, có bất cứ hành vi phạm trọng tội 
nào khác hoặc có hành vi ô nhục hoặc bị chứng minh .là 
không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà mình đang

1. Các điều 5, 20 Hiến pháp Inđônêxia hiện hành.
2. Khoản 27, Điều 6 Hiến pháp Philíppin hiện hành.
3. Thủ tục đàn hạch (impeachment procedures) được hiểu là  nghe 

báo cáo, chất vấn hoặc điều trần.
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gánh vác. Cơ quan có thẩm quyền dàn hạch và cách chức 
Tổng thống là Hội đồng tư vấn nhân dân. Thủ tục luận 
tội trước tiên bắt đầu bằng việc ít nhất có 2/3 tổng số 
thành viên của Hội đồng đại diện nhân dân dồng ý luận 
tội Tổng thống trước Tòa án Hiến pháp. Trong vòng 90 
ngày sau đó, Tòa án Hiến pháp phải ra phán quyết về 
việc Tổng thống có thực sự phạm tội hoặc vi phạm như 
quan điểm của Hội đồng đại diện nhân dân hay không. 
Nếu phán quyết là khẳng định thì vụ việc sẽ được chuyển 
lên Hội đồng tư vấn nhân dân để giải quyết trong 30 ngày 
sau đó. Phiên họp của Hội đồng tư vấn nhân dân để đàn 
hạch Tổng thống phải có ít nhất 3/4 tổng số thành viên 
tham gia, nếu có ít nhất 2/3 trong số đó dồng ý với việc 
đàn hạch Tổng thống thì Tổng thống sẽ bị bãi nhiệm^ 

ở  Philíppin, Tổng thống có thể bị đàn hạch và bãi 
nhiệm nếu vi phạm Hiến pháp, phản bội Tổ quốc, nhận 
hối lộ, đưa hối lộ, tham nhũng, đã phạm vào các tội phạm 
nguy hiểm khác hoặc đã phản bội lại lòng tin của công 
chúng. Hạ nghị viện, với tôl thiểu 1/3 tổng sô' Hạ nghị sĩ, 
là cơ quan có thẩm quyền khởi xướng thủ tục đàn hạch. 
Cơ quan có thẩm quyền đàn hạch Tổng thô"ng chính là 
Thượng nghị viện. Số phiếu tối thiểu để Thượng nghị 
viện đàn hạch và bãi nhiệm Tổng thống Philíppin là 2/3 
tổng số thành viên Thượng nghị viện^.

Bên cạnh thủ tục đàn hạch, Hiến pháp Philíppin 
cũng có những quy định đặc thù mang tính phòng ngừa

1. Các diều 7A, 7B Hiến pháp Inđônêxia hiện hành.
2. Khoản 2, 3 Điều 11 Hiến pháp Philippin hiện hành.
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nguy cơ Tổng thống tham nhũng hoặc lạm quyền. Tổng 
thông được yêu cầu tuyệt đối tránh trường hợp xung đột 
lợi ích khi thực thi nhiệm vụ của mình. Hơn nữa, vợ/ 
chồng, họ hàng ruột thịt hoặc thân thuộc trong phạm vi
4 dời của Tổng thống không được bổ nhiệm làm thành 
viên của các ủy ban hiến định hoặc cơ quan Thanh tra, 
Bộ trưởng, Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, văn phòng 
kể cả các công ty hoặc chi nhánh thuộc thành phần kinh 
tế  nhà nước\

Khác với vị trí nguyên thủ quốc gia và quyền hành 
pháp, quyền lập pháp của Tổng thống được tổ chức thực 
hiện theo những cách thức tương đối khác nhau giữa 
Inđônêxia và Philíppin.

Hiến pháp Inđônêxia quy dịnh hết sức ngắn gọn về 
cơ quan lập pháp. Cơ quan lập pháp của Inđônêxia là 
Hội đồng đại diện nhân dân. Tuy nhiên, như phân tích 
trên đây, trên thực tế  quyền lập pháp ở Inđônêxia dược 
phối hợp thực hiện giữa Hội đồng đại diện nhân dân và 
Tổng thống, ở  một khía cạnh nào đó, Tổng tíiống thậm  
chí còn “mạnh” hơn Hội đồng đại diện nhân dân trong 
lĩnh vực lập pháp, bởi vì bên cạnh vai trò phối hợp ngang 
bằng với Hội đồng đại diện nhân dân, Tổng thống còn 
có quyền trình dự án luật và quyền lập quy. Hiến pháp 
Inđônêxia thậm chí còn quy định trong trường hợp khủng 

hoảng bắt buộc, Tổng thống có quyền ban hàih các sắc 
lệnh thay cho luật. Tuy nhiên, các sắc lệnh aày sau đó

1. Khoản 16 Điều 2 Hiến pháp Philippin hiện hành
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phải dược Hội đồng đại diện nhân dân phê chuẩn thì mới 
có thể dược tiếp tục thi hành’.

Hội đồng đại diện nhân dân của Inđônêxia là cơ quan 
được hình thành bằng con dường bầu cử thông qua các 
đơn vỊ bầu cử. Hội đồng này họp ít nhất một năm một 
lần. Ngoài chức năng lập pháp, Hội đồng đại diện nhân 
dân còn có chức năng lập ngân sách và giám sát. Để 
thực hiện chức năng giám sát, Hội dồng có quyền chất 
vấn, diều tra, bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, Hiến pháp 
Inđônêxia không quy định cụ thể các quyền chất vấn, 
điều tra, bày tỏ quan điểm^.

Trong tổ chức bộ máy nhà nước của Inđônêxia còn có 
một cơ quan có vai trò hỗ trợ Hội đồng đại diện nhân dân 
trong việc ban hành luật về một số vấn đề nhất định, đó 
là Hội đồng đại diện dịa phương. Cơ quan này bao gồm 
các thành viên được cử tri bầu trực tiếp ở mỗi tỉnh. Số 
thành viên đại diện cho các tỉnh là như nhau và tổng số 
đại biểu của Hội đồng dại diện địa phương không vượt 
quá 1/3. Thẩm quyền của Hội đồng đại diện địa phương 
được tập trung vào hai lĩnh vực: (1) Trình, thảo luận các 
dự luật về tự chủ địa phương, thành lập, phát triển cũng 
như sáp nhập các địa phương tại Hội đồng đại diện nhân 
dân; (2) Tham gia thảo luận và đưa ra khuyến nghị đối với 
Hội đồng đại diện nhân dân về các dự luật liên quan tới 
ngân sách nhà nước, thuế, giáo dục và tôn giáo; (3) Giám sát 
việc thực hiện các đạo luật liên quan tới tự chủ địa phưofng,

1, 2. Các điều 19, 20, 22; các điều 20, 20A Hiến pháp Inđônêxia
hiện hành.
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thành lập, phát triển cũng như sáp nhập các địa phưcttig, 

quản lý các nguồn lợi thiên nhiên cũng như các nguồn lợi 
kinh tế khác, việc thực hiện ngân sách nhà nước, thuế, 
giáo dục, tôn giáo’.

Hội dồng đại diện nhân dân và Hội đồng dại diện 

địa phương hợp thành Hội đồng tư vấn nhân dân, một 
cơ quan rất đặc biệt của Inđônêxia. Giống như Hội đồng 

đại diện nhân dân và Hội đồng dại diện địa phương, Hội 
đồng tư vấn nhân dân họp mỗi năm một lần và có thẩm  

quyền tập trung vào hai lĩnh vực: (1) Sửa đổi và ban hành 

Hiến phấp; (2) Bãi nhiệm Tổng thống và/hoặc Phó Tổng 
thống theo các quy định của Hiến pháp^.

Khác với Hiến pháp Inđônêxia, Hiến pháp Philippin 

quy định quyền lập pháp ở Philippin được thực hiện bởi 
hai chủ thể: người dân và Nghị viện. Người dân Philippin 

được thực hiện một số quyền lập pháp thông qua thủ tục 

trưng cầu dân ý và theo quy định của luật về trưng cầu 
dân ý. Phần còn lại của quyền lập pháp, chiếm phần lớn, 
thuộc về một nghị viện theo mô hình lưỡng viện. Thượng 
nghị viện bao gồm 24 Thượng nghị sĩ, mỗị người trong số 
đó đều do toàn thể nhân dân Philippin bầu ra. Để có thể 
được làm ứng cử viên Thượng nghị sĩ, đòi hỏi người đó 

phải đáp ứng các điều kiện như: có quốc tịch Philippin, ít 

nhất 35 tuổi, có khả năng đọc và viết, là cử tri dã đăng 
ký và cư trú ở Philippin ít nhất hai năm trước ngày bầu cử.

ĩ , 2. Các diều �)�)���� 22D; Điều 2 Hiến pháp Inđônêxia hiện hành.
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Các Thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm và không được 
bầu quá 2 nhiệm kỳ liên tục’.

Các Hạ nghị sĩ của Philippin cũng do người dân bầu 
trực tiếp, song cuộc bầu cử đó diễn ra theo các đơn vị bầu 
cử. Tiêu chuẩn để trở thành ứng cử viên Hạ nghị sĩ về cơ 
bản giống với tiêu chuẩn ứng cử viên Thượng nghị sĩ. Chỉ 
có yêu cầu về tuổi là thấp hơn, đôl với ứng cử viên Hạ 
nghị sĩ, yêu cầu đó là từ 25 tuổi trở lên. Sau khi trúng cử, 
Hạ nghị sĩ có nhiệm kỳ 3 năm và có thể được tái bầu tôl 
đa 3 nhiệm kỳ liên tục^.

Như vậy, có sự khác biệt khá cơ bản trong tính đại 
diện của Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ Philippin. Hạ nghị 
sĩ là những người đại diện cho các đơn vị bầu cử, thường 
được bầu theo dảng phái; trong khi đó, Thượng nghị sĩ 
được bầu bởi cử tri toàn quốc và thường có xu hướng là 
những người có thâm niên, có uy tín trong xâ hội.

Cho dù là Thượng nghị sĩ hay Hạ nghị sĩ thì cũng đều 
phải chịu chế dộ cấm đoán khá ngặt nghèo để bảo đảm sự 
độc lập của Nghị viện Philippin đối với các nhánh quyền 
lực cũng như các công việc khác. Hiến pháp Philippin 
quy định không nghị sĩ nào dược đồng thời làm việc cho 
các cơ quan chính phủ kể cả các công ty hoặc chi nhánh 
mà Chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát. Không nghị sĩ nào 
có thể là luật sư trước Toà án, cơ quan tài phán về vấn 
đề bầu cử, cơ quan bán tư pháp hoặc các cơ quan hành 
chính khác. Họ cũng không thể trực tiếp hoặc gián tiếp

1, 2. Các khoản 2, 3, 4 Điều 6; khoản 6, 7 Điều 6 Hiến pháp Philippin
hiện hành.
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quan tâm về mặt tài chính đôl với bất cứ hợp đồng nào 
hoặc các vụ việc về nhượng quyền thương hiệu h.ay những 
ưu đãi đặc biệt do Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức của Chính phủ, kể cả các công ty hoặc chi nhánh 
mà Chính phủ là chủ sở hữu hoặc nắm quyền kiểm soát 
mang lại trong suốt nhiệm kỳ của mình. Họ không, được 
can thiệp vào bất kỳ vấn đề gì trước bất cứ cơ quan nào 
của Chính phủ liên quan đến lợi ích tiền bạc của mình 
hay trong trường hợp họ được yêu cầu thay mặt cơ quan 
mình thực hiện công việc’.

Trong cơ cấu tổ chức, Nghị viện hoặc mỗi viện đều có 
thể thành lập bất cứ ủy ban nào. Các ủy ban của Nghị 
viện đều có quyền tiến hành các cuộc điều tra cần thiết 
để hỗ trợ cho hoạt động lập pháp. Đặc biệt quan trọng 
trong sô" các ủy ban của Nghị viện là ủ y  ban về các vấn 
đề bổ nhiệm, ủ y  ban này bao gồm Chủ tịch Thượng nghị 
viện và 24 nghị sĩ, một nửa trong số đó đến từ Thượng 
nghị viện và nửa còn lại đến từ Hạ nghị viện. Chức năng 
của ủ y  ban này là đề cử hoặc kiểm tra việc bổ nhiệm 
vào những chức vụ quan trọng của Nhà nước. Nghị viện 
Philippin được triệu tập họp thường kỳ mỗi năm một lần, 
mỗi lần kéo dài 11 tháng^.

Giống với nghị sĩ ở một số nước khác trong khu vực 
ASEAN, nghị sĩ Philippin cũng được hưởng một số quyền 
miễn trừ. Khoản 11 Điều 6 Hiến pháp Philippin hiện 
hành quy định: “Thượng nghị sĩ hoặc Hạ nghị sĩ nào thực

1, 2. Khoản 13, 14 Điều 6; các khoản 15, bl8, 21 Điều 6 Hiên pháp
Philippin hiện hành.
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hiện hành vi phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt không 
quá sáu năm tù giam thì được hưởng đặc ân không bị bắt 
giữ trong thời gian Nghị viện đang họp. Không nghị sĩ 
nào bị chất vấn hoặc bị truy cứu trách nhiệm về việc phát 
biểu hoặc thảo luận tại Nghị viện hoặc ở bất cứ ủy ban 
nào của Nghị viện”.

Quyền lập pháp được Thượng nghị viện và Hạ nghị 
viện phối hợp thực hiện. Ngoại trừ các dự luật về phân 
bổ ngân sách, thuế, dự luật cho phép tăng nợ công bắt 
buộc phải bắt đầu từ Hạ nghị viện, các dự luật trong các 
lĩnh vực còn lại đều có thể được bắt đầu từ một trong hai 
viện. Tại mỗi viện, một dự luật phải được xem xét và bỏ 
phiếu trong ba ngày riêng biệt trước khi được chuyển cho 
viện kia'.

Ngoài quyền lập pháp, Nghị viện Philippin còn một 
số quyền khác như quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, 
quyền đàn hạch Tổng thống, V . V . .  Nghị viện Philippin 
cũng có quyền chất vấn các Bộ trưởng^.

Hiến pháp của cả Inđônêxia và Philippin đều trao 
quyền tư pháp cho một hệ thống Tòa án đứng đầu là Tòa 
án tối cao và các Tòa án cấp dưới. Riêng Inđônêxia còn 
có Tòa án Hiến pháp trong hệ thông Tòa án của mình, ở  
Philippin, thẩm quyền bảo hiến thuộc về Tòa án tối cao. 
Mặc dù đề cập cả các Tòa án cấp dưới, song Hiến pháp 
của cả hai quốc gia thực sự chỉ quy định về Tòa án tôi cao 
và đối với Inđônêxia là cả Tòa án Hiến pháp. Tổ chức và

1, 2. Khoản 26 Điều 6; khoản 22 Điều 6 Hiến pháp Philippin
hiện hành.
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thẩm quyền của các Tòa án cấp dưới được điều cHnh bởi 
các luật có liên quan.

Về mặt thẩm quyền, hệ thống Tòa án của Inìônêxia 
được xét xử các vụ án liên quan tới pháp luật chung, các 
vụ án quân sự, hành chính, Hiến pháp và cả các vấn dề 
tôn giáo. Trong khi đó, Hiến pháp Philippin kiông đề 
cập thẩm quyền xét xử các vụ việc liên quan tới tôn giáo 
của hệ thống Tòa án*.

Cả hai bản Hiến pháp đều nhấn mạnh tổi nguyên 
tắc tính độc lập của Tòa án, đặc biệt là của Tòa án tối 
cao. Hiến pháp Inđônêxia quy định: quyền tư pháp là dộc 
lập nhằm tổ chức hoạt động xét xử bảo đảm dty trì luật 
pháp và công lý. Các ứng cử viên Thẩm phán Tòa án tối 
cao đo ủ y  ban Tư pháp dề xuất, Hội đồng đại dện nhân 
dân phê chuẩn và Tổng thống là người bổ nàiệm. ủ y  
ban Tư pháp là một cơ quan dộc lập bao gồm (ác thành 
viên do Tổng thống bổ nhiệm và bãi nhiệm và sự đồng 
ý của Hội đồng dại diện nhân dân. So với Hến pháp 
Indônêxia, Hiến pháp Philippin quy định cụ tĩể và chi 
tiết hơn khá nhiều về nguyên tắc Tòa án độc ập. Hiến 
pháp quy định Nghị viện Philippin có thẩm qiyền ban 
hành luật để phân định thẩm quyền của các Tòi án khác 
nhau trong hệ thống tư pháp, song không đượctdiíc đoạt 
thẩm quyền của Tòa án tối cao như quy định tf>ng Hiến 
pháp. Các luật liên quan tới tổ chức lại cơ quan tư pháp, 
làm ảnh hưởng đến nhiệm kỳ của Thẩm phán đấi bị cấm. 
Hệ thống Tòa án được hưởng độc lập tài chính. ĩgân sách

1. Điều 24 Hiến pháp Inđônêxia hiện hành.
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cho hoạt động hàng năm của Tòa án không thể bị thay 
đổi, việc giải ngân cũng được tiến hành tự động. Các 
Thẩm phán của Philippin do Tổng thống bổ nhiệm căn cứ 
trên một dành sách có ba ứng cử viên cho mỗi vị trí được 
Hội đồng Tư pháp và luật sư dề cử. Hội đồng này bao 
gồm Chánh án Tòa án tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại 
diện của Nghị viện, đại diện của đoàn luật sư, một giáo 
sư luật, một Thẩm phán Tòa án tối cao đã về hưu và một 
đại diện của khu vực tư nhân. Các thành viên của Hội 
đồng này đều do Tổng thống bổ nhiệm với sự nhất trí của 
ủ y  ban về các vấn đề bổ nhiệm, có nhiệm kỳ 4 năm và 
có thể được tái bổ nhiệm. Một biện pháp khác được Hiến 
pháp Philippin quy định trong Hiến pháp nhằm bảo đảm 
tính hoạt động độc lập của Tòa án nước này là lương của 
Chánh án Tòa án tối cao và tất cả các Thẩm phán trong 
hệ thống Tòa án sẽ không bị giảm trong thời gian đương 
nhiệm. Thẩm phán Philippin có nhiệm kỳ suốt đời cho 
đến 70 tuổi. Thẩm phán chỉ có thể bị kỷ luật và bị bãi 
nhiệm nếu họ bị đưa ra xem xét bởi một hội đồng gồm 
dầy đủ tất cả 15 thành viên của Tòa án tốỉ cao^

Phạm vi đối tượng có thể bị kiện vì vi phạm Hiến 
pháp của hai hệ thống Tòa án cũng có sự khác nhau 
dáng kể. Thẩm quyền bảo hiến của Inđônêxia chỉ bao 
gồm các đạo luật do Nghị viện ban hành. Trong khi đó, 
thẩm quyền bảo hiến của Philippin bao trùm lên cả các 
đôTi tượng là điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, luật,

1. Các điều 24A, 24B, khoản 2-4 Điều 8 Hiến pháp Philippin
hiện hành.
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nghị định, tuyên bô’, sắc lệnh, thông tư hay quy định của 
Tổng thổng^

Qua những phân tích trên đây, có thể kết luận ngắn 
gọn về sự khác biệt nổi bật nhất giữa chính thể cộng hòa 
tổng thống của Inđônêxia và Philippin như sau. Chính 
thể Philippin thế hiện rõ hơn đặc điểm của một chính 
thể cộng hòa tổng thống truyền thống, nơi sự tách biệt 
và cơ chế kiềm chế đối trọng giữa ba quyền hành pháp - 
lập pháp - tư pháp thể hiện khá rõ ràng. Trong khi đó, ở 
Indônêxia sự tách bạch đó ít rõ ràng hơn thể hiện ở vai 
trò mạnh của Tổng thống cả trong lĩnh vực hành pháp và 
lập pháp. Điều này dẫn tới vai trò và tầm ảnh hưởng của 
Tổng thống Inđônêxia trong bộ máy nhà nước lớn hơn 
nhiều so với người đồng nhiệm ở Philippin.

3. Hiến pháp Lào và chính thể cộng hòa đại nghị
Chính thể cộng hòa đại nghị của Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào được đặc trưng bởi vị trí của Quốc hội 
trong tổ chức bộ máy nhà nước. Quốc hội Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào là cơ quan Trung ương duy nhất được 
nhân dân trực tiếp bầu ra. Chính vì vậy, ngoài chức nằng 
lập pháp, Quô"c hội nước này còn có chức năng quyết dịnh 
những vấn đề cơ bản, quan trọng của đất nước và giám 
sát hoạt động của các cơ quan hành chính, các Tòa án 

nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. Vởi tư cách lầ Cỡ 
quan lập pháp, Quốc hội có quyền làm Hiến pháp và sửa đổi

1. Điều 24C, khoản 5 Điều 8 Hiến pháp Philippin hiện tàmh,
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Hiến pháp, làm luật, sửa đổi hoặc hủy bỏ luật, phê chuẩn 
hoặc bãi bỏ các hiệp ước, hiệp định ký với nước ngoài. 
Để thực hiện chức năng quyết định những vấn đề cơ bản, 
quan trọng của đất nước, Quốc hội xem xét, quyết định kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước và ngân sách, 
quyết dịnh dại xá, quyết dịnh chiến tranh hay hòa bình. 
Quốc hội cũng thành lập tất cả các cơ quan nhà nước cao 
nhất ở cấp Trung ương như bầu, bãi miễn Chủ tịch nước, 
Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủ y  viên 
ứy ban thường vụ Quốc hội; xem xét và phê chuẩn chức 
danh Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Chủ tịch 
nước; xem xét và phê chuẩn cơ cấu tổ chức của Chính 
phủ và việc bổ nhiệm, thuyên chuyển hoặc cách chức các 
thành viên Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng Chính 
phủ; bầu và bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo 
đề nghị của Chủ tịch nước; quyết định thành lập hoặc bãi 
bỏ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tỉnh và thành phố, quyết 
định về địa giới tỉnh và thành phố theo đề nghị của Thủ 
tướng Chính phủ. Để thực hiện chức năng giám sát, Quốc 
hội Lào có các quyền chất vấn Thủ tướng Chính phủ, các 
thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hình 
thức chất vấn có thể là đôi thoại trực tiếp hoặc bằng 
văn bản. Quốc hội cũng có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm 
Chính phủ hoặc một thành viên nào đó của Chính phủ 
theo đề nghị của ủ y  ban thường vụ Quốc hội hoặc một 
phần tư tổng số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước có quyền 
yêu cầu Quốc hội xem xét lại quyết định bất tín nhiệm
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trong vòng 24 giờ sau đó. Nếu trong lần xem xét lại, Quốc 
hội vẫn bất tín nhiệm Thủ tướng thì Thủ tướng phải từ 
chức. Có thể nói là về mặt pháp lý, Quốc hội Lào có sự 
chi phối đối với Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tôì cao cả 
về phương diện tổ chức và hoạt động. Riêng đối với Chủ 
tịch nước, vị thế của Quốc hội có phần khác hơn như được 
phân tích dưới đây’.

Giông với Hiến pháp Campuchia, Hiến pháp Lào cỗ 
quy định một cơ quan rất đặc thù trong cơ cấu, tổ chức 
các cơ quan của Quôc hội, đó là ủ y  ban thường vụ Quốc 
hội. Cơ quan này đóng vai trò là cơ quan thường trực của 
Quốc hội và giải quyết một số công việc thuộc phạm vi 
thẩm quyền được Quốc hội giao giữa hai kỳ họp Quô"c hội. 
Trong cơ cấu tổ chức của Nghị viện các quốc gia ASEAN 
khác được nghiên cứu ở đây không có sự hiện diện của 
cơ quan thường vụ này. Nét đặc thù này có lẽ bất nguồn 
từ lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan ỉạ i diện 
cao nhất của Campuchia và Lào. Cả hai quốc gii đều đã 
từng hoặc đang tổ chức bộ máy nhà nước theo hình 
xã hội chủ nghĩa với sự hiện diện của cơ quan thíỜBg vụ 
của cơ quan đại diện cao nhất. Có lẽ do những điểm 
ưu việt nào đó của loại cơ quan này nên Campudiãa mặc 
dù hiện không còn tổ chức bộ máy nhà nước iheo mô 
hình xã hội chủ nghĩa nữa song vẫn tiếp tục sự hệtti diện 
của cơ quan này.

1. Các điều 52, 53, 63, 74 Hiến pháp Lào hiện hành.
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Mặ: dù các đại biếu Quốc hội Lào do nhân dân trực 
tiếp bầi ra  để lập thành Quốc hội, song chưa có quy định 
về việc các dại biểu Quốc hội có quyền sáng kiến lập pháp 
như tấl cả những người đồng nhiệm gja  họ trong khu vực, 
nên v á  trò của họ là phê duyệt, thông qua theo nguyên 
tắc đa 5ố tuyệt dối các dự án luật do một sô" chủ thể nhất 
định CC quyền trình ra trước Quốc hội, bao gồm: Chủ tịch 
nước, ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án 
nhân cân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt 
trận Lào xây dựng đất nước và các tổ chức đoàn thể ở cấp 
Trung ương. Một dự luật sau khi được Quốc hội thông qua 
sẽ phải được Chủ tịch nước công bố trong thời hạn không 
quá 30 ngày. Trong thời gian đó, Chủ tịch nước có quyền 
yêu cầu Quốc hội xem xét lại. Nếu Quô"c hội vẫn quyết 
định thông qua dự luật thì Chủ tịch nước phải công bố 
trong thời hạn 15 ngày'.

Quốc hội Lào có nhiều nét giống với Hạ nghị viện 
Campuchia về mặt cơ cấu tổ chức với sự hiện diện của 
một cơ quan thường trực, gọi là ủ y  ban thường vụ Quốc 
hội, và các ủy ban chuyên trách, ủ y  ban thường vụ Quốc 
hội được coi là cơ quan thường trực, thực hiện nhiệm 
vụ thay m ặt Quốc hội trong thời gian Quôc hội không 
họp. ủy ban thường vụ Quốc hội có các nhiệm vụ quyền 
hạn như chuẩn bị báo cáo cho kỳ họp Quốc hội và bảo 
đảm cho Quốc hội thực hiện được chương trình của mình 
theo quy định; giải thích Hiến pháp và các văn bản pháp 
luật; giám sát hoạt động của các cơ quan hành pháp,

1. Điều 59, 60 Hiến pháp Lào hiện hành.
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Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân khi Quốc 
hội không họp; bổ nhiệm, thuyên chuyển hoặc bãi nhiệm 
Thẩm phán của Tòa án nhân dân các cấp và Thẩm phán 
Tòa án quân sự; triệu tập kỳ họp của Quốc hội và một số 
quyền hạn và nhiệm vụ khác theo luật định. Các ủy ban 
chuyên trách của Quốc hội Lào được lập ra dể xem xét các 
dự thảo luật, sắc lệnh trình lên ủ y  ban thường vụ Quôc 
hội và Chủ tịch nước. Các ủy ban nàv cũng giúp Quốc hội 
hoặc ủ y  ban thường vụ Quốc hội thực hiện quyền giám 
sát hoạt động của các cơ quan hành pháp, Tòa án nhân 
dân và Viện kiểm sát nhân dân’.

Nhiệm kỳ của Quốc hội Lào là 5 năm kể từ khi được 
bầu. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh hoặc những lý 
do khách quan không tiến hành bầu cử được thì nhiệm 
kỳ này có thể được kéo dài. Khi tình hình đã trở lại bình 
thường thì Quô"c hội khóa mới phải được bầu trong vòng
6 tháng sau đó. Với sự đồng thuận của 2/3 tổng số đại 
biểu, Quốc hội cũng có thể rút ngắn nhiệm kỳ của mình. 
Mỗi năm, Quốc hội Lào họp 2 lần thường kỳ hoặc họp 
bất thường theo sự triệu tập của ủ y  ban thường vụ Quốc 
hội. Số đại biểu cần thiết để tiến hành họp và bỏ phiếu 
là quá nửa tổng số đại biểu. Các quyết định thông shường 
của Quốc hội được thông qua với đa số phiếu đồng thuận 
của các đại biểu dự họp. Các đại biểu Quốc hội cũng có 
những quyền miễn trừ như không bi truy tố hoăc giam giữ 
nếu chưa được sự đồng ý của Quốc hội hay ủ y  ban Ihưỡng 
vụ Quốc hội khi Quốc hội không họp. Trường hợp phạm

1. Các điều 56, 62 Hiến pháp Lào hiện hành.
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pháp quả tang thì cơ quan có thẩm quyền phải ngay lập 
tức thông báo với Quốc hội hoặc ủ y  ban thường vụ Quốc 
hội xem xét, quyết định'.

Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào là nguyên thủ quốc gia và 
là người đại diện cho nhân dân các dân tộc Lào về mặt 
đối nội và dối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra 
trong số các đại biểu Quốc hội với ít nhất 2/3 số phiếu 
tán thành của các đại biểu dự họp và có nhiệm kỳ theo 
nhiệm kỳ của Quốc hội. Phó Chủ tịch nước là người được 
Quô"c hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội với quá nửa 
số phiếu tán thành. Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước 
làm nhiệm vụ, có thể dược Chủ tịch nước ủy nhiệm thực 
hiện một số nhiệm vụ và thay mặt Chủ tịch nước khi Chủ 
tịch nước vắng mặt^.

Trong cấu trúc quyền lực nhà nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào, Chủ tịch nước được Hiến pháp quy định 
một số quyền hạn khá lớn và khá đặc biệt so với vai trò 
nguyên thủ quốc gia trong một chính thể cộng hòa đại 
nghị thông thường: T hứ nhất, Chủ tịch nước có quyền 
yêu cầu Quốc hội Lào xem xét lại dự luật đã được thông 
qua. Khi Chủ tịch nước có yêu cầu như vậy, Quốc hội Lào 
sẽ thảo luận và thông qua lại dự luật một lần nữa. Nếu 
dư luật vẫn được thông qua bởi da số đại biểu dự họp thì 
Chủ tịch nước phải ký lệnh công bố. Quyền này tương 
tự như quyền phủ quyết của Tổng thống trong chính thể

1, 2. Các điều 54, 64; các điều 65, 66, 68 Hiến pháp Lào hiện hành.
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cộng hòa tổng thống hay Quốc vương trong một sô quốc 
gia theo chính thể quân chủ lập hiến như đề cập trên  
đây. Thứ hai, Chủ tịch nước có quyền ban hành lệnh và 
sắc lệnh. LiAi ý ở đây là Chủ tịch nước có quyền ban hành 
sắc lệnh chứ không phải ủ y  ban thường vụ Quốc hội. Với 
việc ban hành sắc lệnh, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào cũng nắm trong tay quyền lập pháp ở một 
mức độ nào đó. T hứ ba, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào có quyền triệu tập và chủ tọa cuộc họp 
đặc biệt của Chính phủ. Hiến pháp Lào không quy định 
cụ thể thêm về thể thức, chủ đề họp và tính hiệu lực của 
các quyết định của các cuộc họp đó. Mặc dù vậy, sự hiện 
diện của quyền này cũng đem lại ảnh hưởng nhất định 
của Chủ tịch nước đối với Chính phủ. Thứ tư, Chủ tịch 
nước có quyền quyết định tổng động viên hoặc động viên 
cục bộ, ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nưđc hoặc 
từng địa phương. Theo các quy định của Hiến pháp, thì 
Chủ tịch nước không được yêu cầu phải tham vấn ý kiến 
ai trước khi thực hiện quyền này. Vì vậy, có thể hiểu đây 
là quyền thuộc về cá nhân Chủ tịch nưức và do Chủ tịch 
nước tự quyết định thực hiện.

Bên cạnh những nhiệm vụ, quyền hạn có phần nào 
đó cao hơn nhiệm vụ, quyền hạn thông thường của một 
nguyên thủ quô"c gia trong chính thể cộng hòa dại nghị, 
Chủ tịch nựớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng 
được Hiến pháp quy định những nhiệm vụ, quyền hạn 
thông thường khác của một nguyên thủ quô"c gia như 
công bố Hiến pháp và pháp luật đă được Quốc hội thông 
qua; đề cử để Quốc hội xem xét và phê chuẩn chức vụ
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Thủ tướng Chính phủ; bổ nhiệm và bãi nhiệm Thủ tướng 
Chính phủ, bổ nhiệm, điều động hoặc bãi nhiệm thành  
viên Chính phủ sau khi Quốc hội thông qua; bổ nhiệm 
hoặc bãi nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao, bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm Phó Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao theo đề nghị của Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, điều động 
hoặc bãi nhiệm tĩnh trưởng, thị trưởng theo đề nghị của 
Thủ tướng Chính phủ; giữ chức vụ Tổng Tư lệnh Các lực 
lượng vũ trang nhân dân; quyết định thăng hàm hoặc hạ 
cấp bậc các tướng lĩnh trong lực lượng quốc phòng, an 
ninh theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ; quyết định 
tặng thưởng Huy chương Vàng quốc gia, Huân chương 
Quân công, Huân chương Chiến công và danh hiệu cao 
nhất của Nhà nước; quyết định đặc xá; quyết định phê 
chuẩn hoặc hủy bỏ điều ước quốc tế; bổ nhiệm, triệu hồi 
đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ; 
tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toán quyền của các nước tại 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và những nhiệm vụ, 
quyền hạn theo quy định của pháp luật^

Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quy định 
Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước, thống nhất 
quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước về mọi 
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an 
ninh và đối ngoại. Nhiệm vụ đầu tiên của Chính phủ được

1. Điều 67 Hiến pháp Lào hiện hành.
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Hiến pháp quy định là nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, 
pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, lệnh và sắc lệnh của 
Chủ tịch nước. Như vậy, về mặt Hiến định, Chính phủ 
là cơ quan hành pháp không chỉ của Quốc hội mà còn cẵ 
Chủ tịch nước’.

Thành phần Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào gồm có Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng 
và Chủ nhiệm các cơ quan ngang Bộ. Thủ tướng Chính 
phủ do Chủ tịch nước đề cử và Quô"c hội phê chuẩn, sau đó 
được Chủ tịch nước bổ nhiệm. Các thành viên khác của 
Chính phủ do Thủ tướng đề cử và Quô̂ c hội phê chuẩn. 
Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Trong tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là 
người đứng đầu và chỉ đạo, điều hành công việc chung 
cũng như chỉ đạo công việc của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cục và các cơ quan trực thuộc Chính phủ, chỉ đạo 
công tác của các tỉnh và thành phố. Thủ tướng Chính 
phủ có quyền bổ nhiệm, điều động, cách chức Thứ trưởng, 
Phó Chủ nhiệm cơ quan ngang Bộ, Cục trưởng, Phó Tỉnh 
trưởng, Phó Thị trưởng, nâng ngạch, bậc và tước quân 
hàm chức vụ đại tá trong lực lượng vũ trang bảo vệ an 
ninh quô"c phòng và chức vụ khác theo luật dịnh. CiC Phó 
Thủ tướng Chính phủ là người giúp việc cho Thủ tướng 
Chính phủ, phụ trách một lĩnh vực nhất định tlieo sự 

phân công của Thủ tướng Chính phủ, trong khi Thủ tướng 
Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính phả được

1. Khoản 1 Điều 70 Hiến pháp Lào hiện hành.
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Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt lãnh đạo công 
tác của Chính phủ'.

Ngoài nhiệm vụ chấp hành luật của Quốc hội và lệnh, 
pháp lệnh của Chủ tịch nước, Chính phủ còn có những 
nhiệm vụ, quyền hạn khác như trình dự thảo luật trước 
Quô"c hội, dự thảo sắc lệnh, pháp lệnh trước Chủ tịch 
nước; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế  - xã hội và 
dự toán ngân sách hàng năm của Nhà nước trình Quốc 
hội xem xét và phê chuẩn; báo cáo hoạt động trước Quốc 
hội, trước ủ y  ban thường vụ Quốc hội (trong khi Quốc hội 
không họp) và Chủ tịch nước; ban hành các văn bản về 
quản lý kinh tế  - xã hội, khoa học, kỹ thuật, quốc phòng, 
an ninh và đối ngoại; tổ chức chỉ đạo và kiểm tra hoạt 
động của các ngành và chính quyền địa phương; tổ chức 
kiểm tra hoạt động của lực lượng quốc phòng an ninh; ký 
các hiệp ước, hiệp định với nước ngoài và chỉ đạo việc thi 
hành các hiệp ước, hiệp định đó; đình chỉ việc thi hành 
hoặc hủy bỏ các quyết định, chỉ thị của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và cơ quan chính quyền 
địa phương trái với quy định của pháp luật và các quyền 
hạn và nhiệm vụ khác theo luật định^.

Tòa án nhân dân theo quy định của Hiến pháp Lào là 
cơ quan xét xử của Nhà nước và Viện kiểm sát nhân dân 
là cơ quan theo dõi, giám sát việc thực hiện pháp luật đúng 
dắn và thống nhất của các cơ quan hành chính nhà nước 
từ cấp Bộ trở xuống, các cơ quan chính quyền địa phương

1, 2. Điều 73; Điều 70 Hiến pháp Lào hiện hành.
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và các tô chức, cá nhân và doanh nghiệp trong xã hội. 
Có thể nói, Tòa án nhân dâti và Viện kiểm sát nhân dân 
ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hợp thành nhánh 
quyền tư pháp bảo đảm sự tuân thủ pháp luật trong các 
cơ quan nhà nước và xã hội Lào. Tòa án nhân dân bảo 
đảm sự tuân thủ pháp luật thông qua hoạt động xét xử; 
Viện kiểm sát nhân dân bảo đảm sự tuân thủ pháp luật 
thôiig qua hoạt dộng kiểm tra, giám sát.

Hiến pháp Lào quy định hệ thống Tòa án nhân dân 
của đất nước này bao gồm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa 
án phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố, Tòa án 
nhân dân huyện và Tòa án quân sự. Trong trường hợp 
cần thiết, ủ y  ban thường vụ Quốc hội có thể thành lập 
Tòa án đặc biệt. Tòa án tối cao là cơ Quan xét xử cao nhất 
của cả nước và có quyền quản lý hành chính Tòa án nhân 
dân các cấp. Đứng đầu hệ thống Tòa án là Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu theo dề cử của Chủ 
tịch nước. Các Phó Chánh án Tòa án nhân dâr tối cao do 
Chủ tịch nước bổ nhiệm theo đề nghị của Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao. Tất cả các Chánh án, phó Chánh 
án của các Tòa án khác và các Thẩm phán Tòa án nhân 
dân của Lào đều do ủ y  ban thường vụ Quốc hội bổ lihiệm, 
diều động hoặc bãi nhiệm theo dề nghị của Chắnb án  Tòa 
án nhân dân tối cao\

Cũng giống như các Hiến pháp của các qucc gíạ khác 
trong khu vực, Hiến pháp Lào quy định nguyên tắc

1. Các điều 79-81 Hiến pháp Lào hiện hành.
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Thẩm phán phải độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong 
khi xét xử. Tuy nhiên, Hiến pháp này chưa quy định cụ 
thể hơn về các biện pháp bảo đảm nguyên tắc này. Bên 
cạnh nguyên tắc xét xử độc lập, Hiến pháp còn quy dịnh 
một số nguyên tắc hoạt động khác của hệ thông Tòa án 
nhân dân Lào như nguyên tắc xét xử tập thể, nguyên tắc 
xét xử công khai, nguyên tắc có luật sư bào chữa, nguyên 
tắc dược kháng cáo bản án của Tòa án^

Viện kiểm sát nhân dân Lào được tổ chức theo các 
cấp giống như đối với Tòa án, bao gồm Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân phúc thẩm, 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố, Viện kiểm sát 
nhân dân huyện và Viện kiểm sát quân sự. Ngoài quyền 
kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, Viện kiểm sát 
nhân dân Lào còn có quyền công tô trước Tòa án. Toàn bộ 
hoạt động của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân đặt dưới 
sự chỉ đạo chặt chẽ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao. Hiến pháp quy dịnh Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao chỉ đạo hoạt động của Viện kiểm 
sát nhân dân các cấp. Trong khi thi hành nhiệm vụ, Viện 
kiểm sát nhân dân chỉ thực hiện theo pháp luật và chỉ 
thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dần tối cao. Tất 
cả các Viện trưởng, Phó Viện trưồng Viện kiểm sát nhân 
dân các cấp và các Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân 

dân các cấp đều do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao bổ nhiệm, cách chức. Phó Viện trưởng Viện kiểm

1. Các điều 82, 83 Hiến pháp Lào hiện hành.
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sát nhân dân tôl cao do Viện trưởng Viện kiểíi sát nhân 
dân tối cao đề nghị và Chủ tịch nước bổ nhiệiii,

Có thể thấy rằng, cách thức tổ chức bộ mốẹ nhà nước 
ở Trung ương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dín Lào cho 
thấy chính thể của Lào có nhiều điểm tươnỊ đồng với 
chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Điểm lương đồng 
nội bật nhất là sự hiện diện của Viện kiểm sálìilìân dân 
trong bộ máy nhà nước. Viện kiểm sát nhâa dân Lào 
bao gồm Viện kiểm sát nhân dân tôl cao, Việi kiểm sát 
phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm 
sát nhân dân cấp huyện và Viện kiểm sát quân sự. Viện 
kiểm sát nhân dân có quyền công tô" và quyềi giám sát 
việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan hàrả chính từ 
cấp Bộ trở xuống^. Một điểm tương đồng khác là vai trò 
của Quôc hội. Quô"c hội Lào là cơ quan duy nhất trong bộ 
máy nhà nước do nhân dân trực tiếp bầu ra. Cí quan này 
bầu, cách chức hoặc phê chuẩn việc hình thành các chức 
vụ cao cấp nhất trong bộ máy nhà nước.

Mặc dù có những điểm tương dồng trẽn ăẳĩ song vẫn 
khó có thể xếp Cộng hòa Dân chủ Nhân dâa Lào vào 
nhóm nước có chính thể cộng hòa xã hội chủ rghĩa. Quốc 
hội Lào tuy là cơ quan duy nhất do nhân dân bầu ra song 
không được xác định rõ là cơ quan quyền lựcahà nước 
cao nhất. Vị trí của Quốc hội trong bộ már nhàiM/ớc cũng 

chưa thể hiện rõ được tính tối cao. Hiến p h á p ^ y  định 
Quốc hội bầu Chủ tịch nước với tỷ lệ phiếu 2íS tổng số

1, 2. Các điều 87, 88; Điều 86 Hiến pháp Lào hiện IỔhSí,
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đại biểu Quốc hội song Hiến pháp lại không có quy định 
thủ tục để Quốc hội có thể băi nhiệm Chủ tịch nước. 
Trong Hiến pháp Lào, không có quy định Chủ tịch nước 
hay Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội. 
Quốc hội có quyền giám sát hoạt động của Chính phủ, 
Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao song không có quyền giám sát Chủ tịch nước, bởi lẽ, 
Chủ tịch nước không phải là cơ quan chấp hành của Quốc 
hội^ Mặc dù, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu và bãi miễn, 
song Quốc hội không có quyền chất vấn Chủ tịch nước mà 
chỉ có quyền chất vấn Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao^. Bên cạnh đó, nếu 
Quô"c hội có quyền ban hành luật thì Chủ tịch nước cũng 
có quyền ban hành sắc lệnh^. Những quy định trên đây 
clio thấy, Quốc hội Lào chưa được thể hiện rõ là cơ quan 
quyền lực cao nhất trong bộ máy nhà nước, đây là điểm 
khác với đặc điểm cốt yếu nhất của bộ máy nhà nước được 
tổ chức theo chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Chính 
thể của Lào vì vậy có đặc điểm giống với chính thể cộng 
hòa đại nghị nhiều hơn so với chính thể cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa.

4. Hiên pháp Mỉanma và chính thể cộng hòa đại 
nghị hìllh thiifc, chính thể tổng thống - quân đội
chế thự€ gỉìất

Chính thể của Liên bang Mianma được thể hiện qua

1, 2, 3. Điều 65; Điều 63; khoản 2 Điều 67 H iến pháp Lào hiện hành.
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Hiến pháp hiện hành cua nước này là một chính thể 
cộng hòa đại nghị. Giống vứi tấ t cả các nước theo chính 
thể cộng hòa dại nghị khác, Nghị viện Mianma là cơ quan 
duy nhất trong bộ máy nhà nước ở Trung ương có thành 
phần do nhân dân trực tiếp bầu ra. Nghị viện cũng nắm 
qu3rền lập pháp và cơ quan hành pháp của Nghị viện, tức 
Chính phủ, cũng được thành lập từ Nghị viện. Tuy nhiên, 
chính thể cộng hòa dại nghị thể hiện trong Hiến pháp 
Mianma chỉ là hình thức, bởi lẽ, nó mang nhiều đặc diểm 
khác với chính thể cộng hòa đại nghị thông thường. Quân 
đội Mianma đóng một vai trò cực kỳ quan trọng được 
công nhận đương nhiên trong đời sống chính trị của quốc 
gia; Chính phủ được thành lập từ nghị viện song lại rất 
độc lập với nghị viện và do Tổng thống đứng dầu. Hai đặc 
điểm này cùng với nhiều đặc điểm khác phân tích dưới 
đây làm cho chính thể Mianma trên thực tế  vận hành 
theo mô hình tổng thống - quân đội chế, khác xa với cách 
thức vận hành của các nhà nước theo mô hình cộng hòa 
đại nghị thông thường.

Điều đặc biệt trước tiên cần phải nói về chính thể 
Mianma là vai trò của quân đội trong đời sống chính trị. 
Hiến pháp Mianma được xây dựng trên một số nguyên tắc 
căn bản của toàn Liên bang. Những nguyên tắc tày được 
quy định ngay trong những diều khoản đầu tiên của Hiến 
pháp và đưỢc coi là kim chỉ nam cho tô chức cẳng như 
hoạt động của toàn bộ bộ máy nhà nước từ Truig ương 

tới địa phương. Trong số các nguyên tắc đó có ngL-yêiĩ tắc: 
“cho phép quân đội tham gia vào dội ngũ lãnh đto ciiính
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trị của toàn Liên bang”'. Nguyên tắc này đã được thể chế 
hóa trong toàn bộ tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước Mianma từ Trung ương tới dịa phương. Một nguyên 
tắc cơ bản nữa cũng được ghi nhận trong Hiến pháp là 
nguyên tắc: “Quân đội là người chịu trách nhiệm ehính 
bảo vệ Hiến pháp”̂ .

Nghị viện, cơ quan đại diện và là cơ quan lập pháp 
của Liên bang Malaixia bao gồm hai viện là Hạ nghị viện 
và Thượng nghị viện gồm các đại biểu đại diện cho các 
thành phần và lợi ích trong xã hội. Theo quy định của 
Hiến pháp, Hạ nghị viện có 440 đại biểu, trong đó có 
110 đại biểu là đại diện đương nhiên của giới quân đội; 
Thượng nghị viện có 224 đại biểu, trong đó có 56 đại biểu 
dương nhiên đến từ giới quân đội. Tất cả các đại biểu 
quân đội đều do Tổng Tư lệnh quân đội trực tiếp chỉ định 
mà hoàn toàn không qua bầu cử. Mô hình cơ cấu cơ quan 
dại diện như vậy được áp dụng thống nhất từ cấp Liên 
bang xuống tới cấp bang và cơ sở. Tất cả những vấn đề 
liên quan tới quản lý, điều hành công việc trong quân đội 
và thậm chí là tư pháp qụân dội đều là lãnh địa riêng của 
quân đội. Các Tòa án quân sự hợp thành một hệ thống 
Tồạ án riêiig để xét xử tấ t cả các vấn đề liên quan tới 
quân nhân. Tòa án quân sự đặt dưới sự quản lý và phán 
xử cuối cùng của Tổng Tư lệnh quân đội .̂

Hiến pháp Mianma quy định Tổng thống Mianma vừa 
là nguyên thủ quốc gia của Liên bang Mianma vừa nắm

1, 2, 3. Điều 6; khoản f  Điều 20; các điều 20, 109, 141, 319, 342

H iến pháp M ianm a h iện hành.
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quyền hành pháp của Liên bang. Tuy có vai trò tương tự 
như trong chính thể cộng hòa tổng thống như vậy song, 
Tổng thông Mianma không phải do nhân dân Mianma 
trực tiếp bầu ra mà do Nghị viện bầu ra. Tổng thống và 

Phó Tổng thống Liên bang Mianma phải đáp ứng một số 
điều kiện theo quy định của Hiến pháp như: trung thành 
với Liên bang, là công dân Mianma do sinh ra hoặc cả 
hai cha mẹ là công dân Mianma, ít nhất 45 tuổi, không có 
cha mẹ, vỢ chồng, con cái hoặc con dâu, con rể có tuyên 
thệ với chính quyền nước ngoài, đã từng sống ở Liên bang 

ít nhất 20 năm liên tục cho đến thời điểm bầu cử và đủ 
tiêu chuẩn được bầu làm Hạ nghị sĩ\

Để bầu Tổng thống, Nghị viện Liên bang Mianma 
sẽ thành lập ba nhóm nghị sĩ. Nhóm nghị sĩ thứ nhất là 
nhóm Hạ nghị sĩ không phải là đại biểu quân dội; nhóm 
thứ hai là nhóm Thượng nghị sĩ không phải là đại biểu 
quân đội; và nhóm thứ ba là nhóm nghị sĩ là đại biểu 
quân đội. Mỗi nhóm được quyền đề cử một ứng cử viên 
cho chức vụ Tổng thống. Sau đó, Nghị viện sẽ họp chung 
và bầu Tổng thống trong ba ứng cử viên dó theo nguyên 
tắc đa số. Người có số phiếu cao nhất sẽ trở thành Tổng 
thống Liên bang Mianma và hai người còn lại sẽ làm Phó 
Tổng thống. Vị Phó Tổng thống dành được nhiều phiếu 

hơn. sẽ làm Quyền Tổng thống trong trường hỢp Tổng 
thống vắng mặt^.

1, 2. Các diều 57-59; các điều 60, 73 H iến pháp M ianm a h iệ n  kành,
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Tổng thống và Phó Tổng thống Mianma đều có nhiệm 
kỳ 5 năm và không được làm quá hai nhiệm kỳ. Tổng 
thống m  Phó Tổng thống không được đồng thời là thành 
viên của Nghị viện. Tổng thống hay PJió Tổng thống là 
nghị sĩ thì sau khi được bầu họ phải từ chức nghị sĩ. Tổng 
thô"ng và Phó Tổng thống cũng không được phép tham 
gia như một thành viên tích cực của các đảng phái chính 
trị của mình trong suô"t nhiệm kỳ của mình. Hiến pháp 
quy định Tổng thống vẫn phải chịu trách nhiệm trước 
Nghị viện. Tuy nhiên, trong một điều khoản khác, Điều 
215, Hiến pháp lại quy định trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình Tổng thống không có 
trách nhiệm phải trả lời {answerable) trước bất kỳ Viện 
nào của Quốc hội hay Tòa án nào, trừ trường hợp bị dàn 
hạch theo thủ tục Hiến pháp. Trước khi nhậm chức, cả 
Tổng thống và Phó Tổng thống đều phải kê khai tất cả 
tài sản gia đình cho Chủ tịch Nghị viện đương nhiệm'.

Tổng thống và Phó Tổng thông có thể bị đàn hạch 
trong các trường hợp như; phạm tội phản quốc, vi phạm 
các quy dịnh của Hiến pháp, hành vi xử sự không đúng, 
bị mất tư cách Tổng thông hoặc Phó Tổng thống, làm 
việc không hiệu quả. Chỉ có nhóm đại biểu chiếm ít nhất 
1/4 tổng số nghị sĩ mỗi viện mới có đủ thẩm quyền khởi 
xướng thủ tục đàn hạch. Nếu viện đó đồng ý đàn hạch 
với số phiếu chiếm 3/4 đại biểu thì vụ việc sẽ được chuyển 
tới viện còn lại để quyết định việc đàn hạch. Nếu ít nhất

1. Các điều 61-64, 68, 203 H iến pháp M ianm a hiện hành.
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2/3 thành viên của viện còn lại quyết định luận tội Tổng 
thống thì Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ bị cách chức^

Với tư cách là nguyên thủ quốc gia, Tổng thống 
Mianma cũng có một số nhiệm vụ, quyền hạn giống như 
các nguyên thủ quốc gia khác như quyền ân xá, đác xá 
theo đề nghị của Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc 
gia (National Defence and Security Council), phong và 
thu hồi hàm, tước, phần thưởng danh dự, bổ nhiệm Tổng 
Tư lệnh quân dội, bổ nhiệm, triệu hồi Đại sứ dăc mệnh 
toàn quyền, tiếp nhận Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nưức 
ngoài, phê chuẩn, bãi bỏ điều ước quốc tế, và quyền đọc 
thông diệp trước Nghị viện, công bố chiến tranh hay hòa 
bình theo sự phê chuẩn của Nghị viện, v,v.^.

Ngoài ra, Tổng thống Mianma còn có một số nhiệm 
vụ, quyền hạn khá lớn mà nguyên thủ quốc gia các nước, 
kể cả các nước theo chính thể cộng hòa tổng thống, không 
có: Thứ nhất, Tổng thống Míanma có quyền ban hành 
pháp lệnh để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Pháp lệnh 
của Tổng thống có giá trị thực thi như một đạo luật cho 
đến khi nó bị Nghị viện không công nhận. Chĩ có một 
lĩnh vực Tổng thống không được ban hành pháp lệnh, đó 
là lĩnh vực ngân sách, Quyền này làm cho Tổng thống 
cũng đồng thời thực hiện chức năng lập pháp ỏ một mức 
độ đáng kể. Thứ hãi, Tổng thống có quyền trình dự án 
lúật lên Nghị viện. Như được phân tích dưới dây, một số 
dự luật do Tổng thống trình còn có giá trị bắt buộc nhất

1, 2. Đ iều 71; các điều 204, 205, 207, 209, 210, 213 H iến  pháp

M ianm a h iệ n  hành.
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định đối với bản thân Nghị viện. Tổng thống có quyền 
phủ quyết. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được dự 
luật, Tổng thông có quyền chưa công bô' mà gửi trả lại 
dự luật cùng với góp ý sửa đổi của mình để hai viện thảo 
luận và thông qua lại. Nếu hai viện vẫn tiếp tục thông 
qua theo cách cũ thì Tổng thống bắt buộc phải công bố 
dạo luật*.

Bên cạnh chức năng nguyên thủ quôc gia, Tổng thống 
Mianma còn là người đứng đầu quyền hành pháp Liên 
bang, vị trí đem lại cho Tổng thống quyền hạn tuyệt đối 
trong lĩnh vực hành pháp.

Cơ quan hành pháp của Liên bang Mianma là một 
Chính phủ Liên bang do Tổng thông là người đứng đầu 
và có một tập thể Chính phủ hỗ trợ cho Tổng thống. Tuy 
nhiên, tất cả các hoạt động hành pháp của Mianma đều 
được tiến hành dưới danh nghĩa Tổng thống. Chính phủ 
Liên bang bao gồm Tổng thống, các Phó Tổng thống, các 
Bộ trưởng Liên bang và Trưởng Công tô" Liên bang. Tất 
cả các nhân sự này đều do Tổng thống dề cử, Nghị viện 
phê chuẩn và Tổng thống bổ nhiệm và cách chức. Tất 
cả họ đều không phải thành viên của Nghị viện hay của 
hệ thống công vụ. Họ chịu trách nhiệm trực tiếp trước 
Tổng thông chứ không phải Nghị viện. Tổng thống còn 
có quyền thay đổi số lượng các Bộ, số lượng thành viên 
Chính phủ, bổ nhiệm Thứ trưởng các Bộ và tấ t cả các 
chức vụ đứng đầu các cơ quan công vụ. ớ  cấp chính quyền 
địa phương, Tổng thống đề cử và bổ nhiệm những người

1. Các điều 104, 105, 212 H iến  pháp M ianm a h iện  hành.
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đứng đầu cơ quan hành pháp ở cấp Bang và vùng, đồng 
thời đề cử và phân công lĩnh vực phụ trách cho thành 
viên của co' quan hành pháp cùng cấp. Tổng kiểm toán, 
người chịu trách nhiệm giám sát hoạt dộng chi tiêu ngân 
sách Liên bang cũng do Tổng thống bổ nhiệm và chịu 
trách nhiệm trước Tổng thống*.

Nghị viện, cơ quan lập pháp của Mianma, được gọi 
theo tiếng địa phương là “Pyidaungsu Hluttaw” bao gồm 
hai viện: “Pyithu Hluttaw” (Hạ nghị viện) và “Ainyotha 
Hluttaw” (Thượng nghị viện). Như trên đã đề cập, Hạ 
nghị viện Mianma có 440 Hạ nghị sĩ, trong đó có 110 Hạ 
nghị sĩ do Tổng Tư lệnh quân đội chỉ định và không qua 
bầu cử. 330 đại biểu còn lại được nhân dân bầu trực tiếp. 
Các Hạ nghị sĩ phải thỏa mãn một sô" điều kiện như có độ 
tuổi ít nhất là 25, có quốc tịch do sinh ra hoặc cả hai bố 
mẹ có quôc tịch Mianma, đã cư trú ở Mianma ít nhất 
10 năm liên tục trước khi bầu cử, không được là giáo sĩ 
tôn giáo, không phải là người đã bị án phạt tù, không bị 
lâm vào tình trạng phá sản, không đồng thời làm trong 
hệ thống công vụ, V .V . .  Thượng nghị viện gồm có 224 
Thượng nghị sĩ, trong đó có 56 Thượng nghị sĩ do Tổng 
Tư lệnh quân đội chỉ định không qua bầu cử. Số còn lại 
được bầu dồng đều bởi các cơ quan đại diện của các Bang 
và các vùng của Mianma. Tiêu chuẩn của Thượng nghị sĩ 
về cơ bản giống với Hạ nghị sĩ, song về độ tuổi tối thiểu 
là 30 chứ không phải 25. Mỗi viện đều tự bầu ra Chủ tịch

1. Các diều 199, 202, 200. 208, 218, 232, 234, 235, 237, 238, 242, 
261, 262 Hiến pháp Mianma hiện hành.
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và Phó Chủ tịch viện của mình. Mỗi Chủ tịch và Phó 
Chủ tịch của mỗi viện thay phiên nhau giữ chức Chủ tịch 
và Phó Chủ tịch Nghị viện trong một nửa nhiệm kỳ của 
Nghị viện, tức là 30 tháng. Các nghị viên đều có quyền 
miễn trừ không bị bắt giữ mà chưa có sự đồng ý của viện 
tương ứng. Trong trường hợp bắt quả tang thì lệnh bắt 
giữ cũng phải được viện của nghị viên đó phê chuẩn^ 

Một dự luật có thể bắt đầu được thảo luận và thông 
qua ở một viện, sau đó được thảo luận và thông qua ở 
viện còn lại. Tất cả các cơ quan nhà nước ở cấp Liên 
bang đều có quyền trình dự thảo luật ra trước Nghị viện. 
Tuy nhiên, chỉ có Chính phủ mới được quyền trình các 
dự luật liên quan tới kế hoạch quốc dân, ngân sách và 
thuế. Một số dự luật dược trao tư cách dặc biệt khi trình 
ra Nghị viện, đó là, những dự luật có liên quan tới tiền 
lương và phụ cấp của người dứng đầu và các thành viên 
cơ quan cấp Liên bang hoặc chi tiêu của các cơ quan này; 
các khoản nợ của Liên bang; các khoản chi tiêu theo phán 
quyết của Tòa án; các khoản chi tiêu theo quy định của 
các cam kết quốc tế hoặc pháp luật trong nước. Những 
dự luật này chỉ có thể được trình bởi Tổng thống và khi 
Tổng thống trình thì Nghị viện chỉ có quyền thảo luận 
và thông qua chứ không có quyền cắt giảm hoặc từ chối 
thông qua. Đối với các dự luật nói chung, một khi đã được 
cả hai viện thông qua thì dự luật dược coi là đã được Nghị 
viện thôrag qua và có thể trình lên Tổng thống để công bố

1. Các: điều 75, 76, 92, 93, 120, 121, 152 H iế n  pháp M ia n m a

h iệ n  hành..
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trừ khi Tổng thống tiến hành thủ tục phủ quyết taheo quy 
định của Hiến pháp như phân tích trên đây'.

Theo quy định của Hiến pháp, chức năng ttư pháp 
của Nhà nước Mianma được thực hiện theo ba nguyên 
tắc; thực thi công lý độc lập và theo quy định ciSa pháp 
luật; công lý dược thực thi tại các phiên Tòa côang khai 
trừ khi pháp luật cấm; và bảo đảm quyền bào chữa và 
quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Trên cơ 
sở ba nguyên tắc này, quyền tư pháp của Miannna được 
thực hiện bởi một hệ thống Tòa án thống nhất tromg toàn 
Liên bang baò gồm Tòa án tối cao Liên bang, các Tòa án 
thượng thẩm nằm ở các vùng và các bang, các Tòa án 
của khu hành chính tự trị, các Tòa án cấp quận, và các 
Tòa án khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 
Bên cạnh các Tòa án thông thường, hệ thống Tòa án của 
Mianma còn có Tòa án quân sự và Tòa bảo hiến Liên 
bang {Constitutional Tribunal of the UnionỴ.

Tòa án tối cao Liên bang là Tòa án cao nhất trong 
Liên bang song không có thẩm quyền trong lĩnh vực bảo 
hiến và tư pháp quân sự. Tòa án tối cao Liên bang là cấp 
xét xử cuối cùng đối với tấ t cả các kháng cáo, kháng nghị 
của tấ t cả các Tòa án tư pháp thông thường khác trong 
lãnh thổ Liên bang. Ngoài thẩm quyền giám đốc thẩm  
và tái thẩm, Tòa án tối cao Liên bang còn có thẩin quyền 
xét xử gốc dối với các vấn dề phát sinh từ các hiệp định 
song phương của Liên bang; những tranh chấp không

1, 2. Các điều 95, 100, 103, 105; các điều 18. 19, 293 H iến pháp

M ianm a h iện  hành.
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liên quan tới Hiến pháp phát sinh giữa Chính phủ Liên 
bang và chính quyền các bang hay các vùng; tranh chấp 
không liên quan tới Hiến pháp giữa các bang, các vùng, 
các khu vực lãnh thổ của Liên bang với nhau. Phán quyết 
của Tòa án tối cao Liên bang là chung thẩm và có giá 
trị bắt buộc đôl với mọi đối tượng liên quan, về mặt tổ 
chức, Tòa án tối cao Liên bang bao gồm một Chánh án 
và từ 6 đến 10 Thẩm phán. Các Tòa án thượng thẩm cấp 
vùng và bang có thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với một 
số loại vụ việc cũng như thẩm quyền xét xử phúc thẩm  
và giám đốc thẩm và tái thẩm đối với các bản án của 
các Tòa án cấp dưới. Mỗi Tòa án thượng thẩm có từ 3 tới 
7 Thẩm phán, bao gồm cả Chánh án. Các Tòa án thuộc 
thẩm quyền phúc thẩm và giám đốc thẩm của các Tòa án 
thượng thẩm, tức là các Tòa án cơ sở, được tổ chức ở các 
đơn vị hành chính lãnh thổ khác nhau, bao gồm các Tòa 
án huyện, Tòa án thị xã, Tòa án cấp dơn vị hành chính 
tự quản, V .V . .  Những Tòa án này có thẩm quyền xét xử sơ 
thẩm dối với các vụ việc dân sự, hình sự và các loại vụ 
việc khác theo quy định của pháp luật^

Về mặt tổ chức, Chánh án Tòa án tôl cao Liên bang 
do Tổng thống đề cử để Nghị viện phê chuẩn và sau dó 
Tổng thống là người bổ nhiệm. Các Thẩm phán khác của 
Tòa án tối cao Liên bang do Tổng thống sau khi tham  
khảo ý kiến của Chánh án Tòa án tối cao Liên bang đề 
cử để Nghị viện phê chuẩn. Sau khi Nghị viện phê chuẩn 
thì Tổng thống cũng là người bổ nhiệm. Các Chánh án

1, Các điều 294 295, 306, 314, 316 H iế n  pháp M ianm a h iện  hành.
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và Thẩm phán các Tòa án thượng thẩm cũng đều (do Tổng 
thông sau khi tham khảo ý kiến của Chánh án Tò>a án tối 
cao Liên bang và Thủ hiến đứng đầu cơ quan hàinli pháp 
của bang đề cử để Nghị viện bang tương ứng phẽ chuẩn. 
Sau khi được Nghị viện bang phê chuẩn thì cũixg chính 
Tổng thống là người bổ nhiệm các Chánh án vả Thẩm 
phán Tòa án thượng thẩm. Có một điểm đặc biệt là Hiến 
pháp Mianma quy định trong mọi trường hợp khi nhận 
được đề cử của Tổng thống về nhân sự Thẩm phán, Nghị 
viện Liên bang và các Nghị viện bang hoặc vùng có liên 
quan nếu không phê chuẩn thì phải có căn cứ rõ ràng và 
chỉ được dựa trên quy định của Hiến pháp về tiêu chuẩn 
của Thẩm phán. Nếu những người mà Tổng thống đề cử 
đã thỏa mãn tiêu chuẩn Thẩm phán thì Nghị viện có liên 
quan có trách nhiệm phải phê chuẩn. Nhân sự Thẩm 
phán của các Tòa án cấp dưới cấp thượng thẩm được quy 
định trong các luật của Nghị viện. Với những quy định 
như vậy thì rõ ràng Tổng thống là người chi phôi gần 
như toàn bộ nhân sự Thẩm phán trong hệ thống Tòa án 
Mianma^

Hiến pháp Mianma cũng quy định khá cụ thể các tiêu 
chuẩn để được bổ nhiệm làm Chánh án và Thẩm phán Tòa 
án tối cao Liên bang cũng như Chánh án và Thẩm phán 
Tòa án thượng thẩm. Tiêu chuẩn dể có thể được bẩ nhiệxn 
làm Chánh án và Thẩm phán Tòa án tối cao Lièn bang 
bao gồm: không trẻ hơn 50 tuổi và không lớn hơn 70 tuổi;

1. Các điều 299, 308 H iến pháp M ianm a hiện hành.
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đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Hạ nghị sĩ; dã từng là Thẩm 
phán Tòa án thượng thẩm ít nhất 5 năm hoặc đã từng là 
cán bộ tư pháp hay pháp luật ở cấp bang hoặc vùng ít nhất 
10 năm hoặc đã làm luật sư ít nhất 20 năm hoặc là người 
mà Tổng thống thấy rằng là một luật gia xuất sắc; trung 
thành với Liên bang và công dân của Liên bang; không 
phải là đảng viên của đảng chính trị nào; và không phải 
là nghị sĩ của bất cứ Nghị viện nào. Tiêu chuẩn để được 
bổ nhiệm Chánh án và Thẩm phán Tòa án thượng thẩm 
chỉ khác tiêu chuẩn của Thẩm phán Tòa án tối cao Liên 
bang ở độ tuổi và yêu cầu về kinh nghiệm công tác, về độ 
tuổi, Thẩm phán Tòa án thượng thẩm phải nằm trong độ 
tuổi từ 45 đến 65. về kinh nghiệm công tác, Thẩm phán 
Tòa án thượng thẩm phải có ít nhất 5 năm làm cán bộ tư 
pháp hay pháp luật ở cấp vùng hoặc bang trở lên hay 10 
năm từ cấp huyện trở lên hoặc đã là luật sư hành nghề 
ít nhất 15 năm hoặc cũng theo ý kiến của Tổng thống, là 
một luật gia xuất sắc. Như vậy, tiêu chuẩn để bổ nhiệm 
Thẩm phán từ cấp thượng thẩm trở lên của Mianma khá 
đề cao tính khách, quan, phi đảng phái, phi chính trị cũng 
như năng lực, trình độ của Thẩm phán'.

Chánh án và Thẩm phán Tòa án tối cao Liên bang sau 
khi được bổ nhiệm có nhiệm kỳ suốt đời cho tới năm 70 
tuổi; nhiệm kỳ đối với Chánh án và Thẩm phán ở Tòa án 
thượng thẩm tương ứng tới năm 65 tuổi. Nhiệm kỳ của các 
Thẩm phán này chỉ có thể bị chấm dứt trước khi đến độ

1. Các điều 301, 310 H iến pháp M ianm a hiện hành.
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tuổi quy định khi họ từ chức, bị qua đời, bị lâmvầo tình 
trạng vĩnh viễn mất năng lực thực hiện công việc ỉioặc bị 
đàn hạch. Thủ tục dàn hạch dối với các Thẩm }hÁn này 
được Hiến pháp quy định khá chi tiết. Trước liẽn, một 
Thẩm phán từ cấp Tòa án thượng thẩm trở lên chỉ có thể 
bị đàn hạch bởi một trong số các lý do sau: phạm tội phản 
quốc; vi phậm Hiến pháp; rơi vào các trường hợp không 
đủ tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Làm Thẩm phán; vi phạm 
dạo đức nghề nghiệp; làm việc không hiệu quả. Chủ thể 
có thẩm quyền khởi xướng một vụ việc đàn hạíái đối yới 
Thẩm phán Tòa án tối cao Liên bang là Tổng thống hoặc 
một trong hai viện Liên bang; đối với Thẩm phán Tòa án  
thượng thẩm, đó là Tổng thông hoặc Nghị viện của bang 
hoặc vùng tương ứng. Nếu Tổng thống là người khởi nxóng 
một vụ việc đàn hạch Thẩm phán, Tổng thống sẽ chuyển 
dề nghị của mình lên Chủ tịch của Nghị viện Liên bang 
nếu là đàn hạch Thẩm phán Tòa án tối cao Liên bang 
hoặc Nghị viện bang tương ứng nếu là đàn hạch Thẩm  
phán Tòa án thượng thẩm. Chủ tịch của Nghị viện tiỂơng 
ứng sẽ thành lập một ủy ban điều tra bao gồm các nghị sĩ 
của Nghị viện. Nếu là ủ y  ban điều tra của Nghị viậi Liên 
bang thì sô thành viên phải được chia đều cho teí viện 
Liên bang. Sau khi kết thúc điều tra, ủy ban điều tra  Bẽ 
trình báo cáo lên Nghị viện tương ứng để biểu q u y ỉ t .  Nếu 
Nghị viện thông qua việc đàn hạch thì toàn bộ hằ M áSẽ 
được chuyển lên Tổng thống dể ra quyết định cá<h cbầe 
Thẩm phán bị dàn hạch. Nếu Nghị viện không thôig qua 
thì coi như dề nghị đàn hạch bị bác. Nếu một trqag hai
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viện Liên bang khởi xướng vụ việc đàn hạch Thấm phán 
Tòa án tối cao Liên bang thì đề nghị đàn hạch phải được 
khởi xướng bỏỉi ít nhất 1/4 tổng số nghị viên của viện 
tương ứng. Nếu đề nghị đàn hạch được ít nhất 2/3 tổng 
số nghị viên của viện tương ứng ủng hộ thì đề nghị đó sẽ 
được chuyển sang viện thứ hai. Viện thứ hai sẽ thành lập 
ủ y ban điều tra và xem xét kết quả điều tra. Nếu dựa vào 
kết quả điều tra, viện thứ hai thông qua đề nghị đàn hạch 
với ít nhất 2/3 tổng số nghị viên ủng hộ thì kết quả điều 
tra sẽ được chuyển lên Tổng thống để ra quyết định cách 
chức Thẩm phán. Trong trường hợp nghị viện bang hoặc 
vùng muốn đàn hạch Thẩm phán Tòa án thượng thẩm 
của mình thì đề nghị đàn hạch cũng phải được trình bởi ít 
nhất 1/4 tổng số nghị sĩ của viện đó. Nghị viện tương ứng 
theo đó sẽ thành lập ủy ban điều tra và bỏ phiếu về kết 
quả điều tra. Nếu Nghị viện ủng hộ việc đàn hạch thì hồ 
sơ sẽ được chuyển tới Tổng thống để ra quyết định cách 
chức. Như vậy, có thể thấy rằng mặc dù các Thẩm phán 
Tòa án từ cấp thượng thẩm trở lên có nhiệm kỳ suốt đời 
cho đến khi về hưu, song sinh mệnh chính trị của họ vẫn 
nằm trong tay Tổng thống. Những căn cứ chung chung ví 
dụ như “làm việc không hiệu quả” luôn luôn có thể được 
Tổng thống sử dụng để loại bỏ một Thẩm phán Tòa án tối 
cao Liên bang hay Tòa án thượng thẩm Liên bang ra khỏi 
•

chức vụ của họ. Tổng thông Mianma, vì vậy, có khả năng 
kiểm soát một cách hoàn toàn hệ thống Tòa án Mianma^

1. Các điều 302, 303, 311, 312 H iến  pháp M ianm a hiện hành.
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Tòa bảo hiến Liên bang của Mianma là một Tòa án 
dộc lập trong hệ thống Tòa án Mianma. Tòa án này gồm 
có 9 thành viên bao gồm cả một Chủ tịch. Các khía cạnh 
về tổ chức và hoạt dộng của Tòa án này sẽ được phân tích 
kỹ ở phần sau.

Giống như Tòa bảo hiến Liên bang, các Tòa án quân 
sự là một hệ thống độc lập khỏi hệ thống các Tòa án 
thông thường của Mianma, thuộc quyền kiểm soát của 
quân đội và nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Tư 
lệnh quân đội. Cơ cấu tổ chức cụ thể của Tòa án quân sự 
không nằm trong Hiến pháp mà được quy định bởi các 
đạo luật của Nghị viện hoặc thậm chí là pháp lệnh của 
Tổng thống do quân đội trình'.

Như vậy, có thể khẳng định chính thể của Mianma về 
hình thức là cộng hòa đại nghị song mang đậm màu sắc 
Tổng thống - quân dội chế. Quân dội là một “thế lực” biệt 
lập không chịu sự điều chỉnh của pháp luật song lại tham 
gia tích cực vào đời sống chính trị quốc gia. Nằm trong 
chính thể cộng hòa đại nghị song Tổng thống Mianma có 
nhiều quyền hạn hcfn bất kỳ Tổng thống của chính thể 
cộng hòa nào trong khu vực ASEAN. Tổng thống không 
do nhân dân bầu ra song không chịu trách nhiệm trước 
nhân dân. Nghị viện bầu ra Tổng thống và Chínii phủ 
được thành lập từ Nghị viện. Nhưng ngay sau khi íhành 

lập Chírứi phủ thì ngay lập tức độc lập với Nghi viện 
giống như chính thể cộng hòa tổng thống. Tổng thống

1. Điều 319 H iến  pháp M ianm a h iện  hành.
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hoàn toàn kiểm soát Chính phủ đồng thời gần như không 
phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ cơ quan nào, kể cả 
Nghị viện. Quyền lực của Tổng thống bao trùm lên cả 
lĩnh vực lập pháp với quyền sáng kiến luận, quyền trình 
dự luật không thể bị bác bỏ, quyền phủ quyết. Quyền lực 
của Tổng thống cũng bao trùm lên cả nhánh tư pháp với 
sự chi phối toàn diện về nhân sự của Tòa án tối cao Liên 
bang và các Tòa án thượng thẩm vùng và bang.
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Chương VI

KEỂM SOÁT QUYỀN L ự c  NHÀ NƯỚC TRONG 
HIẾN PHÁP CÁC QUỐC GIA ASEAN

Kiểm soát quyền lực được hiểu là việc sử dụng các 
biện pháp, công cụ thiết chế và thể chế để tạo ra cơ chế 
pháp lý nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước được các chủ 
thể nắm giữ thực hiện một cách đúng dắn, đúng pháp 
luật mà trước tiên là không vượt quá phạm vi quyền hạn 
của mình. Edểm soát quyền lực nhà nước có thể được thực 
hiện bởi những cơ chế và biện pháp khác nhau song cơ 
chế quan trọng nhất là các cơ chế và biện pháp tồn tại 
bên ngoài cơ quan trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước 
chịu sự kiểm soát. Đối tượng tác động trực tiếp của kiểm 
soát quyền lực nhà nước là các cơ quan nhà nước trực tiếp 
thực hiện quyền lực ntià nước và cách thức mà quyền lực 
nhà nước đó được thực hiện. Mục đích cuối cùng của kiểm 
soát quyền lực nhà nước là quyền lực nhà nước được thực 
hiện một cách dân chủ, vì lợi ích của xã hội và thúc đẩy 
được những giá trị tiến bộ của nhà nước pháp quyền. Vì 
vậy, kiểm soát quyền lực nhà nước là một lĩnh vựe quan 

trọng trong tổ chức và hoạt động của nhà nước hiện đại 
và đó cũng là một lĩnh vực được khá nhiều Hiến pháp các 
quốc gia ASEAN quan tâm diều chỉnh. Chế định về kiểm 
soát quyền lực nhà nước trong Hiến pháp các quốc gia
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ASEAN chính là tập hợp các quy định của Hiến pháp 
từng quốc gia ASEAN điều chỉnh về vấn đề kiểm soát 
quyền lực nhà nước của quốc gia tương ứng. Nhìn chung, 
chê định kiểm soát quyền lực điển hình nhất trong Hiến 
pháp một quốc gia ASEAN đề cập ba nội dung: cơ chế 
bảo vệ Hiến pháp, các thiết chế Hiến pháp độc lập nhằm 
kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước và các quy 
định bảo đảm trách nhiệm của người nắm giữ, thực hiện 
quyền lực nhà nước. Trong số các bản Hiến pháp ASEAN, 
duy nhất có Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
là không có những quy định cụ thể về ba nội dung trên 
với mục đích kiểm soát quyền lực nhà nước. Các bản 
Hiến pháp ASEAN còn lại đều có quy định ít nhất một 
nội dung về kiểm soát quyền lực nhà nước ở những mức 
độ khác nhau, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi 
quô"c gia.

I. C ơ CHẾ BẢO VỆ HIẾN PHÁP TRONG HlẾN  
PHÁP CÁC QUỐC GIA ASEAN

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp được hiểu là một hệ thống 
được thiết lập để xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan 
tới tính hợp hiến của các hoạt động thực hiện quyền lực 
nhà nước. Một cơ chế bảo vệ Hiến pháp điển hình thường 
bao gồm ba thành tố: cơ quan có thẩm quyền bảo vệ Hiến 
pháp; thẩm quyền bảo vệ Hiến pháp; và quy trình thủ tục 
tiến hành các vụ việc bảo vệ Hiến pháp.

Mức độ và nội dung quy định về cơ chế bảo vệ Hiến 
pháp trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN có sự đa dạng
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khá lớn. Có ba bản Hiến pháp ASEAN không có quy định 
về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, đó là Hiến pháp Brunây, 
Lào và Malaixia. Hiến pháp Xingapo tuy không có quy 
định về cơ chế bảo hiến, song lại có một số điều khoản 
có quy định về cách thức xử lý một trường hợp vi phạm 
Hiến pháp. Các điều khoản này không nhằm mục đích 
quy định về một cơ chế nhằm xử lý các vụ việc vi phạm 
Hiến pháp nói chung mà thực chất chúng quy định về các 
trường hợp Tổng thống Xingapo có thể bị đàn hạch. Một 
trong các lý do có thể làm cho Tổng thống bị đàn hạch là 
cố ý vi phạm Hiến pháp. Như phần trên đã đề cập, nếu 
trường hợp đó xảy ra, Thủ tướng hoặc không ít hơn 1/4 
tổng số nghị sĩ do bầu cử có thể gửi kiến nghị lên Nghị 
viện. Nếu được hơn một nửa tổng số đại biểu do bầu cử 
thông qua thì Chánh án Tòa án tối cao Xingapo sẽ thành 
lập một cơ quan tài phán gồm không ít hơn năm Thẩm 
phán Tòa án tối cao. Cơ quan này tiến hành thẩm tra về 
vụ việc và gửi báo cáo về quyết định của mình lên Chủ 
tịch Nghị viện. Nếu cơ quan tài phán này ủng hộ việc dàn 
hạch thì vụ việc sẽ được dưa ra Nghị viện biểu quyết. Nếu 
có từ 3/4 tổng số nghị sĩ do bầu cử tán thành việc đàn 
hạch thì Tổng thống sẽ bị bãi nhiệm'.

Các quốc gia ASEAN còn lại, gồm Campuchia, 
Philippin, Inđônêxia, Mianma và Thái Lan đều có quy 

dịnh trong Hiến pháp một cơ chế bảo hiến nhất định. 
Nhìn vào các bản Hiến pháp của các quốc gia ASEAN này

1. Điều 22L H iế n  pháp Xingapo h iện  hành.
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có thể thấy sự đa dạng trong mô hình bảo vệ Hiến pháp 
mà từng nước áp dụng. Campuchia áp dụng mô hình Hội 
đồng bảo hiến; Philíppin lựa chọn mô hình tài phán Hiến 
pháp thực hiện bởi Tòa án thường; ba quốc gia còn lại 
theo mô hình cơ quan tài phán Hiến pháp chuyên trách  
với những đặc thù nhất định của quốc gia mình.

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp của Campuchia được quy 
định trong một chương riêng, Chương 12. Trung tâm  
của cơ chê này là một Hội đồng bảo hiến {Constitutional 
Council), Hội đồng này là một cơ quan có 9 thành viên và 
độc lập với các cơ quan nhà nước khác. Trong số 9 thành 
viên có 3 người do QuôTc vương Campuchia bổ nhiệm , 
3 người do Quốc hội (tức Hạ nghị viện) bầu, và 3 người 
còn lại do Hội dồng Thẩm phán tối cao bầu. Sau khi được 
bầu hoặc bổ nhiệm, các thành viên của Hội đồng bảo hiến 
sẽ tự mình bầu Chủ tịch Hội đồng bảo hiến. Cứ 3 năm 
một lần, 1/3 số ủy viên Hội đồng bảo hiến lại được bầu 
mới. Hiến pháp Campuchia quy định ủy viên Hội đồng 
bảo hiến phải là những người có bằng cử nhân trở lên 
của chuyên ngành luật, hành chính, ngoại giao hoặc kinh 
tế, có uy tín trong xã hội và có kinh nghiệm làm việc lâu 
năm. Sau khi được bầu hoặc bổ nhiệm, thành viên Hội 
đồng bảo hiến không được đồng thời giữ bất kỳ chức vụ 
nào trong bộ máy công quyền, kể cả làm nghị viên của 
Hạ nghị viện hoặc Thượng nghị viện. Đặc biệt, chức vụ 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các đảng chính trị và Chủ 
tịch hoặc Phó Chủ tịch công đoàn được xem là những 
chức vụ có xung dột lợi ích với chức vụ ủy viên Hội đồng
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bảo hiến. Chính vì vậy, một người không thể đồag thời 
nắm giữ hai chức vụ này’.

Cách thức hình thành và thành phần của Hội đồng 
bảo hiến của Campuchia cho thấy, cơ quan này không 
nhất thiết phải là một Tòa án đúng nghĩa với thàah viên 
toàn là Thẩm phán. Trong số 9 thành viên của Híi đồng, 
3 thành viên do Hội đồng Thẩm phán bầu tất nhim có xu 
hướng là những Thẩm phán chuyên nghiệp; 6 thàih viên 
còn lại được hình thành bằng con đường chính trị nên 
không nhất thiết phải là Thẩm phán chuyên nghifp. Tiêu 
chuẩn để có thể được chọn làm thành viên của H)i đồng 
bảo hiến đề cập trên đây cũng cho thấy rõ điều tó. Một 
nhận xét khác về Hội dồng bảo hiến của CampucHa là về 
tính độc lập của cơ quan này. về mặt tổ chức, rõ 'àng cơ 
quan này độc lập, không nằm trong phạm vi thẩn quyền 
của bất kỳ cơ quan nhà nước nào. Thành phần (ủa Hội 
đồng Thẩm phán đến từ những nguồn chính trị- pháp 
luật khác nhau cũng có thể làm giảm bớt sự phi thuộc 
lẫn nhau trong nội bộ của Hội đồng. Bộ máy lẵứi đạo 
của Hội đồng cũng do bản thân các thành viên lụa chọn. 
Các thành viên đều phải là những cá nhân có uytín và 
có trình độ trong xã hội. Tất cả những yếu tố (í, được 
bảo đảm bằng quy định của Hiến pháp, đem đếmtiột ấn 
tượng tốt về khả năng hoạt động độc lập của Há đồng 
bảo hiến. Yếu tố duy nhất có ảnh hưởng đôi chút ứi tính 
độc lập của cơ quan này có lẽ là việc thiếu một qjy định 
cụ thể trong Hiến pháp về việc các thành viên của Hi đồng

1. Các điều 137-139 H iến pháp Campuchia h iện hành.
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bảo hiến, sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 9 năm của 
mình, có thể được tái bổ nhiệm hay không và độ tuổi về 
hưii của thành viên Hội đồng bảo hiến là bao nhiêu? Tuy 
vậy, đây cũng chỉ là những khiếm khuyết nhỏ trong tổng 
thể chung khá ấn tượng về sự bảo đảm hiến định về tính 
độc lập của Hội đồng bảo hiến.

Theo quy định của Hiến pháp, Hội đồng bảo hiến 
Campuchia có trách nhiệm bảo đảm sự tôn trọng đối với 
Hiến pháp. Để thực hiện nhiệni vụ đó, Hội đồng bảo hiến 
được giao phạm vi thẩm quyền khá rộng, không phải lúc 
nào cũng chỉ bó hẹp trong khuôn khổ phán xử các vụ việc 
vi phạm Hiến pháp, bao gồm^:

- Thẩm quyền xem xét tính hợp hiến của tất cả các 
đạo luật đã được cơ quan lập pháp thông qua, cho dù là 
đạo luật đó đã dược Quốc vương công bố hay chưa. Đặc 
biệt các quy tắc làm việc của Hạ nghị viện và Thượng 
nghị viện cũng như các luật về tổ chức {organic law) bắt 
buộc phải có ý kiến của Hội đồng bảo hiến trước khi được 
công bố.

- Thẩm quyền giải thích Hiến pháp và các đạo luật do 
cơ quan lập pháp ban hành.

- Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan tđi 
bầu cử Hạ nghị viện và Thượng nghị viện.

- Thẩm quyền báo cáo cho Quốc vương những ý kiến 
chính thức về các dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

Về mặt thủ tục, những chủ thể có quyền đề nghị xem 
xét tính hợp hiến của dự luật đã được cơ quan lập pháp

1. Các điều 136, 143 H iến  pháp Campuchia hiện hành.
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thông qua nhưng chưa được công bố bao gồm; Quốc vưcmg, 
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hạ nghị viện, Chủ tịch 
Thượng nghị viện, 1/10 tổng số thành viên Hạ nghị viện 
và 1/4 tổng sô' thành viên Thượng nghị viện. Các chủ thể 
này cùng với Tòa án cũng có quyền đề nghị Hội đồng 
bảo hiến xem xét tính hợp hiến của các đạo luật đã được 
Quốc vương công bố. Công dân của Campuchia không có 
quyền trực tiếp yêu cầu Hội đồng bảo hiến xem xét tính 
hợp hiến của một đạo luật; song họ có quyền yêu cầu các 
nghị viên của mình thực hiện thẩm quyền khởi kiện bảo 
vệ Hiến pháp theo quy định của Hiến pháp'.

Hội đồng bảo hiến Campuchia làm việc theo chế độ 
tập thể và quyết dịnh theo đa số. Trong trường hợp số 
phiếu ngang bằng nhau thì sẽ lấy theo ý kiến của Chủ 
tịch hội đồng. Các quyết dịnh của hội đồng có giá trị 
chung thẩm, không thể bị kháng cáo, kháng nghị. Các 
quy định của luật nếu bị tuyên là vi hiến sẽ không được 
ban hành hoặc không được áp dụng .̂

Khác với Campuchia, Philíppin lựa chọn mò hình cơ 
quan tài phán cho cơ chế bảo hiến của mình. Cơ quan có 
thẩm quyền bảo hiến của Philíppin là các Tòa án. thường 
trong hệ thống tư pháp, bao gồm Tòa án tối Câo và các 
Tòa án cấp dưới. Như vậy, mỗi Tòa án trong hệ thông 
tư pháp của Philíppin đều có thẩm quyền thụ tý và xét 
xử bât cứ vụ việc nào liên quan tới vấn đề vi phạm Hiến 
pháp. Các đối tượng có thể bị kiện vi phạm Hiến pháp

1, 2. Các điều 140, 141; Điều 142 H iến pháp Campuchiahiện hành-
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trước Tòa án Philíppin là một phạm vi rộng tấ t cả các 
công cụ phảp lý mà các cơ quan nhà nước sử dụng trong 
quá trình thực hiện quyền lực nhà nước của mình, bao 
gồm các điều ước quô"c tế, cam kết quô"c tế, luật, sắc lệnh, 
lệnh, tuyên tô, thông tư, hoặc các quy định dưới luật khác 
do Tổng thôig ban hành. Các vụ kiện vi hiến sau khi đã 
được Tòa án cấp dưới xét xử có thể bị kháng cáo lên Tòa 
án tối cao. ơ đây, Tòa án sẽ tổ chức phiên xử bao gồm 
tất cả các Thẩm phán của Tòa án tối cao. Thủ tục tô" tụng 
áp dụng đối với các vụ kiện vi hiến cũng là thủ tục kiện 
tố tụng tư piáp thông thường. Điều dó có nghĩa là, bất 
kỳ ai, kể cả từng cá nhân công dân cũng có thể đặt vấn 
đề vi hiến đa với bất kỳ loại công cụ pháp lý nào mà các 
cơ quan nhà nước sử dụng để tác động lên xã hội như đề 
cập trên đây

Giống PHlíppin, Mianma cũng lưa chon mô hình cơ 
quan tài phái cho cơ chế bảo vệ Hiến pháp của mình. Có 
điều, cơ quantài phán Hiến pháp của Mianma, gọi là Tòa 
bảo hiến (Coistitutional Tribunal) là cơ quan duy nhất có 
thẩm quyền :huyên trách xét xử các vụ án vi phạm Hiến 
pháp. Tòa bảa hiến Mianma không có thẩm quyền xét xử 
các vụ việc hông thường như dân sự, hình sự, lao động 
hay hành chnh. Tòa bảo hiến này gồm có 9 Thẩm phán 
trong đó có Ingười là Chánh tòa. Các Thẩm phán Tòa bảo 
hiến đến từ ihững nguồn khác nhau giống Hội đồng bảo 
hiến của Caiipuchia, trong đó có 3 người do Tổng thống 
đề cử, 3 ngưi do Chủ tịch Thượng nghị viện đề cử và 3 
người do Chủtịch Hạ nghị viện đề cử. Sau khi đã có đề cử, 
danh sách ứig cử viên sẽ được Tổng thống tập hợp và gửi
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tới Nghị viện để thông qua. Bước thông qua này chỉ mang 
tính thủ tục bởi lẽ, nếu các ứng cử viên đều đã thỏa mãn 
các điều kiện có thể trở thành Thẩm phán Tòa bảo hiến 
thì Nghị viện bắt buộc phải thông qua danh sách đó. Sau 
khi được Nghị viện thông qua, Tổng thống sẽ chính thức 
bổ nhiệm các Thẩm phán. Tổng thống cũng là người có 
thẩm quyền bổ nhiệm Chánh Tòa bảo hiến. Thẩm phán 
Tòa bảo hiến Mianma không được đồng thời làm nghị 
viên, giữ chức vụ trong bộ máy công quyền, hay tham 
gia vào bất cứ hoạt động đảng phái chính trị nào trong 
suốt nhiệm kỳ của mình. Tuy vậy, trong tổ chức của Tòa 
bảo hiến không coi trọng tính độc lập của thiết chế này. 
Không có điều khoản nào trong Hiến pháp nhấn mạnh 
tới tính độc lập của Tòa bảo hiến. Trên thực tế, Tòa bảo 
hiến Mianma hoạt động theo nhiệm kỳ và nhiệm kỳ của 
Tòa này trùng với nhiệm kỳ của N^hị viện, tức là 5 năm’.

Các tiêu chuẩn để có thể được bổ nhiệm làm Thẩm 
phán Tòa bảo hiến Mianma nhấn mạnh tới trình độ kiến 
thức pháp luật, uy tín và tư cách của các ứng cử viên. Các 
tiêu chuẩn này bao gồm: (1) Từ đủ 50 tuổi trở lên; (2) Có 
đủ tiêu chuẩn để làm Hạ nghị sĩ; (3) Đã từng có ít lứiất 
5 năm làm Thẩm phán Tòa án thượng thẩm hoặc Tòa 
án vùng hoặc ít nhất 10 năm làm quản lý công tác pháp 
luật ở cấp bang hoặc vùng hoặc ít nhất 20 năm làm công 
tác tư vấn pháp luật hoặc là một luật gia nổi tiếng theo 
quan điểm của Tổng thống; (4) Elhông phải là thành viên

1. Các diều 320, 321, 327, 329, 331, 335 H iế n  pháp Mianxna

h iệ n  hành.
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của đảng chính trị; (5) Không phải là nghị viên; (6) Có sự 
hiểu biết về chính trị, hành chính, kinh tế và an ninh; 
(7) Trung thành với Liên bang Mianma và công dân của 
Liên bang. Trong thời gian nhiệm kỳ của mình, các Thẩm 
phán Tòa bảo hiến, kể cả Chánh Tòa có thể bị luận tội 
nếu phạm tội phản quốc, vi phạm Hiến pháp, có hành vi 
không đúng đắn, không còn thỏa mãn các tiêu chuẩn của 
Thẩm phán Tòa bảo hiến hoặc thực hiện nhiệm vụ của 
mình một cách không hiệu quả. Thủ tục luận tội Thẩm 
phán Tòa bảo hiến dược áp dụng giống như thủ tục luận 
tội Chánh án và Thẩm phán Tòa án tối cao của Liên bang 
Mianma. Trong thủ tục luận tội này, Tổng thống đóng vai 
trò chi phối'.

Theo quy định của Hiến pháp, Tòa bảo hiến của Mianma 
có những nhiệm vụ, quyền hạn sau;

- Giải thích các quy định của Hiến pháp;
- Xem xét tính hợp hiến của các luật và các công cụ 

pháp lý do Nghị viện Liên bang, nghị viện vùng, nghị 
viện bang, cơ quan tự quản địa phương và cơ quan quản 
lý các vùng tự quản;

- Xem xét tính hợp hiến của các công cụ pháp lý do 
các cơ quan hành pháp từ cấp Liên bang tới các cấp cơ 
sở ban hành;

- Xét xử tranh chấp Hiến pháp giữa tất cả các cấp 
trong bộ máy nhà nưức với nhau, từ cấp liên minh tới cấp 
tự quản cơ sở;

1. Các điều 333, 334 H iến  pháp M ianm a hiện hành.
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- Xét xử các tranh chấp phát sinh từ vấn đề quyền 
và nhiệm vụ của các cấp trong Liên bang trong việc thực 
hiện pháp luật của bang tại các cấp hành chính Hãnh thổ 
dưới Liên bang;

- Xét xử các vấn dề do Tổng thống yêu cầm có liên 
quan tới lãnh thổ Liên bang.

Các Tòa án khác ở Mianma không có quyền xét xử 
các vụ việc vi hiến. Mặc dù vậy, trong quá trình xét xử 
trong phạm vi thẩm quyền của mình, nếu có vấn đề phát 
sinh hay khiếu nại liên quan tới khả năng vi hiến của bất 
cứ công cụ pháp lý nào thì Tòa án đang thụ lý vụ việc có 
thể dừng việc xử lý vụ việc và chuyển vấn đề vi hiến lên 
Tòa bảo hiến xem xét cho đến khi có kết quả xem xét của 
Tòa bảo hiến. Những chủ thể có quyền đưa một vụ việc 
bảo hiến ra trước Tòa bảo hiến để yêu cầu cơ quan này 
giải thích, ra phán quyết hoặc ý kiến: (1) Tổng thống;
(2) Chủ tịch Nghị viện, Hạ nghị viện và Thượng nghị 
viện; (3) Chánh án Tòa án Liên bang; (4) Người đứng đầu 
nhánh hành pháp của các vùng hoặc bang; (5) Chủ tịch 
nghị viện cấp vùng hoặc bang; (6) Chủ tịch nghị viện cấp 
vùng hoặc bang; (7) Người đứng đầu các cơ quan tự quản 
địa phương; và nhóm đại biểu chiếm ít nhất 10% tổng số 
nghị viên'.

Có thể thấy, Tòa bảo hiến của Mianma có phạm vi 

thẩm quyền rất rộng, song về mặt tổ chức, các Thầm phán 
Tòa bảo hiến Mianma có sự lệ thuộc lớn vào Tổng thống,

1. Các điều 322, 323, 335, 336 H iến pháp M ianma hiện hành.
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người đứng đầu nhánh hành pháp. Các Thẩm phán Tòa 
bảo hiến có nhiệm kỳ ngắn, phụ thuộc vào nhiệm kỳ 
chính trị của Nghị viện. Khả năng được tái bầu cử được 
để ngỏ. Các tiêu chí có thể bị luận tội rất chung chung 
và thủ tục luận tội phụ thuộc chủ yếu vào Tổng thống. 
Như vậy, mặc dù Hiến pháp quy định về việc Thẩm phán 
Tòa bảo hiến không được kiêm nhiệm các công việc khác 
trong bộ máy nhà nước song trên thực tế, tính độc lập 
của Tòa bảo hiến Mianma có thể là một vấn đề chưa thực 
sự rõ ràng.

Cơ quan có thẩm quyền bảo hiến của Inđônêxia 
cũng là một cơ quan chuyên trách - Tòa án Hiến pháp. 
Khác với Hiến pháp Mianma, Tòa án Hiến pháp của 
Inđônêxia là một Tòa án độc lập trong hệ thống tư pháp 
của Inđônêxia. Tòa án này gồm 9 Thẩm phán, trong đó 
3 người do Tổng thống đề cử, 3 người do Tòa án tối cao 
đề cử và 3 người cuối cùng do Hội đồng đại diện nhân 
dân đề cử. Cuôl cùng, tất cả các ứng cử viên đều do Tổng 
thống bổ nhiệm. Sau khi được bổ nhiệm, 9 Thẩm phán sẽ 
bầu chọn Chánh án và Phó Chánh án của Tòa án Hiến 
pháp. Tiêu chuẩn để có thể dược bổ nhiệm làm Thẩm 
phán Tòa án Hiến pháp Inđônêxia bao gồm: (1) Có lòng 
chính trực; (2) Phẩm chất cá nhân trong sạch, công bàng;
(3) Có năng lực chính khách; (4) Thông thạo các vấn đề về 

Hiến pháp và hành chính nhà nước; và (5) Không phải là 
người đang nắm giữ một chức vụ trong cơ quan nhà nước. 
Có thể nói, các tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Thẩm phán 
Tòa án Hiến pháp Inđônêxia khá chung chung. Các tiêu
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chuẩn như phẩm chất cá nhân trong sạch hay có iiảng 
lực chính khách thiên về định tính và tùy thuộc rất lớn 
vào ý chí chủ quan của người đánh giá. Nhiệm kỳ và khả 
năng được tái bổ nhiệm của Thẩm phán Tòa án Hiến 
pháp cũng không được quy định rõ. Điều đó cũng có thể 
làm cho người ta hiểu là sự nghiệp của Thẩm phán Tòa 
án này hoàn toàn do người có thẩm quyền bổ nhiệm họ, 
tức là Tổng thống, chi phối.

Tòa án Hiến pháp Inđônêxia có thẩm quyền xét xử 
các vụ việc liến quan tới tính hợp hiến của luật với Hiến 
pháp, các tranh chấp về thẩm quyền giữa các cơ quan nhà 
nước được quy định trong Hiến pháp, các vụ kiện giải tán 
các đảng phái chính trị, các tranh chấp liên quan tới các 
cuộc tổng tuyển cử. Tòa án Hiến pháp Inđônêxia cũng có 
quyền ra phán quyết về các quan điểm của Hội đồng đại 
diện nhân dân về những hành vi bị cho là vi hiến của 
Tổng thống và Phó Tổng thống. Quyết định của Tòa án 
hiến pháp có hiệu lực chung thẩm. Tuy nhiên, thỉ tục tố 
tụng tại Tòa án bảo hiến thì không được quy dini cụ thể 
trong Hiến pháp. Hiến pháp cũng không quy địrh rõ về 
những ai có quyền khởi động các vụ việc bảo hiếi và thủ 
tục giải quyết các vụ kiện bảo hiến cũng do Hội (ồng đại 
diện nhân dân quy định.

Mô hình bảo hiến của Thái Lan về cơ bản gống với 

Inđônêxia với sự xuất hiện của Tòa án Hiến pháp. Tuy 
nhiên, Hiến pháp Thái Lan quy định về cơ chê bảo vệ 
Hiến pháp của mình một cách chi tiết hơn nhiềi 80 với 
các quốc gia ASEAN còn lại.
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Tòa án Hiến pháp Thái Lan là một cơ quan xét xử tập 
thể bao gồm 9 Thẩm phán, trong đó có một Chánh án. về 
cơ bản, cách thức hình thành Thẩm phán Tòa án Hiến 
pháp của Thái Lan cũng tương tự như các cơ quan bảo 
hiến chuyên trách của Campuchia, Inđônêxia và Mianma - 
họ đều được đề cử từ những nguồn khác nhau. Trong số 
9 Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan, 3 người là 
Thẩm phán Tòa án tư pháp tối cao dược đề cử thông qua 
bỏ phiếu kín tại hội nghị toàn thể của Tòa án tư pháp tối 
cao; hai người là Thẩm phán Tòa án hành chính tối cao 
được đề cử thông qua bỏ phiếu kín tại hội nghị toàn thể 
của Tòa án hành chính tối cao; 4 người còn lại là những 
người có trình độ trong lĩnh vực pháp luật (hai người) và 
lĩnh vực khoa học chính trị, quản trị công hay lĩnh vực 
khoa học xã hội khác có kiến thức và trình độ trong lĩnh 
vực quản lý các công việc của Nhà nước (hai người) do ít 
nhất 2/3 tổng sô" thành viên của ủy ban tuyển chọn Thẩm 
phán Tòa án Hiến pháp bầu chọn, ủy ban tuyển chọn này 
có 5 thành viên, bao gồm Chánh án Toà án tư pháp tối 
cao, Chánh án Toà án hành chính tối cao, Chủ tịch Viện 
dân biểu (Hạ nghị viện), lãnh đạo phe đối lập trong Viện 
dân biểu và Chủ tịch của một thiết chế Hiến pháp độc 
lập được bầu chọn trong số các Chủ tịch của những thiết 
chế đó. Sau khi được đề cử, các Thẩm phán Tòa án Hiến 
pháp sẽ được Quốc vương Thái Lan bổ nhiệm. Chánh án 
Tòa án Hiến pháp do các Thẩm phán Tòa án Hiến pháp 
bầu và cũng được Quốc vương ký lệnh bổ nhiệm*.

1. Các điều 204, 206 H iến pháp T há i Lan hiện hành.
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Một người chỉ có thể trở thành Thẩm phán Tòa án 
Hiến pháp Thái Lan khi đã thỏa mãn đủ những điều kiện 
khá ngặt nghèo sau đây’:

(1) Là người có quốc tịch Thái Lan kể từ khi sinh;
(2) Không ít hơn bốn mươi lăm tuổi;
(3) Đã từng là Bộ trưởng, Thẩm phán của Toà án quân 

sự tối cao, ủy viên ú y  ban bầu cử, Thanh tra Quốc hội, 
thành viên của ủ y  ban chống tham nhũng quốc gia, thành 
viên của ủ y  ban kiểm toán nhà nước hoặc thành viên của 
ủy ban nhân quyền quốc gia, hoặc đã từng giữ chức vụ 
không thấp hơn chức Phó Tổng Công tố, Tổng cục trưởng 
hoặc người điều hành trong một cơ quan Chính phủ với 
quyền hành pháp tương đương với Tổng cục trưởng, hoặc 
giữ chức danh không thấp hcfn giáo sư, hoặc đã từng là 
luật sư có thời gian hành nghề liên tục và thường xuyên 
không ít hơn ba mươi năm cho đến ngày được đề củf;

(4) Phải có quyền bầu cử và đáp ứng được đầy đủ các 
điều kiện để có thể được bầu làm Hạ nghị sĩ;

(5) Không phải là Hạ nghị sĩ, Thượng nghị si quan 
chức chính trị, thành viên của hội đồng địa phươnf hoặc 
cơ quan hành chính địa phương;

(6) Không phải hoặc đã từng là thành viên hoặc người 
nắm giữ những vị trí khác trong một đảng chính trị trong 
thời gian ba năm trước khi nhậm chức; và

(7) Không phải đang là ủy viên ủy ban bầu cử, rhanh 
tra Quốc hội, thành viên của ủ y  ban chống tham ihũng

1. Điều 205 H iến pháp T há i Lan h iện hành.
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quốc gia, thành viên của ủy ban kiểm toán quốc gia hoặc 
thành viên của ủ y  ban nhân quyền quốc gia.

Thẩm phán của Tòa án Hiến pháp Thái Lan sau khi 
được bầu không được phép đồng thời kiêm nhiệm một số 
chức vụ hay làm một số công việc như;

(1) Là quan chức Chính phủ giữ các vị trí lâu dài hoặc 
hưởng lương ổn định;

(2) Là quan chức hoặc nhân viên của cơ quan nhà 
nước, doanh nghiệp nhà nước hay tổ chức chính quyền địa 
phương hoặc giám đốc hay cố vấn cho doanh nghiệp nhà 
nước hay cơ quan nhà nước;

(3) Giữ bất kỳ chức vụ nào trong công ty liên danh, 
công ty hay tổ chức kinh doanh với mục đích chia lãi 
hoặc thu nhập, hoặc là người làm công của bất kỳ người 
nào; hay

(4) Tham gia vào các nghề nghiệp độc lập, ví dụ luật 
sư hay tư vấn kinh tế.

Nếu rơi vào một trong số những trường hợp kể trên, 
Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan dương nhiên bị 
m ất tư cách Thẩm phán\

Tất cả các Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan, 
bao gồm cả Chánh án, đều có nhiệm kỳ 9 năm kể từ 
ngày được Quốc vương bổ nhiệm và chỉ được làm một 
nhiệm kỳ cho đến khi có Thẩm phán mới được bổ nhiệm 
để thay thế mình. Tư cách Thẩm phán Tòa án Hiến pháp 
sẽ kết thúc trước khi hết nhiệm kỳ trong những trường 
hợp sau:

1. Điều 205, 207 H iến pháp T há i Lan h iện hành.
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(1) Qua đời;
(2) Đủ bảy mưcỉi tuổi;
(3) Từ chức;
(4) Rơi vào trường hợp không dủ tiêu chuẩn trở' thành 

Thẩm phán Tòa án Hiến pháp hoặc những trường họợp cấín 
Thẩm phán Tòa án Hiến pháp làm như đề cập trém đây;

(5) Bị kết án tù có thời hạn bởi một bản án, ìbết kể 
bản án đã có hiệu lực hay chưa hay hình phạt C(ó được 
tạm đìiứi chỉ hay không, trừ khi đối với các vụ việc chưa 
chung thẩm hoặc hình phạt được đình chỉ đối với tội do 
vô ý hoặc ít nghiêm trọng hoặc tội vu khống; hay

(6) Bị Thượng nghị viện luận tội.
Thủ tục và cơ sở tiến hành luận tội đối vdi Thẩm • • * 

phán Tòa án tối cao được áp dụng tương tự như việc luận 
tội đối với các quan chức cao cấp trong bộ máy nhà nước 
như Thủ tướng, Bộ trưởng, Hạ nghị sĩ, Thượng nghị sĩ, 
Chánh án Tòa án Hiến pháp, Chánh án Tòa án tư pháp 
tối cao, Chánh án Tòa án hành chính tối cao, V.V.. Chủ 
thể có quyền khdi xướng vụ việc luận tội một Thẩm phán 
Tòa án Hiến pháp là nhóm không ít hơn 1/4 tổng số Hạ 
nghị sĩ hoặc Thượng nghị sĩ. Yêu cầu luận tội phải được 
gửi tới Chủ tịch Thượng nghị viện với đầy dủ lý do Ịuận 
tội. Chủ tịch Thượng nghị viện phải chuyển yêu cầu luận 
tội đó tới ủ y  ban chống tham nhũng để tiến hành điều 

tra. Báo cáo điều tra của ửy ban chống tham nhũng, nếu 
ủng hộ việc luận tội, sẽ dược chuyển tới phiên họp toàn 
thể của Thượng nghị viện để thảo luận và biểu quyết. 
Nếu có ít nhất 3/5 tổng số Thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng
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Jiộ việc luận tội thì Thẩm phán Tòa án Hiến pháp đó sẽ 
bị cách càức’.

Tòa ấn Hiến pháp Thái Lan có ngân sách riêng và 
có bộ máy giúp việc riêng, gọi là Văn phòng Tòa án Hiến 
pháp do Tổng thư ký Văn phòng Tòa án Hiến pháp đứng 
đầu. Tổng thư ký do Chánh án Tòa án Hiến pháp đề cử 
và toàn thể Thẩm phán Tòa án Hiến pháp thông qua. 
Văn phòng Tòa án Hiến pháp tự quyết định về nhân sự 
và ngân sách hoạt động của mình^.

Không giống như Hiến pháp Campuchia, Inđônêxia 
hay Miaimia, trong Hiến pháp Thái Lan, thẩm quyền của 
Tòa án Hiến pháp dược quy định ở nhiều điều khoản nằm 
rải rác. Có thể tổng hợp phạm vi thẩm quyền của Tòa án 
Hiến pháp Thái Lan như sau®:

- Giải tán đảng chính trị hoạt động trái với Hiến pháp;
- Đình chỉ các nghị quyết hoặc quy dịriLh của các đảng 

chính ừị trái với hoặc không phù hợp với các nguyên 
tắc cơ bản của chê độ dân chủ của chính quyền với Quốc 
vương là Nguyên thủ quốc gia;

- Bải nhiệm Hạ nghị sĩ hoặc Thượng nghị sĩ do không 
còn đủ tiêu chuẩn theo quy định của Hiến pháp;

- Xem xét tính hợp hiến của các dự luật, kể cả các dự 
luật cơ bản, sau khi đã được Nghị viện thông qua nhưng 
chưa được Quốc vương công bố;

- Xem xét tính hợp hiến của bất kỳ quy định nào của 
luật, văn bản dưới luật hoặc bất kỳ hành vi pháp lý nào;

1, 2 3. Các điều 270-274; các điều 168, 217; các điều 68, 65, 91, 
154, 155 245, 233, 185, 214 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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- Tuyên bố ủy viên ủy ban bầu cử không đủ điều kiện 
theo quy định của Hiến pháp;

- Tuyên bô" một sắc lệnh khẩn cấp của Quốc vương 
không phù hợp với thủ tục ban hành sắc lệnh khẩn cấp 
theo quy định của Hiến pháp;

- Phán xử về tranh chấp về nhiệm vụ, quyền hạn giữa 
các cơ quan Hạ nghị viện, Chính phủ và các thiết chế 
Hiến pháp.

Hiến pháp Thái Lan cũng quy định những trình tự 
thủ tục khác nhau để thực hiện những thẩm quyền nêu 
trên. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào nếu cho 
rằng vấn đề của vụ kiện đã được xem xét và giải quyết 
trong các vụ kiện trước đó, Tòa án Hiến pháp có quyền 
không thụ lý vụ án. Khi thực hiện nhiệm vụ, Tòa án Hiến 
pháp có quyền yêu cầu bất kỳ người nào cung cấp tài liệu 
hoặc những chứng cứ thích hợp hay có quyền triệu tập bất 
cứ người nào để lấy lời khai cũng như yêu cầu các quan 
chức, cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 
nhà nước hoặc các tổ chức chính quyền địa phương thực 
hiện bất kỳ hành động nào để phục vụ cho việc xem xét 
của mình. Tất cả các phán quyết của Tòa án Hiến pháp 
đều được quyết định bởi đa số với sự có mặt của tối thiểu 
5 Thẩm phán Tòa án Hiến pháp. Các bản án của Tòa án 
đều có hiệu lực chung thẩm. Mỗi Thẩm phán của Tbà án 
Hiến pháp khi xét xử phải chuẩn bị ý kiến và đưa phán 
quyết về phần mà mình thụ lý và phải trình bày miệng 
trong cuộc họp trước khi thông qua phán quyết. Các phán 
quyết của Toà án Hiến pháp và các ý kiến đưa ra trong 
phán quyết của tất cả các Thẩm phán của Toẵ án Hiến
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pháp phải được công bố trên Công báo Chính phủ. Bản 
án của Toà án Hiến pháp phải trình bày được ít nhất là 
bối cảnh hay các lập luận liên quan, tóm tắt các tình tiết 
sự kiện tìm hiểu được qua các phiên xét xử, lập luận cho 
phán quyết về các vấn đề sự kiện và vấn đề pháp lý và 
các điều khoản của Hiến pháp và luật được viện dẫn làm 
căn cứ pháp lý. Phán quyết của Toà án Hiến pháp được 
coi là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc dối với Quôc 
hội, Hội đồng Bộ trưởng, các Toà án và các cơ quan nhà 
nước khác’.

Một điểm đặc biệt trong cơ chế bảo hiến của Thái 
Lan là sự cho phép các cá nhân cũng có thể tiến hành 
các vụ kiện vi hiến. Điều 212 của bản Hiến pháp này quy 
định: công dân Thái Lan có quyền tự do cơ bản, không bị 
xâm  phạm bởi bất kỳ cơ quan nhà nước nào dưới bất kỳ 
hành vi nào, họ đều có quyền kiện lên Tòa án Hiến pháp 
để bảo vệ lợi ích của mình, cho dù cơ quan đó là Nghị 
viện, Chính phủ, Tòa án hay bất kỳ cơ quan nào khác. 
Ngoài ra, khi một Tòa án thường đang thụ lý một vụ việc, 
mà phát sinh khiếu nại về tính hợp hiến của một ván bản 
pháp luật có liên quan tới vụ việc thì vụ việc phải bị đình 
chỉ cho tới khi Tòa án Hiến pháp có câu trả lời cuối cùng 
đối với vấn đề vi hiến.

Như vậy, có thể thấy rằng, Hỉến pháp Thái Lan có 
những quy định rất ưu việt về cơ chế bảo vệ Hiến pháp. 
Phạm  vi thẩm quyền của Tòa án Hiến pháp Thái Lan 
được quy định rất rộng và cụ thể. Người dân Thái Lan có

1. Các điều 213, 216 H iến pháp T há i Lan.
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quyền tiếp cận trực tiếp tới Tòa án Hiến pháp để bảo vệ 
các quyền cơ bản hiến định của mình. Các trình tự thủ 
tục bảo hiến được quy định tuy phức tạp song rất cụ thể 
và chi tiết. Đặc biệt, Hiến pháp Thái Lan đã có những 
quy định bảo đảm tương đối chắc chắn cho tính độc lập 
của Tòa án Hiến pháp, hơn hẳn so với các bản Hiến pháp 
trong khu vực. Tòa án Hiến pháp Thái Lan có ngân sách 
hoạt động riêng và có bộ máy giúp việc riêng, có thẩm 
quyền buộc các cơ quan nhà nước khác phải hợp tác trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Các (Ịuyết định 
của Tòa án Hiến pháp Thái Lan không mang tính nửa 
vời mà nói chung đều mang lại hậu quả pháp lý cho các 
đối tượng vi phạm Hiến pháp. Cá nhân các Tiẩm phán 
Tòa án Hiến pháp Thái Lan cũng được bảo đản một mức 
độ độc lập ấn tượng. Họ là những người có uy tín trong 
xã hội, được lựa chọn dựa trên những tiêu chiẩn cao và 
rõ ràng. Nhiệm kỳ của họ đủ dài và đủ chặt :hẽ dể họ 
yên tâm thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình 
mà không bị băn khoăn bởi vấn đề tái bổ nhiện. Các quy 
định về cơ chế bảo hiến trong Hiến pháp Thái Lan hiện 
hành có thể được coi là ưii việt nhất trong số liến pháp 
các quốc gia ASEAN.

\

II. CÁC THIẾT CHẾ HIẾN ĐỊNH ĐỘC LỊP NHẰM 
KIỂM SOÁT VIỆC THựC HIỆN QUy ÌÈN lực NHÀ 
NƯỚC TRÓNG HIẾN PHÁP CÁC QUỐC GIA\SEAN

Thiết chế hiến định độc lập kiểm soát [uyền lực 
nhà nước là những cơ quan nhà nước được quy đnh cụ thể
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về việc tầành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong 
Hiến phap. Đây là những cơ quan nhà nước song tồn tại 
độc lập với các nhánh quyền lực nhà nước truyền thống, 
tức là nò không nằm trong nhánh quyền lực lập pháp, 
hành pháp hay tư pháp. Các thiết chê hiến định này 
có thực hiện một số quyền lực nhà nước nhất định, tuy 
nhiên thứ quyền lực nhà nước mà các cơ quan này thực 
hiện nhấm trực tiếp tới bản thân việc hình thành và thực 
hiện các quyền lực nhà nước chứ không phải nhắm tới 
việc điều chỉnh các hành vi của các cá nhân hay tổ chức 
thông thường trong xã hội. Mục dích trực tiếp của các 
thiết chế hiến định này là góp phần bảo đảm quyền lực 
nhà nước được thực hiện một cách “đúng đắn”, tuân thủ 
và thúc dẩy được những giá trị tiến bộ mà quốc gia có các 
thiết chế đó hướng tới.

Sự xuất hiện tương đối phổ biến của các thiết chế 
hiến định độc lập là một đặc điểm chung của các Hiến 
pháp ASEAN. Trong số 9 bản Hiến pháp của các quốc 
gia ASEAN được nghiên cứu ở đây thì chỉ có Hiến pháp 
Vương quốc Campuchia và Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào không quy định về thiết chế hiến định 
độc lập. Các quốc gia còn lại đều quy định về những thiết 
chế hiến định độc lập ở những mứe độ khác nhau về cả 
loại thiết chế và mức độ chi tiết của các quy phạm. Có 5 
loại thiết chế hiến định độc lập thường được đề cập: ủy  
ban bầu cử, ú y  ban Công vụ, Cơ quan kiểm toán quốc gia, 
Thanh tra Nghị viện và ủy ban quyền con người. Ngoài ra, 
riêng Hiến pháp Thái Lan còn quy định về một loại thiết
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chế hiến định độc lập khác là ủ y  ban chống tham rihũng 
quốc gia.

1. ủy ban bầu cử trong Hiến pháp các quốic gia 
ASEAN

Có bốn Hiến pháp các quốc gia ASEAN quy định về ủy  
ban bầu cử, đó là Hiến pháp Malaixia, Mianma, Philippin 
và Thái Lan. Bên cạnh những đặc điểm chung, các ủ y  ban 
bầu cử ở các quốc gia này đều mang những đặc điểm riêng 
nhất định về tổ chức, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn.

Về mặt tổ chức, ủ y  ban bầu cử của cả 4 quốc gia đều 
là những cơ quan làm việc theo chế độ tập thể; các thành 
viên của tập thể đó đều do nguyên thủ quốc gia bổ nhiệm 
về mặt hình thức; và cách thức hình thành cũng như cơ 
cấu tổ chức của các ủ y  ban này đều được quy định theo 
hướng bảo đảm tốt nhất tính khách quan trong hoạt động 
của chúng. Tuy nhiên, về các thủ tục hình thành và cơ cấu 
tổ chức cụ thể ở mỗi quốc gia đều có nét dặc thù riêng.

ủ y  ban bầu cử của Malaỉxia bao gồm 5 ủy viên, trong 
đó có một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Tất cả các ủy 
viên đều do Quốc vương bổ nhiệm sau khi tham khảo ý 
kiến Hội đồng Tiểu vương. Hiến pháp Malaixia không 
quy định cụ thể điều kiện để có thể được bổ nhiệm làm 
ủy viên ủ y  ban bầu cử, ngoài điều kiện không bị phá sản. 
Sau khi được bổ nhiệm, ủy viên ủ y  ban bầu cử Malaixia 
cũng không đưỢc tham gia vào bất kỳ chức vụ hay cổng 
việc nào khác có trả  lương, kể cả việc trỏ thành thành 
viên ban giám đốc hoặc ban điều hành hoặc tham gia 
vào bất kỳ hoạt động của bất kỳ tổ chức thương mại hay
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công nghiệp nào dù có được đãi ngộ hay không, ủ y  viên 
ủ y ban bầu cử cũng không được đồng thời làm nghị viên 
hoặc thành viên Hội đồng Lập pháp của các bang. Các ủy 
viên làm việc theo nhiệm kỳ theo luật định cho đến năm  
65 tuổi và chỉ có thể bị cách chức theo thể thức quy định 
đối với Thẩm phán Tòa án tối cao^

Úy ban bầu cử của Mianma bao gồm tối thiểu 5 ủy 
viên. Tất cả các ủy viên, bao gồm cả Chủ tịch đều do Tổng 
thống bổ nhiệm theo cách thức giống với cách thức bổ 
nhiệm Bộ trưởng, có nghĩa rằng việc lựa chọn các ứng cử 
viên phải được Tổng thống thực hiện và Nghị viện Liên 
bang phê chuẩn. Hiến pháp Mianma quy định khá chi 
tiết điều kiện để có thể dược bổ nhiệm làm ủy viên ủy 
ban bầu cử. Các điều kiện đó bao gồm: (1) ít  nhất 50 tuổi;
(2) Có đủ điều kiện để được bầu làm nghị sĩ; (3) Đã từng 
là Chánh án hoặc Thẩm phán Tòa án cấp vùng trở lên 
trong thời gian tối thiểu 5 năm hoặc đã từng làm công tác 
quản lý trong lĩnh vực pháp luật từ cấp bang trở lên trong 
thời gian tối thiểu 10 năm hoặc dã từng hành nghề luật 
sư trong thời gian tối thiểu 20 năm hoặc là một nhân vật 
xuất chúng trong xã hội theo quan điểm của Tổng thông;
(4) Là người trung thực, kiên định và có kinh nghiệm;
(5) Trung thành với Nhà nước và Liên bang; (6) Không 
được làm thành viên bất kỳ đảng chính trị nào; (7) Không 
được đồng thời làm nghị sĩ hay các công việc có hưởng 
lương, phụ cấp hoặc được trả công, ủ y  viên ủ y  ban bầu 
cử của Mianma cũng có thể bị luận tội và cách chức theo

1. Điều 114 H iến pháp M a la ix ia  h iệ n  hành.
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thủ tục áp dụng đối với Chánh án và Thẩm phán Tòa án 
tối cao Liên bang nếu rơi vào một trong các trường hợp: 
(1) Phạm tội phản quốc; (2) Vi phạm quy định của Hiến 
pháp; (3) Không còn đủ diều kiện do Hiến pháp quy định 
để trở thành ủ y  viên bầu cử; (4) Hành vi không phù hỢp; 
hoặc (5) Không thực hiện dầy đủ nhiệm vụ được giao^ 

ủ y  ban bầu cử của Philippin có 7 ủy viên, trong dó có 
một Chủ tịch, đều do Tổng thống bổ nhiệm với sự đồng 
thuận của ủ y  ban về các vấn đề bổ nhiệm của Nghị viện. 
Để được bổ nhiệm, ứng cử viên ủ y  ban bầu cử phải có đủ 
các diều kiện sau: (1) Là người có quốc tịch Philippin khi 
sinh ra; (2) Có tuổi đời ít nhất là 35 vào thời điểm bổ 
nhiệm; (3) Tôl thiểu có bằng cử nhân; (4) Không phải là 
ứng cử viên cho bất kỳ vị trí nào ở các cuộc bầu cử ngay 
trước đó; (5) Phải là thành viên đoàn luật sư Philippin 
và hành nghề luật ít nhất 10 năm. Các ủy viên ú y  bain 
bầu cử của Philippin có nhiệm kỳ 10 năm kể từ khi được 
bổ nhiệm và không được tái bổ nhiệm. Đây là thời gian 
nhiệm kỳ dài nhất trong số các ủy viên ủ y  ban bầu cử 
của các nước ASEAN. Theo quy định của Hiến pháp, các 
ủy viên ủ y  ban bầu cử của Philippin có thời gian kết 
thúc nhiệm kỳ không trùng nhau. Trong số các ủy viên 
ủ y  ban bầu cử đầu tiên được bổ nhiệm, có hai người có 
nhiệm kỳ chỉ 3 năm, hai người có nhiệm kỳ 5 năm và ba 
người còn lại có nhiệm kỳ 7 năm. Mục đích của cách sắp 
xếp này là bảo đảm sự đan xen giữa các thành viên cũ 
và mới của ủ y  ban bầu cử, làm cho ủ y  ban bầu cử không

1. Các điều 398, 399 H iế n  pháp M ianm a h iện hành.
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bao giờ rơi vào tình trạng có ít hoặc- không có thành  
viên có kinh nghiệm. Hiến pháp không cấm ủy viên ủ y  
ban bầu cử đồng thời là đảng viên của một đảng chính 
trị, song họ không được đảm nhiệm bất kỳ chức vụ hay 
công việc hay hành nghề (luật sư, bác sĩ, v.v.) nào khác. 
Việc tham gia quản lý các doanh nghiệp thương mại cũng 
tuyệt đối bị cấm. ở  góc độ thiết chế, ủ y  ban bầu cử của 
Philippin có ngân sách riêng độc lập với các cơ quan nhà 
nước khác, có bộ máy giúp việc riêng do ủy ban này tự 
quyết định và tự ban hành các quy trình thủ tục làm việc 
riêng của mình'.

Giống với Mianma và Malaixia, ủ y  ban bầu cử Thái 
Lan cũng có 5 thành viên. Tất cả các thành viên của ủ y  
ban bầu cử Thái Lan đều do Quốc vương bổ nhiệm theo sự 
chấp thuận trước của Thượng nghị viện. Tuy nhiên, thẩm  
quyền đề cử danh sách ứng cử viên lại thuộc về các chủ 
thể khác. Ba trong số 5 ủy viên ủ y  ban bầu cử được tuyển 
chọn bởi một Hội đồng với 7 thành viên bao gồm Chánh 
án Toà án tư pháp tối cao, Chánh án Toà án Hiến pháp, 
Chánh án Tòa án hành chính tối cao, Chủ tịch Viện dần 
biểu (Hạ nghị viện), lãnh đạơ phe đối lập trong Viện dân 
biểu (Hạ nghị viện), một người do hội nghị toàn thể Tòa 
án tư pháp tối cao bầu và một người do hội nghị toàn thể 
các Thẩm phán Tòa án hành chính tối cao bầu. Hài ủy 
viên còn lại do hội nghị toàn thể của Tòa án tư pháp tối 
cao bầu chọn. Danh sách những người được chọn sau đó 
sẽ được chuyển tới Thượng nghị viện phê chuẩn trước khi

1. Mục c, Điều IX  H iế n  pháp P h ilip p in  h iệ n  hành.
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trình lên Quốc vương ký lệnh bổ nhiệm. Tiêu chuẩn để 
được bầu chọn làm ủy viên ủ y  ban bầu cử của Thái Lan 
cũng được quy định khá chặt chẽ trong Hiến pháp. Trước 
tiên, người được chọn phải có quan diểin và lập trường 
trung gian rõ ràng về chính trị. Đây là tiêu chuẩn quan 
trọng nhất dể có thể được Thượng nghị viện đề cử lên 
Quốc vương bổ nhiệm. Ngoài ra, các ứng cử viên cũng 
phải đáp ứng một số điều kiện khác như (1) Có quốc tịch 
Thái Lan; (2) Từ 40 tuổi trở lên; (3) Có bằng cử nhân hoặc 
tương đương trở lên; (4) Không phải là thành viên đảng 
chính trị hoặc nắm chức vụ trong đảng chính trị trong 
thời gian ít nhất 3 năm trước khi được bổ nhiệm; (5) Không 
đồng thời nắm giữ bất kỳ chức vụ, vị trí nào trong bộ máy 
nhà nước ở cả Trung ương và địa phương. Các ủy viên ủy  
ban bầu cử của Thái Lan có nhiệm kỳ 7 năm kể từ ngày 
được bổ nhiệm và chỉ được làm một nhiệm kỳ. Các ủy 
viên này cũng có thể bị bãi nhiệm nếu như nhóm các nghị 
sĩ vứi số lượng không dưới 1/10 thành viên hiện có của 
cả hai viện gửi khiếu nại lên Chủ tịch Hạ nghị viện. Đề 
nghị đó phải được Chủ tịch Hạ nghị viện chuyển tới Tòa 
án Hiến pháp trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được 
đơn để Tòa án Hiến pháp xét xử và ra quyết định. Với tư 
cách là một thiết chê độc lập, ủ y  ban bầu cử TTiái Lan  
cũng có bộ máy giúp việc và ngân sách riêng'.

Về thẩm quyền, các ủ y  ban bầu cử của các (Ịuốc gia 
Malaixia, Mianma, Philíppin và Thái Lan đều có chung

1. Các điều 229-232, 235 H iế n  pháp T há i Lan h iện hàrh.
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thẩm quyền tổ chức các cuộc bầu cử để hình thành các cơ 
quan dại diện các cấp; riêng ở Malaixia, ủ y  ban bầu cử 
chỉ tiến hành bầu cử cơ quan đại diện ở cấp Liên bang. 
Thẩm quyền tổ chức các cuộc bầu cử của các ủ y  ban bầu 
cử thường bao gồm cả việc lên danh sách cử tri, danh 
sách ứng cử viên, phân chia đơn vị bầu cử, đặt ra các quy 
định hướng dẫn các công tác chuẩn bị bầu cử, thực hiện 
các công tác hậu cần, an ninh, tuyên truyền cho cuộc 
bầu cử, công bô" kết quả bầu cử và cấp thẻ trúng cử, V .V . .  

Bên cạnh đó, một số ủ y  ban bầu cử của một số quốc giạ 
còn có thêm một số thẩm quyền quan trọng khác, ủ y  
ban bầu cử của Mianma, Philippin và Thái Lan có thẩm  
quyền giải quyết tranh chấp đối với các cuộc bầu cử, đặc 
biệt là liên quan tới kết quả bầu cử. Nếu là tranh chấp 
liên quan đến kết quả bầu cử ở cấp thành phố hoặc cơ sở 
thì quyết định của ủy ban bầu cử có giá trị chung thẩm. 
Trong những trường hỢp liên quan tới kết quả bầu cử ở 
cấp quốc gia, quyết định của ủ y  ban bầu cử được gửi tới 
Tòa án cấp cao nhất trong hệ thống Tòa án thường để 
xác nhận, ở  Thái Lan và Philippin, ủ y  ban bầu cử còn có 
một số thẩm quyền quan trọng là đăng ký hoạt động cho 
các đảng chính trị và tổ chức cả các quộc trưng cầu dận 
ý. Riêng ủ y  ban bầu cử của Thái Lan còn có quyền đặt ra 
quy định cấm thành viên của Chính phủ thực hiện một 
số công việc trong quá trình tranh cử và quyền quy định, 
giám sát vấn đề tài trợ cho các đảng chính trị, hỗ trợ tài 
chính của Nhà nước, chi tiêu của các đảng chính trị cũng 
như các ứng cử viên trong một cuộc bầu cử, bao gồm cả
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việc kiểm toán các tài khoản của các đảng chính tirị nhằm 
bảo đảm các cuộc bầu cử diễn ra một cách công biằng'.

2. ủy ban Công vụ trong Hiến pháp cá-c quốc 
gia ASEAN

Có 4 quô"c gia ASEAN quy định về ủ y  ban icông vụ 
trong Hiến pháp của mình, đó là Brunây, Philíppin, 
Malaixia và Xingapo.

ủy ban Công vụ của Brunây là một tập thể gồm các 
thành viên do Quốc vương bổ nhiệm với số lượng do Quốc 
vương quyết định. Việc bổ nhiệm hoàn toàn tùy thuộc vào 
ý chí của Quốc vương, Hiến pháp không có quy định về 
các điều kiện cụ thể. Các thành viên, kể cả Chủ tịch ủy  
ban hoạt động theo nhiệm kỳ 3 năm và có thể được tái bổ 
nhiệm. Tuy nhiên, Hiến pháp Brunây cũng quy định rõ 
các thành viên của ủ y  ban hoạt động theo sự hài lòng của 
Quốc vương và vì vậy có thể bị Quốc vương bãi nhiệm bất 
cứ lúc nào. Tiền lương và phụ cấp của các ủy viên ủ y  ban 
Công vụ cũng do Quô"c vương quyết định, ủ y  ban Công vụ 
được trợ giúp bởi thư ký cũng là người do Quốc vương bổ 
nhiệm. Có thể thấy rằng, với cách thức hình thành và 
tổ chức như vậy, ủ y  ban Công vụ là cánh tay của Quốc 
vương trong lĩnh vực quản lý tổ chức đối với dịch vụ eông. 
Thực vậy, Hiến pháp Brunây quy định rất rõ rằng, thẩm  
quyền bổ nhiệm, cách chức, thuyên chuyển, kỷ luật bất 
cứ công chức nào đều thuộc về Quốc vương, ủy ban ổồiiig

1. Điều 113 Hiến pháp Malaixia hiện hành; Điều 399 Hiến pháp 
Mianma hiện hành; khoản 2, Mục c, Điều IX Hiến pháp Philíppin 
hiện hành; các <iiểu 235-240 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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vụ được đặt ra để tư vấn và đề xuất cho Quốc vương trong 
việc thực hiện thẩm quyền đó. Thông thường, Quốc vương 
sẽ nghe theo ý kiến tư vấn hay đề xuất của ú y  ban, song 
Quô'c vưcrng cũng có quyền đặt ra những trường hợp ngoại 
ệ chỉ do Quốc vương quyết định bổ nhiệm, cách chức, 

thuyên chuyển hay kỷ luật mà không cần tham vấn ý 
kiến của ủ y  ban Công vụ^

Khác với ủ y  ban Công vụ của Brunây, ủ y  ban Công 
vụ của Philippin chỉ có 3 ủy viên, trong đó có một Chủ 
tịch ủy ban. Để có thể trở thành ủy viên ủ y  ban Công 
vụ, ứng cử viên cần thỏa mãn một số điều kiện; (1) Có 
quốc tịch Philippin do sinh ra; (2) Có tuổi đời ít nhất là 35;
(3) Có khả năng về quản lý hành chính công. Giống như 
ủy viên ủ y  ban bầu cử, các ủy viên ủ y  ban Công vụ của 
Philippin cũng không được phép kiêm nhiệm bất kỳ chức 
vụ nào trong bộ máy nhà nước cũng như các công việc 
có hưdng lương trong khối tư nhân. Các ủy viên ủ y  ban 
Công vụ cũng đều do Tổng thống bổ nhiệm theo sự đề cử 
của ủ y  ban về các vấn đề bổ nhiệm của Nghị viện. Nhiệm 
kỳ của ủy viên ủ y  ban Công vụ là 7 năm và không được 
tái bổ nhiệm. Giống như ủy viên ủ y  ban bầu cử, việc bổ 
nhiệm các ủy viên ủ y  ban Công vụ cũng được tiến hành 
theo cách thức so le để bảo đảm luôn có sự kê thừa kinh 
nghiệm trong hoạt động của ủ y  ban. ở  góc độ thiết chế, 
ủ y  ban Công vụ Philippin cũng được quy định những biện 
pháp nhằm bảo đảm cho sự hoạt động độc lập của mình, 
bao gồm quyền tự quyết định về cơ cấu tổ chức bộ phận

1. Các điều 71-75 H iến pháp B nm áy h iện  hành.
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giúp việc, đặt ra các quy định, quy trình phục vụ hoạt 
động của mình và có ngân sách riêng*.

Khác với ủ y  ban Công vụ của Brunây, ủ y  ban Công 
vụ của Philippin không có các quyền đề xuất bổ nhiệm, 
thuyên chuyển, cách chức hay bổ nhiệm đối với các công 
chức. Khối công vụ của Philippin bao trùm một phạm vi 
rộng, trong đó có tất cả các nhánh, chi nhánh, đcfn vị, cơ 
quan của Chính phủ kể cả các công ty do chính quyền sở 
hữu hoặc nắm quyền kiểm soát có điều lệ riêng. Uy ban 
Công vụ phụ trách các công việc liên quan tới chính sách 
và cách thức vận hành hệ thống đó một cách hiệu quả, 
dân chủ và vì lợi ích của xã hội. Cụ thể, Uy ban Công 
vụ áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao dạo dức, hiệu 
quả công việc, tính liêm trực, thái độ cảm thông, cầu thị 
và lịch sự, nhã nhặn của công chức trong khi thi hành 
công vụ. ủ y  ban Công vụ cũng đẩy mạnh hệ thống khen 
thưởng, thống nhất các chương trình phát triển nguồn 
nhân lực ở mọi cấp và mọi đối tượng, thể chế hoá môi 
trường quản lý có lợi cho trách nbỉệm công vụ*.

Khâç với Hiến pháp của các quốc gia Brunây và 
Philippin, Hiến pháp Malaixia và Xingapo quy dịnh về 
việc thành lập không phải chỉ một ủ y  ban Công vụ mà 
là một số ủ y  ban Công vụ phụ trách lihững mẩEg nhân 
sự khác nhau của các hệ thống cơ quan trong bộ máy nhà 
nước, ở  Malaixia có 4 ủ y  ban Công vụ trong 4 Knh vực 
khác nhau: ủ y  ban Công vụ công chức trong lĩnh \ực công

1. Khoản 1, 2, Mục B, Địều 9 H iến pháp P h ilipp in  h iệnhành,

ĩ ,  Khoản 3, Mục B, Điều 9 H iến pháp P h ilipp in  h iệ n  hènh.
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vụ trong hệ thống cơ quan hành pháp và hành chính nhà 
nước; ủy ban Công vụ pháp luật và tư pháp trong lĩnh vực 
công vụ tư pháp và pháp luật; ủ y  ban Công vụ giáo dục 
trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu; và ủ y  ban Công vụ 
Cảnh sát trong lĩnh vực công vụ của lực lượng Cảnh sát. 
ủ y  ban Công vụ công chức bao gồm một Chủ tịch, một 
Phó Chủ tịch và từ 4 đến 30 thành viên khác, ủ y  ban 
Công vụ giáo dục bao gồm một Chủ tịch, một Phó Chủ 
tịch vằ từ 4 đến 8 thành viên khác. Các thành viên của 
hai ủ y  ban này đều do Quốc vương bổ nhiệm theo sự đề cử 
của Thủ tướng Malaixia và sự đồng ý của Hội đồng Tiểu 
vưomg. ủ y  ban Công vụ Cảnh sát bao gồm Bộ trưởng phụ 
trách Cảnh sát làm Chủ tịch, sĩ quan Tổng chỉ huy lực 
lượng Cảnh sát, Tổng thư ký cho bộ phụ trách lực lượng 
Cảnh sát là các thành viên bắt buộc. Ngoài ra, ủy ban 
Công vụ Cảnh sát còn có từ ba đến bảy thành viên khác 
do Quốc vương bổ nhiệm, một trong số đó đến từ ủ y  ban 
Công vụ công chức, ủ y  ban Công vụ pháp luật và tư pháp 
bao gồm 2 ủy viên đương nhiên là Chủ tịch ủy ban Công 
vụ công chức làm Chủ tịch ủ y  ban Công vụ pháp luật và 
Tổng Trưởng lý. Ngoài ra, ủy ban này còn có một hoặc 
nhiều thành viên khác có dủ tiêu chuẩn trở thành Thẩm 
phán Tòa án tối cao do Quốc vương bổ nhiệm sau khi 
tham khảo ý kiến của Chánh án Tòa án tối cao Malaixia. 
Ngoại trừ các ủy viên bắt buộc, tất cả các ủy viên khác 
của 4 ử y  ban trên dây đều có nhiệm kỳ hoạt động 5 năm 
và không được kiêm nhiệm bất kỳ chức vụ hay công việc' 
nào khác ngoài những chức vụ được đề cập trên đây. về 
thẩm quyền, các ủy ban Công vụ của Malaixia có vai trò
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cao hơn ủ y  ban Công vụ của Brunây trong việc bố trí, sắp 
xếp nhân sự trong bộ niáy nhà nước. Cụ thể, các ủ y  ban 
Công vụ của Malaixia có thẩm quyền bổ nhiệm, hoặc vỊ 
trí hưởng lương hưu, thăng cấp, thuyên chuyển và kỷ luật 
tới công chức, viên chức nằm trong lĩnh vực công vụ thuộc 
thẩm quyền của mình. Tuy nhiên, Quốc vưcfng vẫn có thể 
giành quyền bổ nhiệm, thuyên chuyển, kỷ luật vị trí lãnh 
đạo hoặc cấp phó ở các Bộ hoặc cấp tương dương nhưng 
trong trường hợp đó, Quốc vương phải hỏi ý kiến của ủy  
ban Công vụ có thẩm quyền\

Có lẽ vì quy mô dân số và lãnh thổ nhỏ hơn nhiều so 
với Malaixia nên mặc dù tổ chức bộ máy nhà nước của 
Xingapo có nhiều điểm giống với Malaixia song Xingapo 
chỉ có hai thay vì bốn ủ y  ban Công vụ như nước láng 
giềng, đó là ủ y  ban Công vụ và ủ y  ban Công vụ pháp 
luật, ủ y  ban Công vụ pháp luật có thẩm quyền dối với 
công tác tổ chức cán bộ trong các ngành pháp luật và tư 
pháp; còn ủ y  ban Công vụ phụ trách các lĩnh vực công 
chức khác trong bộ máy nhà nước Xingapo, bao gồm cả 
công chức hành chính, giáo dục và Cảnh sát. ủ y  ban 
Công vụ Xingapo có một Chủ tịch và từ 5 đến 14 thành 
viên khác do Tổng thống bổ nhiệm theo đề cử của Thủ 
tướng. Uy ban Công vụ Xingapo có thư ký và văn phòng 
riêng để giúp việc cho hoạt động của mình. Các ủy viên 
ủ y  ban Công vụ không được đồng thời làm công chứe 
trong bất kỳ lĩnh vực nào hoặc làm việc cho bất kỳ công 
ty nào. Các ủy viên cũng không được nắm giữ bất kỳ

1. Các điều 138-144 H iến  pháp M a la ix ia  hiện hành.
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chức vụ nào trong các tổ chức chính trị hay là thành viên 
công đoàn. Các ủy viên ủ y  ban Công vụ có nhiệm kỳ từ 
3 đến 5 năm tùy theo quyết định bổ nhiệm mình. Nhiệm 
kỳ ủy viên có thể bị kết thúc sớm nếu như bị Tổng thống 
miễn nhiệm theo đề cử của Thủ tướng Chính phủ do có 
hạnh kiểm xấu hay không đủ khả năng về thể chất hay 
tinh thần, Tuy nhiên, Tổng thống Xingapo cũng không tự 
mình ra quyết định mà trên cơ sở tham vấn một cơ quan 
tài phán bao gồm Chánh án và hai Thẩm phán khác của 
Tòa án tối cao Xingapo^

Khác với ủ y  ban Công vụ, ủ y  ban Công vụ pháp 
luật của Xingapo có từ 6 đến 9 ủy viên, trong đó có 3 ủy 
viên bắt buộc là Chánh án Tòa án tối cao, Tổng Công tố 
và Chủ tịch ủ y  ban Công vụ. Các ủy viên khác do Tổng 
thống bổ nhiệm theo đề cử đồng đều và riêng biệt của 
Chánh án Tòa án tối cao, Chủ tịch ủ y  ban Công vụ và 
Thủ tướng Chính phủ. Tiêu chuẩn bổ nhiệm, nhiệm kỳ và 
cơ chế bãi nhiệm của các ủy viên ú y  ban Công vụ pháp 
luật của Xingapo được thực hiện tưcfng tự như dối với các 
ủy viên ủ y  ban Công vụ .̂

ủ y  ban Công vụ và ủ y  ban Công vụ pháp luật của 
Xingapo có phạm vi quyền hạn giống với các ủ y  ban 
Côiig vạ của nước láng giềng Malaixia. Các ủ y  ban này 
cũng có bổ nhiệm, hoặc vị trí hưởng lưcmg hưu, thăng 
cấp, thuyên chuyển và kỷ luật tới công chức, viên chức 
nằm trong lĩnh vực công vụ thuộc thẩm quyền của mình.

1, 2. Các điều 106-109; Điều 111 H iế n  pháp Xingapo h iện  hành.
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Tuy nhiên, điểm khác biệt là vai trò của các ủy ban của 
Xingapo có phần cao hơn so với các ủy ban của Malaixia, 
bởi vì, Tổng thống Xingapo không dược Hiến pháp trao 
cho quyền tự quyết định các chức vụ quan trọng trong nền 
công vụ giống như Quốc vương Malaixia'.

3. Cơ quan kiếm toán độc lập trong Hiến pháp 
các quốc gia ASEAN

Có 4 quốc gia ASEAN có quy định về Cơ quan kiểm 
toán độc lập trong Hiến pháp, đó là Inđônêxia, Xingapo, 
Philíppin và Thái Lan. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức và 
phạm vi thẩm quyền của các cơ quan kiểm toán này đều 
có những điểm khác nhau nhất định.

Cơ quan kiểm toán độc lập trong Hiến pháp Inđônêxia 
là Hội đồng kiểm toán tối cao bao gồm một số lượng ủy 
viên được xác định theo luật. Các ủy viên đều do Hội đồng 
đại diện nhân dân, tức Hạ nghị viện của Inđônêxia bầu 
ra có tính tới sự cân nhắc, xem xét từ phía Hội đồng đại 
diện địa phương, tức Thượng nghị viện. Nhiệm kỳ và tiêu 
chuẩn để có thể được bầu làm thành viên Hội đồng kiểm 
toán tối cao cũng không được quy định rõ trong Hiến 
pháp. Hội đồng kiểm toán tối cao Inđônêxia có một ban 
quản lý do các ủy viên Hội đồng bầu chọn. Thẩm quyền 
của Hội dồng kiểm toán tối cao được quy định một cách 
khá chung chung, bao gồm thẩm quyền kiểm tra hoạt 
động quản lý và trách nhiệm đối với các hoạt động tài 
chính nhà nước ở cả cấp Trung ương và cấp địa phương.

1. Điều 110 H iến pháp Xingapo hiện hành.
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Các báo cáo kết quả hoạt dộng kiểm toán được trình 
lên Hội đồng đại diện nhân dân, Hội đồng đại diện địa 
phương và các Hội đồng đại diện nhân dân ở địa phương 
tùy theo thẩm quyền của từng cơ quan'.

Khác với Inđônêxia, Cơ quan kiểm toán độc lập của 
Xingapo là một cá nhân - Tổng Kiểm toán - do Tổng thống 
bổ nhiệm theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ và trên 
cơ sở tham vấn Chủ tịch ú y  ban Công vụ Xingapo. Tổng 
thống có quyền không đồng ý với đề xuất của Thủ tướng 
Chính phủ và bổ nhiệm một người'khác. Nhiệm kỳ của 
Tổng Kiểm toán là 6 nám và có thể được tái bổ nhiệm. 
Hiến pháp Xingapo không quy định cụ thể tiêu chuẩn để 
một cá nhân có thể được bổ nhiệm làm Tổng Kiểm toán. 
Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm thì Tổng Kiểm toán 
có thể bị Tổng thống miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của 
Thủ tướng Chính phủ do Tổng Kiểm toán không thể đảm 
nhiệm công việc của mình hoặc có hạnh kiểm xấu. Quyết 
định của Tổng thống sẽ dựa trên cơ sở một kết luận của 
cơ quan tài phán gồm có Chánh án và hai Thẩm phán của 
Tòa án tối cao. Cơ quan này tự quyết định thủ tục xử lý vụ 
việc và ra quyết định cuối cùng về việc có đủ cơ sở để bãi 
nhiệm Tổng Kiểm toán hay không, về thẩm quyền, Tổng 
Kiểm toán Xingapo có quyền tiến hành kiểm toán và 
báo cáo về tài khoản của tất cả các cơ quan không thuộc 
nhánh lập pháp trong bộ máy nhà nước, bao gồm các cơ 
quan và văn phòng của Chính phủ, ủy ban Công vụ, ủy  
ban Công vụ pháp luật, Tòa án tối cao, tất cả các Tòa án

1. Các điều 23F, 23G H iến pháp Inđônêxia h iện hành.
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cấp dưới và Nghị viện. Trên cơ sở hoạt động kiểm toán 
của mình, Tổng Kiểm toán có thể báo cáo lên Tổng thông 
về những giao dịch của Chính phủ mà Tổng Kiểm toán 
cho rằng được rút ra từ các khoản tích lũy không phải do 
Chính phủ có được trong nhiệm kỳ của mình. Báo cáo của 
Tổng Kiểm toán sẽ là cơ sở để Tổng thống ra quyết định 
không chấp nhận các giao dịch đó^

Cơ quan kiểm toán độc lập của Philippin - ủ y  ban 
Kiểm toán - có ba thành viên, trong đó có một Chủ tịch. 
Tất cả các thành viên đều do Tổng thốhg bổ nhiệm trên 
cơ sở đề cử của Úy ban các vấn đề bổ nhiệm của Nghị 
viện Philippin. Nhiệm kỳ của các thành viên ủ y  ban 
Kiểm toán là 7 năm và không được bổ nhiệm lại. Cơ chế 
bổ nhiệm từng thành viên của ủ y  ban cũng được thực 
hiện một cách so le tương tự như đối ủy viên ủy ban Công 
vụ. Về tiêu chuẩn, các ủy viên ủ y  ban Kiểm toán, bao 
gồm cả Chủ tịch, phải là công dân Xingapo, có độ tuổi từ 
35 trở lên và phải có kinh nghiệm hành nghề luật hoặc 
làm kế toán công ít nhất 10 năm. Đặc biệt, Hiến pháp 
Philippin quy định các thành viên của ủ y  ban Kiểm toán 
không được có lĩnh vực kinh nghiệm giống nhau. Điều 
dó có nghĩa là luôn luôn có sự kết hợp giữa kinh nghiệm 
trong lĩnh vực pháp luật và kế toán công trong hoạt động 
của ủ y  ban. ủ y  viên ủ y  ban Kiểm toán Philippin cũng 
không được đồng thời kiêm nhiệm bất kỳ chức vụ, công 
việc hoặc hành nghề nào khác, về phương diện thiết chế,

1. Các điều 148F, 148G H iến  pháp Xingapo hiện hành.
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ủ y ban Kiểm toán được hưdng những biện pháp bảo đảm 
tính độc lập giống như các ủy ban Hiến định khác như 
ủy ban bầu cử và ủ y  ban Công vụ. ủ y  ban Kiểm toán 
Philippin có phạm vi thẩm quyền khá rộng. Thứ nhất, 
ủ y ban có thẩm quyền và cũng là nhiệm vụ kiểm tra, 
kiểm toán và xem xét tấ t cả các tài khoản ngân sách và 
các khoản thu, chi tiêu hay sử dụng các loại quỹ và tài 
sản của tất cả các cơ quan nhà nước không thuộc nhánh 
lập pháp và tư pháp, bao gồm các cơ quan, đơn vị của 
Chính phủ, kể cả trong các công ty hay chi nhánh của nó, 
các cơ quan, ủy ban hiến định được quyền tự chủ tài chính 
theo quy định của bản Hiến pháp này, các trường đại học 
hoặc cao đẳng độc lập của Nhà nước, các công ty hay chi 
nhánh của nó do chính quyền sở hữu hoặc nắm quyền 
kiểm soát khác, các pháp nhân phi Chính phủ nhận tiền 
hỗ trợ hay vốn trực tiếp hay gián tiếp qua Chính phủ 
được pháp luật hay cơ quan cung cấp vốn yêu cầu thực 
hiện kiểm toán như là điều kiện để cấp tiền hỗ trợ hoặc 
vốn. Thứ hai, ủ y  ban có thẩm quyền ban hành các quy 
định, quy tắc về kế toán, kiểm toán trong đó có các quy 
định liên quan đến việc phòng, chống và ngăn chặn việc 
chi tiêu hoặc sử dụi)g bất thường, không cần thiết, lạm  
chi, phung phí và không có ý thức các nguồn ngân quỹ và 
tài sản của chính quyền. Thứ ba, ủ y  ban có thẩm quyền 
trình lên Tổng thống và Nghị viện báo cáo hằng nám đề 
cập diều kiện tài chính và hoạt động của Chính phủ, cơ 
quan, dơn vị của Chính phủ, kể cả trong các công ty hay 
chi nhánh của nó do chính quyền sở hữu hoặc nắm quyền
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kiểm soát, các pháp nhân phi Chính phủ chịu sự' kiểm 
toán của nó và khuyên nghị các biện pháp cần thiết để 
hoàn thiện hiệu lực, hiệu quả hoạt dộng của chúng”.

Cơ quan kiểm toán độc lập của Thái Lan là ử y ban 
Kiểm toán nhà nước, ủy ban có một Chủ tịch và sáu ủy 
viên do Quốc vương bổ nhiệm theo thủ tục giống như thủ 
tục bổ nhiệm thành viên ủy ban bầu cử Thái Lan như 
trình bày trên đây. Các thành viên ủy ban Kiểm toán 
nhà nước là những người có năng lực và kinh nghiêm về 
kiểm toán nhà nước, kế toán, kiểm toán nội bộ, tài chính 
và các lĩnh vực khác. Ngoài ra, họ cũng phải đáp ứng 
dược các tiêu chuẩn tương tự như các tiêu chuẩn áp dụng 
đối với việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái 
Lan về độ tuổi, tư cách cồng dân, không dược kiêm nhiệm 
chức vụ khác, V .V .. Các thành viên của ủy ban Kiểm toán 
nhà nước của Thái Lan có nhiệm kỳ 6 năm kể từ khi được 
bổ nhiệm và chỉ được làm một nhiệm kỳ. Giống như các 
cơ quan hiến định khác, ủy ban Kiểm toán nhà rước có 
bộ máy giúp việc và ngân sách riêng để bảo đảm tứih độc 
lập trong hoạt động của mình. Ngoài thẩm quyền tiến 
hành các hoạt động kiểm toán nhà nước, ủ y  ban Kiểm 
toán nhà nước của Thái Lan còn có quyền đặt ra nhừng 
quy tắc mang tính tiêu chuẩn liên quan tới việc kiểm toán 
nhâ nước, cung cấp ý kiến góp ý và đề xuất hoàn thiện 
những khuyết điểm ỉiên quan tới kiểm toán nhà Iiiíớ c  vâ 
có quyền chỉ định một ủy ban kỷ luật tài chính tiền tệ

1. Mục c ,  Điều 9 H iến pháp P h ilípp in  hiện hành.
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độc lập chịu trách nhiệm xem xét và đưa ra biện pháp xử 
lý kỷ luật đối với các hoạt động tài chính và ngân sách^

4. Thanh tra Nghị viện
Chỉ có hai trong số các quốc gia ASEAN nghiên cứu ở 

đây có quy định về Thanh tra Nghị viện trong Hiến pháp 
của mình, đó là Philippin và Thái Lan.

Trong Hiến pháp Philippin, Thanh tra Nghị viện 
không được quy dịnh ở phần các thiết chế hiến định độc 
lập mà ở phần chế độ trách nhiệm công vụ. Thanh tra 
Nghị viện của Philippin là một tập thể gồm 4 Thanh tra 
viên, một người phụ trách chung và ba người còn lại lần 
lượt đại diện cho một trong ba khu vực Luzon, Visayas và 
Mindanao. Các Thanh tra viên do Tổng thống bổ nhiệm 
trong số ít nhất 6 ứng cử viên do Hội đồng tư pháp và luật 
sư đề cử. Mỗi Thanh tra viên đều có một cấp phó cũng do 
Tổng thống bổ nhiệm theo đề cử của Hội đồng Tư pháp và 
luật sư. Nhiệm kỳ của Thanh tra viên và Phó Thanh tra 
viên là 7 năm và không được tái bổ nhiệm. Họ cũng không 
được kiêm nhiệm bất cứ chức vụ gì trong quá trình tại 
nhiệm. Để được bổ nhiệm làm Thainh tra viên, ứng cử viên 
cũng phải đáp ứng được các điều kiện như đối với thành 
viên của ủ y  ban bầu cử, ủ y  ban Công vụ hay ủ y  ban 
Kiểm toán của Philippin như trình bày trên đây. Đặc biệt, 
Thianh tra viên bắt buộc phải là người dã từng là Thẩm 
phán hay hành nghề luật tối thiểu 10 năm ở Philippin^.

1. Các điều 252-254 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
2. Khoản 7-11, Điều 11 Hiến pháp Philippin hiện hành.
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Nhiệm vụ hiến định của Thanh tra Nghị viện Philíppin 
là bảo vệ nhân dân trước các cơ quan hành chính nhà 
nước. Vì vậy, Hiến pháp yêu cầu các Thanh tra Nghị 
viện phải hành động ngay khi nhận được khiếu nại dưới 
bất kỳ hình thức nào chống lại các quan chức, nhân viên 
công vụ của Chính phủ, cơ quan, đơn vị của Chính phủ, 
kể cả trong các công ty hay chi nhánh của nó do chính 
quyền sở hữu hoặc nắm quyền kiểm soát và thông báo 
cho người khiếu nại biết những việc đã làm và kết quả 
thực hiện được khi xét thấy phù hợp. Để thực hiện nhiệm 
vụ này, Thanh tra Nghị viện Philíppin có một số quyền 
hạn quan trọng như: (1) Tự mình hay trên cơ sở có khiếu 
nại của bất cứ cá nhân nào tiến hành điều tfa về những 
hành vi hành động hay không hành động bị coi là không 
hợp pháp, không công bằng, không đúng đắn hay không 
có hiệu quả của các đối tượng trong phạm vi thẩm quyền 
của Thanh tra; (2) Đề nghị, dề xuất, yêu cầu các biện 
pháp xử lý đối với người vi phạm gửi tới cấp lãnh đạo của 
người vi phạm, bao gồm các biện pháp như bãi nhiệm, 
tạm đình chỉ, giáng chức, phạt, phê bình hoặc truy tố; (3) 
Xác định nguyên nhân gây ra tình trạng hoạt động kém 
hiệu quả, thói quan liêu, lệch lạc trong quản lý, gian dối, 
tham nhũng trong Chính phủ và đưa ra những đề xuất 
loại trừ tình trạng này cũng như bảo đảm tuân thủ những 
tiêu chuẩn cao về đạo đức và hiệu quả hoạt dộng. Có thể 
thấy, đây là những nhiệm vụ quyền hạn rất mạnh đối với 
đối tượng chịu sự tác động của cơ quan Thanh tra, tức là 
các cơ quan trong bộ máy hành pháp và hành chính nhà 
nước. Chính vì vậy, để bảo đảm sự độc lập của Thanh tra
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Quôc hội, ngoài các biện pháp bảo đảm cá nhân đôi với 
Thanh :ra viên, Hiến pháp Philippin còn quy định một sô" 
biện pháp bảo đảm đôl với cơ quan Thanh tra Nghị viện 
như sự độc lập về ngân sách, tổ chức bộ máy giúp việc và 
tự chủ trong việc đặt ra các quy trình, thủ tục cho hoạt 
động của mình'.

Cách thức tổ chức của Thanh tra Nghị viện Thái 
Lan có nhiều điểm tương đồng với Thanh tra Nghị viện 
Philippin. Thanh tra Nghị viện Thái Lan có ba Thanh tra  
viên do Quốc vương bổ nhiệm theo sự cố vấn của Thượng 
Nghị viện và sự đề cử của một ủy ban được thành lập 
để tuyển chọn Thanh tra Nghị viện cũng như các thiết 
chế hiến pháp độc lập khác. Chánh Thanh tra do các 
Thanh tra viên bầu chọn. Các Thanh tra Nghị viện Thái 
Lan có nhiệm kỳ 6 năm và cũng không có cơ hội được 
bổ nhiệm lại. về mặt tiêu chuẩn trở thành Thanh tra 
viên, Hiến pháp Thái Lan không quá chú trọng tới kinh 
nghiệm trong lĩnh vực pháp luật. Để được bổ nhiệm, ứng 
cử viên phải là người có uy tín và dược tôn trọng trong 
công chúng, có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực 
hành chính nhà nước, doanh nghiệp hay hoạt động vì lợi 
ích công cộng và có dạo dức. Cũng như những người đồng 
nhiệm Philippin, Thanh tra Nghị viện Thái Lan có văn 
phòng giúp việc riêng, có quyền tự chủ về tổ chức và có 

ngân sách riêng để hoạt động^.

1. Các khoản 12, 13 Điều 11 Hiến pháp Philippin hiện hành.
2. Các điều 242, 243 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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Phạm vi thẩm quyền của Thanh tra Nghị viện Thái Lan 
có phần rộng hcfn so với những người đồng nhiệm Philíppin. 
Thanh tra Nghị viện Thái Lan có những quyền hạn sau:

- Xem xét, diều tra theo các khiếu nại đối với :ác quan 
chức Chính phủ, nhân viên công vụ của cơ quan Chính 
phủ, doanh nghiệp nhà nước hay chính quyền đị£ phương 
làm trái pháp luật, lạm dụng quyền hạn, thực iiện hay 
không thực hiện nhiệm vụ của mình dẫn tới thiệ', hại cho 
người khiếu nại cho dù hành vi có hợp pháp haj không. 
Quyền hạn này được mở rộng tới cả các thiết íhế hiến 
định và các cơ quan thi hành công lý thiếu tráci nhiệm 
trong công việc, trừ hoạt động xét xử của Tòa án

- Giám sát, đánh giá và chuẩn bị các khuyên nghị về 
việc tuân thủ Hiến pháp, bao gồm cả việc cân ihắc sửa 
đổi, bổ sung Hiến pháp khi cần thiết.

- Báo cáo hằng năm các kết quả thực hiệi nhiệm 
vụ, cùng với những nhận xét thích hợp tới Hội lồng Bộ 
trưởng, Viện dân biểu (Hạ nghị viện) và Thưạig nghị 
viện. Các báo cáo này cũng được công bố trên Công báo 
Chính phủ và để công khai đôl với công chúng.

- Đưa vấn đề tới Tòa án Hiến pháp khi xét 'hấy cần 
xem xét tính hợp hiến của bất kỳ diều khoản nàocủa luật 
hoặc đề nghị Tòa án hành chính xem xét tính lợp pháp 
của bất cứ văn bản dưới luật nào.

*>

5. Uy ban quyển con nểười
Philíppin và Thái Lan cũng là hai nước diy nhất 

trong khối ASEAN có quy định về ủ y  ban qtyền con 
người trong Hiến pháp của mình.
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ủ y  ban quyền con người của Philippin gồm một Chủ 
tịch và bốn thành viên có quô"c tịch Philippin và có đa sô" 
là thành viên luật sư đoàn. Cách thức thành lập, nhiệm 
kỳ và tiêu chuẩn bổ nhiệm thành viêri ủ y  ban quyền con 
người Philippin được quy định trong các văn bản luật. 
Trong khi đó, cơ quan đồng nhiệm ở Thái Lan gồm có 
Chủ tịch và sáu thành viên khác được Quô"c vương bổ 
nhiệm theo một quy trình giống như quy trình áp dụng 
đối với việc bổ nhiệm Thanh tra Nghị viện. Các ủy viên 
ủ y ban quyền con người của Thái Lan phải là những 
người có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ 
nhân quyền và quyền tự do của nhân dân. Họ có nhiệm 
kỳ 6 năm và không được tái bổ nhiệm, ủ y  ban quyền con 
người của Thái Lan cũng có văn phòng riêng, có sự tự chủ 
về bộ máy giúp việc và ngân sách hoạt dộng riêng’.

ủ y  ban quyền con người của cả Philippin và Thái Lan 
đều đóng vai trò quan trọng, ít nhất là trên lý thuyết, 
trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người ở hai quốc gia 
này. ủ y  ban quyền con người của Philippin có một số 
nhiệm vụ quyền hạn quan trọng như: (1) Điều tra theo 
sáng kiến của mình hoặc trên cơ sở khiếu nại của người 
dân các vi phạm nhân quyền liên quan đến các quyền 
dân sự và chính trị dưới mọi hình thức; (2) Áp dụng các 
quy tắc hướng dẫn về hoạt động, các quy định về thủ tục 
và căn cứ vào quy định của Tòa án gọi ra hầu tòa những 
người có hành vi coi thường việc vi phạm; (3) Quy định

1. Khoản 17, Điều 13 Hiến pháp Philíppin hiện hành; Điều 256
Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ nhân quyền của 
tất cả mọi người trong phạm vi lãnh thổ Philíppin cũng 
như người Philíppin sống ở nước ngoài, quy định các biện 
pháp phòng ngừa và dịch vụ trợ giúp pháp lý cho những 
người bị thiệt thòi, có nhân quyền bị xâm phạm hoặc cần 
phải bảo .vệ; (4) Thực hiện quyền thăm viếng nơi giam 
giữ, nhà tù hoặc các trung tâm tạm giữ người; (5) Thiết 
lập chương trình tiếp tục nghiên cứu, giáo dục và thông 
tin nhằm tăng cường sự tôn trọng tính ưu việt của nhân 
quyền; (6) Khuyến nghị với Quốc hội các biện pháp hiệu 
quả nhằm phát triển nhân quyền và quy định việc bồi 
thường cho nạn nhân của tình trạng vi phạm nhân qujền 
cũng như gia đình của họ; (7) Kiểm tra việc tuân thủ các 
nghĩa vụ diều ước quốc tế về nhân quyền của Chính phủ 
Philíppin. ủy ban quyền con người của Thái Lan có các 
nhiệm vụ, quyền hạn tương tự như nhiệm vụ, quyền hạn 
số 5, 6 và 7 của ủ y  ban quyền con người Philíppin. Ngoài 
ra, ủy ban quyền con người của Thái Lan còn có một số 
nhiệm vụ, quyền hạn khác như; (1) Trong trường hợp đồng 
ý với nội dung khiếu nại của người khiếu nại rằng một 
diều khoản nào đó của luật ảnh hưởng tới nhân quyền và 
vì vậy cần xem xét tính hợp hiến, đưa vấn đề tới Tòa án 
Hiến pháp giải quyết cùng với ý kiến của mình; (2) Trong 
trường hợp đồng ý với nội dung khiếu nại của người khiếu 
nại rằng một điều khoản nào đó của văn bản dưới luật, 
lệnh hay các hành vi hành chính khác ảnh hưởng tới 
nhân quyền và cần phải xem xét tính hợp hiến hay tính 
hợp pháp của nó, đưa vấn đề tới Tòa án hành chính cùng 
với ý kiến của mình; (3) Khởi kiện vụ án ra trước Tòa án

350



tư pháp thay mặt cho người bị thiệt hại khi người bị thiệt 
hại yêu cầu và cần thiết phải tìm giải pháp đối với việc 
vi phạm quyền con người đối với công chúng nói chung, 
theo quy định của luật; (4) Đề xuất tới Nghị viện hay Hội 
đồng Bộ trưởng các chính sách và khuyến nghị liên quan 
tới việc sửa đổi, bổ sung luật và văn bản dưới luật nhằm 
mục đích thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; và (5) Gửi 
báo cáo thường niên đánh giá tình hình quyền con người 
trên cả nước và trình báo cáo đó lên Nghị viện’.

6. ủy ban chôTng tham nhũng quôTc gia của 
Thái Lan

Mạng lưới các thiết chế hiến định dộc lập nhằm kiểm 
soát quyền lực nhà nước của Thái Lan đặc biệt hcfn tất cả 
các quốc gia ASEAN khác ở chỗ, bên cạnh số lượng đáng 
kể các thiết chế hiến định độc lập khác, Thái Lan là quốc 
gia ASEAN duy nhất có quy định về ú y  ban chống tham  
nhùng quốc gia với tư cách như một thiết chế hiến dịnh 
độc lập nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước.

ủ y  ban chông tham nhũng quô"c gia của Thái Lan 
gồm có Chủ tịch và 8 thành viên khác do Quốc vương bổ 
nhiệm với sự cố vấn của Thượng nghị viện. Danh sách 
các ứng cử viên được đề cử bởi một hội đồng tuyển chọn 
bao gồm Chánh án Tòa án tư pháp tối cao, Chánh án Tòa 
án Hiến pháp, Chánh án Tòa án hành chính tối cao, Chủ 
tịch Viện dân biểu và lãnh đạo phe đôi lập trong Viện

1. Khoản 18, Điều 13 Hiến pháp Philíppin hiện hành, Điều 257,
Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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dân biểu. Để được bổ nhiệm, các ứng cử viên phải đạt đủ 
các tiêu chuẩn và đỉều kiện để được bầu làm Thẩm pbián 
Tòa án Hiến pháp Thái Lan. Ngoài ra, các ứng cử vtìên 
phải có phẩm chất đạo đức, có trình độ, phải đã từag là 
Bộ trưởng, ủy viên ủ y  ban bầu cử, Thanh tra Quốc hội, 
ủy viên ú y  ban nhân quyền quốc gia hoặc ủy viên ú y  
ban Kiểm toán nhà nước, hoặc đã từng phục vụ trong 
hệ thống công vụ với chức vụ không thấp hơn Tổng cục 
trưởng hoặc điều hành trong cơ quan chính quyền với các 
quyền điều hành tưctog đương với Tổng cục trưởng, hoặc 
giữ vị trí không thấp hơn vị trí giáo sư, hoặc là đại diện 
của các tổ chức phi chính phủ hoặc người tham gia vào các 
nghề nghiệp theo các tổ chức nghề nghiệp theo pháp luật 
với thời gian không dưới 3 năm và được những tổ chức 
phi chính phủ hoặc tổ chức nghề nghiệp đó giới thiệu và 
ủng hộ. Các ủy viên ủ y  ban chống tham nhũng quốc gia 
có nhiệm kỳ 9 năm và không được tái bổ nhiệm. Trước 
khi hết nhiệm kỳ, các ủy viên cũng có thể bị bãi nhiệm 
nếu nhóm Hạ nghị sĩ có tối thiểu 1/4 tổng sô" Hạ nghị sĩ 
hoặc cử tri với số lượng tối thiểu hai mươi nghìn người có 
quyền đệ đơn khiếu nại lên Chủ tịch Thượng nghị viện 
rằng ủy viên ủ y  ban chống tham nhũng quốc gia đã có 
hành vi không đúng đắn, cố ý vi phạm Hiến pháp hoặc 
thực hiện hành vi nguy hại tới uy tín của chức vụ họ đang 
đảm nhiệm và vì vậy, Thượng nghị viện phải bãi nhiệm 
ủy viên đó. Nếu ít nhất 3/4 tổng số Thượng nghị sĩ đồng 
ý với đơn khiếu nại thì ủy viên đó sẽ bị bãi nhiệm. Ngoài 
ra, ủy viên ủ y  ban chống tham nhũng quốc gia cũng có 
thể bị truy tố và xét xử nếu có dấu hiệu phạm tội hình sự,
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nhóm các vị dân biểu (Hạ nghị sĩ), Thượng nghị sĩ hoặc 
thành viên của cả hai viện với số lượng từ '1/5 tổng số 
thành viên hiện có của cẳ hai viện cũng có quyền đệ đơn 
khiếu nại lên Tòa hình sự Tòa án tư pháp tôl cao đối với 
những người nắm giữ các chức vụ chính trị rằng ủy viên 
nào đó của ủ y  ban chống tham nhũng quốc gia đã trở nên 
giàu có một cách bất thường hoặc đã thực hiện hành vi 
phạm tội tham nhũng hoặc lạm dụng chức vụ.

Về cơ bản, ủ y  ban chống tham nhũng quốc gia của 
Thái Lan là một cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu 
tham nhũng và chuyển hồ sơ cũng như kết luận của mình 
tới các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo hình thức 
bãi nhiệm hoặc cách chức. Cụ thể, ủ y  ban chống tham 
nhũng quốc gia có quyền điều tra và kết luận về việc quan 
chức nhà nước, từ cấp điều hành tới cấp quan chức chính 
phủ giữ vị trí giám đốc hay tưcíng đương trở lên, đã trở 
nên giàu có bất thường hoặc đã có hành vi tham nhũng, 
lạm dụng quyền hạn hoặc lạm dụng quyền tư pháp và có 
những hành động đôl với những quan chức nhà nước hay 
quan chức chính phủ giữ vị trí thấp hơn đã có hành vi 
thông đồng với những người giữ chức vụ kể trên hoặc với 
những ngưòi giữ chức vụ chính trị hoặc đã có những hành 
vi vi phạm mà theo ủ y  ban chống tham nhũng quốc gia 
là cần phải bị điều tra theo quy định của Luật cơ bản về 
chống tham nhũng. Bên cạnh đó, ủ y  ban này còn có một 
số quyền hạn lớn khác như điều tra tính chính xác, tình 
hình thực tế cũng như những thay đổi về tài sản và trách 
nhiệm tài chính của những người nắm giữ chức vụ chính
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trị từ cấp Thủ tướng trở xuống và giám sát tư cách đạo 
đức của những người nắm giữ chức vụ chính trị*.

III. BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NAM 
GIỮ, THựC HIỆN QUYỀN Lực NHÀ NƯỚC TRONG 
HIẾN PHÁP CÁC QUỐC GIA ASEAN

Bên cạnh cơ chê bảo vệ Hiến pháp và các thiết chế 
hiến định độc lập chủ động, bằng hành vi tích cực kiểm 
soát quyền lực nhà nước đề cập trên đây, một số quốc gia 
ASEAN còn quy định trong Hiến pháp của mình các biện 
pháp mang tính phòng ngừa các khả năng tham nhũng 
hoặc thực hiện quyền lực nhà nước một cách không đúng 
đắn. Có hai bản Hiến pháp có quy định những nội dung 
này, dó là Hiến pháp Philíppin và Hiến pháp Thái Lan.

Hiến pháp Philíppin dành hẳn một trong số 18 điều 
quy định về nội dung nói trên, đó là Điều 11 có tiêu đề 
“trách nhiệm của quan chức”. Điều này trước tiên khẳng 
định: “cơ quan công quyền là cơ quan được công chúng ủy 
nhiệm. Quan chức và nhân viên công vụ luôn phải chịu 
trách nhiệm trước nhân dân, phục vụ nhân dân với trách 
nhiệm cao nhất, liêm trực, trung thành và có hiệu quả; 
làm việc với tinh thần yêu nước, công tâm và có cuộc sô"ng 
khiêm tốn, giản dị”.

Để bảo đảm diều dó, Điều 11 dề cập hai biện pháp 
là luận tội dối với các quan chức cấp cao của bộ máy nhả 
nước và Thanh tra Nghị viện đối với toàn bộ hệ thống

1. Điều 250 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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công quyền như đã trình bày trên đây. Các thủ tục luận 
tội được thiết kế bảo đảm sự tiếp cận dễ dàng của người 
dân. Bất cứ công dân nào đều có thể trực tiếp hoặc thông 
qua Hạ nghị sĩ đại diện cho mình nộp đơn đề nghị tiến 
hành thủ tục luận tội tại Nghị viện. Đề nghị này phải 
được đưa vào chương trình làm việc trong vòng mười ngày 
họp kể từ ngày nhận đơn, đồng thời được chuyển đến ủy  
ban phù hợp trong vòng ba ngày họp sau đó. Sau khi xem 
xét, với đa sô" biểu quyết của các thành viên, ủ y  ban này 
sẽ đệ trình báo cáo với Hạ nghị viện cùng với nghị quyết 
về vụ việc trong vòng sáu mươi ngày họp kể từ ngày nhận 
được đơn đề nghị. Nghị quyết này sẽ được Hạ nghị viện 
lên lịch xem xét trong vòng mười ngày họp kể từ ngày 
nhận được đề nghị đó. Trong trường hợp đơn hay nghị 
quyết về việc luận tội tại Quốc hội được ít nhất 1/3 tổng 
sô" thành viên của Hạ nghị viện đưa ra, Hạ nghị viện sẽ 
soạn thảo các điều khoản về việc luận tội trước Quốc hội 
và Thượng nghị viện sẽ tiến hành việc luận tội này ngay 
lập tức.

Hiến pháp Thái Lan có những quy định chi tiết hơn 
rất nhiều so với Hiến pháp Philippin về các biện pháp 
bảo đảm trách nhiệm của người nắm giữ, thực hiện quyền 
lực nhà nước:

Thứ nhất, tất cả các quan chức chịnh trị của Thái Lan 
từ Trung ương tới dịa phương đều phải chịu chế độ kê 
khai và giám sát tài sản hết sức chặt chẽ. Các quan chức 
chính trị được Hiến pháp định nghĩa bao gồm: Thủ tướng, 
các Bộ trưởng, Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ, các quan chức 
chính trị khác trong bộ máy nhà nước, các cán bộ quản lý
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hành chính địa phương và ủy viên Hội đồng địa phương - 
có nghĩa là hầu hết quan chức làm việc theo chế độ nhiệm 
kỳ trong bộ máy nhà nước Thái Lan. Theo quy định của 
Hiến pháp, những quan chức chính trị này đều phải trình 
bản kê khai chi tiết tài sản và trách nhiệm tài chính của 
bản thân họ, của vỢ, chồng hoặc con cái chưa có năng 
lực pháp luật của họ cho ủ y  ban chống tham nhũng quô"c 
gia Thái Lan. Thời điểm nộp bản kê khai là trong vòng 
30 ngày kể từ khi nhậm chức và 30 ngày kể từ khi rời 
khỏi chức vụ. Thậm chí, các quan chức này cũng phải nộp 
bản kê khai tài sản của bản thân mình sau một năm kể 
từ khi rời khỏi chức vụ. Nghĩa vụ kê khai tài sản là một 
nghĩa vụ được quy định rất nghiêm túc và được bảọ đảm 
bằng chế tài rất nặng. Hiến pháp Thái Lan quy định rõ 
rằng, bất cứ người nào cố tình không nộp bản kê khai tài 
chính hoặc nộp bản kê khai không chính xác thì ủ y  ban 
chống tham nhũng quốc gia phải đưa vấn đề tới Tòa án 
hình sự tối cao đối với người nắm giữ các chức vụ chính 
trị để xét xử. Trong trường hợp bị Tòa án này tuyên là 
đã vi phạm nghĩa vụ khai báo thì người vi phạm ngay lập 
tức sẽ bị luận tội, bị bãi nhiệm và bị cấm giữ các chức vụ 
chính trị hay chức vụ trong đảng phái chính trị trong vòng 
5 năm. Các bản kê khai tài sản của Thủ tướng, Bộ trưởng, 
nghị sĩ dều được công khai. Các bản kê khai tài sản của 
những đối tượng khác chỉ có thể công bô' theo yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyền. Các bản kê khai tài sản này là 
công cụ để ủ y  ban chống tham nhũng quốc gia giám sát 
tình hình tài sản của các quan chức chính trị Thái Lan. 
Trong trường hợp có sự tăng bất thường, ủ y  ban chống
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tham nhũng quốc gia có thể chuyến toàn bộ hồ sơ sang 
Tổng công tố để truy tô" quan chức chính trị ra trước Tòa 
hình sự tối cao đối với những người nắm giữ các chức vụ 
chính trị’.

Thứ hai, một số trường hợp bị xem là xung đột lợi ích 
và các quan chức của bộ máy nhà nước không được phép 
thực hiện. Hiến pháp Thái Lan có quy định rõ những 
trường hợp đó. Tất cả các thành viên của Chính phủ sắp 
mãn nhiệm không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào 
mà về bản chất là bổ nhiệm hoặc điều dộng các quan 
chức Chính phủ trong khối cơ quan nhà nước hay doanh 
nghiệp nhà nước, không được phê chuẩn bất cứ khoản 
giải ngân nào của các quỹ dự trữ dành cho các trường hợp 
khẩn cấp và không được phê chuẩn bất kỳ công trình hay 
cam kết ràng buộc nào đối với Chính phủ kế nhiệm. Thủ 
tướng, Bộ trưởng và nghị sĩ Thái Lan không được nắm 
giữ bất kỳ chức vụ nào khác trong bộ máy nhà nước hoặc 
làm các công việc có hưởng lương hay nhận bất kỳ các 
khoản tiền bất thường hay lợi ích đặc biệt nào từ bất kỳ 
cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp 
nhà nước nào. Nghị sĩ cũng không được can thiệp vì lợi 
ích cá nhân hay lợi ích của người hay của đảng mình 
vào việc thực hiện công vụ của các quan chức nhà nước, 
việc tuyển dụng, bổ nhiệm, tổ chức, điều động, thăng 
chức, tăng lương của các quan chức chính phủ. Thủ tướng, 
Bộ trưởng, vợ/chồng và con cái chưa thành niên của họ 
không được là một bên liên danh hoặc cổ đông trong một

1. Các điều 259-263 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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công ty liên danh hoặc công ty hay vẫn duy trì vai trò của 
mình giống như một bên liên danh hay cổ đông viíợt quá 
giới hạn quy định của luật^

Thứ ba, Hiến pháp Thái Lan yêu cầu phải có các tiêu 
chuẩn đạo đức, ứng xử của người giữ các chức vụ chính 
trị và quan chức chính phủ trong từng lĩnh vực ngành 
nghề nhất định. Các tiêu chuẩn dạo đức đó phải có tính 
hệ thống và có tính khả thi một cách hiệu quả và phải 
quy dịnh được những thủ tục áp dụng chế tài theo mức độ 
nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Các hành vi vi phạm 
tiêu chuẩn đạo đức, ứng xử của người giữ các chức vụ 
chính trị và quan chức chính phủ sẽ bị coi là vi phạm kỷ 
luật. Khi phát hiện vi phạm, Thanh tra Nghị viện phải 
báo cáo vụ việc lên Nghị viện, Chính phủ, Hội đồng địa 
phương có liên quan hoặc thậm chí là ủ y  ban chống tham  
nhũng quốc gia để xem xét và áp dụng các biện pháp xử 
lý cần thiết, kể cả việc áp dụng thủ tục bãi nhiệm^.

Có thể thấy, các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước 
được quy định hết sức phong phú và đa dạng trong Hiến 
pháp các quốc gia ASEAN. Ngoại trừ Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào không quy định trong Hiến pháp về cơ 
chế kiểm soát quyền lực nhà nước, các quốc gia ASEAN 
còn lại đều có quy định ở những mức dộ khác nhau. Các 
quốc gia ASEAN đặc biệt chú trọng tới các thiết chế độc 
lập kiểm soát quyền lực nhà nước. Số lượng các thiết 
chế này được quy định trong Hiến pháp là khá nhiều và

1, 2. Điều 265-269; Điều 279 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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phong phú về chủng loại. Trong đó, các ủ y  ban công vụ 
là thiết chế thực sự thể hiện nét đặc thù của các nước Á 
Đông. Trong số các quốc gia ASEAN, có thể thấy cơ chể 
kiểm soát quyền lực nhà nước ở Philíppin và Thái Lan là 
khá nổi bật với sự đa dạng và phức tạp về loại hình thiết 
chế, cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền. Hai quốc gia 
này cũng là hai quốc gia trong Hiến pháp của họ có quy 
định các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo dảm kiểm soát 
quyền lực nhà nước. Số lượng các thiết chế kiểm soát 
quyền lực nhà nước ở Thái Lan cũng là nhiều nhất so với 
các quốc gia ASEAN còn lại. ở  các quốc gia khác, hoặc là 
chỉ tồn tại một số lượng ít các thiết chế kiểm soát quyền 
lực nhà nước, ví dụ như Malaixia hay Xingapo; hoặc là các 
thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước được quy định có 
tính nguyên tắc chung trong Hiến pháp và do đó, có thể 
việc bảo đảm hoạt động một cách hiệu quả trên thực tế  có 
thể còn bất cập, ví dụ như Inđônêxia, Mianma và Brunây.
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Chương VII

CÁC QUY ĐỊNH VỂ CHÍNH QUYỂN 
ĐỊA PHƯƠNG TRONG HlẾN PHÁP 

CÁC QUỐC GIA ASEAN

Nếu dựa trên đặc điểm của các quy định về chính 
quyền dịa phương trong Hiến pháp, có thể chia các quốc 
gia ASEAN thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là các quốc 
gia không có quy định về chính quyền địa phương trong 
Hiến pháp, bao gồm Brunây và Xingapo. Bởi lẽ, hai quốc 
gia này đều có quy mô dân số nhỏ, sống tập trung trên một 
diện tích nhỏ, do đó việc chia cắt lãnh thổ thành những 
đơn vỊ hành chính nhỏ hơn trở nên không cần thiết. 
Nhóm thứ hai là các quô"c gia theo mô hình liên bang, 
bao gồm Malaixia và Mianma. Nhóm thứ ba là những 
quô"c gia còn lại, bao gồm Campuchia, Inđônêxia, Lào, 
Philíppin và Thái Lan. Đây là những quô'c gia theo mô 
hình đơn nhất. Các quy định về chính quyền địa phương 
của các quốc gia này có những điểm đặc thù khác với các 
quốc gia theo mô hìưh Liên bang.

I. CHÍNH QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG TRONG HIẾN PHÁP 
CÁC QUỐC GIA ASEAN THEO MÔ HÌNH LIÊN BANG

Các quy định về chính quyền địa phương trong Hiến
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pháp Malaixia chủ yếu xoay quanh vấn đề phân định 
thẩm quyền giữa cấp chính quyền Liên bang và cấp chính 
quyền bang, hầu như không có bất cứ quy định cụ thể nào 
về cấu trúc các cấp chính quyền địa phương các cấp ở các 
bang. Quy định trong Phụ lục 9 của Hiến pháp Mianma là 
ba danh sách gồm những lĩnh vực thuộc quyền lập pháp 
của chính quyền cấp Liên bang, chính quyền cấp bang và 
các lĩnh vực thẩm quyền chung của chính quyền cấp Liên 
bang và cấp bang. Ba danh sách này cũng chính là căn 
cứ để phân định phạm vi thẩm quyền hành pháp ở cấp 
Liên bang và cấp bang. Bên cạnh nhiệm vụ chấp hành 
quyết dịnh của cơ quan lập pháp cấp bang, cơ quan hành 
pháp của cấp bang còn có nhiệm vụ bảo đảm việc tuân 
thủ pháp luật Liên bang có hiệu lực ỗ bang và không được 
cản trở việc thực thi quyền'hành pháp của Liên bang. 
Hiến pháp Malaixia không có quy định cụ thể về tổ chức 
bộ máy chính quyền ở từng cấp ngoài việc công nhận sự 
tồn tại của Tiểu vương hay Thống đốc và Hội đồng Lập 
pháp ở mỗi bang‘.

Giông như Hiến pháp Malaixia, quan hệ giữa cấp 
Liên bang và cấp bang là mối quan tâm chủ yếu của các 
quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp 
Mianma. Mối quan hệ này về căn bản được dựa trên ba 
danh sách phân định một cách khá rõ ràng lĩnh vực thuộc 
quyền lập pháp của cấp Liên bang, cấp bang và cấp khu 
vực tự trị^. Dựa trên danh sách này, các quyền lập pháp

1. Các điều 74, 81 Hiến pháp Malaixia hiện hành.
2. Phụ lục 1, 2, 3 Hiến pháp Mianma hiện hành.
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và hành pháp của bang được thực hiện một cách độc lập 
tương đôi với cấp chính quyền Liên bang. Tuy nhiên, sự 
độc lập tương dối này chỉ là về hình thức. Bởi lẽ, Hiến 
pháp Mianma quy định rất rõ rằng trong mọi trường hợp 
bất kỳ quy định pháp luật nào do cấp bang ban hành trái 
với luật hay Hiến pháp của cấp Liên bang thì Hiến pháp 
và pháp luật Liên bang được ưu tiên áp dụng'.

Bên cạnh điểm giông nhau rất cơ bản đó, Hiến pháp 
Mianma quy định về chính quyền địa phương một cách chi 
tiết hơn nhiều so với Hiến pháp Malaixia. Tuyệt đại đa 
sô" các quy định này tập trung vào cách thức hình thành 
dường ranh giới hành chính lãnh thổ, cấu trúc hành chính 
lãnh thổ và cơ cấu tổ chức chính quyền cấp bang.

Vì phân cấp hành chính lãnh thổ, theo quy định của 
Hiến pháp, Mianma được chia thành 5 cấp hành chính 
lãnh thổ ở địa phương, bao gồm làng, xã, thị trấn, quận, 
bang hoặc vùng. Đường ranh giới giữa các bang, các vùng 
có thể dược thay đổi bởi Nghị viện Liên bang. Tuy nhiên, 
trước tiên, cử tri của bang hoặc vùng đó và sau đó là Nghị 
viện của bang hoặc vùng đó phải chấp thuận với việc thay 
đổi địa giới. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết thì 3/4 
tổng số đại biểu Nghị viện Liên bang cũng có thể thay 
dổi ranh giới lãnh thổ giữa các bang hoặc vùng. Đường 
ranh giới của đơn vị hành chính lãnh thổ cấp thấp hcm 
do Tổng thống quyết định thay đổi theo đề xuất của người 
đứng đầu cơ quan hành pháp của bang tưcmg ứng .̂

1, 2, Điều 198; các điều 49-51 Hiến pháp Mianma hiện hành.
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Hiến pháp Mianma dành khá nhiều quy định về 
chính quyền địa phương, song tuyệt đại đa sô các quy 
định đó điều chỉnh về chức năng, cơ cấu tổ chức của chính 
quvền cấp bang, vùng và khu tự trị. Trong Hiến pháp hầu 
như không có quy định về vai trò cũng như cơ cấu tổ chức 
của chính quyền cơ sở ỏ cấp làng, xã hoặc quận, về mặt 
tổ chức, chính quyền cấp bang của Mianma bao gồm một 
Nghị viện do cử tri bầu trực tiếp và một tập thể cơ quan 
chấp hành đứng đầu là Thủ hiến và các thành viên là 
Bộ trưởng của bang. Theo quy định của Hiến pháp, Thủ 
hiến chính quyền cấp bang, bao gồm bang, vùng, khu vực 
tự trị, do Tổng thống tuyển chọn và giới thiệu để Nghị 
viện bang phê chuẩn. Nghị viện sẽ không có quyền từ 
chối phê chuẩn nếu như người được giới thiệu đã đủ tiêu 
chuẩn theo quy định của Hiến pháp. Sau khi được phê 
chuẩn, Thủ hiến sẽ được Tổng thông chính thức ký quyết 
định bổ nhiệm. Các Bộ trưởng của bang sẽ do Thủ hiến 
lựa chọn và đề cử để Nghị viện bang phê chuẩn trước khi 
được Tổng thống bổ nhiệm chính thức\ Như vậy, về mặt 
tổ chức, cơ quan hành pháp cấp bang của Mianma có sự 
lệ thuộc lớn vào Tổng thống, người đứng đầu quyền hành 
pháp Liên bang. Có thể nói rằng, tuy Mianma là một 
quốc gia Liên bang và hình thức quy định về mối quan 
hệ giữa cấp bang và Liên bang trong Hiến pháp cho thấy 
đầy là một quốc gia Liên bang. Song, về thực chất sự lệ 
thuộc của chính quyền cấp bang vào cấp Liên bang của 
Mianma thậm chí còn mạnh hơn sự lệ thuộc của chính

1. Các điều 261-265 Hiến pháp Mianma hiện hành.
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quyền địa phương vào chính quyền trung ương ở các nhà 
nước đơn nhất.

Mhư vậy, Hiến pháp của các quốc gia theo mô hình 
Liên bang trong ASEAN: Malaixia và Mianma - có những 
dặc điểm giống nhau trong các quy định về chính quyền 
địa phương. Hai bản Hiến pháp này đều chỉ chú trọng tới 
việc phân định một cách tương đối lĩnh vực thẩm quyền 
giữa cấp Liên bang và cấp bang, từ đó vạch ra ranh giới 
về thẩm quyền cho hoạt động của cơ quan lập pháp và 
hành pháp bang. Cả hai bản Hiến pháp này dều không 
quy định cụ thể về cấp chính quyền địa phương ở cơ sở, 
không có sự ghi nhận về quyền tự quản cũng như nghĩa 
vụ cung cấp dịch vụ tối thiểu phục vụ cuộc sống của người 
dân địa phương. Riêng Hiến pháp Mianma còn quy định 
khá cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền cấp 
bang, bao gồm các bang, vùng và khu tự trị.

II. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG HlẾN  
PHÁP CÁC QUỐC GIA ASEAN THEO MÔ HÌNH 
ĐƠN NHẤT

Như trên đã dề cập, có 5 quốc gia ASEAN thèo mô hìah 
đơn nhất có quy định về chính quyền địa phương trong 
Hiến pháp, đó là: Campuchia, Indônêxia, Lào, Philippin 
và Thái Lan. Tuy nhiên, mức độ chi tiết và phạm vi về 
các vấn đề liên quan tới chính quyền địa phương được qjy 
định trong Hiến pháp của các quốc gia này lại có sự khác 
nhau lớn. Nếu căn cứ theo sự tăng dần của mức độ chi 
tiết và phạm vi các vấn đề liên quan tới chính quyền cịa
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phương được quy định trong các bản Hiến pháp này thì 
có thể xếp loại chúng theo thứ tự sau: Campuchia, Lào, 
Inđônêxia, Philíppin và Thái Lan.

Hiến pháp Campuchia quy định hết sức sơ lược về 
chính quyền địa phương mặc dù cũng dành hẳn một 
chương với hai điều khoản cho vấn đề này (Chương 13). 
Nội dung chính được đề cập ở Chương 13 chỉ là sự ghi 
nhận về việc phân chia lãnh thổ Vương quốc Campuchia 
theo các đơn vị hành chính lãnh thổ. Theo đó, toàn bộ 
Vương quô'c được chia thành các tỉnh và các khu vực. Các 
tỉnh được chia thành các quận (srok) và các quận được 
chia thành các xã {khum). Các khu vực dược chia thành 
“khan” và các “khan” được chia thành “sangkat”. Không 
có bất cứ sự ghi nhận nào về tính tự chủ của chính quyền 
địa phương, sự phân biệt giữa các tỉnh và khu vực, cấu 
trúc chính quyền địa phương từng cấp, V . V . ,  trong Hiến 
pháp. Tất cả những vấn đề này cùng với những khía cạnh 
khác liên quan tới tổ chức chính quyền địa phương các 
cấp của Campuchia được quy định trong luật.

Hiến pháp Lào cũng dành hẳn một chương riêng - 
Chương 13, trong Hiến pháp với bô'n điều khoản (nhiều 
hơn Chương 13 của Hiến pháp Campuchia) dể quy định 
về chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phạm vi các vấn 
đề được điều chỉnh cũng không rộng hơn là mấy so với 
Hiến pháp Campuchia. Hiến pháp Lào chỉ quy định về 
cấu trúc hành chính lãnh thổ và khái quát cơ cấu, tổ chức 
chính quyền địa phương ở mỗi cấp. Theo đó, toàn bộ lãnh 
thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được chia thành ba 
cấp: tỉnh (thành phố), huyện (quận) và bản. về tổ chức
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chính quyền, Hiến pháp Lào chỉ chú trọng quy định khái 
quát về cơ quan quản lý hành chính ở mỗi cấp. ở  mỗi dơn 
vị hành chính lãnh thổ của Lào, đều có một người đứng 
đầu bộ máy hành chính và đều được gắn với chức danh 
“trưởng”, ví dụ; tỉ-nh trưởng, thị trưởng, huyện trưởng, 
quận trưởng, trưởng*bản. Mỗi cấp trưởng đều có các phó 
giúp việc. Trong Hiến pháp, hoàn toàn không có quy định 
về cơ quan đại diện ở dịá phương cũng như cách thức hình 
thành vị trí “trưởng” bộ máy hành chính từng cấp. Các 
cấp “trưởng” của tỉnh, thành phố, huyện được quy định 
một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như: (1) Bảo đảm thi 
hành Hiến pháp và pháp luật, tổ chức thực hiện nghiêm 
chỉnh các chỉ thị, nghị quyết do cấp trên đề ra; (2) Chỉ 
đạo và kiểm tra hoạt động của tất cả các ngành, các cấp 
thuộc phạm vi phụ trách của mình; (3) Đình chỉ thi hành, 
xóa bỏ hoặc bãi bỏ quyết dịnh của các ngành thuộc cấp 
mình hoặc cấp dưới trái với pháp luật; và (4) Quản lý 
công dân, xét và giải quyết các khiếu tố, khiếu nại và 
kiến nghị của nhân dân trong phạm vi quyền hạn của 
mình theo luật định. Trong các nhiệm vụ, quyền hạn của 
cấp “trưởng” trên đây, không hề có nhiệm vụ bảo đảm sự 
cung cấp và phục vụ các nhu cầu tối thiểu của người dân 
địa phương. Giống Hiến pháp Campuchia, Hiến pháp Lào 
cũng không quy định về quyền tự quản của các cấp chính 
quyền địa phương.

So với Hiến pháp Campuchia và Lào, Hiến piiáp 
Indônêxia không quy định nhiều hơn và chi tiết hơn về 
chính quyền địa phương. Song phạm vi các vấn đề được 
đề cập có sự mở rộng hơn một cách đáng kể. Lãnh thổ
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nưởc Cộng hòa Inđônêxia được phân chia thành các tỉnh, 
mỗi tỉnh được chia thành các huyện và thành phố. Các 
tỉnh, huyện và thành phô' có chính quyền riêng của mình. 
Cấu trúc chính quyền ở mỗi cấp đều có một Hội đồng đại 
diện do nhân dân bầu trực tiếp. Bên cạnh Hội đồng đại 
diện là người đứng đầu chính quyền, được gọi tương ứng 
là tỉnh trưởng, huyện trưởng và thị trưởng. Những chức 
vụ này được hình thành theo những cách thức bầu chọn 
dân chủ khác nhau. Các quy định của Hiến pháp về cấu 
trúc chính quyền địa phương Inđônêxia có vẻ mầu thuẫn 
với nhau. Một mặt, Hiến pháp quy định chính quyền mỗi 
tỉnh, huyện, thành phố có Hội đồng đại diện địa phương 
riêng của mình; mặt khác, tỉnh trưởng, huyện trưởng và 
thị trưởng là những người đứng đầu chính quyền. Sự thiếu 
vắng các quy định cụ thể hơn về vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và môi quan hệ giữa hai loại cơ quan này 
dễ dẫn tới các cách giải thích khác nhau về vai trò của 
chúng và cách thức vận hành chính quyền địa phương'.

Điểm quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất trong quy 
định của Hiến pháp Inđônêxia về chính quyền dịa phương 
có lẽ là việc ghi nhận nguyên tắc tự quản địa phương và 
nhiệm vụ đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân 
địa phương. Khoản 2, Điều 18 Hiến pháp này quy định: 
“chính quyền tỉnh, huyện và thành phố điều chỉnh và 
quản lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình phù hợp 
với nguyên tắc tự quản địa phương và nhiệm vụ đáp ứng 
nhli cầu tối thiểu của địa phương”. Phạm vi tự quản của

1. Các khoản 1, 3, 4, Điều 18 Hiến pháp Inđônêxia.
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chính quyền địa phương Inđônêxia được xác định trên  
nguyên tắc những vấn đề quản lý không được luật xác  
định thuộc đặc quyền của chính quyền trung ương tthì 
thuộc quyền quyết định của chính quyền địa phưcfmg. 
Trong phạm vi đó, chính quyền địa phương có quyền bian 
hành các quy định của địa phương cũng như các quy tắc 
khác để thực hiện quyền tự quản và nhiệm vụ đáp ứng 
các nhu cầu tối thiểu của người dần địa phương'.

Theo quy định của Hiến pháp Philíppin, các đcfn vị 
hành chính lãnh thổ phổ biến của quốc gia này gồm 
có các tỉnh, thành phố, khu đô thị và các đơn vỊ cơ sở 
(Barangay). Địa giới của mỗi đơn vị hành chính lãnh thổ 
nói trên đều được xác định theo luật và việc thành lập, 
phân chia, sáp nhập, giải thể hay sự diều chỉnh địa giới 
của chúng đều phải được sự đồng thuận của người dân địa 
phương đó thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Trong tổ 
chức chính quyền ở mỗi địa phương đều phải có một cơ 
quan lập pháp và một cơ quan điều hành. Cơ quan lập 
pháp được hình thành bằng con đường bầu cử trực tiếp 
và có đại diện các thành phần dân cư trong phạm vi đctti 
vị dó. Hiến pháp Philíppin cũng quy định cụ thể rằng, 
các quan chức địa phương được bầu có nhiệm kỳ là 3 năm 
và không được làm quá 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Tuy nhiên, 
Hiến pháp cũng không quy định chi tiết về cách thức 
hình thành cơ quan chấp hành của địa phương cũng như 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan lập pháp và cơ quan 
điều hành ở mỗi cấp.

1. Các khoản 5, 6 Điều 18 Hiến pháp Inđồnêxia hiện hành.
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Hiến pháp Philíppin đề cập quyền tự quản địa phương 
như là một nguyên tắc hoạt động của chính quyền địa 
phương. Song, Hiến pháp không quy định rõ thế nào là 
tự quản địa phương cũng như không xác định phạm vi 
quyền tự quản của địa phương. Những nội dung tự quản 
chỉ dược thể hiện hạn chế trong quyền tạo lập nguồn thu 
ngân sách riêng cho địa phương thông qua các khoản 
thuế, lệ phí và các khoản thu khác theo hướng dẫn củạ cơ 
quan lập pháp trung ương. Bên cạnh các nguồn thu từ địa 
phương, các cấp chính quyền địa phương Philíppin cũng 
được nhận trợ cấp ngân sách từ chính quyền trung ương. 
Quyền tự quản của chính quyền địa phương Philíppin còn 
được thể hiện ở chỗ, chính quyền ở các cấp có thể tự mình 
liên kết, điều phối tiềm năng, thế mạnh với nhau để cùng 
phục vụ có hiệu quả lợi ích chung. Mặc dù có quyền tự 
quản theo Hiến pháp, song các chính quyền địa phương 
của Philíppin từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở đều nằm dưới sự 
giám sát chung của Tổng thống nhằm bảo đảm hoạt động 
của chúng phù hợp với chức năng và quyền hạn do pháp 
luật quy định’.

Ngoài các đơn vỊ hành chính lãnh thổ dề cập trên  
đây, Hiến pháp Philíppin còn quy định về việc thành lập 
hai khu vực tự trị là khu tự trị Hồi giáo Mindanao và khu 
tự trị Cordilleras. Đây là các khu vực địa lý lớn có đặc thù 
về di sản lịch sử, văn hóa, cấu trúc kinh tế  - xã hội và dân 
cư. Trong khu tự tri cũng có các tỉnh, thành phố và khu 
đô thị giông như những đơn vị hành chính thông thường

1. Các khoản 2, 4, 5, 11 Điều 10 Hiến pháp Philíppin hiện hành,
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khác. Do những dặc thù về lịch sử, văn hóa, cấu trúc kinh 
tế  - xã hội và dân cư nên chính quyền khu tự trị được trao 
quyền tự chủ và tự quản lớn hơn nhiều so với tính tự quản 
của chính quyền địa phương thông thường. Hiến pháp quy 
định thẩm quyền lập pháp của chính quyền khu tự tri bao 
trùm lên các vấn đề như: (1) Tổ chức hành chính; (2) Tạo 
lập các nguồn thu ngân sách; (3) Khu vực lãnh thổ của 
tổ tiên (ancestral domain) và nguồn tài nguyên tự nhiên; 
(4) Các quan hệ cá nhân, gia đình và tài sản; (5) Phát 
triển quy hoạch đô thị và nông thôn ở khu vực; (6) Phát 
triển kinh tế, xã hội và du lịch; (7) Chính sách giáo dục; 
(8) Bảo tồn và phát triển di sản văn hoá; (9) Các vấn đề 
khác có thể được pháp luật ủy quyền nhằm phát triển sự 
thịnh vượng chung của người dân trong khu vực. Chính 
quyền khu tự trị có cơ quan cảnh sát riêng của mình để 
bảo vệ hòa bình và trật tự trên địa bàn khu tự trị. Tuy 
nhiên, vấn đề quốc phòng và an ninh trong khu vực tự trị 
lại thuộc thẩm quyền của chính quyền trung ưcrng. Cơ cấu 
tổ chức của chính quyền khu tự trị bao gồm một cơ quan 
lập pháp và một cơ quan hành pháp. Cả hai cơ quan này 
phản ánh ý chí và đại diện cho người dân trong khu tự 
trị. Khu tự trị cũng có hệ thống Tòa án riêng để xét xử 
các vấn đề liên quan tới dân sự, gia đình, hôn nhân phù 
hợp với Hiến pháp, pháp luật quốc gia và pháp luật khu 
tự trị. Cách thức tổ chức và thành lập các cơ quan chính 
quyền và hệ thống tòa án của khu tự trị được điều chỉnh 
bởi luật do Nghị viện Philippin ban hành^

1. Các khoản 15-21 Điều 10 Hiến pháp Philippin hiện hành.
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Khác với các bản íĩiến pháp của các quốc gia ASEAN 
khác, Hiến pháp Thái Lan không quy định về cấu trúc các 
cấp hành chính lãnh thổ, mà tương ứng với nó là câu trúc 
các cấp chính quyền địa phương của Thái Lan. Tất cả các 
cấp chính quyền dịa phương của Thái Lan đều được điều 
chỉnh chung và theo cách thức giống nhau dưới tên gọi 
“các tổ chức chính quyền địa phương” (local government 
organizations). Các quy định về chính quyền địa phương 
trong Hiến pháp Thái Lan chỉ xoay quanh bốn vấn đề là; 
tự quản địa phương, trách nhiệm đáp ứng nhu cầu cơ bản 
của địa phương, cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương 
và sự tham gia của người dân vào hoạt động của chính 
quyền địa phương.

Quyền tự quản là vấn đề dược đề cập đầu tiên khi 
Hiến pháp Thái Lan quy định về chính quyền địa phương. 
Quyền tự chủ được trao cho các tổ chức chính quyền địa 
phương theo nguyên tắc chính quyền tự quản trên cơ sộ ý 
chí của người dân địa phương. Bất kỳ địa phương nào đáp 
ứng đủ điều kiện thành lập chính quyền tự quản đều có 
quyền tổ chức địa phương. Như vậy, việc thành lập chính 
quyền địa phương của Thái Lan không được thực hiện 
theo kiểu áp đặt từ trên xuống dưới và theo một mô hình 
đồng phục ở tất cả các địa phương mà được thực hiện 
tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương. 
Quyền tự quản của chính quyền địa phương Thái Lan luôn 
được gắn liền với trách nhiệm cung cấp chính các dịch vụ 
công cộng phục vụ người dân địa phương, vì ỉợi ích của 
người dân địa phương. Một trong những loại hình dịch vụ 
cơ bản công cộng mà Hiến pháp quy định chính quyền
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địa phương có trách nhiệm cung cấp là dịch vụ giáo dạc 
đào tạo nghề nghiệp phù hỢp với nhu cầu của địa phương. 
Trong quá trình cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo ở 
địa phương, tổ chức chính quyền địa phương phải quan 
tâm tới việc bảo tồn nghệ thuật, phong tục, tri thức bản 
địa và văn hóa tốt đẹp của địa phương mình. Có thể 
nói, trách nhiệm đáp ứng dịch vụ công cộng cơ bản cũng 
chính là mục đích của quyền tự quản. Tự quản để đáp ứng 
nhu cầu về dịch vụ công cộng cơ bản ở địa phương được 
đầy đủ hơn, kịp thời hơn^

Mặc dù nhấn mạnh tới quyền tự quản, Hiến pháp 
Thái Lan không coi quyền tự quản địa phương là tuyệt 
đối. Hoạt động của các tổ chức chính quyền Thái Lan vẫn 
phải được đặt dưới sự giám sát của các cơ quan có thẩm 
quyền. Tuy nhiên, việc giám sát phải phù hợp với mức 
độ cần thiết trên cơ sở các quy định, thủ tục rõ ràng và 
phù hợp với diều kiện tương ứng của tổ chức chính quỵền 
địa phương chịu sự giám sát. Quan trọng nhất là bất kỳ 
sự giám sát nào cũng không được làm phương hại tới 
nguyên tắc chính quyền tự quản dựa trên ý chí của người 
dân và bảo đảm mục đích bảo vệ lợi ích của người dân 
địa phương^.

Mấu chô"t của quyền tự quản của các tổ chức chính 
quyền địa phương Thái Lan là phạm vi, nhiệm vụ, qu/ền 

hạn mà nó được thực hiện. Hiến pháp Thái Lan hiện 
hành không quy định cụ thể phạm vi, nhiệm vụ, qu^ền

1. Điều 281; Điều 282 Hiếrf"pháp Thái Lan hiện hành.
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hạn của chính quyền địa phương. Thay vào đó, Hiến pháp 
quy định Nghị viện phải ban hành luật lập ra kế hoạch 
và quy trình tản quyền từ cấp Trung ương xuống cấp địa 
phương trong đó phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và 
phân bổ các nguồn thu giữa hành chính trung ương và 
hành chính tỉnh với các tổ chức chính quyền địa phương 
các loại. Nghị viện cũng phải ban hành một hệ thô"ng 
xem xét, đánh giá với sự tham gia của đại diện các cơ 
quan chính phủ có liên quan, đại diện của các tổ chức 
chính quyền địa phương và các thành viên có uy tín với 
số lượng bằng nhau để dánh giá hiệu quả hoạt động và tự 
quản của các tổ chức chính quyền địa phương^.

Giông như các Hiến pháp các quốc gia ASEAN khác, 
Hiến pháp Thái Lan không quy định cơ cấu tổ chức cụ 
thể cho từng tổ chức chính quyền địa phương ở từng cấp; 
thay vào đó, Hiến pháp chỉ quy định một cơ cấu tổ chức 
chung cho tất cả các tổ chức chính quyền địa phương bao 
gồm một hội đồng địa phương và một ủ y  ban hành chính 
địa phương. Hội đồng địa phương là cơ quan đại diện của 
người dân nên được hình thành bằng con đường bầu cử 
trực tiếp và kín. ủ y  ban hành chính vừa là cơ quan chấp 
hành của Hội đồng địa phương vừa là cơ quan hành chính 
địa phương nên có thể do nhân dân trực tiếp bầu ra hoặc 
cũng có thể do Hội đồng địa phương thành lập. Cả Hội 
đồng địa phương và ủ y  ban hành chính địa phương đều 
có nhiệm kỳ 4 năm. ủ y  viên hội dồng địa phương và ủ y  
ban hành chính địa phương đều phải chịu những điều

1. Các điều 283, 289 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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cấm tương tự như những điều cấm áp dụng đôì với nghị 
sĩ và thành viên Chính phủ ở cấp trung ương để bảo đảm 
tránh những xung đột lợi ích khi thực hiện công việc của 
mình. Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức đối với quan 
chức và nhân viên tổ chức chính quyền địa phương được 
thực hiện theo tiêu chuẩn quy định thống nhất toàn quốc 
và phải dược sự phê chuẩn trước của một cơ quan quản lý 
nhân sự các chính quyền dịa phương, gọi là ủy  ban quan 
chức địa phương, ủy ban này bao gồm đại diện của các 
cơ quan chính phủ thích hợp, các tổ chức chính quyền địa 
phương, các quan chức địa phương và những người có uy 
tín với số lượng ngang bằng theo quy định của pháp luật\ 

Các quy định về sự tham gia của người dân vào hoạt 
động của chính quyền địa phương là một nét đặc thù 
riêng, rất đặc sắc của Hiến pháp Thái Lan so với các 
Hiến pháp khác trong khu vực ASEAN. Hiến pháp quy 
định các cử tri có quyền bỏ phiếu bãi nhiệm ủy viên Hội 
đồng địa phương hoặc thành viên ủ y  ban hành chính địa 
phương nếu cho rằng những người này không phù hợp 
để đảm đương chức vụ. Ngoài quyền bãi nhiệm, cầc cử 
tri còn có quyền trình kiến nghị lên Chủ tịch Hội áồng 
địa phương để Hội đồng ban hành các quy định hay nghị 
quyết của địa phương. Luật có trách nhiệm quy định quy 
trình, thủ tục và điều kiện cụ thể để cử tri thực hiện 
những quyền này. Bên cạnh dó, người dân địa phương có 
quyền tham gia vào hoạt động quản lý hành chính ồ các 
tổ chức chính quyền địa phương. Tổ chức chính quyền địa

1. Các điều 284, 288 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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phương phải có các biện pháp đê bảo đảm sự tham gia 
đó của người dân. Theo quy định của Hiến pháp, tổ chức 
chính quyền địa phương cũng có nghĩa vụ báo cáo hoạt 
động của mình trước người dân về những vấn đề liên 
quan tới việc chuẩn bị ngân sách, các khoản chi tiêu và 
kết quả công việc trong năm, để bảo đảm cho sự tham 
gia của người dân vào vấn đề theo dõi, đánh giá và xem 
xét hoạt động quản lý hành chính của của tổ chức chính 
quyền địa phương'. Các quy định trên đây cho thấy, Hiến 
pháp Thái Lan thể hiện rất rõ quan điểm gắn chặt hoạt 
động của các tổ chức chính quyền địa phương với việc 
phục vụ lợi ích của người dân địa phương. Mối quan hệ 
của người dân với chính quyền địa phương được quy định 
ở các khía cạnh khác nhau trong tổ chức và hoạt động của 
các tổ chức chính quyền địa phương. Có thể coi đáy là tư 
tưởng tiến bộ, bởi vì, nó đề cao dân chủ trong tổ chức và 
hoạt động của chính quyền địa phương. Thái Lan cũng là 
quốc gia duy nhất trong khu vực quy định về vấn đề này 
trong Hiến pháp.

1. Các điều 285, 286, 287 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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Chương VUI

MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG VỂ HIẾN p h á p  
CÁC QUỐC GIA ASEAN VÀ NHỮNG 

KINH NGHIỆM c ó  THE THAM KHẢO 
ĐỐI VỚI VIỆT NAM

I. MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG VỀ HIẾN PHÁP 
CÁC QUồC GIA ASEAN

Qua việc trình bày so sánh Hiến pháp các quôc gia 
ASEAN theo từng cụm vấn đề. Trên cơ sở đó, có thể rút 
ra một số nhận xét chung về Hiến pháp các quốc gia 
ASEAN như ßau:

Thứ nhất, Hiến pháp của các quốc gia ASEAN có sự 
đa dạng lớn về nhiều khía cạnh, về mặt hình thức, tuy 
tất cả các bản Hiến pháp đều là những Hiến pháp thành 
văn, song có những bản Hiến pháp lại được xây dựng cụ 
thể, công phu như những đạo luật thực thụ (ví dụ, Hiến 
pháp Brunây, Malaixia, Xingapo, Thái Lan), trong khi 
đó, cũng có những Hiến pháp được thể hiện trên những 
nguyên tắc chung, mang tính cương lĩnh (ví dụ, Hiến 
pháp Campuchia, Indônêxia, Lào), về mặt thời gian ban 
hành, có những bản Hiến pháp đã được ban hành từ khá 
lâu (ví dụ; Hiến pháp Inđônêxia, Malaixia) trong khi dó, 
có những Hiến pháp mới dược ban hành trong thời gian

376



gần đây (ví dụ: Hiến pháp Thái Lan, Mianma). Nếu xếp 
theo mô hình tổ chức quyền lực nhà nước, các bản Hiến 
pháp các quô"c gia ASEAN bao gồm hầu hết tất cả các 
hình thức chính thể trên thế giới từ hình thức chính thể 
ít phổ biến như quân chủ chuyên chế (Brunây), quận chủ 
lập hiến Hồi giáo (Malaixia) cho tới các hình thức chính 
thể phổ biến hơn như cộng hòa đại nghị (Lào, Mianma), 
cộng hòa tổng thống (Philíppin, Inđônêxia) hay quân chủ 
lập hiến (Campuchia, Thái Lan). Với tính đa dạng cao 
như vậy, những nội dung hoặc đặc điểm giống nhau được 
xác định thông qua nghiên cứu so sánh giữa các bản Hiến 
pháp có thể là những căn cứ đáng tin cậy để đánh giá các 
giá trị chung của nền lập hiến trong khu vực cũng như xu 
hướng xây dựng Hiến pháp hiện đại trên thế giới. Sự đa 
dạng lớn giữa các bản Hiến pháp của các quốc gia ASEAN 
còn là minh chứng cho thấy một lý thuyết lập hiến hiện 
đại khi áp dụng vào một quốc gia có thể được điều chỉnh 
để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của quốc gia đó. Sự 
áp dụng thuyết tam quyền phân lập là một ví dụ điển 
hình. Phần lớn các quốc gia ASEAN đều có áp dụng hoặc 
tiếp thu những yếu tố của học thuyết tam quyền phân lập 
trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cấp cao 
nhất của mình, cho dù có quy định trực tiếp và rõ ràng 
điều đó trong Hiến pháp hay không. Tuy nhiên việc áp 
dụng học thuyết này trong tổ chức bộ máy nhà nước ở mỗi 
quốc gia ASEAN lại mang màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Thứ hai, các chính thể được quy định trong chín bản 
Hiến pháp của các quô"c gia ASEAN nghiên cứu ở đây 
cũng hết sức đa dạng. Như trên đã đề cập, tất cả các hình
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thức chính thể trên thế giới đều xuất hiện trong các bẳn 
Hiến pháp của các quốc gia ASEAN, từ chínl\ thể quân 
chủ chuyên chế, quân chủ Hồi giáo, quân chủ lập hiế'n, 
cộng hòa tổng thống, cộng hòa đại nghị. Thậm chí, ngay 
trong cùng một chính thể thì vị trí, vai trò, chức nànig, 
quyền hạn của mỗi cơ quan nhà nước ở cấp trung ương 
cũng không giông nhau. Ví dụ, cùng theo chính thể quân 
chủ lập hiến song vai trò của Quốc vương Thái Lan cao 
hơn khá nhiều so với vai trò của Quốc vương Campuchiia. 
Nếu Quốc vương Campuchia chỉ “trị vì chứ không cai tr ị” 
thì Quốc vương Thái Lan có khá nhiều thực quyền. Một 
ví dụ khác là, cùng theo chính thể cộng hòa tổng thống 
song vai trò của Tổng thống Inđônêxia rõ ràng cao hơn 
rất nhiều so với người đồng nhiệm ở Philíppin. Các chính 
thể được quy định trong Hiến pháp các quôc gia ASEAN 
không những đa dạng mà còn khá phức tạp, thể hiện ở 
chỗ trong khi có các vị trí ở cùng một hình thức chính thể 
có vai trò và quyền hạn khác nhau thì lại có những hình 
thức chính thể khác nhau song vị trí, vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước ở cấp cao 
nhất ở các quốc gia dó lại giống nhau, ví dụ, trường hợp 
của Xingapo và Malaixia. Xingapo theo chính thể cộng 
hòa tổng thống hình thức còn Malaixia theo chính thể 
quân chủ Hồi giáo lập hiến song vị trí, vai trò, quyền 
hạn của nguyên thủ quốc gia cũng như cơ quan lập pháp, 
hành pháp ở hai quốc gia này có nhiều điểm giống nhau. 
Sự da dạng và phức tạp trong các chính thể của các quốc 
gia ASEAN có thể là một nguyên nhân làm cho quá trình 
hội nhập ASEAN gặp nhiều thách thức hơn quá trình hội
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nhập Liên minh châu Âu (EU). Các nước thành viên EU 
hầu hết theo các hình thức chính thể mà trong đó cơ quan 
lập pháp chiếm ưu thế so với cơ quan hành pháp, ví dụ 
quân chủ nghị viện (như Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà 
Lan), cộng hòa đại nghị (như Cộng hòa Liên bang Đức), 
cộng hòa lưỡng tính (Pháp và một số nước chuyển đổi). 
Khi cơ quan lập pháp, tức là cơ quan đại diện chiếm ưu 
thế, thì lợi ích công cộng, lợi ích của nhân dân dễ tìm 
được tiếng nói và được ưu tiên hơn các lợi ích cá nhân. 
Điều này cũng có nghĩa là các nước thành viên E ư  dễ tìm 
được tiếng nói chung hơn trong việc thúc đẩy hội nhập 
khu vực vì lợi ích của người dân trong toàn Liên minh. 
Trong khi đó, sự khác biệt khá lớn về chính thể của các 
quốc gia thành viên ASEAN có thể dẫn tới những định 
hướng ưu tiên lợi ích khác nhau ở từng quốc gia và qua 
đó đặt ra những khó khăn nhất định trong việc tìm tiếng 
nói chung trong toàn khối.

Cân nhắc tới sự đa dạng trong chính thể của các quốc 
gia ASEAN cũng có thể giúp xác định sách lược ngoại giao 
phù hợp với từng nước trong khối. Đối với quốc gia theo 
hình thức chính thể quân chủ chuyên chế, lợi ích cao nhất 
luôn là lợi ích của Quốc vương, của vương triều, vì vậy 
những hoạt động ngoại giao mang lại hiệu quả cao nhất 
luôn là những hoạt động tiếp cận trực tiếp tới Quốc vương. 
Đối với các quốc gia theo chính thể cộng hòa tổng thống, 
ợi ích được quan tâm thường là lợi ích của quốc gia, của 

dân tộc; các kênh ngoại giao hiệu quả nhất cũng lại là 
những kênh tiếp cận trực tiếp tới cơ quan hành pháp. 
Trong khi đó, ở các quốc gia có nghị viện chiếm ưu thế thì
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lợi ích của các nhóm, của các tầng lớp đôi khi lại nổi trội 
hcfn trong các hoạt động chính trị và hoạt động ngoại giao 
nghị viện cũng có thể đem lại những kết quả tốt.

Thứ ba, nghiên cứu so sánh cấu trúc các vấn đề lớn 
dược điều chỉnh trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN 
cho thấy hầu hết Hiến pháp các quốc gia ASEAN đều 
điều chỉnh về ba lĩnh vực lớn: (1) Chính sách định hướng 
của Nhà nước trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội; 
(2) Quyền và nghĩa vụ cơ bản; và (3) Tổ chức thực iiện 
quyền lực nhà nước mà trực tiếp nhất là tổ chức bộ máy 
nhà nước. Có thể thấy rằng, cấu trúc này phản áni xu 
hướng phát triển Hiến pháp ở các nước dang phát triển, 
ở  các bản Hiến pháp theo mô hình cổ điển như Hoa Kỳ, 
Đức, Pháp, các vấn đề được quan tầm diều chỉnh thường 
chỉ là quyền cơ bản và tổ chức bộ máy nhà nước, ở  các 
nước dang phát triển, phạm vi quan tâm điều chỉnh tíong 
Hiến pháp còn được mở rộng thêm tới việc Nhà nước cần 
phải vận hành theo định hướng chính sách nào khi :hực 
hiện sự C£Ũ trị của mình đối với xã hội. Như vậy, cácbản 
Hiến pháp của các quốc gia đang phát triển, thể hiện qua 
Hiến pháp các quốc gia ASEAN, có phạm vi điều clỉnh 
toàn diện hơn và có sự ràng buộc chặt chẽ hơn đối với 
việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước. Các cơ (uan 
nhà nước không những chỉ được hoạt động trong phạn vi 
quyền hạn được Hiến pháp quy định, phải tôn trọngcác 
quyền cơ bản hiến định mà chính sách, pháp luật docsác 
cơ quan nhà nước ban hành mà còn phải tuân thủ :heo 
những định hướng chính sách trong các lĩnh vực của đời 
sống xã hội đã được đặt ra trong Hiến pháp.
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Thứ tư, qua so sánh Hiến pháp các quốc gia ASEAN 
từ các góc độ khác nhau có thể thấy, bản Hiến pháp 
có nét điển hình nhất là Hiến pháp của Thái Lan. Tất 
nhiên, đây là Hiến pháp mới được ban hành và cần có 
thời gian khẳng định tính hiệu quả của nó trên thực tế. 
Song về mặt nội dung, Hiến pháp Thái Lan quy định chi 
tiết, cụ thể và tương dối khoa học về các vấn đề mà nó 
điều chỉnh. Trong các bản Hiến pháp của những quô'c gia 
khác trong ASEAN, chế định về chính sách định hướng 
của Nhà nước trong từng lĩnh vực thường bị chỉ trích là 
mang tính kêu gọi, cương lĩnh nhiều hơn là khả năng 
ràng buộc đối với các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trong 
Hiến pháp Thái Lan đã dành riêng một phần trước khi đi 
vào quy định cụ thể chính sách trong từng lĩnh vực để quy 
định về vai trò của các chính sách được tuyên bố trong 
Hiến pháp trong việc định hướng hoạt động lập pháp và 
hành pháp của Nhà nước. Các quy định mang nội dung 
tương tự như; “Khi công bố những chính sách ra Quốc 
hội, Hội đồng Bộ trưởng - cơ quan có trách nhiệm trong 
việc quản lý hành chính nhà nước - phải tuyên bố rõ về 
nội dung hoạt động và khung thời gian thực hiện, dự 
định tiến hành nhằm mục đích đạt được những nguyên 
tắc định hướng các chính sách nền tảng của Nhà nước và 
phải chuẩn bị một báo cáo đề cập các kết quả thực hiện, 
bao gồm cả các vấn đề phát sinh và trở ngại gặp phải 
trình lên Quốc hội ít nhất một lần mỗi năm”\  như vậy 
là các định hướng chính sách được quy dịnh trong Hiến

1. Điều 75 Hiến pháp Thái Lan hiện hành.
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pháp không chỉ là những lời tuyên bố trên giấy niằ nó 
có tác dụng thực sự đi vào cuộc sống thông qua các hoạt 
động hàng ngày của các cơ quan nhà nước. Chế địnỉn về 
quyền cơ bản của Hiến pháp Thái Lan cũng quy định 
được nhiều quyền cơ bản tiến bộ một cách chi tiết và cụ 
thể có thể tránh được những giải thích khác nhau về nội 
hàm của các quyền. Đồng thời, Hiến pháp Thái Lan còn 
có các quy định rất cụ thể về việc người dân có thể làm 
gì 4ể thực thi các quyền cơ bản của mình một khi có dấu 
hiệu bị vi phạm. Đây là những quy định hết sức ưu việt 
vì nó đem lại tính khả thi cao cho các quyền cơ bản được 
quy định trong Hiến pháp. Các quy định về tổ chức bộ 
máy nhà nước của Thái Lan cũng được quy định hết sức 
chi tiết trong Hiến pháp với hệ thống thể chế và thiết 
chế nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước và chống tham 
nhũng khá chặt chẽ và ấn tượng. Đặc biệt, giống một 
số quốc gia khác, Thái Lan còn có nhiều quy định trong 
Hiến pháp về việc người dân được tham gia trực tiếp vào 
đời sông chính trị của quốc gia.

Thứ năm, qua nghiên cứu so sánh trên đây cho thấy, 
trong cách thức tổ chức quyền lực nhà nước, các quôc gia 
ASEAN đã khá chú trọng tới vấn đề kiểm soát quyền lực 
nhà nước. Đa số Hiến pháp các quốc gia ASEAN đều ít 
nhất đề cập một loại thiết chê nào dó có chức năng káềm 
chế hoạt động tổ chức thực hiện của các nhánh quyền lực 
nhà nước truyền thông (lập pháp, hành pháp và tư phtp), 
bảo đảm các nhánh quyền lực này hoạt động trong khttôn 
khổ của pháp luật. Có những bản Hiến pháp chỉ quy định 
về cơ chế bảo vệ Hiến pháp để qua đó tác động tới nhtfng
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hành vi pháp lý không phù hợp với Hiến pháp của các 
cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, có khá nhiều bản Hiến 
pháp khác đề cập cả những cơ chế khác để kiểm soát việc 
thực hiện quyền lực, bảo đảm việc thực hiện quyền lực 
nhà nước tuân thủ pháp luật hay tuân theo những chuẩn 
mực luân lý nhất dịnh. Nhìn một cách khái quát, cơ chế 
kiểm soát quyền lực nhà nước được quy định trong các 
bản Hiến pháp các quốc gia ASEAN khá toàn diện cả về 
m ặt thiết chế, thủ tục và thể chế. về mặt thể chế, Hiến 
pháp các quốc gia ASEAN quy định về nhiều loại hình 
cơ quan có chức năng liên quan tới kiểm soát quyền lực 
nhà nước như thiết chế bảo vệ Hiến pháp, cơ quan chống 
tham nhũng, cơ quan kiểm toán, cơ quan phụ trách vấn 
đề đề cử và nhân sự, cơ quan thanh tra nghị viện, cơ quan 
bảo vệ quyền con người, V . V . .  về m ặt thủ tục, Hiến pháp 
các quô"c gia ASEAN quy định các thủ tục khá cụ thể để 
các cơ quan có chức năng liên quan tới kiểm soát quyền 
lực nhà nước có thể vận hành mà không cần hoặc cần 
ít những quy định cụ thể thêm, ví dụ: thủ tục khởi kiện 
bảo hiến, thủ tục hoạt động của ủ y  ban nhân sự hay ủy  
ban chống tham nhũng. Điểm nổi bật nhất trong cơ chế 
kiểm soát quyền lực nhà nước của các bản Hiến pháp các 
qưốc gia ASEAN là sự hiện diện của các quy định mang 
tính phòng ngừa, ngăn chặn việc lạm dụng quyền lực 
hoặc thực hiện quyền lực một cách không đúng đắn. Đó 
là những quy định liên quan tới nghĩa vụ khai báo tài 
sản của quan chức và việc so sánh bắt buộc tài sản của 
quan chức có trưổc và sau nhiệm kỳ chức vụ; đó cũng là 
những quy định ràng buộc về đạo đức nghề nghiệp gắn

383



với chức vụ của quan chức nhà nước, V .V . .  Có thể nói, xét 
tổng thể, nội dung về cơ chê kiểm soát quyền lực thực sự 
là sự phát triển của các Hiến pháp các quốc gia ASEAN 
so với các bản Hiến pháp cổ điển, vốn thường chỉ chú 
trọng quy định về các nhánh quyền lực truyền thống: lập 
pháp, hành pháp, tư pháp. Các quốc gia ASEAN hầu hết 
là các quốc gia đang phát triển. Một trong những mối 
quan tâm hàng đầu ở những quốc gia này là ngăn chăn 
lạm dụng quyền lực nhà nước và chống tham nhũng. Sự 
xuất hiện của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong 
Hiến pháp, vì vậy, thể hiện sự phù hợp với điều kiện 
hoàn cảnh của các quốc gia này.

Thử sáu, chế định quyền cơ bản của công dân trong 
Hiến pháp các quốc gia ASEAN có sự khác biệt khá lớn, 
song nhìn một cách khái quát thì rất phong phú. Trong 
một số bản Hiến pháp, quyền cơ bản di đôi với nghĩa vụ 
cơ bản. Có thể nói, ở góc nhìn tổng hợp các bản Hiến 
pháp các quốc gia ASEAN đã ghi nhận đầy đủ tất cả 
những quyền cơ bản ưu việt nhất theo các điều ước quốc 
tế  hiện hành về quyền con người, kể cả các nhóm quyền 
mới như quyền của các cộng đồng dân cư. ở  một số Hiến 
pháp, ví dụ Hiến pháp Thái Lan và Philippin, không 
những các quyền cơ bản được quy định khá đầy đủ mà 
bản thân cơ chế pháp lý dể người dân sử dụng bảo vệ 
quyền cơ bản của mình cũng được quy định rất cụ thể. ở  
một số bản Hiến pháp, kỹ thuật lập hiến cũng đã được 
vận dụng ở trình độ cao làm cho các quy định về quyển cơ 
bản rõ ràng và có giá trị ràng buộc lớn dối với các cơ quaxi 
Nhà nước, ví dụ Hiến pháp Thái Lan, Philippin.
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Thứ bảy, trong chín bản Hiến pháp của các quốc gia 
ASEAN được nghiên cứu, chế định về hệ thống Tòa án 
được quy định cũng rất khác nhau. Các nguyên tắc tổ 
chức và hoạt động của Tòa án cũng được quy định với độ 
nhiều, ít khác nhau trong mỗi Hiến pháp. Tuy nhiên, hầu 
hết các quốc gia ASEAN đều nhấn mạnh tới nguyên tắc 
Tòa án độc lập và có một số Hiến pháp đã bước đầu 
định một số biện pháp khá thiết thực để bảo đảm tính 
độc lập của Tòa án, ví dụ, Hiến pháp Philippin và Hiến 
pháp Thái Lan. Điều này cho thấy, khi quy định về Tòa 
án được quy định trong Hiến pháp thì vấn đề cốt lõi nhất 
luôn là tính độc lập của Tòa án; mặt khác, việc đề cập các 
biện pháp bảo đảm tính độc lập của Tòa án thay vì áp đặt 
nghĩa vụ độc lập lên Tòa án cho thấy một số Hiến pháp 
các quốc gia ASEAN đã bắt đầu tiệm cận với cách tiếp 
cận với xu hướng hiện đại của các nước công nghiệp phát 
triển khi quy định về tính dộc lập của Tòa án.

Thứ tám, tương tự với chế định về Tòa án, chế định 
về chính quyền địa phương-trong phần lớn các Hiến pháp 
các quốc gia ASEAN theo mô hình đơn nhất nói chung đã 
đề cập được những nội dung cơ bản và hiện đại về tổ chức 
và hoạt động của chính quyền địa phương. Đó là tự chủ 
địa phương và chức năng cung cấp dịch vụ cơ bản phục 
vụ cho cuộc sống của người dân địa phương. Bên cạnh đó, 
một số bản Hiến pháp cũng đã có kỹ thuật lập hiến hiện 
đại, như quy định về nguyên tắc ở các cấp chính quyền 
tự quản thì phải có cơ quan đại diện của người dân địa 
phương có chức năng đưa ra các quyết định quản trị ở địa 
phương và một cơ quan chấp hành của cơ quan này.
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Cách thức tổ chức chính quyền ở từng cấp hành chính 
lãnh thổ không được quy định cụ thể để tránh sự gò bó 
trong quá trình thực thi sau này.

II. Cơ SỞ XEM XÉT NGHIÊN cữ u CÁC KINH 
NGHIỆM TỐT TRONG QUY ĐỊNH CỦA HlẾN PHẤP 
CÁC QUỐC GIA ASEAN

Nằm ở khu vực Đông Nam của châu Á, các qụốc gia 
ASEAN có điều kiện địa lý, dặc điểm về nhân chủrig 
học và tôn giáo tương đối khác nhau, về m ặt địa lý, 
Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan và Việt Nam nằm 
ở bán đảo Đông Dương, trong khi đó, các quốc gia còn 
lại tạo nên quần đảo Malaixia. về mặt nhân chủng học, 
giống người sinh sống ở Việt Nam, Xingàpo, Philippin. 
Campuchia, Thái Lan, Mianma, Brunây, Malaixia cũng có 
nguồn gốc khác nhau, về tôn giáo, có thể nói rằng, khu 
vực Đông Nam Á là khu vực đa dạng nhất về tôn giáo 
trên thế giới. Trong khi ở Thái Lan, Lào, Campuchia và 
Việt Nam đạo Phật chiếm ưu thế thì ở Malaixia, Brunây, 
Inđônêxia là đạo Hồi và ở Philippin là đạo Thiên chúa. 
Những dặc điểm khác biệt này tạo ra sự đa dạng về vàn 
hóa trong khối các quôc gia ASEAN. Tuy nhiên, t(í góc 
nhìn của khoa học luật Hiến pháp, có thể thấy trong 

khối ASEAN có những đặc điểm chung nhất đinh có thể 
tạo cơ sở để chúng ta xem xét, nghiên cứu một số kinh 
nghiệm tốt trong các quy định của Hiến pháp các quốc 
gia ASEAN:
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Thứ nhất, mặc dù có những khía cạnh văn hóa khá đa 
dạng và khác nhau, các quốc gia ASEAN về cơ bản vẫn có 
nền tảng văn hóa về chiều sâu tương đồng với nhau. Sự 
tương dồng này về sâu xa đến từ điều kiện khí hậu. Toàn 
bộ khu vực Đông Nam Á nằm trong khu vực nhiệt đới giộ 
mùa, mỗi năm đều có hai mùa k±iô và mùa mưa. Khí hậu 
quanh năm về tổng thể là mưa nhiều và độ ẩm cao. Điều 
này tác động tới đời sống dân cư nói chung và từ xa xưa 
đã làm hình thành trong tất cả các quốc gia ASEAN một 
nền văn minh lúa nước. Điều này thể hiện qua hình ảnh 
biểu tượng của Khối ASEAN là một bó lúa nước. Nền kinh 
tế  của các quốc gia ASEAN từ xưa tới nay về cơ bản vẫn 
dựa vào nông nghiệp là chính. Cuộc sống của người dân 
các quốc gia ASEAN vì vậy nhìn chung, gần gũi, hòa đồng 
với thiên nhiên, dễ chấp nhận những giá trị tự nhiên, có 
xu hướng coi trọng gia đình và các giá trị cộng dồng.

Thứ hai, ngoại trừ Thái Lan, các quốc gia ASEAN 
còn lại, trong đó có Việt Nam, đều đã từng là những nước 
thuộc dịa của các nước thực dân, đế quốc. Lịch sử lập hiến 
ở các quốc gia này ít nhiều đều gắn với quá trình đấu 
tranh giải phóng dân tộc. Vấn đề độc lập dân tộc, chủ 
quyền quô"c gia vì vậy, thường có một vị trí quan trọng 
trong Hiến pháp.

Thứ ba, mặc dù có sự đa dạng về tôn giáo trong khu 
vực, song có thể phân loại các quốc gia ASEAN thành 
những nhóm quốc gia cùng chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
một tôn giáo nào đó. Việt Nam giống với Thái Lan, 
Campuchia, Lào và Mianma đều chịu ảnh hưởng sâu sắc 
của Phật giáo trong khi đó, Malaixia, Xingapo và Brunây
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lại chịu ảnh hưởng của Hồi giáo Mã Lai. Sự tưofng đồng về 
tôn giáo trong các nhóm nước thường dẫn tới những đặc 
điểm văn hóa tương tự nhau trong từng nhóm nước đó.

Thứ tư, về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, các 
quốc gia ASEAN có sự tương đồng khá lớn. Mặc dù trình 
độ phát triển cao thấp khác nhau khá rõ ràng, song về cơ 
bản, các quốc gia ASEAN đều đang là những, nưức dang 
phát triển, đang xây dựng nền kinh tế  thị trường và đều 
đang gặp phải những vấn đề xã hội tưcfng ứng nhất định 
như sự phân hóa giàu nghèo, phúc lợi xã hội chưa có diều 
kiện để được quan tâm đầy đủ.

Thứ năm, là những nước đỉmg phát triển, hầu hết 
các quốc gia ASEAN chia sẻ một số mối quan tâm lớn ở 
tầm vĩ mô như xây dựng Nhà nước pháp quyền, hội nhập 
quốc tế, vai trò của Nhà nước trong việc ổn định kinh tế  
vĩ mô, bảo vệ quyền con người, dân chủ hóa, chống tham 
nhũng, V .V ..

Thứ sáu, cũng như Việt Nam, tuyệt đại da sô các 
quốc gia ASEAN đều nhấn mạnh và coi trọng giá trị tối 
cao của Hiến pháp. Các bản Hiến pháp phần lớn đều quy 
định về ba mảng vấn dề cơ bản và quan trọng nhất là các 
chính sách định hướng của Nhà nước trong các lĩnh vực 
của đời sống xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản (của công 
dân) và tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỐT c ó  THỂ THAM 
KHẢO ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Chính vì có những điểm tương đồng trên, cùng với
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việc Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Hiến pháp các quốc gia ASEAN về cơ bản cùng 
điều chỉnh những mảng vấn đề lớn giống nhau, nên việc 
đặt vấn đề nghiên cứu, tham khảo một số kinh nghiệm 
tốt, một sô' hạt nhân hợp lý liên quan tới các bản Hiến 
pháp các quốc gia ASEAN để góp phần sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện Hiến pháp Việt Nam là vấn đề đáng được lưu 
tâm. Tuy nhiên, cũng cần lưii ý rằng, những đề cập trên  
đây chỉ đủ để khẳng định một điều rằng có cơ sở để xem 
xét, nghiên cứu những kinh nghiệm tốt của các quốc gia 
ASEAN. Trong phạm vi cuô"n sách này, người viết không 
có ý dịnh khẳng dịnh kinh nghiệm nào thực sự phù hợp 
đến đâu và mức độ tham khảo, tiếp thu như thế nào. Để 
có thể di đến kết luận đó cần dựa trên những nghiên cứu 
khác toàn diện hơn, sâu hơn về điều kiện, hoàn cảnh 
văn hóa, lịch sử, chính trị, pháp luật, kinh tế  - xã hội 
của Việt Nam.

Qua nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia 
ASEAN trên đây, bước đầu có thể xem xét, nghiên cứu 
một số kinh nghiệm tốt trong Hiến pháp các quốc gia 
ASEAN để tham khảo cho quá trình sửa đổi, bổ sung 
Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) của 
Viêt Nam:

Thử nhất: Cấu trúc ba vấn đề lớn được xây dựng 
trong phần lớn Hiến pháp các quốc gia ASEAN khẳng 
định rằng đây là cấu trúc của Hiến pháp hiện đại, phù 
hợp với các quốc gia đang phát triển. Kể từ năm 1959, các 
bản Hiến pháp của Việt Nam cũng đều đề cập ba vấn đề 
lớn là: các chế độ, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân
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và tổ chức bộ máy nhà nước. Như vậy là Hiến pháp Việt 
Nam, mà cụ thể là Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2001) hiện hành có cấu trúc không những phù hợp 
cấu trúc của một bản Hiến pháp xã hội chủ nghĩa mà còn 
phù hợp với xu hướng hiện đại trong bối cảnh của một 
nước đang phát triển.

Tuy nhiên, điều nên lưu ý nằm ở nhận thức về vai trò 
của việc điều chỉnh từng vấn đề lớn đó trong Hiến pháp 
cũng như cách thức quy định từng vấn đề này. Cụ thể, các 
nội dung liên quan đến vấn đề thứ nhất (các chế độ) và 
vấn đề thứ hai (quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân) 
không nên chỉ mang tính chất ghi nhận thành quả của 
cách mạng mà cần phải được quy định để vừa mang tính 
ghi nhận thành quả cách mạng, vừa mang tính pháp lý 
và hảo đảm sự thực thi. Trong Hiến pháp một số quốc 
gia ASEAN như Thái Lan và Xingapo, phần các quy dịnh 
về chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực được xác 
định rõ ràng là những chính sách dịnh hướng mà Nhà 
nước phải tuân thủ, có giá trị ràng buộc đối với các cơ 
quan Nhà nước khi ban hành chính sách của mình. Trong 
hầu hết Hiến pháp các quốc gia ASEAN, các quy định về 
quyền cơ bản đều mang tính chất ràng buộc dối với các cơ 
quan nhà nước theo nghĩa đó là các nghĩa vụ tương ứng 
của các cơ quan nhà nước. Đây là những đặc điểm tích cực 
và có thể tham khảo. Bdi vì, các chế độ quy định trong 
Hiến pháp năm 1992 trong các lĩnh vực của đời sống xã 
hội sẽ khó có ý nghĩa, ngay cả khi chỉ xem nó như là sự 
ghi nhận thành quả, nếu như không quan tâm tới việc nó 
được thực thi như thế nà© trong thực tế. Lập luận tương
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tự cũng phù hợp với chế định về quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân. Chính vì vậy, cách thức quy định đối với 
hai vấn đề này cũng cần mang tính quy phạm nhiều hơn 
để có tíiứi ràng buộc và có giá trị thực thi cao hơn đối với 
các cơ quan nhà nước.

Thứ hai: Như trên đã phân tích, đề cập, sự đa dạng 
trong việc áp dụng các hình thức chính thể là một đặc 
điểm nổi bật trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN. về 
mặt nguyên tắc, Hiến pháp các quốc gia ASEAN dược 
nghiên cứu tại cuốn sách đều áp dụng học thuyết phân 
chia quyền lực nhà nước ở mức độ này hay mức độ khác 
và điều đó được thể hiện qua các hình thức chính thể đa 
dạng được áp dụng ở các quốc gia trong khối. Điểm đặc 
biệt là ngay cả khi áp dụng cùng một hình thức chính 
thể thì phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của từng nhánh 
quyền lực nhà nước ở một số Hiến pháp cũng có sự khác 
biệt đáng kể. Campuchia và Thái Lan đều áp dụng chính 
thể quân chủ lập hiến. Song, Quốc vưcmg Thái Lan có 
khá nhiều quyền hạn thực chất trong khi đó Quốc vương 
Campuchia lại chỉ có thể “trị vì” mà không “cai trị” và chỉ 
có các quyền hạn mang tính thủ tục. Sự gia tăng vai trò 
thực chất của Quốc vương Thái Lan là phù hợp với điều 
kiện hoàn cảnh của quốc gia này bởi vì, nó tạo ra một 
cơ chế giải quyết có thể tin tưởng được khi xảy ra bế tắc  
chính trị. Tương tự như vậy, Inđônêxia và Philippin đều 
theo chính thể cộng hòa tổng thô'ng, song Tổng thông 
Inđônêxia có phạm vi quyền hạn rộng hơn khá nhiều so 
với người dồng nhiệm Philippin. Quyền hạn được tăng 
cường của Tổng thống Inđônêxia cũng có thể được coi là
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phù hợp với diều kiện, hoàn cảnh của quốc gia này. Bởi 
vì, nó tạo ra sự tập trung quyền lực nhất định bảo đảm 
điều hành một quốc gia quần đảo một cách hiệu quả. ở  
một khía cạnh khác, Xingapo theo chính thể cộng hòa 
lưỡng tính về mặt hình thức song trên thực tế  Chính 
phủ chứ không phải Tổng thống là người chi phối quyền 
hành pháp.

Trên đây là những minh họa điển hình cho thấy sự 
áp dụng một cách linh hoạt các yếu tố tích cực và phù 
hợp của học thuyết tam quyền phân lập vào tổ chức bộ 
máy nhà nước các quốc gia ASEAN. Dường như không có 
sự sao chép máy móc y nguyên một mô hình chính thể 
truyền thống nào đó, có nghĩa rằng, không phải là cứ mô 
hình cộng hòa tổng thống là phải giống với Hoa Kỳ, cộng 
hòa lưỡng tính là phải giống Pháp hay quân chủ lập hiến 
là nhà vua chỉ được giữ vai trò tượng trưng. Đương nhiên, 
cho dù có sự khác nhau nhất định thì tổ chức bộ máy nhà 
nước thuộc cùng một hình thức chính thể bao giờ cũng 
mang nét đặc trưng cơ bản nhất của hình thức chính thể 
dó. Kinh nghiệm có thể tham khảo ở dây là khi thiết kế 
tổ chức bộ máy nhà nước ở các quốc gia đang phát triển, 
hoàn toàn có thể áp dụng thích hợp các học thuyết một 
cách linh hoạt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng 
quốc gia mà không nhất nhất bị gò bó bởi nội hàm truyền 
thống của một khái niệm nào đó.

Thứ ba: Như trên đã phân tích, một trong những đặc 
điểm nổi bật trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN được 
so sánh ở đây là cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước 
khá toàn diện. Cơ chế dó bao gồm từ th iết chế bảo vệ
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Hiến pháp, các thiết chê hiến định độc lập và các quy 
định nhằm ngăn ngừa sự lạm quyền hay sử dụng quyền 
lực không đúng mục đích. Có thể nói, hầu hết các quốc 
gia ASEAN đều có nhu cầu chống tham nhũng và ngăn 
ngừa lạm quyền rất lớn nên trong bộ máy nhà nước của 
họ mới hình thành nên cơ chế kiểm soát quyền lực nhà 
nước toàn diện dến như vậy. Các thiết chế kiểm soát 
quyền lực nhà nước dường như đã tạo thành “một' nhárứi 
quyền lực độc lập” trong bộ máy nhà nước, là đối trọng 
với các nhánh quyền lực truyền thống. Kinh nghiệm có 
thể tham khảo ở đây là cách tiếp cận hệ thống đối với 
vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước. Kiểm soát quyền 
lực nhà nước phải được bắt đầu từ những thiết chế nhà 
nước độc lập, được trao quyền hạn dủ lớn và phù hợp dể 
thực hiện chức năng của chúng một cách hiệu quả. Cũng 
không cần phải có một cơ quan duy nhất để kiểm soát 
quyền lực nhà nước của tất cả các nhánh quyền lực nhà 
nước khác bởi lẽ, cấu trúc như vậy sẽ dẫn dắt vấn đề vào 
chỗ tranh cãi không dứt về việc ai sẽ là người có quyền 
kiểm soát cuối cùng. Trên thực tế, có thể hình thành một 
vài thiết chế hiến định độc lập để phụ trách một số mảng 
công việc nào đó nhằm mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp 
bảo đảm quyền lực nhà nước không bị tha hóa. Mô hình 
các thiết chế Hiến pháp độc lập lìhư ủ y  ban chống tham 
nhũng, ủ y  ban nhân sự, ủ y  ban bầu cử, Thanh tra Nghị 
viện, thiết chế bảo hiến ở Hiến pháp các quốc gia ASEAN 
rất đáng được tham khảo trong quá trình sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam trong 
thời gian tới.
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Thứ tư: Trong các quốc gia ASEAN, một số quốc gia 
áp dụng các hình thức chính thể, trong đó vai trò truyền 
thống cụa nguyên thủ quốc gia chỉ mang tính hình thức 
như Campuchia, Thái Lan, Lào, Xingapo. Tuy nhiên, ở 
Thái Lan, Lào và Xingapo, vị trí, vai trò của nguyên thủ 
quốc gia đã có một số sự thay dổi nhất định. Như đã đề 
cập, ở Thái Lan, Quốc vương không còn chỉ giữ vai trò biểu 
tượng mà đã có những quyền hạn thực chất như quyền 
giải tán Nghị viện hay phủ quyết các đạo luật mà Nghị 
viện đã thông qua. Quốc vương Thái Lan cũng là người 
bảo đảm sự độc lập của các Thẩm phán, ở  Xingapo, tuy 
Chính phủ mới thực sự là người điều hành đất nước, song 
Tổng thống lại có một số quyền kiểm tra nhất định dối 
với Chính phủ và Nghị viện trong lĩnh vực sử dụng nguồn 
dự trữ.quôc gia, bảo đảm Chính phủ không lạm tiêu vào 
phần tích lũy từ những năm trước, ở  Lào, bộ máy nhà 
nước dược tổ chức theo chính thể cộng hòa đại nghị (kiểu 
xã hội chủ nghĩa), Chủ tịch nước do Quốc hội bầu. Song, 
Chủ tịch nước không chỉ thực hiện những quyền mang 
tính lễ nghi mà còn có quyền phủ quyết đối với những 
đạo luật được Quốc hội thông qua, có quyền triệu tập và 
chủ tọa các phiên họp đặc biệt của Chính phủ. Như Tậy 
là, bên cạnh vai trò mang tính lễ nghi truyền thống thì 
nguyên thủ quốc gia của các quốc gia nói trên đã có thèm 

vai trò đáng kể trong lĩnh vực kiểm soát quyền lực rhà 
nước, bảo đảm quyền lực nhà nước được thực hiện aột 
cách đúng đắn. Đây là một xu hướng và đáng tham klảo 
trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN.
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Thứ năm: Hiến pháp Thái Lan có những quy định 
khá thiết thực cho phép người dân tham gia trực tiếp vào 
đời sống chính trị. Ví dụ, Hiến pháp Thái Lan quy định 
nhóm công dân đạt được số lượng nhất định có quyền 
sáng kiến lập pháp, quyền khởi kiện một vụ việc chống 
tham nhũng chống lại một quan chức nào đó hay quyền 
yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bãi nhiệm những chức vụ cao 
nhất của Nhà nước như Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, 
Chánh án Tòa án tôl cao, V .V .. Hiến pháp Việt Nam đã 
quy định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân 
và vi nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân 
dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công 
và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và đặc biệt 
là những định hướng của Đại hội Đảng Cộng sản lần 
thứ XI đã có những bổ sung quan trọng về vấn đề này 
khi nêu rõ: “Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Quyền lực nhà nước 
là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát 
giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp...”^ Những quy định trao quyền 
cho người dân trực tiếp tham gia vào chính trị của Hiến 
pháp Thái Lan cũng cần được nghiên cứu, xem xét, tham 
khảo trong việc phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của 
nhân dân để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh,

1. Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đại hội dại biểu toàn quốc 
lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 52.
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dân chủ, công bằng, văn minh, và trong quá trình nghiên 
cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hiện hành.

Thứ sáu: Không phải Hiến pháp nào của các quốc gia 
ASEAN khi đề cập chính quyền địa phương cũng đều quy 
định chi tiết về các cấp hành chính lãnh thổ cũng như cơ 
cấu tổ chức chính quyền ở mỗi cấp. Trong khi đó, hầu hết 
các Hiến pháp các quốc gia ASEAN có quy định về chính 
quyền địa phương đều quy định về tự quản địa phương 
và trách nhiệm đáp ứng các nhu cầu dịch vụ cơ bản của 
người dân địa phưcỉng. Bên cạnh đó, liên quan tới tổ chức 
chính quyền ở mỗi cấp, một số bản Hiến pháp chỉ quy 
định về nguyên tắc rằng các quyết định của chính quyền 
tự quản địa phương phải thuộc thẩm quyền của một cơ 
quan đại diện và phải dược thực thi bởi một cơ quan chấp 
hành của cơ quan dại diện này. 'Đây cũng là xu hướng 
hiện dại trong quy định về chính quyền địa phương trong 
các bản Hiến pháp và đáng được xem xét, tham khảo 
trong quá trình sửa dổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 của 
Việt Nam. Cách thức quy định như vậy cho phép xác định 
chính xác vai trò của chính quyền địa phương một cách 
đúng đắn, đồng thời, tạo sự linh hoạt trong quy định về 
tổ chức chính quyền ở từng cấp.

Thứ bảy: Hầu hết Hiến pháp các quốc gia ASEAN khi 
quy định về hệ thống Tòa án đều nhấn mạnh tới nguyên 
tắc Tòa án độc lập. Một số bản Hiến pháp như Hiến 
pháp Thái Lan, Xingapo, Philippin còn quy định về một 
số biện pháp khá thiết thực nhăm bảo đảm tính độc lập 
của Tòa án và Thẩm phán. Hiến pháp Philippin quy định 
ngân sách của hệ thống Tòa án do Tòa án tối cao quyết
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định và được giải ngân tự động; lương của các Thẩm phán 
không bị giảm trong suốt nhiệm kỳ; các Thẩm phán đều 
có nhiệm kỳ suốt đời cho đến năm 70 tuổi; và các Thẩm 
phán chỉ có thể bị bãi nhiệm bởi một hội đồng gồm các 
thành viên là Thẩm phán đồng nghiệp. Theo Hiến pháp 
Xingapo, Thẩm phán cũng có nhiệm kỳ suốt đời cho đến 
độ tuổi về hưu là 65 tuổi. Trong suốt quá trình đó, Thẩm 
phán Xingapo cũng không thể bị cách chức theo con đường 
hành chính. Để cách chức một Thẩm phán Xingapo bắt 
buộc phải theo thủ tục tư pháp tại một Tòa án riêng. Cả 
lương khi đang làm việc và lương hưu của Thẩm phán 
Xingapo không thể bị giảm theo hướng bất lợi hơn kể từ 
khi Thẩm phán dược bổ nhiệm. Để bảo đảm tính độc lập 
của các Thẩm phán Tòa án tôl cao Xingapo, ngay cả Nghị 
viện Xingapo cũng không có quyền bàn luận gì về tư cách 
dạo đức của Thẩm phán Tòa án tối cao trừ khi có một bản 
kiến nghị riêng biệt của không ít hơn một phần tư tổng 
số nghị sĩ. Để bảo đảm tính độc lập của các Thẩm phán 
Thái Lan, Hiến pháp Thái Lan quy định các Thẩm phán 
không được nắm giữ các chức vụ chính trị; không được 
phép thuyên chuyển Thẩm phán mà không có sự đồng 
thuận trước của Thẩm phán đó trừ các trường hợp thuyên 
chuyển có thời hạn hay bị kỷ luật; không được thành lập 
các Tòa án đặc biệt chỉ để xét xử những vụ việc cụ thể 
đã xảy ra; các Thẩm phán do Quốc vương bổ nhiệm và 
cách chức; tiền lương, tiền công của Thẩm phán áp dụng 
theo hệ thống thang, bảng lương riêng độc lập với khối 
hành chính. Như vậy, nhận thức về nguyên tắc Tòa án 
độc lập ở Hiến pháp các quốc gia ASEAN đã bắt đầu theo
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xu hướng hiện đại của thê giới. Mặc dù, các biện pháp 
bảo dảm cụ thể thì có thể được áp dụng một cách thích 
hợp tùy vào quan niệm và diều kiện hoàn cảnh của từng 
quốc gia; song quan điểm coi độc lập của Tòa án là một 
quyền thay vì là nghĩa vụ của Tòa án, Thẩm phán và sự 
chú trọng tới các biện pháp bảo đảm cho quyền này của 
Tòa án, Thẩm phán là một vấn đề nên được tham khảo 
trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số ầiều của Hiến 
pháp năm 1992 của Việt Nam.

Thứ tám: về mặt kỹ thuật lập hiến và lập pháp, một 
số Hiến pháp các quốc gia ASEAN cũng có những kinh 
nghiệm đáng tham khảo.Trong đa số các bản Hiến pháp 
các quốc gia ASEAN có phần quy định các điều khoản 
chuyển tiếp. Mỗi khi Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung, 
dưcfng nhiên sẽ có các quy phạm mới dược ban hành và 
một số quy phạm cũ bị mất hiệu lực. Đôi khi, cần phải 
có thời gian để các quan hệ xã hội vận động theo các 
quy định mới. Các điều khoản chuyển tiếp sẽ quy định 
quá trình thích ứng với các quy định mới đó. Cách làm 
ở Việt Nam từ trước đến nay là ban hành Nghị quyết về 
việc thực hiện Hiến pháp sửa đổi, bổ sung. Nghị quyết 
này được ban hành theo thủ tục thông thường, song lại 
có tác động tới tính hiệu lực của các quy định của Hiến 
pháp. Nếu đưa một nội dung về các điều khoản chuyển 
tiếp vào Hiến pháp sửa đổi, bổ sung thay cho Nghị quyết 
về việc thi hành Hiến pháp sửa đổi, bổ sung thì có thể 
sẽ làm hiệu lực tối cao của Hiến pháp cũng như tính 
khoa học trong việc thực thi Hiến pháp sẽ có thể được 
bảo dảm hơn.
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